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LỜI CAM ĐOAN

Luận án giáo dục học “Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô”. Các số liệu khảo sát và thực nghiệm là kết quả nghiên cứu trung thực và chưa công bố ở các tài liệu khác.
Tác giả luận án xin cam đoan về sự trung thực của công trình!

Tác giả luận án
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LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận án này. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy giáo, cô giáo đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước, trường CĐSP Thái Bình, Khoa sư phạm – Hệ CĐSP trường đại học Phạm Văn Đồng đã hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong suốt quá trình điều tra thực trạng và thực nghiệm tại trường.
Xin chân thành cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp trong khóa NCS K33 đã cùng tôi vượt mọi khó khăn thử thách và giúp đỡ nhau trong học tập và nghiên cứu.
Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới giảng viên 
PGS.TS Nguyễn Thị Tình và PGS.TS Hoàng Thanh Thúy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, động viên, truyền lửa nhiệt huyết cho tôi vượt qua khó khăn trong quá trình nghiên cứu.
Để hoàn thành luận án này còn có sự ủng hộ, động viên, cổ vũ, là chỗ dựa vững chắc về vật chất và tinh thần vô cùng to lớn của gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình và những người thân yêu của tôi.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện luận án một cách tận tâm nhất. Song trong quá trình nghiên cứu khoa học sẽ không tránh khỏi những thiếu sót mà bản thân chưa nhận ra. Rất mong được sự góp ý thiện chí của quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp để luận án của tôi hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!



BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

	Stt
	Chữ viết tắt
	Viết đầy đủ

	1
	BHVM
	Bài học vi mô

	2
	CĐSP  
	Cao đẳng Sư phạm

	3
	DH
	Dạy học 

	4
	DHVM
	Dạy học vi mô

	5
	GV, SV
	Giảng viên, Sinh viên

	6
	GA
	Giáo án

	7
	KTĐG
	Kiểm tra đánh giá

	8
	KTDH
	Kỹ thuật dạy học

	9
	NVSP
	Nghiệp vụ sư phạm

	10
	NLDH
	Năng lực dạy học

	11
	NL
	Năng lực

	12
	PPDH
	Phương pháp dạy học

	13
	PTNL
	Phát triển năng lực

	14
	RLNVSP
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

	15
	SVCĐSP
	Sinh viên cao đẳng sư phạm



[bookmark: _Toc451620033][bookmark: _Toc454961854][bookmark: _Toc460267208]
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 
Với triết lý giáo dục “lấy việc hình thành năng lực người học làm trung tâm, làm mục tiêu đào tạo thay cho truyền thụ kiến thức”, ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban  Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Như vậy, đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục chính là chuyển giáo dục sang hướng tiếp cận năng lực. Nội dung chủ yếu là “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành, lý luận  gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.
	Mục tiêu đào tạo giáo viên trường sư phạm, trước hết là đào tạo những giáo viên và những nhà giáo dục nắm vững tri thức chuyên môn, có khả năng hoạt động giáo dục, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, có đạo đức trong sáng, có lập trường tư tưởng vững vàng, có nghiệp vụ sư phạm, giảng dạy và học tập suốt đời, có nhân cách và những phẩm chất của người thầy, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho xã hội, bồi dưỡng giáo viên của thời kỳ đổi mới, nội dung, chương trình, phương pháp… nhằm làm cho người học hứng thú phát huy được năng lực dạy học của mình trong lĩnh vực giáo dục, dạy học, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy ở các trường sư phạm.
	Trong những năm qua các trường cao đẳng sư phạm trong cả nước có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình, PPDH, hình thức dạy học... nhằm phát triển NLDH cho SVCĐSP, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới nền giáo dục nước nhà. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra của SVCĐSP vẫn còn những hạn chế. Điều này đòi hỏi các trường sư phạm phải đẩy mạnh cải tiến hơn nữa về phương pháp, nội dung đào tạo theo hướng tăng cường rèn luyện NVSP, phát triển cho SV những năng lực cốt lõi, khi ra trường có thể vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong quá trình dạy học ở phổ thông. 
Giáo viên có ảnh hưởng rất lớn đến đối tượng là người học, GV là người trực tiếp hướng dẫn, gợi mở, điều khiển, điều chỉnh…quá trình nhận thức của người học và cũng là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của người học. Chính vì vậy việc phát triển NLDH cho SVCĐ sư phạm là vô cùng cần thiết. Giúp SV có một hệ thống những năng lực, tự tin hơn, vững vàng hơn trong việc giảng dạy ở nhà trường phổ thông sau này. Từ những năng lực được phát triển trong giai đoạn này là cơ sở vững chắc cho việc phát triển năng lực người giáo viên trong tương lai. Vậy, vấn đề đặt ra là, làm thế nào để phát triển cho mọi SV có NLDH tốt nhất, linh hoạt nhất, hiệu quả nhất ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp giáo dục? 
Kế thừa và phát huy những thành quả nghiên cứu của các nhà sư phạm lỗi lạc về năng lực, NL sư phạm, NLDH của người giáo viên và xuất phát từ nhu cầu thực tiễn là cần phải đào tạo một đội ngũ những nhà sư phạm có kinh nghiệm, vững vàng trong giảng dạy, hay nói cách khác, là đào tạo được một đội ngũ giáo viên với những NLDH cần thiết và chắc chắn để bước lên bục giảng ở những lớp học thực thụ. Năm 1960, tại trường đại học Stanford: Dwight Allen, Ryan, cùng Acheson, Bush, Clark, Cooper, Fortune và các đồng nghiệp xướng ra một hình thức nhằm đào tạo trong dịp hè cho một số giáo viên và chuẩn bị cho họ đảm nhiệm một cách hiệu quả hơn trong lớp học thực sự. Đó là hình thức DHVM (micro - teaching). Các nhà đào tạo  muốn cải thiện một vấn đề đang đặt ra: Việc chuẩn bị cho giáo viên ra trường thường mang nặng tính lí thuyết, lí thuyết bao trùm và thường chiếm nhiều thời gian trong quá trình đào tạo, khiến giáo viên vào nghề không kiểm soát được các khó khăn gặp phải khi điều khiển một lớp học thực thụ. Do đó, hình thức DHVM bao gồm việc làm cho sinh viên tiếp thu được các cách dạy học, rèn luyện và phát triển NLDH giúp cho việc điều khiển được lớp học một cách dễ dàng.
Dạy học vi mô là hình thức dạy học tổ chức lớp học theo qui mô nhỏ, nhằm phát huy tính tích cực, coi trọng rèn nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường chuyên nghiệp. Trong trường CĐSP, hướng dẫn SV soạn giảng theo hình thức dạy học vi mô mang lại hiệu quả thiết thực nhiều mặt, giúp GV vừa nắm bắt được thực chất tình trạng dạy và học, tạo điều kiện hiểu sâu sắc từng đối tượng SV, có những điều chỉnh kịp thời, vừa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao NLDH và PPDH cho sinh viên.
	Sau nhiều năm trực tiếp giảng dạy ở trường cao đẳng sư phạm, thực tiễn cho thấy việc nghiên cứu, hình thành và phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, vừa cơ bản, vừa cấp thiết. Do đó, vấn đề này được chọn để làm đề tài luận án cấp tiến sỹ của mình. 
	2. Mục đích nghiên cứu
	Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực trạng về phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô, đề tài thiết kế quy trình dạy học vi mô nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo giáo viên ở trường Cao đẳng sư phạm nói riêng và đội ngũ giáo viên ở phổ thông nước ta nói chung.
3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu
	3.1. Khách thể nghiên cứu
	Quá trình phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm.
	3.2. Đối tượng nghiên cứu
Thiết kế qui trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm 
	4. Giả thuyết khoa học	
	Nếu thiết kế quy trình DHVM phát huy tính tích cực chủ động học tập, tạo nhiều cơ hội thực hành và trải nghiệm thực tế, khuyến khích SV học hỏi, hợp tác với nhau thì sẽ phát triển được NLDH của SVCĐSP.
	5. Nhiệm vụ nghiên cứu
	5.1. Xây dựng cơ sở lý luận về phát triển NLDH cho SVCĐSP qua DHVM	
	5.2. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển NLDH của SVCĐSP qua DHVM
	5.3. Thiết kế quy trình DHVM và tiến hành thực nghiệm quy trình DHVM phát triển NLDH cho SVCĐSP qua môn học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên.
	6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 
	6.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu
	- Thiết kế quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên CĐSP ở môn học Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên.
	6.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu 
	Nghiên cứu được tiến hành trên  trường CĐSP đại diện cho 3 miền: Bắc - Trung - Nam đó là:
- Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước
- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình
- Khoa sư phạm – Hệ CĐSP trường Đại học Phạm Văn Đồng
- Thực nghiệm tại trường CĐSP Bình Phước
	6.3. Giới hạn về khách thể được nghiên cứu
- Nghiên cứu 600 sinh viên ở các khoa Tự nhiên, Xã hội, Tiểu học – Mầm non.
- Các cán bộ quản lý trong đó gồm: Phòng đào tạo, phòng khảo thí, khoa Tự nhiên, khoa xã hội, khoa Tiểu học mầm non. 
- 36 GV của 3 trường, CĐSP Thái Bình, CĐSP Bình Phước, khoa sư phạm – Hệ CĐSP trường Đại học Phạm Văn Đồng.  
6.4. Giới hạn về thời gian
Nghiên cứu được tiến hành từ 2013 – 2016 trong đó
- Khảo sát thực trạng năm học 2013 – 2015
- Thực nghiệm được tiến hành từ tháng 09/2015 – 05/2016
7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp luận nghiên cứu
Trên cơ sở phương pháp luận duy vật lịch sử và duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, chúng tôi phối hợp các tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu chủ yếu dưới đây. 
7.1.  Tiếp cận hệ thống – cấu trúc
 Quá trình dạy học ở trường Sư phạm là một hệ thống toàn vẹn bao gồm các thành tố có quan hệ mật thiết với nhau. Các thành tố của QTDH không tồn tại độc lập mà tác động qua lại và phụ thuộc lẫn nhau. Sự vận động, phát triển của thành tố này là cơ sở cho sự vận động và phát triển của các thành tố khác và ngược lại. Tiếp cận hệ thống cấu trúc cho phép nhận diện và tiếp cận các vấn đề giáo dục một cách toàn diện, dự tính đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, các mối quan hệ và các tác động qua lại giữa các thành phần. Phát triển năng lực dạy học cho SV cũng mang tính chất ổn định tương đối, chúng luôn vận động và phát triển theo yêu cầu phát triển của xã hội, được cụ thể hóa trong từng giai đoạn đào tạo.
7.2. Tiếp cận lịch sử 
Quán triệt quan điểm này luận án đã nghiên cứu trong quá trình hình thành và phát triển NLDH của SV, ở những giai đoạn khác nhau NLDH của người GV cũng có những thay đổi để phù hợp với sự phát triển xã hội. Dựa vào những kinh nghiệm trên thế giới về phát triển NLDH trong đào tạo GV, ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau hệ thống các NLDH cũng có sự thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Phát triển NLDH cho SV là một hướng đi có nhiều triển vọng. Trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được trên thế giới về phát triển NLDH vận dụng vào điều kiện cụ thể trong đào tạo GV ở nước ta.
7.3. Tiếp cận thực tiễn
Quan điểm thực tiễn chỉ đạo quá trình nghiên cứu luận án phải xuất phát từ yêu cầu của giáo dục đào tạo, luôn bám sát theo nội dung, chương trình đào tạo hiện hành cũng như các chủ trương đổi mới của ngành giáo dục nhằm đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Trong quá trình triển khai đề tài nghiên cứu tác giả luôn đối chiếu với những vấn đề lý luận và thực tiễn đào tạo GV ở Việt Nam nói chung GV cho các trường THCS nói riêng. Việc xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của luận án không chỉ giúp làm vững chắc cơ sở khoa học của đề tài mà còn giúp định hướng giải quyết những vấn đề cụ thể - hình thành và phát triển năng lực dạy học cho SVCĐSP. Triển khai thực nghiệm sư phạm và kiểm nghiệm tính khả thi của quy trình đã thiết kế.
7.4. Tiếp cận phát triển
Tiếp cận nghiên cứu theo quan điểm phát triển cho phép nhìn nhận nghiên cứu vấn đề xã hội nói chung và trong giáo dục nói riêng, quá trình diễn tiến không chỉ trong quá khứ, hiện tại mà còn định hướng tương lai. Trong nghiên cứu khi khám phá nhìn nhận sự vật, sự việc ta phải đặt chúng trong trạng thái động, trạng thái phát triển để tìm ra bản chất của sự vật. Tiếp cận phát triển trong NCKHGD là nghiên cứu, khám phá, tìm ra bản chất, quy luật của sự vận động và phát triển của sự vật hiện tượng trong giáo dục thông qua các hoạt động. Trong quá trình nghiên cứu về NLDH của SVCĐSP phải tìm ra những con đường, quy trình để phát triển NLDH cho SVCĐSP.
7.5. Tiếp cận năng lực
	Để thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo nhân lực trong các cơ sở đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động thì cần thiết phải đổi mới, từ việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo, xây dựng nội dung học phần đến đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực người học. Xuất phát từ những yêu cầu cấp bách về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội, đòi hỏi mỗi trường CĐSP cần nhanh chóng vượt ra khỏi mô hình giáo dục truyền thống, chuyển sang mô hình giáo dục theo định hướng tiếp cận năng lực người học, chuyển từ việc trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học. Nghĩa là phải thay đổi quan  điểm, mục tiêu dạy học: từ chỗ chỉ quan tâm tới việc người học học được gì đến chỗ quan tâm tới việc người học làm được cái gì qua việc học.
 7.2. Phương pháp nghiên cứu
7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những tài liệu có liên quan nhằm hiểu sâu sắc hơn bản chất của vấn đề nghiên cứu, sắp xếp thành một hệ thống để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.
7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
	7.2.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi 
- Mục đích: Sử dụng PP này nhằm điều tra thực trạng về NLDH của SVCĐSP và quy trình DHVM để phát triển NLDH của SVCĐSP.
  	- Nội dung: Tiến hành xây dựng bản Anket, xin ý kiến bằng cách dùng hệ thống các câu hỏi nhiều lựa chọn để tìm hiểu thực trạng về hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập. 
 	 - Cách tiến hành điều tra:
+ Xây dựng phiếu điều tra
+ Phát phiếu điều tra cho CBQL, giáo viên và sinh viên năm II, năm III (có hướng dẫn trả lời)
+ Thu phiếu, xử lý và phân tích số liệu điều tra.
	7.2.2.2. Quan sát 
- Mục đích: Tiến hành quan sát các hoạt động giảng dạy của giáo viên và hoạt động học tập của sinh viên trong quá trình dạy học môn RLNVSPTX. Từ đó tìm hiểu thực trạng việc hình thành và phát triển NLDH của SV. Kết hợp với GV tìm ra những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc phát triển NLDH cho SV.
	- Cách tiến hành: Tiến hành dự giờ để quan sát cách thức tiến hành hoạt động giảng dạy của giáo viên, hoạt động học tập của SV và quá trình thực tập sư phạm của SV. 
	7.2.2.3. Phương pháp phỏng vấn
	- Mục đích: Phương pháp này hỗ trợ phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi, đồng thời cung cấp một số thông tin cụ thể nhằm tăng độ tin cậy và sức thuyết phục của phương pháp điều tra.
 - Nội dung: Cụ thể trao đổi với giáo viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hình thành và phát triển NLDH của SV. Về phía sinh viên: Tiến hành phỏng vấn SV  xoay quanh vấn đề  phát triển NLDH của bản thân. Từ đó thu thập ý kiến của giáo viên và sinh viên nhằm đánh giá đúng NLDH của người học nâng cao chất lượng đầu ra của SV. 
	7.2.2.4. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động
	Thông qua phân tích đánh giá các sản phẩm hoạt động của SV như hồ sơ giáo án, kiến tập, thực tập, biên bản dự giờ, băng đĩa hình ghi được…kết quả học tập của SV ở những bài giảng mà SV thực hiện…từ đó tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu về NLDH của SV để có biện pháp phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm.
	7.2.2.5. Phương pháp chuyên gia
Chuyên gia là người thấy rõ nhất những mâu thuẫn và những vấn đề tồn tại trong lĩnh vực hoạt động của mình, đồng thời các chuyên gia luôn hướng về tương lai để giải quyết những vấn đề đó dựa trên những hiểu biết sâu sắc, kinh nghiệm phong phú và tầm nhìn chiến  lược.
Tiến hành xin ý kiến chuyên gia về vấn đề  phát triển NLDH của SV qua quy trình DHVM. Ý kiến chuyên gia là một trong những cơ sở tin cậy để chúng tôi tiến hành nghiên cứu. 
	7.2.2.6. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
	Về mục đích, nội dung, tiến trình và kết quả thực nghiệm đã trình bày đầy đủ ở chương 4 của luận án.
Trong luận án, phương pháp thực nghiệm được sử dụng để kiểm chứng các lý thuyết được nghiên cứu. Thực nghiệm quy trình DHVM phát triển NLDH của SVCĐSP.
	7.2.3. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học 
Bằng việc sử dụng một số thuật toán của toán học thống kê. Các phương pháp này được sử dụng với mục đích xử lý và trình bày các số liệu và để kiểm chứng độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu khẳng định tính khả thi của quy trình DHVM đã đề xuất.
8. Luận điểm bảo vệ
8.1. Phát triển NLDH cho sinh viên sư phạm là một trong những mục tiêu đào tạo chủ yếu của nhà trường sư phạm nói chung và CĐSP nói riêng nhằm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong giai đoạn hiện nay.
8.2. Có nhiều con đường phát triển được NLDH cho SVCĐSP, một trong số đó là thông qua dạy học vi mô 
8.3. Thiết kế quy trình DHVM phát huy tính tích cực chủ động học tập, tạo nhiều cơ hội thực hành và trải nghiệm thực tế, khuyến khích SV học hỏi, hợp tác với nhau thì sẽ phát triển được NLDH của SVCĐSP.
9. Đóng góp mới của luận án
9.1. Về mặt lý luận
Phân tích, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển NLDH của SVSP nói chung và SVCĐSP nói riêng, góp phần làm sáng rõ, phong phú và hoàn thiện hơn về LLDH nói chung lý luận phát triển NLDH  nói riêng. Trong đó trọng tâm là hệ thống khái niệm về NLDH, phát triển NLDH, những NLDH cần được phát triển, nội dung nguyên tắc và con đường phát triển NLDH cho SVCĐSP qua DHVM.
9.2. Về thực tiễn
- Luận án đánh giá thực trạng phát triển NLDH của SVCĐSP và và các yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng đó, giúp các trường SP nói chung có thêm căn cứ thực tiễn để đề xuất các biện pháp phát triển NLDH và  thực hiện quy trình DHVM phát triển NLDH cho SV theo yêu cầu của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường CĐSP.
10. Cấu trúc luận án
	Cấu trúc luận án ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài gồm bốn chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô
Chương 2: Thực trạng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô 
Chương 3: Thiết kế quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm 
Chương 4: Thực nghiệm quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
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[bookmark: _Toc451619994][bookmark: _Toc454961799]1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề  
Năng lực dạy học là một vấn đề then chốt trong đào tạo GV, bên cạnh những năng lực khác như năng lực giáo dục, năng lực giải quyết vấn đề... quyết định sự thành bại trong quá trình dạy học. Hiệu quả của quá trình giảng dạy, giáo dục của người GV phụ thuộc cả vào trình độ chuyên môn lẫn trình độ nghiệp vụ của họ. Do đó vấn đề phát triển NLDH cho SV sư phạm đã được nhiều tác giả trong nước cũng như trên thế giới quan tâm và nghiên cứu. Dưới đây là một số công trình cơ bản về lĩnh vực này ở một số nước trên thế giới cũng như Việt Nam.	
1.1.1. [bookmark: _Toc454961800]Các hướng nghiên cứu cơ bản
[bookmark: _Toc451619996][bookmark: _Toc454961801]1.1.1.1. Những nghiên cứu về năng lực
	Khái niệm năng lực (tiếng Anh Competence) đầu tiên được nhà ngôn ngữ học người Mỹ N.Chomsky sử dụng để chỉ năng lực ngôn ngữ của một thành viên trong một cộng đồng ngôn ngữ nào đó. Tức là kết quả của một hoạt động ngôn ngữ. Sau đó là các nhà lý luận dạy học ngoại ngữ sử dụng rộng rãi, thuật ngữ này để chỉ một năng lực nào đó trong quá trình lĩnh hội ngôn ngữ đích. Trong lý luận dạy học nói chung, khái niệm “năng lực” có nhiều định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên những định nghĩa này có những điểm chung sau đây đó là “sự kết hợp của nhiều kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với một tình huống nào đó”. (Ủy ban Cộng đồng Châu Âu – 2005).
S.Rassekh (1987) đã viết: “Với sự tham gia tích cực của người học vào quá trình học tập tự lực, với sự đề cao trí sáng tạo của mỗi người học thì sẽ khó mà duy trì mối quan hệ đơn phương và độc đoán giữa thầy và trò. Quyền lực của GV không còn dựa trên sự thụ động và dốt nát của HS mà dựa trên năng lực của GV góp phần vào sự phát triển tột đỉnh của các em”.[90],[93].
Các tiếp cận NL đã phát triển mạnh mẽ trong những năm 1990 với hàng loạt các tổ chức có tầm cỡ ở Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, xứ Wales v.v... [36]. Các tiêu chuẩn NL được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu về chính trị, kinh tế và như là cách để chuẩn bị lực lượng lao động cho nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu. 
Năm 1995, tác giả Shirley Fletcher viết cuốn “Các kỹ thuật đánh giá dựa trên năng lực thực hiện” [52], trong đó phân tích sự khác biệt về đào tạo theo NL ở Anh và Mỹ, các nguyên tắc và thực hành đánh giá theo tiêu chuẩn, mục tiêu và sử dụng đánh giá dựa trên NL, việc thiết lập các tiêu chí cho sự thực hiện, thu thập bằng chứng cho đánh giá NL. Tuy nhiên, tác giả mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu đánh giá dựa trên NL, một khâu của quá trình dạy học. 
Đến 1997, Shirley Fletcher cho ra đời tiếp tài liệu “Thiết kế đào tạo dựa trên năng lực thực hiện” [52], trong đó đề cập các cơ sở khoa học của việc thiết lập các tiêu chuẩn đào tạo, các kỹ thuật phân tích nhu cầu người học và phân tích công việc, xây dựng mô đun dạy học và khung chương trình.
Ở Australia, vào cuối thập kỷ 80 đã bắt đầu một cuộc cải cách trong đào tạo nghề, thiết lập một hệ thống đào tạo dựa trên NL, tạo ra phương pháp dựa trên NL cho việc công nhận các kỹ năng của người nhập cư, thành lập hội đồng đào tạo để xúc tiến việc xây dựng tiêu chuẩn NL trong toàn quốc.[99]
Cộng hòa Ghana (Republic of Ghana) là một quốc gia tại Tây Phi cũng có những nghiên cứu về phát triển NL cho SV. Theo các tác giả Boahin, Peter Hofman, WH Adriaan, một số chương trình đào tạo theo NL ở Ghana đã được công nhận và đảm bảo chất lượng. Trong bài viết, các tác giả đã đề cập đến việc tìm hiểu nhận thức của sinh viên và giảng viên về đào tạo theo NL và kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình đào tạo này trong các trường cao đẳng ở Ghana. Kết quả là, một vài chương trình đào tạo theo tiếp cận NL đã được áp dụng đã nâng cao chất lượng đào tạo, chứng minh được đây là một hướng tiếp cận cần được quan tâm và nhân rộng [63].
Ở nhiều nước châu Á như singapore, Ấn Độ, Philippin, Brunei, Malaixia,Hàn Quốc, Nhật Bản… phương thức đào tạo nghề dựa trên năng lực cũng đã và đang vận dụng ở các mức độ khác nhau. Các bộ chương trình các bộ đào tạo nghề dựa trên năng lực cho các trường chuyên nghiệp nhất là các trường kỹ thuật đã được soạn thảo và sử dụng có kết quả trong một vài năm trở lại đây. Nhìn một cách khái quát có thể nhận thấy điểm nổi bật của các trương trình này là đào tạo hướng đến việc hình thành các kiến thức và kỹ năng để người học có thể thực hiện được, có năng lực vận dụng ngay vào thực tiễn [31].
Tác giả Trần Văn Giám (1996) với nghiên cứu “Bước đầu tìm hiểu việc bồi dưỡng và phát triển NLDH thực hành kỹ thuật cho SV thông qua bài thực hành phương pháp giảng dạy học phần kỹ thuật điện tử”. Nội dung nghiên cứu đã chú trọng các kỹ năng thực hành, các bước tiến hành thực hành và từng bước phát triển năng lực dạy học thực hành cho SV.
Cũng nghiên cứu về vấn đề hình thành năng lực Bùi Hằng Thơ (2005) với nghiên cứu “Hình thành năng lực tự học cho SV Cao đẳng sư phạm qua dạy học phần sinh lý học thực vật. Ở đây tác giả đã đưa ra các biện pháp hình thành năng lực lực tự học cho SV, các kỹ năng tự học, kỹ năng đọc sách…và tìm kiếm tài liệu. Sản phẩm cần đạt là hình thành năng lực tự học cho SV. Vì tác giả cho rằng “Tự học là con đường ngắn nhất để SV hình thành và phát triển năng lực của mình”. 
Trên đây là những nghiên cứu về NL trong và ngoài nước. Vậy NLDH đã được các tác giả quan tâm như thế nào? 
[bookmark: _Toc451619997][bookmark: _Toc454961802]1.1.1.2. Những nghiên cứu về năng lực dạy học
	J.A.Comenxky (1592 - 1679), nhà văn, nhà tư tưởng người Slovakia, ông là người đặt nền móng cho kiểu nhà trường hiện đại, mơ ước có một nền giáo dục dân chủ hóa mở cửa cho mọi trẻ em, kể cả trẻ em nữ. Ông nhấn mạnh người thầy phải nắm vững một qui tắc là trình bày một vấn đề đúng như ý nghĩa thực phải có, khuyến khích cách học có thực hành và sử dụng tư duy lí luận. Comenxky cho rằng: “Người thầy phải làm thế nào để học sinh thích  học tập và có những cố gắng để nắm lấy trí thức”. Chính ông đã nói về công việc dạy học của mình: “Tôi thường bồi dưỡng cho học sinh của tôi tinh thần độc lập trong quan sát, trong đàm thoại và trong việc ứng dụng vào thực tiễn.”[81][86].
	John Locke (1712 - 1778), người Anh, yêu cầu người thầy phải gợi sự tò mò cho học sinh. Ông nói: “Tò mò là cái lợi lớn nhất của tự nhiên dùng để sửa chữa cái dốt nát của chúng ta.”[82][84].
	Distecvec (1790 - 1866) lại cho rằng: “Người thầy giáo phải hiểu tâm lý học sinh, phải dựa vào cơ sở tâm lý của học sinh. Đó là nguyên tắc cơ bản, nguyên tắc đó là sao bắc đầu của nền tảng sư phạm chung quanh nó, quay tròn tất cả các phương pháp, tất cả các cách thức giáo dục, đó là ý tưởng chúng ta luôn hướng tới.”[96]
	John Dewey (1859 - 1952), nhà giáo dục người Mỹ, đã có nhiều công trình nghiên cứu về giáo dục, chủ trương của ông là phải dựa vào kinh nghiệm thực tế của người học. Việc giảng dạy của thầy giáo phải kích thích được hứng thú, phải để người học độc lập tìm tòi, thầy giáo là người tư vấn, thiết kế.[96]
	Vào những năn 50 của thế kỷ XX, trong công trình nghiên cứu “Hình thành các năng lực sư phạm”, N.V. Cudơminna đã xác định các năng lực sư phạm cần có của một người GV, mối quan hệ giữa năng lực chuyên môn và năng lực nghiệp vụ, giữa năng khiếu sư phạm và việc bồi dưỡng năng khiếu sư phạm thành năng lực sư phạm…[29]
	 Công trình của Ph.N. Gônôbôlin “Những phẩm chất tâm lý của người giáo viên”, đã nêu lên những năng lực sư phạm mà SV cần rèn luyện và phát triển. Cách rèn luyện những năng lực này như thế nào để trở thành người GV giỏi. Đối với những GV lâu năm công trình này giúp họ đối chiếu so sánh những kinh nghiệm của mình với những kết luận của công trình để rèn luyện tay nghề một cách đầy đủ có hệ thống và vững chắc hơn.[29]
	Vào những năm 70, cùng với việc thành lập “Phòng nghiên cứu đào tạo giáo viên ở trường sư phạm”, nhiêu công trình nghiên cứu về tổ chức lao động khoa học và tối ưu hóa quá trình dạy học đã được tiến hành. Đó là các công trình của M.Ia.Côvaliôv, Iu.K.Babanxki, N.I.Bôndưrev... Trên thực tế các công trình này đã có nhiều đóng góp quan trọng nhằm giải quyết vấn đề phát triển NLDH, mặc dù chính Viện sỹ N.I. Bôndưrev đã thừa nhận “Cần phải nói rằng nghề chuyên môn của người thầy giáo còn được nghiên cứu quá ít [17]. Đáng chú ý hơn cả là công trình nghiên cứu của X.I.Kixêgôv: “Hình thành các kỹ năng, kỹ xảo sư phạm trong điều kiện giáo dục đại học”[53] và công trình nghiên cứu của O.A. Apđulinna “Nội dung và cấu trúc thực hành sư phạm ở các trường đại học sư phạm trong giai đoạn hiên nay”[53]. X.I.Kixêgôv và các cộng sự đã nêu ra hơn 100 kỹ năng nghiệp vụ giảng dạy và giáo dục trong đó tập trung vào 50 kỹ năng cần thiết để hình thành năng lực nghề nghiệp của SVSP, được phân chia thành từng thời kỳ thực hành, thực tập sư phạm cụ thể [53].
	Cùng chung quan điểm này với X.I.Kixêgôv, O.A. Apđulinna cũng đã luận chứng và đưa ra một hệ thống các NLDH cho SVSP được mô tả cụ thể theo thứ bậc [17].
	Ở các nước như Canađa, Ôxtrâylia, Hoa kỳ... người ta dựa trên cơ sở các thành tựu của Tâm lý học hành vi và tâm lý học chức năng để tổ chức hình thành và phát triển năng lực thực hành cho SV. Những luận điểm của J.Watson 1926, A. Pojoux 1926, F. Skinner 1963..., công trình của: The process of learning của J.B. Bigs và R. Tellfer 1987, Beginning teaching của K.Barry và L. King 1993 đang được sử dụng và đưa vào giáo trình thực hành lý luận dạy học trong đào tạo giáo viên ở Ôxtrâylia và một số nước khác [99] [100]. 
	V.V.Xukhomlinxki viết: “Từ sự tác động mạnh mẽ nhất đến trái tim… Một từ thông minh và hiền hòa tạo ra niềm vui, một từ sự ngu xuẩn hay tàn ác, không suy nghĩ và không lịch sự, đem lại điều tai họa, từ đó có thể giết chết niềm tin và làm giảm sức mạnh của tâm hồn”. Do đó việc lựa chọn từ ngữ một cách có văn hóa, có tính giáo dục là vô cùng quan trọng. Vì vậy trong giao tiếp phải biết lựa chọn từ “đắt” và “đặc hiệu” mới đem lại hiệu quả cao trong giáo dục và dạy học.[33]
	Có một cách khác, nêu ra một số năng lực điển hình của hoạt động sư phạm. Theo PH.N. Gônôbôlin cho rằng việc đưa ra những năng lực đó, có những năng lực “đặc hiệu” cho hoạt động này (năng lực cảm hóa học sinh cần cho công tác giáo dục hoặc năng lực truyền đạt tài liệu thì lại đặc trưng cho công tác dạy học). [67] 
	Tại trường Đại học Standfort (Hoa Kỳ), trong báo cáo: “Khoa học và nghệ thuật đào tạo các thầy giáo”, nhóm Phiđenta Kapkar đã trình bày  năm nhóm kỹ thuật của người GV đứng lớp có thề được xem như tương ứng với năm bước lên lớp[74].	Năm 1983, Viện hàn lâm khoa học Quốc gia Mỹ đã có một báo cáo đề cập đến yêu cầu thay đổi của giáo dục đào tạo trong đó nhấn mạnh, “chương trình đào tạo dựa trên năng lực hơn là dựa theo thời gian” [35].
	Như vậy, có thể khẳng định rằng đã từ lâu các nhà sư phạm đã đề cao vai trò,  NLDH của người thầy giáo trong quá trình dạy học. Bởi đây là một nhân tố rất quan trọng không thể thiếu trong quá trình dạy học. Và NLDH mà người giáo viên có được chính là một yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả của giờ học cũng như đem lại sự thành công trong dạy học của chính người giáo viên đó.
	Ở Việt Nam có thể kể đến công trình nghiên cứu đầu tiên vào năm 1975 của Lê Văn Hồng “Một số vấn đề về năng lực sư phạm của người GV xã hội chủ nghĩa”[55]. Trong công trình này, tác giả đã nêu lên tương đối cụ thể các năng lực sư phạm cần có của người GV xã hội chủ nghĩa.  
	Năm 1982, Cục Đào tạo – Bồi dưỡng GV của Bộ Giáo dục đã ban hành tài liệu “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho SV các trường sư phạm”. Đây là tài liệu hướng dẫn RLNVSP có tính chất chỉ đạo nhằm đưa dần việc RLNVSP thành một bộ phận quan trọng trong chương trình, kế hoạch đào tạo của GV [32].
	Năm 1987, có công trình nghiên cứu “Vấn đề rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV” của Nguyễn Quang Uẩn. Song công trình này cũng chỉ mới dùng lại ở mức độ một thông báo khoa học có tính chất vạch ra một đường hướng ở góc độ lý luận về việc RLNVSP cho SV[78].
	Từ những năm 1990, các vấn đề chương trình đào tạo, RLNVSP mới được đề cập chính thức trong các văn bản pháp quy của ngành Giáo dục về mục tiêu, chương trình đào tạo. Một số công trình đáng chú ý là:
	Đề cập đến nội dung rèn luyện kỹ năng cho sinh viên SP có thể kể đến nghiên cứu của Phạm Viết Vượng “Hình thành kỹ năng giảng dạy và GD cho SV ĐHSP thông qua thâm nhập thực tế các trường phổ thông”. 2001 [54]. Trong nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra các khái niệm về kỹ năng, KNSP phân loại KNSP. Tác giả cũng đã nghiên cứu quy trình rèn luyện KNSP cho SV trường ĐHSPHN trong môi trường thực tế ở các trường phổ thông qua đợt thực tập SP.  
Trong tài liệu Tâm lý học của Phạm Minh Hạc chủ biên, trong phần “Nhân cách người thầy giáo và năng lực sư phạm” có viết:  “Nhân cách nhà giáo nói chung và năng lực sư phạm nói riêng không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của một quá trình đào tạo và tự đào tạo một cách nghiêm túc”[50]. Ngoài những nghiên cứu kể trên có một số cuốn sách đề cập đến vần đề rèn luyện kỹ năng, trong đó có thể kể đến cuốn Hoạt động – Giao tiếp – Nhân cách (2007) của Hoàng Anh chủ biên phần đầu của cuốn sách dành khá nhiều trang để phân tích các yếu tố liên quan  đến các lĩnh vực kỹ năng, năng lực… Trên đây là những nghiên cứu về NLSP và NLDH. Đề tài này tập trung nghiên cứu phát triển NLDH. Vậy đã có những công trình nào nghiên cứu theo hướng này?
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Năm 1975 tác giả Norman M, James F với nghiên cứu  The changing role of the teacher UNESCO. Các tác giả đã nhấn mạnh trong xã hội ngày nay, vai trò của người GV cần phải thay đổi, người GV là người hướng dẫn cho HS cách học.[83]
Năm 1991 tại Australia các tác giả Barry K,  King L với nghiên cứu Beginning teaching. Trong nghiên cứu này các tác giả có đề cập tới những năng lực nào cần được hình thành phát triển đối với những giáo viên trẻ mới ra trường. Và những những năng lực nào cần được phát triển ở những giáo viên có kinh nghiệm. Trong nghiên cứu này cũng có bàn đến những ưu và nhược điểm của những GV mới ra trường.[99]
Năm 2006 tác giả Duminy với nghiên cứu Teaching Practice. Trong nghiên cứu này tác giả đã rất chú trọng đến năng lực thực hành, năng lực dạy học sau khi tốt nghiệp ra trường của SV. SV sẽ làm được gì sau khi ra trường. Để SV có thể “làm” được thì trong quá trình dạy học người GV phải luôn chú ý đến rèn kỹ năng và hình thành NLDH cho SV.[100]
Cuốn sách “Dạy học hiện đại và nâng cao năng lực dạy học cho GV” của Tiến sỹ Vũ Xuân Hùng do nhà xuất bản Lao động  -  xã hội xuất bản đã mô tả đào tạo theo năng lực thực hiện gắn với việc làm đang trở thành xu thế phổ biến trên thế giới và cũng là một trong những hình thức của dạy học hiện đại trong giáo dục nghề nghiệp. Ở nước ta Nhà nước cũng đang có chủ trương phát triển đào tạo theo tiếp cận năng lực. 
Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ – Luận án Tiến sỹ của Đinh Thị Hồng Minh đã bước đầu nghiên cứu về cách phát triển năng lực sáng tạo cho SV.[61]
1.1.1.4. Những nghiên cứu về dạy học vi mô 
Năm 1960, tại trường đại học Stanford: Dwight Allen, Ryan, cùng Acheson, Bush, Clark, Cooper, Fortune và các đồng nghiệp xướng ra một phương pháp nhằm đào tạo trong dịp hè một số giáo viên và chuẩn bị cho họ đảm nhiệm một cách hiệu quả hơn trong lớp học thực sự. Đó là phương pháp dạy học vi mô (micro - teaching). Các nhà đào tạo  muốn cải thiện một vấn đề đang đặt ra: việc chuẩn bị cho giáo viên ra trường thường mang nặng tính lí thuyết, lí thuyết bao trùm và thường chiếm nhiều thời gian trong quá trình đào tạo, khiến giáo viên vào nghề không chế ngự được các khó khăn gặp phải khi điều khiển một lớp học thực thụ. Do đó, dạy học vi mô bao gồm việc làm cho sinh viên tiếp thu được các cách dạy học, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học giúp cho việc điều khiển được lớp học một cách dễ dàng.[94][96][98].
Dạy học vi mô căn cứ trên khái niệm cơ sở: Năng khiếu dạy học. Allen và Ryan đã phân tích hoạt động dạy học của các thầy giáo giỏi, nhằm tìm ra các kĩ thuật dạy (năng khiếu hay sự khéo léo) được thầy giáo giỏi vận dụng. Họ khám phá thấy các giáo viên giỏi:
- Cho học sinh tham gia vào bài học bằng cách đặt câu hỏi cho họ
- Động viên, khuyến khích các học sinh động não trả lời
- Sử dụng các ý kiến của học sinh
- Cho nhiều ví dụ.
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DHVM gồm 6 bước cơ bản: Phân tích, giảng dạy, đánh giá, soạn lại giáo án, giảng dạy lại và đánh giá lại. Cụ thể như sau:
Bước 1: Phân tích hoạt động sư phạm thành hệ thống năng lực
- Phân tích hoạt động sư phạm thành hệ thống NL mà SV cần đạt được thông qua bài dạy
- SV được quan sát GV giảng mẫu
- SV hiểu rõ chuẩn NL cần được phát triển (mục tiêu của DHVM)
- Dựa trên mẫu GV giải thích, hướng dẫn -> Chọn nhóm nhỏ SV dạy thử (làm thử) - > Thực hiện kỹ thuật bể cá (quan sát đối tượng)
- Chọn một trích đoạn để soạn - > Tập giảng theo nhóm –> Nhóm khác quan sát, nhận xét, góp ý cho đối tượng.
Đây là bước đầu tiên của quy trình DHVM, GV cần phân tích hoạt động sư phạm thành NL cụ thể, GV có bài giảng mẫu thông qua bài dạy này những kỹ năng nào, những năng lực nào cần được phát triển. Phân tích từ những hành động, những thao tác nhỏ nhất…lúc đầu chưa làm được rèn đi rèn lại nhiều lần đã làm được ở mức độ ổn định, thành thục như vậy gọi là phát triển NL.
Bước 2: Giảng dạy (Teach)
Đây là bước thứ 2 của quy trình DHVM, người dạy sẽ tiến hành dạy một nhóm nhỏ gồm từ 6 -12 học sinh. Những học sinh này có thể là học sinh thực thụ hoặc do đồng nghiệp của người dạy đóng vai, thời gian khoảng từ 5 – 10 phút. 
Nội dung bài học sẽ là một vấn đề của tiết học đó hay còn gọi là một bài học nhỏ. Bài học này cần được chuẩn bị trước một cách cẩn thận để người dạy có thể sử dụng nhiều nhất các KTDH. Bài học diễn ra có sự giám sát của người hướng dẫn hoặc có sự quan sát của các đồng nghiệp. Quá trình sẽ được ghi hình lại nhờ những công cụ ghi hình để sau đó mọi thành viên có thể xem lại quá trình giảng dạy, cách ứng xử sư phạm và đánh giá chúng.
	Bước 3: Đánh giá – Phản hồi (Feedback)
Sau khi tiến hành tiết học, giáo viên và các đồng nghiệp sẽ xem lại băng ghi hình để thảo luận mức độ thành công của bài giảng đó dưới sự giám sát của các đồng nghiệp. Trước khi thảo luận người dạy và người dự xem lại băng hình. Sau đó người dạy tự đánh giá bài dạy của mình một cách chi tiết. Các thành viên tham dự cũng tiến hành phân tích đánh giá giờ dạy. Căn cứ vào sự đánh giá của các đồng nghiệp, đánh giá từ chính bản thân người dạy, từ người giám sát,... mà người dạy có cơ sở để chuẩn bị giáo án tiếp theo để dạy học tốt hơn.
Bước 4: Soạn lại giáo án (Replan)
Sau khi đánh giá xong người giáo viên sẽ tiến hành soạn lại giáo án bài dạy ở một lớp học khác hoặc phòng học khác. Cấu trúc bài dạy được xây dựng dựa trên cơ sở của việc đánh giá ở bước 2. Quá trình này gọi là quá trình sửa lại giáo án.
Bước 5: Giảng dạy lại (Reteach)
Sau khi soạn lại giáo án, người dạy tiến hành lại cho nhóm học sinh ban đầu hoặc một nhóm học sinh khác. Việc tiến hành bài giảng diễn ra trong bối cảnh giống với việc tiến hành lần đầu nhưng có điều khác là nó đã được rút kinh nghiệm.
Bước 6: Đánh giá lại (Refeedback)
Sau khi người dạy được giảng dạy thuần thục những bài giảng như vậy, họ sẽ được tiến hành ở những lớp học thực thụ những bài học vi mô tương tự hoặc những bài giảng vĩ mô. Khi đó người dạy sẽ được vận dụng, phát triển NLDH đã được thực hành vào bài giảng này.
Từ đó hai nhà khoa học Allen và Ryan đã đặt giả thuyết cho rằng tiếp cận tổng quát (một tiết học, một lớp học, một đối tượng phức tạp,...) có thể thay thế bằng nhiều tiết giảng ngắn (5 - 10 phút) cho một nhóm đối tượng (6-12 học viên) sẽ kích thích năng khiếu mà người thầy cần làm chủ (tài khéo léo sư phạm).
Cùng với sự ra đời của máy ghi hình đầu tiên năm 1963 trên thị trường Hoa Kỳ, Keith Acheson, Canada, Quesbec, rồi ở Châu Âu. Ngày từ năm 1970, ở các nước Anh, Nauy, Thụy Điển, Hà Lan, Tây Đức, Úc và một số nước trên thế giới, phương pháp dạy học vi mô được sử dụng và phát triển rộng rãi.
Tháng 4 năm 1972, tại trường đại học Tubingen (Đức) đã có một cuộc hội thảo quốc tế về khả năng sử dụng dạy học vi mô. Đã có hơn 40 đại biểu của 12 nước trên thế giới tham dự và nghiên cứu về hình thức dạy học này.
Tiếp theo là các nghiên cứu của các nhà giáo dục về DHVM vào đầu thập kỷ 70 tập trung vào một số vấn đề liên quan đến DHVM và ảnh hưởng của hình thức này tới quá trình đào tạo GV. Có thể kể đến các đề tài tiêu biểu của J.E. Shively và cộng sự vào năm 1970[93]. Tác động của phương thức phản hồi trong dạy học vi mô; J.C. Cotrell, và R.c. Doty vào năm 1971[90] Đánh giá phương pháp dạy học vi mô và việc ghi hình trong đào tạo GV dạy nghề và GV kỹ thuật. W. Johnson, B.Sprancrazio vào năm 1971[90] Hiệu quả của ba môi trường dạy học vi mô trong đào tạo giáo sinh bậc đại học. P.C. Limbacher vào năng 1971[96] Nhiên cứu tác động của thực hành dạy học vi mô lên hành vi đứng lớp của các giáo sinh chuyên ngành khoa học xã hội. Những nghiên cứ này cho thấy ý nghĩa của những nhân tố quan trọng trong DHVM như: Các phản hồi, những đoạn băng ghi hình  bài học vi mô cũng như những tác động của DHVM trong đào tạo GV... Phân tích các kết quả nghiên cứu cho thấy một quá trình đánh giá lâu dài và đa phương tiện về tác động của DHVM đến quá trình đào tạo GV. Các kết quả đều chứng minh việc áp dụng DHVM vào đào tạo GV mang ý nghĩa thực tiễn và lý luận cao.
Bên cạnh những nghiên cứu trên các tác giả B.M. Shore (1971), A.M. Boeck, P.G. Hillenmeyer (1973)[88] tập trung vào một vài vấn đề cụ thể hơn của DHVM như : Bài học vi mô nên kéo dài bao nhiêu phút là phù hợp, kiểm chứng sự khác biệt giữa đối tượng HS trung học hay SV với vai trò là HS trong lớp học vi mô. Những nghiên cứu chi tiết này đã cho những gợi ý quý báu khi áp dụng DHVM vào dạy học môn RLNVSP trong đào tạo GV cao đẳng sư phạm ở Việt Nam.
Năm 1985 các tác giả M.R.Malona, B.M.Strawitz nghiên cứu về Tác động tương đối của DHVM và trải nghiệm thực tế lên giáo sinh.[97]
Năm 2003 nhóm tác giả S. Sanli và A.T. Karckay nghiên cứu Tác động của ứng dụng DHVM lên trình độ chuyên môn của giáo sinh I[97]. A.E. Al – Methan (2003) Những giá trị của dạy học Vi Mô theo cảm nhận của giáo sinh trường Đại học Cô-oet. Những nghiên cứu này đều tập trung ở những quốc gia thuộc Châu Á – những nước chỉ mới áp dụng DHVM trong những năm gần đây. Kết quả nghiên cứu đều chỉ ra những tác động tích cực trong quá trình đào tạo GV xét trên góc độ đánh giá đối tượng của người học. 
Năm 2007 tác giả N.D. Bell nghiên cứu về đặc trưng hoạt động của giáo sinh trong môi trường của DHVM. Năm 2009 tác giả M.L.Fernández trong nghiên cứu về Việc kết hợp giữa DHVM với nghiên cứu bài học của Nhật Bản trong đào tạo GV[91]. 
Bên cạnh đó cũng có những cuốn sách tiêu biểu là: những kỹ năng dạy học cơ bản (1998) của tác giả Chris Kyriacou [93] Dạy học vi mô và các giáo viên tương lai (2009)[95].
Sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm, dạy học vi mô cho thấy sự tiếp cận này cho kết quả tốt hơn phương pháp đào tạo giáo viên theo truyền thống. Điều đó là hoàn toàn đúng, bởi lẽ: “nghề dạy học được học bằng hành động ngay trong hành động và suy nghĩ về chính hành động đó”.
Như vậy có thể nói rằng dạy học vi mô bước đầu có được những thuận lợi và nó như là một hình thức đào tạo giúp cho giáo viên có thể hoàn thiện NLDH của mình trong những hoàn cảnh, những điều kiện dạy học – giáo dục xác định.
	Ở Việt Nam cũng đã có một sô tác giả nghiên cứu về DHVNM nhưng chưa nhiều, nội dung này còn khá mới mẻ. Cuốn Phương pháp dạy học vi mô và đào tạo giáo viên  của M. Altet, J.D. Britten Đại học sư phạm Dakar [62] được dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, in năm 1999 của dự án Việt Bỉ hỗ trợ học từ xa. Có thể nói đây là cuốn sách đề cập đến DHVM chi tiết nhất. Nội dung của cuốn sách bàn về khái niệm, những cơ sở lý thuyết, các bước tiến hành... tuy nhiên trong sách chưa trình bày cụ thể về phương hướng ứng dụng DHVM, cũng như chỉ khái quát một số kỹ năng dạy học chung chung chưa nghiên cứu sâu thông qua DHVM sẽ hình thành những kỹ năng hay năng lực nào cho SV.
Năm 2002, tác giả Đặng Thành Hưng trong quyển “Dạy học hiện đại, lý luận, kĩ thuật, biện pháp” đã đề cập đến một số kĩ thuật dạy học vi mô.[44]
Gần đây các tác giả Trần Bá Hoành – Lê Tràng Định – Phó Đức Hòa có đề cập đến dạy học vi mô trong dự án Việt – Bỉ. Trong đó các tác giả cũng đã nghiên cứu và đề cập đến các phương pháp dạy học vi mô trong môn Tâm lý – Giáo dục ở trường sư phạm.
Các tác giả: Đặng Văn Đức và Nguyễn Thu Hằng(2002)cũng đề cập phương pháp dạy học này trong môn Địa lí.
1.1.1.5. Những nghiên cứu về phát triển năng lực dạy học qua dạy học vi mô
Sử dụng DHVM trong đào tạo GV ở khoa Địa lý Trường ĐHSP Hà Nội của Ngô Thị Hải Yến (2006). Dạy học vi mô trong đào tạo, bồi dưỡng GV của Cao Đức Tiến (2007). Các nghiên cứu trên nghiên cứu về việc vận dụng DHVM vào các tiết thực hành của SV sư phạm, quá trình nghiên cứu chỉ dùng lại ở ghi hình, và đánh giá tiết dạy của GV, kỹ năng dạy HS cách đọc hiểu, kỹ năng xây dựng kế hoạch bài học... những nghiên cứu liên quan đến DHVM và đào tạo GV ở Việt Nam mới chỉ đề cập tới những vấn đề khái quát chung hoặc là một khía cạnh của việc sử dụng  DHVM.
Tác giả Tô Thị Thu Hương trường CĐSP Quảng Ninh đã nghiên cứu và nhận định Dạy học vi mô là một trong những phương pháp tối ưu nhất để hình thành và rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên sư phạm.
Với luận án tiến sỹ Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên sư phạm địa lí bằng phương pháp dạy học vi mô tác giả Trần Thị Thanh Thủy(2013) đã nhấn mạnh tầm quan trọng “Đổi mới phương pháp đào tạo ở bậc đại học, trong đó có đào tạo GV là nhu cầu bức thiết trong đổi mới giáo dục cao đẳng, đại học hiện nay ở nước ta. Trong quá trình đào tạo GV, các trường sư phạm cần chú trọng rèn luyện kỹ năng cho SV trong đó có nhóm rèn luyện kỹ năng dạy học bởi đây là những kỹ năng rất quan trọng giúp SV sư phạm sau khi ra trường có năng lực thực hiện các công việc có liên quan đến nghề dạy học”. Các tác giả phần lớn đã chú trọng đến rèn luyện kỹ năng cho SV nhưng chưa thật sự quan tâm đến hứng thú của SV trong khi sử dụng DHVM.
Có thể nói, dạy học vi mô là một hình thức dạy học không phải là mới ở Việt Nam nhưng chưa được quan tâm đúng mức và áp dụng rộng rãi. Hình thức dạy học này nếu được nghiên cứu và triển khai một cách hợp lý sẽ đem lại hiệu quả cao trong dạy học và trong việc hình thành – rèn luyện – phát triển NLDH cho giáo viên nói chung và sinh viên các trường sư phạm nói riêng, giúp họ có đầy đủ các năng lực cần thiết để dạy học có hiệu quả. Một số công trình đã đề cấp đến các DHVM nhằm phát triển kỹ năng, NLDH cho SV nhưng vẫn mang tính chất chung chung, chưa có những biện pháp cụ thể để phát triển NLDH cho người học. Vì vậy, chúng tôi cho rằng hình thành và phát triển NLDH của SVSP là quan trọng và cần thiết. 	
Trên đây là những vấn đề nghiên cứu về NL, phát triển NL và phát triển NLDH mà đề tài đã tìm hiểu nghiên cứu, tìm ra những cơ sở khoa học để kế thừa, vận dụng những thành tựu mà những nghiên cứu trên đã đạt được vào vấn đề nghiên cứu mà tác giả đang trăn trở. Tuy nhiên còn một số góc độ mà những nghiên cứu trên chưa tập trung nghiên cứu, chưa giải quyết đó là phát triển NLDH cho SVCĐSP. Trong khuôn khổ của luận án đây là vấn đề cần tập trung giải quyết. 
[bookmark: _Toc451620001][bookmark: _Toc454961804]1.1.2. Những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết.
	Qua phân tích các tài liệu lý luận trong và ngoài nước về phát triển NLDH cho SVCĐSP cho thấy:
	Các công trình nghiên cứu đã đề cập khá toàn diện các bình diện về hệ thống lý thuyết, kỹ năng sư phạm, kỹ năng dạy học, kỹ năng nghề nghiệp. Các nghiên cứu đều hướng đến quá trình hình thành kỹ năng sư phạm, dạy học cho sinh viên sư phạm. Quan điểm khoa học về kỹ năng dạy học theo phát triển năng lực và đào tạo kỹ năng sư phạm gắn với thực hành, thực tiễn lao động xã hội, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
	Các công trình nghiên cứu đã thể hiện được nội hàm của kỹ năng dạy học, các tác giả đã đưa ra một số yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến việc hình thành kỹ năng dạy học và nêu lên các giai đoạn để hình thành kỹ năng đó. Điểm nội bật trong các công trình này: Có công trình nghiên cứu thường thiên về khuynh hướng “lý thuyết” phổ quát, có công trình nghiên cứu thiên về “thực hành” “thực nghiệm”. Các giải pháp được nêu ra đã có những giá trị nhất định về mặt khoa học và thực tiễn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu trên chưa tiếp cận theo phương pháp đào tạo mới, mới chỉ dừng lại ở rèn luyện kỹ năng chứ chưa chú ý đến phát triển năng lực dạy học.
	Phân tích các quan điểm giáo dục hiên đại cho thấy lý thuyết phát triển năng lực thể hiện những ưu thế vượt trội trước những yêu cầu đổi mới của giáo dục Việt Nam. Đây là cách tiếp cận tổ chức quá trình đào tạo trong nhà trường theo định hướng kết quả đầu ra. Định hướng phát triển năng lực cho thấy mục tiêu của môn học được mô tả qua các nhóm năng lực mà người học cần đạt được. Việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực không chỉ chú ý đến việc tích cực hóa người học về mặt trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện cho họ năng lực giải quyết các vấn đề trong dạy học nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đào tạo.
	Có nhiều cách thức, con đường, phương pháp khác nhau để hình thành, rèn luyện và phát triển NLDH cho SV. Vấn đề vận dụng lý thuyết phát triển năng lực vào trong dạy học, giáo dục đào tạo nước ta nói chung đã được một số tác giả nghiên cứu. Tuy nhiên chưa có tác giả nào đi sâu nghiên cứu vận dụng lý thuyết phát triển năng lực làm cơ sở lý luận cho việc phát triển NLDH cho SVCĐSP
	Vì vậy vấn đề nghiên cứu phát triển NLDH cho SVCĐSP là mới mẻ và cần thiết. Tuy nhiên những những luận điểm trong các công trình nghiên cứu trên trở thành tiền đề cơ bản, quan trọng cho việc xây dựng cơ sở lý luận về phát triển NLDH cho SVCĐ sư phạm ở các trường CĐSP cũng như để phát triển theo một tiếp cận mới trong quá trình đào tạo.
	Vấn đề luận án cần giải quyết: 
	Thứ nhất: Làm rõ cơ sở lý luận về phát triển NLDH cho SVCĐSP qua DHVM
	Thứ 2: Xác định thực trạng về phát triển NLDH của SVCĐSP qua DHVM.
 	Thứ 3: Thiết kế quy trình DHVM nhằm phát triển NLDH cho SVCĐSP.
	Phát triển NLDH cho SVCĐSP góp phần phát triển toàn diện nhân cách người học. Vì những lý do trên đã thể hiện được tính cấp thiết, giá trị về mặt lý luận, thực tiễn của đề tài: “Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên CĐSP qua DHVM”. Mà tác giả lựa chọn nghiên cứu.
[bookmark: _Toc451620002][bookmark: _Toc454961805]1.2. Năng lực dạy học
[bookmark: _Toc454961806][bookmark: _Toc451620003]1.2.1.Năng lực 
	Theo quan điểm của những nhà tâm lý học:  Năng lực là tổng hợp các đặc điểm, thuộc tính tâm lý của cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trưng của một hoạt động, nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt hiệu quả cao. Các năng lực hình thành trên cơ sở của các tư chất tự nhiên của cá nhân đóng vai trò quan trọng, năng lực của con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, phần lớn do trải nghiệm, do tập luyện mà có. Năng lực của một người phối hợp trong mọi hoạt động là nhờ khả năng tự điều khiển, tự quản lý, tự điều chỉnh ở mỗi cá nhân được hình thành trong quá trình sống và giáo dục của mỗi người. Năng lực còn được hiểu theo một cách khác, năng lực là thuộc tính tâm sinh lý của con người chi phối quá trình tiếp thu kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo tối thiểu là cái mà người đó có thể dùng khi hoạt động. Trong điều kiện bên ngoài như nhau những người khác nhau có thể tiếp thu các kiến thức kỹ năng và kỹ xảo đó với nhịp độ khác nhau có người tiếp thu nhanh, có người phải mất nhiều thời gian và sức lực mới tiếp thu được, người này có thể đạt được trình độ điêu luyện cao còn người khác chỉ đạt được trình độ trung bình nhất định tuy đã hết sức cố gắng.
[bookmark: _Toc454961807]1.2.1.1. Khái niệm năng lực
	Khái niệm năng lực có nguồn gốc từ tiếng Latinh “competentia”. Ngày nay khái niệm năng lực được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.   
	Theo Barnett: “Năng lực là một tập các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với hoạt động thực tiễn. Chú trọng hơn đến tính thực hành của năng lực, Rogiers cho rằng: “ Năng lực là biết sử dụng các kiến thức và kỹ năng trong một tình huống có nghĩa. Đề cập đến tính định lượng của năng lực, Howard Gardner khẳng định: “Năng lực phải được thể hiện thông qua hoạt động có kết quả và có thể đánh giá hoặc đo được” [88],[89].
	Quan điển của F.E. Weinert khi tác giả cho rằng: “ Năng lực là những kỹ năng, kỹ xảo học được hoặc sẵn có của cá thể nhằm giải quyết các tình huống xác định, cũng như sự sẵn sàng về động cơ xã hội và khả năng vận dụng các cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống linh hoạt”.[71]
	Denys Tremblay cho rằng: “Năng lực là khả năng hành động, đạt được thành công và chứng minh sự tiến bộ nhờ vào khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực tích hợp của cá nhân khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống”[71]. Theo cách tiếp cận “học suốt đời”, nhà tâm lý học người Pháp, Denye Tremblay (2002) cho rằng “NL là khả năng hành động, đạt được thành công và chứng minh sự tiến bộ nhờ vào khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực tích hợp của cá nhân khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống”.
	Theo Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường: “Năng lực là khả năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống thay đổi thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động”.[19]
	Ở Việt Nam, vấn đề năng lực cũng được nhiều tác giả đề cập điển hình như tác giả Phạm Minh Hạc: “ Năng lực là tổ hợp, đặc điểm tâm lý của con người (còn gọi là tổ hợp thuộc tính tâm lý của một nhân cách) tổ hợp đặc điểm này vận hành theo một mục đích nhất định, tạo ra kết quả của một hoạt động nào đấy”[50].
	Theo các tác giả Trần Trọng Thủy và Nguyễn Quang Uẩn: “Năng lực là tổng hợp những thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu đặc trưng cuả một hoạt động nhất định, nhằm đảm bảo việc hoàn thành có kết quả tốt trong lĩnh vực hoạt động ấy”.[78]
	Tác giả Đặng Thành Hưng cho rằng, “NL là tổ hợp những hành động vật chất và tinh thần tương ứng với dạng hoạt động nhất định dựa vào những thuộc tính cá nhân (sinh học, tâm lý, giá trị xã hội) được thực hiện tự giác và dẫn đến kết quả phù hợp với trình độ thực tế của hoạt động”.[43][44].
	Các quan điểm có khác nhau nhưng đều có những điểm chung là: Năng lực là những thuộc tính độc đáo, là khả năng hành động... năng lực là các đặc điểm tâm lý cá biệt tạo thành điều kiện quy định tốc độ, chiều sâu, cường độ của việc tác động vào đối tượng lao động. Như vậy, chính năng lực là một yếu tố tổ thành trong một hoạt động cụ thể, chứ không phải chỉ là sự tương ứng hay sự phù hợp giữa một bên là yêu cầu của một hoạt động và một bên là tổ hợp thuộc tính cá nhân. Theo quan điểm của các nhà Lý luận dạy học hiện đại thì cho rằng:  Năng lực là khả năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động giải quyết các nhiệm vụ, các công việc đặt ra trong cuộc sống, và người có năng lực là người có thể giải quyết một cách có hiệu quả những tình huống thay đổi thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân một cách linh hoạt trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động đáp ứng được những yêu cầu của công việc, của xã hội...
	Dưới góc độ giáo dục học, có thể xem NL là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện của cá nhân, thể hiện ở những kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp để cá nhân có thể tham gia hiệu quả vào một lĩnh vực hoạt động nhất định. Ở góc độ này, người có NL ở lĩnh vực nào thì nhất định phải có tri thức,kỹ năng, kỹ xảo trong lĩnh vực ấy, có thái độ tích cực để vận dụng tri thức, kỹ năng, thái độ vào các hoạt động. Tuy nhiên có tri thức, kỹ năng cũng chưa thể khẳng định được cá nhân đó có NL hay không, bới tri thức, kỹ năng ấy chưa chắc đã được thực hiện hoá trong hoạt động. Vậy NL dưới góc độ giáo dục được thực hiện ở kết quả hoạt động của cá nhân, khả năng vận dụng tri thức, kỹ năng để tham gia có hiệu quả trong một lĩnh vực hoạt động nhất định.
	Từ những phân tích trên, trong nghiên cứu này khái niệm về năng lực được hiểu:
	 “Năng lực là sự thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống thay đổi thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân là sự tổ hợp tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động”.
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	- Có kiến thức, sự hiểu biết về loại hay lĩnh vực hoạt động nào đó
	- Biết cách tiến hành hoạt động có hiểu quả và đạt kết quả phù hợp với mục đích (bao gồm xác định mục tiêu cụ thể, cách thức, phương pháp thực hiện hành động, sự lựa chọn các giải pháp phù hợp... và các điều kiện phương tiện để đạt mục đích). 
	- Sẵn sàng hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt hiệu quả trong những điều kiện thực tế hay hoàn cảnh thay đổi [39].
	Không thể tự nhiên mà có NL muốn có NL phải hình thành nó, nếu không NL sẽ không xuất hiện và tồn tại.
	NL có quan hệ mật thiết với hứng thú, xu hướng...
	Tất cả các mức độ NL như: Năng khiếu, tài năng, thiên tài  cũng cần hiểu trong sự vận động và phát triển NL vừa nêu trên.
[bookmark: _Toc454961809]1.2.1.3. Các thành phần cấu trúc của năng lực
	Có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này:
* Theo tác giả BERND MEIER – Nguyễn Văn Cường cấu trúc năng lực gồm những thành phần cơ bản sau:[78].
· Năng lực chuyên môn (Professional competency): 
Là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như khả năng đánh giá kết quả chuyên môn một cách độc lập, có phương pháp và chính xác về mặt chuyên môn. Trong đó bao gồm cả khả năng tư duy lô gic, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khả năng nhận biết các mối quan hệ hệ thống và quá trình. Năng lực chuyên môn hiểu theo nghĩa hẹp là năng lực “nội dung chuyên môn”, theo nghĩa rộng bao gồm cả năng lực phương pháp chuyên môn.
· Năng lực phương pháp (Methodical competency):
Là khả năng đối với những hành động có kế hoạch, định hướng mục đích trong việc giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề. Năng lực phương pháp bao gồm năng lực phương pháp chung và phương pháp chuyên môn. Trung tâm của phương pháp nhận thức là những khả năng tiếp nhận, xử lý, đánh giá, truyền thụ và trình bày tri thức.
· Năng lực xã hội (Social competency): 
Là khả năng đạt được mục đích trong những tình huống xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau trong sự phối hợp sự phối hợp chặt chẽ với những thành viên khác.
· Năng lực cá thể (Induvidual competency): 
Là khả năng xác định, đánh giá được những cơ hội phát triển cũng như những giới hạn của cá nhân, phát triển năng khiếu cá nhân, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, những quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức và động cơ chi phối các ứng xử và hành vi. 
Mô hình cấu trúc năng lực trên đây có thể cụ thể hoá trong từng lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp khác nhau. Mặt khác, trong mỗi lĩnh vực nghề nghiệp người ta cũng mô tả các loại năng lực khác nhau theo các nhiệm vụ những chức năng nghề nghiệp cụ thể. Ví dụ năng lực của GV bao gồm những nhóm cơ bản sau: Năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực chẩn đoán và tư vấn, năng lực phát triển nghề nghiệp và phát triển trường học.
* Quan điểm cho năng lực được cấu thành bởi 3 thành tố
- Nhận thức (kiến thức)
- Thái độ
- Kỹ năng (hành vi)
	Theo quan điểm này năng lực có cấu trúc rất phức tạp trong đó bao gồm 3 bộ phận cơ bản cấu thành, đó là hệ thống tri thức, hệ thống kỹ năng tương ứng và hệ thống thái độ, tình cảm giá trị. NL của một người bao giờ cũng gắn liền với hoạt động của chính người đó và cả sản phẩm của chính hoạt động ấy. NL chỉ được hình thành và phát triển trong hoạt động. Vì thế khi nói đến NL bao giờ người ta cũng nói đến NL về một hoạt động nào đó. Người có NL về một loại hay lĩnh vực hoạt động nào đó cần có đủ các dấu hiệu cơ bản sau:
	- Có kiến thức, sự hiểu biết về một loại hay lĩnh vực hoạt động nào đó.
	- Biết cách tiến hành hoạt động đó (kỹ năng) hiệu quả và đạt kết quả phù hợp với mục đích (bao gồm xác định mục tiêu cụ thể, cách thức, phương pháp thực hiện hành động sự lựa chọn các giải pháp phù hợp... và cả các điều kiện, phương tiện để đạt mục đích).
	- Sẵn sàng hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt hiệu quả trong những điều kiện thực tế hay hoàn cảnh thay đổi [55][58].
* Quan điểm cho năng lực được cấu thành bởi:
- Năng lực chung
- Năng lực chuyên biệt	
Có nhiều quan điểm về NL, nhưng để phù hợp với hướng đề tài nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu đề tài sẽ dựa vào quan điểm NL gồm 3 thành tố: Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ.
	Các thành phần cấu trúc này không tách rời nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ (vì nếu có kiến thức mà không biểu hiện được bằng hành vi, thái độ thì như vậy chưa được gọi là năng lực). Năng lực hành động được hình thành trên cơ sở có sự kết hợp chặt chẽ của các thành tố này. Vì thế khi nói đến NL bao giờ người ta cũng nói đến NL về một hoạt động nhất định. 
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	 “Năng lực dạy học là sự thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống thay đổi thuộc lĩnh vực dạy học  là sự tổ hợp tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động nhằm đạt được mục đích dạy học đã  đề ra”.
	NLDH là một thuộc tính tâm lý phức hợp là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như kiến thức, kỹ năng, thái độ, kinh nghiệm...sự sẵn sàng hành động. NLDH gắn liền với khả năng hành động, hoạt động giảng dạy. NLDH là một loại năng lực được thể hiện bằng hoạt động giảng dạy có hiệu quả của người GV có tác động tích cực đến người học trong quá trình dạy học.
	Người GV cần phải phát triển NLDH vì nếu người thầy có đạo đức tốt mà không có NLDH cũng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. NLDH là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức giữa kiến thức, kỹ năng, thái độ, động cơ nhằm hoạt động có hiệu quả trong những điều kiện nhất định. Do đó, người GV cần phải có  hai loại năng lực căn bản: Năng lực chung và năng lực riêng. Năng lực chung là loại năng lực mà bất kỳ ai và làm việc gì cũng phải có mới đạt kết quả tốt đẹp như năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác… Ngoài năng lực chung, người GV còn phải có NL riêng của nghề mà đặc trưng là NLDH. 
[bookmark: _Toc454961813]1.2.2..2. Hê thống năng lực dạy học
	Theo các tác giả: Lê Văn Hồng – Nguyễn Ngọc Lan – Nguyễn Văn Thàng cho rằng NLDH bao gồm:
	* Năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục
	Đó là NL “thâm nhập” vào thế giới bên trong của trẻ, sự hiểu biết tường tận về nhân cách của chúng cũng như NL quan sát tinh tế những hiểu biết tâm lý của học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục.
	* Tri thức và tầm hiểu biết của người thầy giáo
	Thầy giáo có nhiệm vụ phát triển nhân cách HS, nhờ một phương tiện đặc biệt là tri thức, quan điểm, kỹ năng, thái độ… Người thầy giáo có tri thức và tầm hiểu biết rộng thể hiện ở chỗ:
	- Nắm vững và hiểu biết rộng môn mình phụ trách
	- Thường xuyên theo dõi những xu hướng, những phát minh khoa học thuộc môn mình phụ trách, biết tiến hành nghiên cứu khoa học và có những hứng thú lớn lao đối với nó. 
- Có  NL tự học, tự bồi dưỡng để bổ túc và hoàn thiện tri thức của mình
	* NL chế biến tài liệu
	Đó là NL gia công về mặt sư phạm của người thầy đối với tài liệu học tập nhằm làm cho nó phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá nhân học sinh, trình độ, kinh nghiệm của các em và đảm bảo logic sư phạm. Óc sáng tạo của người thầy thể hiện:
	- Trình bày tài liệu theo suy nghĩ và lập luận của mình, mang lại cho HS những kiến thức tinh và chính xác, liên hệ được nhiều mặt giữa kiến thức cũ, kiến thức mới và kiến thức liên môn, liên hệ và vận dụng được trong thực tiễn.
	- Tìm ra PPDH mới, hiệu quả, để làm cho bài giảng đầy sức lôi cuốn và giàu cảm xúc tích cực.
	- Nhạy cảm với cái mới và giàu cảm hứng sáng tạo cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy NL chế biến tài liệu ở người thầy giáo.
	* NL nắm vững những PPDH và KTDH
	Người GV có NLDH là người vận dụng tốt PPDH & KTDH là nắm vững kỹ thuật tổ chức và điều khiển hoạt động nhận thức của HS thông qua bài giảng và đạt được mục đích DH.
	- Biết vận dụng những KTDH mới tạo cho người học ở vị trí “người phát minh” trong quá trình dạy học.
	- Gây hứng thú và kích thích HS suy nghĩ tích cực và độc lập .
	- Tạo ra tâm thế có lợi cho sự lĩnh hội trong học tập của HS.
	* NL ngôn ngữ
	- Là một trong những NL quan trọng của người thầy giáo. Nó là công cụ sống còn đảm bảo cho người thầy thực hiện được chức năng dạy học và giáo dục. Sở dĩ như vậy là vì bằng ngôn ngữ GV truyền đạt thông tin đến học sinh, bằng ngôn ngữ thúc đẩy sự chú ý và suy nghĩ của học sinh vào bài giảng, bằng ngôn ngữ người thầy điều khiển và điều chỉnh hoạt động nhận thức của học sinh…! 
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 (Chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số chuẩn khác trong và ngoài nước)
(Văn bản đầy đủ xem tại phụ lục số 1)
	Chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Gồm 8 tiêu chuẩn và 30 tiêu chí nhưng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài là tiêu chuẩn 4:: Năng lực dạy học
        Tiêu chuẩn 4 NLDH gồm 9 tiêu chí 
1) Kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng;
2) Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông;
3) Năng lực phát triển chương trình môn học;
4) Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn
5) Năng lực dạy học phân hóa;
6) Năng lực dạy học tích hợp;
7) Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học;
8) Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập;
9) Năng lực xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học
Chuẩn đầu ra của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năng lực dạy học bao gồm 10 tiêu chí:
1. Phát triển chương trình và tài liệu giáo khoa
2. Năng lực vận dụngphương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn
3. Năng lực dạy học tích hợp
4. Năng lực dạy học phân hóa
5. Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học
6. Tổ chức các hoạt động học tập của HS/ Năng lực thực hiện kế hoạch bài học
7. Tổ chức và quản lí lớp học, tạo môi trường học tập hiệu quả trong giờ học
8. Hỗ trợ HS đặc biệt trong dạy học
9. Năng lực đánh giá sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh
10. Năng lực xây dựng, quản lí và khai thác hồ sơ dạy học
Chuẩn đầu ra đối với SVSP tốt nghiệp của viện nghiên cứu giảng dạy Victoria – Australia
Chuẩn bao gồm 3 lĩnh vực và 8 chuẩn mô tả những yếu tố cơ bản về giảng dạy.
* Kiến thức chuyên môn
- GV biết học sinh học như thế nào và dạy các em như thế nào cho có hiệu quả
- GV biết nội dung bộ môn mình dạy
- GV hiểu học sinh của mình
* Thực tiễn chuyên môn
- GV lập kế hoạch và đánh giá vì quá trình học tập có hiệu quả
- GV tạo ra và duy trì môi trường học tập an toàn và thách thức
- GV sử dụng thực tiển giảng dạy và các nguồn lực để lôi cuốn học sinh vào quá trình học tập tích cực
* Cam kết ràng buộc chuyên môn
- GV phản hồi lại, đánh giá và nâng cao kiến thức, thực tiễn chuyên môn của mình.
- GV là những thành viên tích cực trong chuyên môn của mình.
Chuẩn đầu ra đối với SVSP tốt nghiệp của Đức
* Lĩnh vực năng lực dạy học
GV là các chuyên gia về dạy học
Năng lực 1: GV lập kế hoạch dạy học phù hợp với chuyên môn và tiến hành kế hoạch đó một cách khách quan, cụ thể.
Năng lực 2: GV hỗ trợ việc học của học sinh qua việc tổ chức các tình huống học, động viên học sinh và tạo cho các em NL thiết lập các mối quan hệ và sử dụng cái đã học.
 Năng lực 3: GV khuyến khích khả năng tự quyết định việc học và làm việc của HS.
	Đề tài tham khảo những chuẩn này tìm ra những NLDH phù hợp với SVCĐSP ở Việt Nam. Để phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa ở Việt Nam, trong phạm vi đề tài này đã lựa chọn một số tiêu chí của BGD&ĐT. SVCĐSP cần phải đạt được những yêu cầu cơ bản do Bộ Giáo dục đề ra phù hợp và đáp ứng được mục tiêu giáo dục, chuẩn đầu ra của GV phổ thông. 
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	Trong lịch sử triết học, quan điểm siêu hình xem sự phát triển chỉ là sự tăng giảm thuần túy về lượng, không có sự thay đổi về chất của sự vật; đồng thời, nó cũng xem sự phát triển là quá trình tiến lên liên tục, không trải qua những bước quanh co phức tạp.
	Đối lập với quan điểm siêu hình, trong phép biện chứng khái niệm: “Phát triển dùng để chỉ quá trình vận động theo khuynh hướng đi lên từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn”. Như vậy, khái niệm phát triển không đồng nhất với khái niệm vận động nói chung, đó không phải là sự biến đổi tăng lên hay giảm đi đơn thuần về lượng hay sự biến đổi tuần hoàn lặp đi lặp lại ở chất cũ mà là sự biến đổi về chất theo hướng hoàn thiện của sự vật. Phát triển cũng là quá trình phát sinh và giải quyết mâu thuẫn khách quan vốn có của sự vật, là quá trình thống nhất giữa phủ định những nhân tố tiêu cực và kế thừa, nâng cao nhân tố tích cực từ sự vật cũ trong hình thái mới của sự vật.
	Theo Từ điển Giáo dục học (2001), NXB từ điển Bách Khoa Hà Nội thuật ngữ phát triển được giải nghĩa là “Vận động tiến triển theo chiều hướng tăng lên”.
	Phát triển là quá trình thay đổi chuyển hóa từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện… Của một đối tượng nào đó theo những quy luật khách quan trong môi trường và điều kiện nhất định, qua đó tạo ra những thuộc tính, đặc điểm mới tương ứng với từng giai đoạn phát triển của đối tượng đó.
	Theo Từ điển tiếng Việt: Phát triển là khuynh hướng vận động đã xác định về hướng của sự vật: hướng đi lên từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.
	Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu. Đó chính là sự tích lũy về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.
Từ đó có thể hiểu phát triển năng lực là: Quá trình thay đổi, chuyển hóa theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực cần có của cá nhân vào hoạt động một cách hiệu quả làm cho quá trình đó đạt được mục tiêu đã đề ra.
	Phát triển năng lực là khuynh hướng vận động đi lên của năng lực theo hướng hình thành, tăng cường và  nâng cao năng lực của cá nhân trong một hoạt động nhất định, làm cho hoạt động đó đạt được mục tiêu đề ra. 
Năng lực là điều kiện chủ quan, khả năng huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng để thực hiện thành công một loại công việc trong một bối cảnh nhất định. Năng lực gồm có năng lực chung và năng lực đặc thù. Năng lực chung là năng lực cơ bản cần thiết mà bất cứ người nào cũng cần phải có để sống và học tập, làm việc. Năng lực đặc thù thể hiện trên từng lĩnh vực khác nhau như năng lực đặc thù của nghề là năng lực được hình thành và phát triển do đặc điểm của nghề đó tạo nên.
Phát triển năng lực được hiểu theo hướng tích cực, thể hiện ở khả năng tích lũy kiến thức, kinh nghiệm của cá nhân trong một lĩnh vực nhất định. Nhờ có NL con người có thể giải quyết các tình huống (hoạt động) trong cuộc sống một cách linh hoạt, khoa học, sáng tạo và hiệu quả và ngày càng hiệu quả hơn. 
	* Phát triển năng lực dạy học
Nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trên tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo “Nội dung trọng tâm của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông là sự phát triển năng lực của người học, từ đó nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển đất nước. Mọi phương diện, mọi bước đi của công cuộc đổi mới, đặc biệt là việc phát triển chương trình và biên soạn sách giáo khoa, cần phải quán triệt tinh thần này. Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục khuyến khích giáo viên dạy học theo hướng “tích hợp, liên môn để phát triển năng lực người học”.
Điều quan trọng là dạy học nhằm phát triển năng lực SV đòi hỏi phải tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực và sáng tạo cho SV, mà các hoạt động ấy phải được tổ chức ở trong lớp, ngoài lớp, trong trường, ngoài trường, ở nhà và cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến hoạt động thực hành và ứng dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
	Sự phát triển NL cho sinh viên cũng từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn…. NLDH của SV cũng phát triển theo những quy luật khách quan trong môi trường và điều kiện nhất định, qua đó tạo ra những thuộc tính đặc điểm mới tương ứng với từng giai đoạn phát triển của SV. Vậy phát triển NLDH là:
Phát triển năng lực dạy học là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học. 
PTNLDH liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục tiêu dạy học được mô tả thông qua các năng lực cần hình thành. Trong các môn học, những nội dung và hoạt động cơ bản được liên kết với nhau nhằm hình thành và phát triển năng lực cho người học. Năng lực là sự kết nối tri thức, hiểu biết,  kỹ năng, thái độ của người học. Phát triển NLDH cho SV định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức độ giải quyết vấn đề, tình huống cụ thể trong dạy học. Các năng lực chung cùng với các năng lực chuyên môn tạo thành nền tảng chung cho công việc giáo dục và dạy học.
	Với khái niệm này: Đối với Giáo viên là những người có năng lực dạy học, nếu phát triển nghĩa là sẽ đạt được mức năng lực dạy học cao hơn. Còn sinh viên đang trong giai đoạn học tập, học làm và tập làm chỉ cần sinh viên hình thành năng lực là được coi là bước đầu phát triển năng lực dạy học. Hơn nữa có những SV học rất tốt nhưng khi vận dụng những kiến thức, kỹ năng trong quá trình học… để giảng dạy thì SV đó chưa làm được như vậy được hiểu là SV đó đã hình thành nhưng chưa phát triển được NLDH của mình. Bên cạnh đó có SV học tốt có thái độ hăng hái, tích cực…vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo.. có thể nói SV đó đã hình thành và phát triển được năng lực dạy học.
Trong quá trình ngồi trên ghế nhà trường SV không những lĩnh hội được tri thức, kỹ năng...mà còn thể hiện qua thái độ tìm tòi, học hỏi, tự học được ở nhiều những lĩnh vực khác nhau. Mặc dù mọi SV cùng học trong một môi trường như nhau nhưng khi đi thực tập thể hiện rất rõ nét NLDH của các SV là khác nhau. Nếu SV biết vận dụng  tri thức, KN,  mà mình đã có vào trong hoạt động dạy học một cách sáng tạo và đạt kết quả tốt. Như vậy SV đó đã hình thành và phát triển NLDH của mình.
1.3.2. Đặc điểm của sinh viên cao đẳng sư phạm
SV trường CĐSP cũng mang những đặc điểm chung sức trẻ sinh viên cả nước đó chính là sức mạnh, trí tuệ, năng nổ, nhiệt tình… đang trong giai đoạn hoàn thiện về mặt thể chất, phẩm chất, nhân cách, tư duy lý luận, sự phát triển mạnh mẽ của thế giới quan, lý tưởng, niềm tin, tự học, tự giáo dục, định hướng giá trị, đời sống tình cảm…
Có những điều khác biệt gữa sinh viên cao đẳng với sinh viên những trường đại học khác. SVCĐSP khi lựa chọn vào trường cũng có rất nhiều lý do khác nhau: Có những SV có lý tưởng, có niềm tin, có yêu thích, đam mê và mong muốn nghề thầy giáo nhưng cũng có những SV khi thi rớt đại học buộc phải học cao đẳng thay vì phải ở nhà chờ cơ hội. Còn các em SV đại học thì khác đó là những trường các em đã chọn hoặc là theo năng lực hoặc là theo ý muốn bản thân, do đam mê hay do gia đình.
Về nhận thức: Hoạt đông học tập của SV nhằm lĩnh hội các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo từ đó có thái độ đúng và hình thành năng lực, phát triển nhân cách. Hoạt động nhận thức của SV vừa gắn với nghiên cứu khoa học, vừa gắn với hoạt động nghề nghiệp. Hoạt động lĩnh hội tri thức và rèn luyện, hình thành và phát triển NLDH không tách rời mà đan xen với nhau. Hoạt động học tập của SVCĐSP mang tính độc lập sáng tạo. Do đó đối với SV sư phạm cần phải áp dụng các PPDH tích cực tạo những điều kiện thuận lợi cho quá trình tự học và tự nghiên cứu của SVCĐSP. Phần lớn xuất phát điểm về NL học tập của SVCĐSP có phần thấp hơn SV đại học do đó cần đặc biệt chú trọng phát triển NLDH cho SVCĐSP.
Về động cơ học tập: Việc học tập của SVCĐSP chi phối bởi nhiều động cơ: Khao khát tri thức, có trình độ, hứng thú với những vấn đề lý luận, những nội dung có tính chất nghề nghiệp rõ rệt, muốn khẳng định mình, muốn hoàn thiện về phẩm chất và năng lực, muốn được mọi người để ý và công nhận tài năng tuy nhiên vẫn có những SV chưa có động cơ học tập hay đông cơ học tập chưa rõ ràng…Chính vì vậy định hướng nghề nghiệp tương lai cũng còn mơ hồ “đến đâu hay đến đó”. Chính vì vậy ngay từ khi còn là SV các em cần định hướng rõ ràng, trang bị tri thức kỹ năng và quan trọng hơn là phải phát triển NLNN – NLDH cho bản thân.
Về định hướng giá trị nhân cách của SVCĐSP gắn bó mật thiết với nghề dạy học. Do đó SVCĐSP thường hình thành lý tưởng nghề nghiệp rõ ràng đó là lòng yêu nghề, yêu trẻ, có tinh thần trách nhiệm… SVCĐSP đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện  nhân cách chính vì vậy SVCĐSP phần lớn có lối sống trong sáng, cao thượng, khiêm tốn, kiên trì, tự tin…Tuy nhiên vẫn có những SV bị ảnh hưởng từ sự du nhập văn hóa ngọai lai một cách không chọn lọc. Chính vì vậy vẫn cần những lực lượng giáo dục định hướng về giá trị nhân cách cho SV. Những định hướng giá trị đạo đức được hình thành dần dần trong quá trình đào tạo tại các trường sư phạm nó mang những nét đặc trưng rất riêng của SVCĐSP.
Về tự ý thức: Mỗi một lứa tuổi khác nhau đều có những đặc điểm tâm lý nổi bật, chịu sự chi phối của hoạt động chủ đạo. Ở đây, chúng tôi quan tâm đến sinh viên, những người có hoạt động chủ đạo là học tập để tiếp thu kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp ở các trường cao đẳng. Một trong những đặc điểm tâm lý quan trọng nhất ở lứa tuổi thanh niên - sinh viên là sự phát triển tự ý thức. Nhờ có tự ý thức phát triển, sinh viên có những hiểu biết, thái độ, có khả năng đánh giá bản thân để chủ động điều chỉnh sự phát triển bản thân theo hướng phù hợp với xu thế xã hội. Chẳng hạn sinh viên đang học ở các trường cao đẳng sư phạm, họ nhận thức rõ ràng về những năng lực, phẩm chất của mình, mức độ phù hợp của những đặc điểm đó với yêu cầu của nghề nghiệp, qua đó họ sẽ xác định rõ ràng mục tiêu học tập, rèn luyện và thể hiện bằng hành động học tập hàng ngày trong giờ lên lớp, thực tập nghề hay nghiên cứu khoa học. Nhờ khả năng tự đánh giá phát triển mà sinh viên có thể nhìn nhận, xem xét năng lực học tập của mình, kết quả học tập cao hay thấp phụ thuộc vào ý thức, thái độ, vào phương pháp học tập của họ.
Về thế giới quan: Ở SV đã bước đầu hình thành thế giới quan để nhìn nhận, đánh giá vấn đề cuộc sống, học tập, sinh hoạt hàng ngày. Sinh viên là những tri thức tương lai, ở các em sớm nảy sinh nhu cầu, khát vọng thành đạt. Học tập ở CĐSP là cơ hội tốt để SV được trải nghiệm bản thân, vì thế, sinh viên rất thích khám phá, tìm tòi cái mới, đồng thời, họ thích bộc lộ những thế mạnh của bản thân, thích học hỏi, trau dồi, trang bị vốn sống, hiểu biết cho mình, dám đối mặt với thử thách để khẳng định mình.
Lứa tuổi sinh viên có những nét tâm lý điển hình, đây là thế mạnh của họ so với các lứa tuổi khác như: tự ý thức cao, có tình cảm nghề nghiệp, có năng lực và tình cảm trí tuệ phát triển (khao khát đi tìm cái mới, thích tìm tòi, khám phá), có nhu cầu, khát vọng thành đạt, nhiều mơ ước và thích trải nghiệm, dám đối mặt với thử thách. Song, do hạn chế của kinh nghiệm sống, sinh viên cũng có hạn chế trong việc chọn lọc, tiếp thu cái mới. Những yếu tố tâm lý này có tác động chi phối hoạt động học tập, rèn luyện và phấn đấu của sinh viên.
1.3.3  Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
1.3.3.1. Khái niệm
Từ nghiên cứu các khái niệm về NL, Phát triển NL có thể hiểu: Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên tương lai vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học. 
Sinh viên là những người đang trong quá trình trau dồi kiến thức, kỹ năng, thái độ để trở thành người GV trong tương lai. Bước đầu, hầu như SV chưa có NLDH. Chính vì vậy cần hình thành NLDH cho SV. Để làm được điều này: “Cần chuẩn bị tốt về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức DH, thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện NL thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho SV, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của SV, hình thành, tăng cường và nâng cao NLDH cho SV. Đồng thời giúp SV có được tri thức sâu, chính xác, quan sát sâu, có tính khái quát, trình độ tư duy phát triển cao.” Trên cơ sở đó giúp SV trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cho quá trình giảng dạy sau này đáp ứng được yêu cầu của xã hội. 
	1.3.3.2. Sự cần thiết phải phát triển NLDH cho sinh viên cao đẳng sư phạm
	Thứ nhất: Ở một số trường CĐSP chưa quan tâm đến hiệu quả thực hành nhằm phát triển NLDH cho SVCĐSP. Thực trạng ở các trường CĐSP hiện nay cho thấy, không ít trường sư phạm, những giờ dạy phương pháp chủ yếu biến thành những giờ dạy lý thuyết hàn lâm, chưa có quy trình rèn nghề bài bản. Những tiết dạy có thực hành về quan sát đối tượng, thì lại chuyển thành SV tự nghiên cứu, chưa có sự hướng dẫn của thầy. Sau đó, thầy cũng không biết kết quả SV nộp cho mình đã phải là kết quả thực không. Do vậy, để hình thành và phát triển NLDH cho SVCĐSP, thiết nghĩ các trường sư phạm cần tổ chức, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành cho SV. Các trường chú ý xây dựng kế hoạch thực hành sư phạm, đảm bảo chương trình khung, chú trọng xây dựng kế hoạch RLNVSPTX cho toàn khóa, từng năm học, từng học kì, từng tháng, từng tuần ngay từ đầu khóa đào tạo với yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trọng tâm đối với từng giai đoạn cụ thể để phát triển NLDH cho SV.
	Cụ thể là: Chương trình đào tạo vẫn mang nặng tính hàn lâm trong thời gian 3 năm ngồi trên nghế nghà trường SV phải tiêu hóa một lượng lý thuyết khá lớn mà chưa quan tâm nhiều đến thực hành.
	Sự khập khiễng giữa lý thuyết với thực hành cho nên một phần không nhỏ SV ra trường bộc lộ sự nhiều non yếu về NLDH.
	Thứ 2: Trường CĐSP phải là nơi sinh viên sư phạm rèn nghề đáp ứng yêu cầu của xã hội
	Đào tạo giáo viên là một trong những hoạt động đào tạo nghề giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục. Để đào tạo giáo viên có hiệu quả, ngoài cung cấp tri thức lý thuyết, việc phát triển NLDH thực tiễn là không thể thiếu. Và để rèn luyện các NL này, cần có một chương trình cụ thể cho sinh viên thể nghiệm, tập dượt, có sự quản lý và đánh giá, như vậy mới phát triển được NLDH của SVCĐSP. 
	Nhưng những bất cập tại các trường CĐSP:
	- Thời gian dành cho việc rèn nghề là chưa thích đáng. Thời gian dành cho việc tập giảng không nhiều, phân phối chương trình thực hành thường vào cuối năm học.
	- Thời gian thực hành trên lớp ít, SV trong một lớp đông với việc phân phối thời gian thực hành như hiện tại thì việc phát triển NLDH cho SV là điều khó đạt được.
	- Bố trí thời gian ít ỏi, tập giảng quá gấp gáp cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự non yếu để phát triển NLDH cho SV
	- Sự non kém về NLDH cũng là một trong những nguyên nhân làm cho SV không đam mê với nghề, thiếu sự nhiệt huyết với nghề.
	NLDH của SV không thể hình thành, tự phát triển và không phải sinh ra đã có, mà cần phải được rèn luyện thường xuyên, lâu dài. Những vấn đề tưởng chừng như đơn giản như viết, vẽ, thuyết trình, kỹ năng sử dụng các dụng cụ và đồ dùng dạy học, không chỉ trông cậy vào năng khiếu người học. Muốn làm được thì phải học, rèn luyện thường xuyên thì mới hình thành và phát triển được. 
	Xã hội ngày càng phát triển, có nhiều hình thức để người học học tập thì vai trò người GV đứng trên bục giảng ngày càng yêu cầu cao hơn. Để người học hứng thú, tích cực khi đến lớp thì NLDH của người GV đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy cần phải phát triển NLDH cho SVCĐSP vừa là vì bản thân SV, đáp ứng chuẩn đầu ra mà cũng là yêu cầu bức thiết của xã hội.
	Thứ 3: Cần phải phát triển NLDH cho SVCĐSP vì chính thực trạng NLDH của SV sau khi ra trường.
	Cần xác định rõ NLSP nói chung và NLDH nói riêng cần phát triển cho sinh viên.  NLDH là công việc chuyên môn của nghề dạy học. Như vậy, NLDH có thể được hiểu là tổ hợp những kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết để thực hiện thành công các công việc chuyên môn của nghề dạy học theo những tiêu chuẩn, tiêu chí đặt ra đối với từng công việc đó. NLDH được phát triển trong suốt cả cuộc đời hoạt động nghề nghiệp của giáo viên; trong đó giai đoạn đào tạo ban đầu ở các trường CĐSP giữ vai trò nền tảng.
	Thực trạng SVCĐSP khi mới ra trường, khi bước lên bục giảng còn rất vụng về, lúng túng, nói chưa mạch lạc… đứng trước học trò còn run sợ (rơi cả phấn khi đang cầm trên tay). Vì vậy cần phải phát triển NLDH cho SVCĐSP là việc làm cấp thiết, rèn cho SV bản lĩnh, sự tự tin, sự dạn dĩ và các năng lực thông qua rèn luyện mà hình thành và phát triển. Đó là một vài những lý do cần phát triển NLDH cho SVCĐSP
	* Có rất nhiều lý do để phát triển NLDH cho SV nhưng trong quá trình nghiên cứu 3 lí do trên là 3 lí do cơ bản nhất để đề tài lựa chọn phát triển NLDH cho SVCĐSP.
[bookmark: _Toc454961834]	1.3.3.3. Nguyên tắc phát triển năng lực dạy học
	Trên cơ sở tiếp cận các khái niệm – khái niệm phát triển, phát triển NL, phát triển NLDH cùng với những đặc điểm đặc trưng của SVCĐSP. Để phát triển được NLDH cần đảm bảo các nguyên tắc sau đây:
	Nguyên tắc của sự phát triển khẳng định rằng nguồn gốc của sự phát triển là sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong chính bản thân của GV và SV hay nói cách khác đó là do mâu thuẫn nội tại bên trong, nó vạch ra cách thức của sự phát triển là vừa có tích lũy dần về lượng, vừa có sự chuyển hóa về chất, tức là sự phát triển, là sự tăng giảm về lượng và chất (vừa có tính liên tục, vừa có tính gián đoạn).
	Nguyên tắc về sự phát triển cũng chỉ ra rằng không phải chỉ có khuynh hướng đi lên mới được coi là sự phát triển mà quá trình phát triển thường được diễn ra quanh co, phức tạp qua những khâu trung gian mà có lúc bao hàm cả sự thụt lùi đi xuống tạm thời: đó là khuynh hướng tiến lên của đường “xoáy trôn ốc”. Trong xu hướng của sự phát triển luôn có tính kế thừa và sự đi lên này là một quá trình có tính lặp lại. Để phát triển NLDH một cách hiệu quả đó là qua quy trình DHVM.
	Phát triển NLDH đòi hỏi GV phải xem xét, đánh giá SV trong trạng thái, xu hướng vận động, phát triển và dự đoán được các xu hướng biến đổi, phát triển của SV, nhìn thấy được cái mới, cái tiến bộ của SV, khi NL mới được hình thành lúc đầu còn “non yếu”, GV cần khuyến khích, động viên, rèn luyện để NLDH của SV được phát triển một cách vững chắc. 
	Nguyên tắc phát triển sẽ góp phần khắc phục tính trì trệ trong tư duy cũng như trong hành động thực tiễn. Tính ì, trì trệ là tình trạng ỷ lại, chậm đổi mới, ngại thay đổi, dựa dẫm, chờ đợi, thậm chí cản trở cái mới, bằng lòng thỏa mãn với cái đã có của cả GV và SV trong quá trình phát triển NLDH.
	Phát triển NLDH cho SVCĐSP trong thực tế là quá trình đầy mâu thuẫn, khó khăn, phức tạp. Do đó cả GV và SV  phải có niềm tin sẽ phát triển được NLDH cho SV trước những khó khăn, thử thách tạm thời. Chỉ bằng cách đó mới phát triển được NLDH cho SV. Trong quá trình phát triển NLDH cho SV cần quan tâm:
	- Phát triển NLDH cho SVCĐSP phải đạt được mục tiêu, chương trình đào tạo đặt ra cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ theo chuẩn của  Bộ Giáo dục và đào tạo.
	- Để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình phát triển NLDH cho SVCĐSP bản thân SV phải tích cực, chủ động, sáng tạo, tự tìm tòi, tự nghiên cứu, ham học hỏi trong giờ học lý thuyết đặc biệt là những giờ học thực hành (Phương pháp giảng dạy bộ môn và môn học RLNVSPTX).
	- Biết vận dụng PPDH và KTDH một cách hiệu quả vào trong thực tiễn dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo nhằm đạt được mục tiêu dạy học
	- Thông qua phát triển NLDH của SV từ đó góp phần phát triển toàn diện nhân cách nói chung, nhân cách người thầy giáo nói riêng.
	- Mục tiêu của giáo dục là phát triển toàn diện nhân cách người học. Thông qua phát triển NLDH góp phần phát triển toàn diện nhân cách người học.
[bookmark: _Toc454961835]1.3.3.4 . Nội dung phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm 
Thành phần quan trọng nhất để phát triển NLDH cho SV đó chính là phát triển “kiến thức” và kỹ năng cho SV thông qua các môn học. Vì kiến thức là nền tảng cơ bản để phát triển NL, ngoài ra ta còn phải kể đến những yếu tố tư chất, năng khiếu của SV.
Bản chất của NLDH là một nghệ thuật: Những vấn đề có thể rèn được như dạy đúng, dạy đủ, dạy khoa học. Còn dạy hay, dạy tinh tế là một nghệ thuật – nghệ thuật dạy. Điều này không thể rèn trong ngày một ngày hai mà là một quá trình thậm chí là cả đời người. Dạy học vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Để phát triển tốt NLDH phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, nghị lực, tư chất, năng khiếu, sở trường của SV đặc biệt biết luôn luôn học hỏi, trau dồi, thường xuyên tự học, tự rèn và mong muốn phát triển và hoàn thiện của SV.
Như các nội dung trên đã trình bày, có rất nhiều NLDH cần phát triển cho SVCĐSP,  để phù hợp với điều kiện, thời gian và đặc điểm của SVCĐSP, trong nghiên cứu này đề tài lựa chọn những năng lực sau để nghiên cứu  đó là: 
		Các năng lực dạy học cần được phát triển
	Stt 
	Năng lực

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng

	2
	Năng lực hiểu biết sâu rộng

	3
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình

	4
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

	5
	Năng lực dạy học phân hóa

	6
	Năng lực dạy học tích hợp

	7
	Năng lực thiết kế bài giảng

	8
	Năng lực thực hiện bài giảng

	9
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh

	10
	Năng lực giao tiếp với HS

	11
	Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học


	Đối với bất cứ một bậc học nào NL hiểu đặc điểm đối tượng “dạy học” là điều rất quan trọng chỉ khi hiểu đối tượng thì mới biết cách phát huy điểm mạnh và khắc phục điển yếu của đối tượng.
	NL hiểu sâu biết rộng: Người GV như là một tấm gương sáng trước học trò. Người GV muốn giảng dạy tốt, đáp ứng được những yêu cầu đòi hỏi của xã hội ngày càng phát triển thì cần phải có hiểu biết rộng từ những lĩnh vực khác nhau như vậy mới có khả năng định hướng cho người học.
	NL xây dựng và phát triển chương trình: Là một NL rất quan trọng vì để xây dựng chương trình phù hợp với đối tượng phát triển được NL của đối tượng đó là điều quan trọng nhất.
	NL vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn: Để phát huy TTC và phát huy hứng thú của người học người GV phải biết vận dụng linh hoạt các PPDH và KTDH thì mới phát huy được hứng thú của người học.
	Năng lực dạy học phân hóa: Dạy học phân hóa là chiến lược giảng dạy dựa trên nhận thức của giáo viên về nhu cầu của từng cá nhân người học. Thực tế cho thấy học sinh trong lớp có nhiều điểm khác biệt, về quan điểm và khả năng. Do đó, phương pháp giảng dạy của giáo viên cần phân hóa theo đối tượng người học. Với hình thức dạy học phân hóa, giáo viên lên kế hoạch và bài giảng sao cho tích hợp nhiều chiến lược giảng dạy nhất có thể, nhằm công nhận các điểm khác biệt của học sinh trong lớp. Dạy học phân hóa bao gồm các việc: Điều chỉnh nội dung để đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, và mối quan tâm của học sinh. Đưa ra nhiều cách thức khác nhau để đạt được mục tiêu bài học tiếp cận NL của người học. 
	Năng lực dạy học tích hợp: Nói một cách ngắn gọn, dạy học tích hợp là định hướng dạy học trong đó GV tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập, đời sống; thông qua đó hình thành những kiến thức, kĩ năng mới; phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống.
	Năng lực thiết kế bài giảng: Xu hướng của việc thiết kế bài giảng hiện nay chủ yếu là thiết kế hoạt động của người học trong quá trình dạy học, người dạy sẽ tổ chức các hoạt động đó giúp cho người học chủ động chiếm lĩnh tri thức và kiến tạo nên tri thức của mình.
	Năng lực thực hiện bài giảng: Đặc điểm nổi bật của năng lực thực hiện bài giảng là người GV biết sử dụng PPDH và KTDH tích cực theo tiếp cận NL, GV tổ chức và điều khiển hoạt động của người học nhằm lĩnh hội kiến thức, kỹ năng, thái độ, động cơ nhằm hình thành NL cho người học, chứ không phải là áp đặt những thứ đó cho người học.
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh: Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu hay chưa đạt mục tiêu. Đánh giá kết quả học tập vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập người học và thay đổi cách dạy của người day. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học.
	Năng lực giao tiếp với HS: Theo A.Lêônchiev cho rằng “Giao tiếp sư phạm đó là giao tiếp nghề nghiệp của giáo viên với học sinh trong và ngoài giờ học (trong quá trình giảng dạy và giáo dục), có những chức năng sư phạm nhất định (nếu giao tiếp là trọn vẹn và tối ưu) nhằm tạo ra bầu không khí thuận lợi cũng như sự tối ưu khác về tâm lý cho quá trình học tập, cho việc xây dựng mối quan hệ giữa thầy và trò, cũng như trong nội bộ tập thể học sinh”
	Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học: Song song với công việc dạy học, việc tổ chức và quản lý lớp học là một năng lực quan trọng. Đây là một trong những việc làm cần thiết, nếu làm tốt công tác tổ chức và quản lý lớp học thì sẽ duy trì được sự ổn định, đoàn kết, tiến bộ và phát triển của người học, tạo cho HS một tâm lý muốn học, ham học.
	Có rất nhiều năng lực mà SVCĐSP cần được hình thành và phát triển, những năng lực cần được phát triển ở SV cũng tùy thuộc và chuyên ngành được đào tạo vào vùng, miền, điều kiện kinh tế xã hội và sự phát triển chung của đất nước cũng như của thời đại. Theo bản thân người nghiên cứu trên đây là những năng lực cần được hình thành cho SVCĐSP để đáp ứng chuẩn đầu ra, làm việc hiệu quả sau khi ra trường với HS phổ thông cơ sở, tiểu học và mầm non.
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	Stt
	Năng lực
	Kiến thức
	Kỹ năng

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	- Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng về đặc điểm đối tựơng người học trong quá trình dạy học
- Nêu được đặc điểm nhận thức của từng HS
- Phân tích được các điều kiện, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý HS
- Phân biệt được các đặc điểm đối tượng khác nhau cần có những PPDH khác nhau
- Phân tích được những PP tác động giống nhau lên những đối tượng khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
	- Biết vận dụng những kiến thức khoa học về Tâm lý học (Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm) để tác động lên từng đối tượng đạt hiệu quả cao
- Biết lựa chọn các PP thu thập, xử lý thông tin trong việc tìm hiểu cá nhân người học (thể chất, tâm lý, khả năng học tập..)
- Biết được những mong muốn, nhu cầu nguyện vọng về học tập của từng đối tượng HS
- Biết được mục độ nhận thức, trí tuệ của tùng đối tượng người học
- Biết dự đoán hướng phát triển của HS

	2
	Năng lực hiểu biết sâu rộng
	- Trình bày được hệ thống tri thức các môn học có liên quan đến lĩnh vực trực tiếp giảng dạy
- Nêu và phân tích được vai trò bổ trợ của sự hiểu sâu, biết rộng đến những lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội
- Phân tích được sự hiểu biết sâu rộng về những lĩnh vực khác nhau có tác động tích cực đến chuyên môn của mình 
	- Biết vận dụng những kiến thức liên môn để giải thích nội dung môn học chuyên ngành sẽ trực tiếp giảng dạy
- Biết tư duy sâu sắc, nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau về cùng một vấn đề giảng dạy
- Biết tư duy logic về các sự kiện, hiện tượng và phán đoán được chiều hướng phát triển của nó
- Biết cách vận dụng tri thức liên môn để dạy học tích hợp

	3
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình
	- Nêu được ý nghĩa, vai trò của chương trình dạy học môn học trong quá trình dạy học
- Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học, mục tiêu, nội dung, PP và HTTCDH môn học…kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học...nêu mối quan hệ giữa các yếu tố
- Nêu được các loại chương trình theo cấp học, bậc học theo phạm vi mục tiêu (chương trình GD hay CT môn học)
	- Biết vận dụng kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học hiện hành mà mình phục trách: cách tiếp cận xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình
- Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung của môn học hiện hành ở phổ thông.

	4
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.
	- Nêu được những nội dung cơ bản của một số lý thuyết dạy học hiện đại 
- Nêu được cách phân loại PP, PT  và HTTCDH
- Nêu được nguyên tắc lựa chọn PPDH, PT và HTTCDH
- Trình bày và phân tích được quy trình sử dụng của mỗi loại PP, PT và HTTCDH
- Phân tích được các dấu hiện bản chất và gí trị dạy học của mỗi loại PP, PT và THTCDH
	- Biết lựa chọn PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu nội dung và đối tượng HS
- Biết soạn và thực hiện kế hoạch bài học thể hiện các PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu và nội dung
- Biết vận hành các loại PTDH đúng quy trình, kỹ thuật và quy trình sư phạm hiệu quả, an toàn
- Biết sử dụng một số phần mềm, công cụ để dạy học, biết tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản

	5
	Năng lực dạy học phân hóa
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học phân hóa, phân biệt DH phân hóa theo đặc điểm tâm lý – nhận thức của HS và DH phân hóa theo thiên hướng năng khiếu sở trường
- Phân tích dược nội dung chương trình các hình thức tổ chức DH phân hóa
	- Biết sửu dụng kết quả tìm hiểu HS để lựa chọn hình thức, PPDH phù hợp với tùng đối tượng theo đặc điểm nhận thức khác nhau
- Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng thái độ nhận thức…của HS

	6
	Năng lực dạy học tích hợp
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học tích hợp, phân tích được xu hướng của dạy học tích hợp
- Nêu được các PP và hình thức dạy  học tích hợp
- Nêu được yêu cầu, khả năng DH tích hợp của môn học
- Nêu được những điều kiện bảo đảm DH tích hợp
	- Biết phân tích nội dung, chương trình của một môn, một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn học
- Biết soạn và triển khai kế hoạch dạy học tích hợp một chủ đề, một bài
- Biết đánh giá những nội dung Dh tích hợp

	7
	Năng lực thiết kế bài giảng
	- Liệt kê được các bước trong quy trình thiết kế và thực hiện bài giảng
- Minh họa được các bước trong thực hiện bài giảng
- Nêu được tầm quan trọng của thiết kế bài giảng
	- Biết cách xác định mục tiêu DH cho một môn học, một phần, một chương, một bài học
- Biết cách lựa chọn và tinh giản nội dung DH với mục tiêu cụ thể đề ra
- Biết cách lựa chọn những PPDH, KTDH & HTTCDH tích cực phù hợp với mục tiêu và NDDH.

	8
	Năng lực thực hiện bài giảng
	- Phân tích và xác định được nội dung trọng tâm của bài giảng
- Phân tích hiệu quả những mục khó trong nội dung bài học
- Phân tích được hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng bài học
- Phân tích được độ khó trong từng bài học
	- Biết sử dụng những PPDH, KTDH và HTDH phù hợp để kích thích hứng thú người học
- Bích cách tích cực hóa hoạt động của người học
- Biết cách dự đoán mức độ hiểu bài của HS
- Biết cách thu nhận thông tin phản hồi
- Biết cách đánh giá học sinh hiệu quả và công bằng
- Biết cách giao bài về nhà một cách phù hợp cho HS

	9
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	- Phân tích được các tiêu chí, chất lượng kết quả học tập môn học
- Nêu được ý nghĩa, vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Nêu được các loại công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học, nguyên tắc lựa chọn 
- Nêu và phân tích được các hình thức đánh giá kết quả học tập
- Trình bày được công cụ của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
	- Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập của HS về một chủ đề nội dung môn học
- Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, biết thiết kế các loại đề tự luận, trắc nghiệm, phối hợp tự luận với trắc nghiệm…
- Biết chấm bài, cho điểm ghi nhận xét và công bố kết quả làm bài của HS
- Biết sử dụng một số phần mềm thông dụng để xứ lý kết quả thi, kiểm tra kết quả môn học.

	10
	Năng lực giao tiếp với HS
	- Trình bày và phân tích được ý nghĩa, nguyên tắc và các yêu cầu trong giao tiếp với HS
	- Biết tạo bàu không khí thoải mái, tiin tưởng ở HS thể hiện ở sự cởi mở, quan tâm, thân thiện và tôn trọng…HS
- Biết lắng nghe và làm chủ bản thân trong giao tiếp với HS
- Biết thuyết phục và cảm hóa HS thay đổi niềm tin sai lệch và những hành vi không mong đợi

	11
	Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học
	- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, vai trò của tổ chức và quản lý lớp học
- Phân tích được nội dung, chương trình và hình thức quản lý lớp học
- Trình bày được quy trình, tầm quan trọng của việc tổ chức và quản lý lớp học
- Nêu được các hình thức tổ chức và quản lý lớp học
	- Biết xây dựng bầu không khí lớp học
- Biết cách tổ chức và quản lý lớp học khoa học và hiệu quả
- Biết phối hợp với HS trong lớp tạo nên thời tiết của lớp học
- Biết giao việc, giao bài cho từng HS, từng nhóm HS mang lại hiệu quả học tập



		 Dạy học ở các trường cao đẳng trước đây thường dạy theo từng môn và có tính chất theo chiều dọc, tách bạch nhau nhưng điều mong đợi mà đề tài hướng tới là theo chiều dọc thông qua các năm học và theo chiều ngang giữa các môn học, phát triển từng bước các năng lực trí tuệ, kiến thức trong những lĩnh vực cốt yếu , tích lũy kiến thức, kỹ năng đa dạng trong các môn học mà sinh viên thể hiện được năng lực của mình thông qua dạy học vi mô. Trước đây SV thường có những quan niệm chưa đúng  phần lớn các em chỉ coi trọng “năng lực chuyên môn” SV cho rằng cứ học giỏi là dạy tốt. Đây là một cách nghĩ chưa đầy đủ. Để trở thành một giáo viên có năng lực dạy học gắn với thực hành một trong những hình thức hiệu quả đó chính là dạy học vi mô.
Phát triển năng lực dạy học cho SVCĐSP. Để quá trình này đạt hiệu quả người học đóng vai trò chủ động trong suốt quá trình học. Không vì vậy mà làm lu mờ vai trò của người thầy. Thông qua từng bài học người thầy cần xác định chính xác năng lực cá nhân của từng SV và mức độ năng lực cần đạt trong từng bài học. Việc thiết kế nội dung DHVM phải rất chặt chẽ từ khâu lựa chọn nội dung cho phù hợp với từng đối tượng SV. Trong bài học đó sẽ sử dụng phương pháp, kỹ thuật, phương tiện, HTTC gì? Để cụ thể hóa mục tiêu bài học, sau khi học song bài học, SV có khả năng hoàn thành tốt các nội dung và mục tiêu bài học về mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ là những tiền đề quan trọng trong việc giảng dạy sau này của SV.
1.3.3.5. Con đường phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
			* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua dạy học vi mô 
Sự phân tích, tinh giản các hành động sư phạm thành các NLDH chuyên biệt là cơ sở của DHVM. Một hình thức dựa trên cơ sở những nguyên tắc sau:
Một tình huống thực tế của lớp học là phức tạp, không thuận lợi cho việc tiếp thu và hình thành nhanh tất cả các NLDH, nhất là đối với người mới bắt đầu. Vì vậy, cần phải tạo ra tình huống thật của lớp học nhưng đã được đơn giản hóa. Một lớp học bao gồm một số lượng nhỏ hơn và việc giảng dạy chỉ tập trung vào một số các ứng xử được quan tâm đặc biệt. DHVM đưa ra một bài học ngắn hơn với số thời gian hạn chế.
Mọi công việc dạy học được tiến hành trong thực tế đều được ghi lại và quan sát tỉ mỉ. Chính việc tiến hành hành động, quan sát rồi lại tiến hành hoạt động và phân tích, đánh giá chúng đã tạo cơ sở cho SV tiếp thu được các NLDH cơ bản, cần thiết cho việc thực hành lên lớp. 
Một yếu tố quan trọng trong DHVM là các thông tin phản hồi. Sự đánh giá ngay lập tức và khách quan đối với thành tích đã đạt được sẽ giúp cho việc sửa đổi được dễ dàng. Người ta cố gắng để các giáo viên đứng lớp có được thông tin tối đa, trong khoảng thời gian ngắn nhất về thành tích của mình, và tạo ra các điều kiện tối đa để phân tích các thông tin phản hồi. Thông tin phản hồi một cách trực tiếp, có căn cứ sẽ làm SV có cơ sở chính xác để sửa đổi những điểm chưa tốt dần phát triển NLDH của bản thân.
	* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua nội dung chương trình của môn học
	Định hướng phát triển NL như là mục tiêu dạy học là vì: Giáo dục theo định hướng phát triển NL nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học thông qua các môn học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng NL vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người NL giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp. Định hướng phát triển NLDH cho SVCĐSP nhấn mạnh vào vai trò của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận thức. NL của người học chỉ được hình thành thông qua hoạt động chủ thể của người học như tính tích cực, tự lực, năng động, sáng tạo của SV.
	Nội dung chương trình của môn học có tác động mạnh mẽ đế sự hình thành và pphat1 triển NL của người học. Chương trình phù hợp với đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội, gắn lý thuyết với thực tiễn, SV được thực hành trên cơ sở những lý thuyết đã học đây cũng là một con đường quan trọng phát triển NLDH cho SV..
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Các nhà lý luận dạy học hiện đại cho rằng, sự tác động qua lại giữa hoạt động dạy và hoạt động học được phản ánh tập trung trong quá trình tổ chức và điều khiển giữa thầy – trò, trò – trò và thầy trò – tài liệu học tập. Trong hệ thống này GV giữ vai trò chủ đạo với tư cách là chủ thể tác động sư phạm nhằm vào hai đối tượng điều khiển SV và hoạt động nhận thức của họ.
NLDH của người GV không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với SV mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng với GV. Vì để truyền tải thông tin cho SV hiểu và hứng thú thì NLDH đóng vai trò nòng cốt. Để thành công trong nghề nghiệp được trò yêu, đồng nghiệp mến NLDH cũng giữ vai trò then chốt…
Thông qua hoạt động dạy học, GV giúp SV tự giác, tích cực chủ động chiếm lĩnh các tri thức chuyên môn nghiệp vụ. Trong quá trình học SV tự giác, tích cực, chủ động tìm tòi chiếm lĩnh những tri thức chuyên môn, nghiệp vụ năng lực sư phạm nói chung và năng lực dạy học nói riêng của SV được hình thành, định hình và phát triển.
Trong quá trình học SV còn quan sát được thao tác lên lớp của người GV, phẩm chất và năng lực của từng GV, thông qua đó các em sẽ học hỏi trau dồi (bắt chước) là điều kiện thuận lợi bước đầu cho việc hình thành NLDH của SV. Do đó người thầy trong mọi thời đại nói chúng  và người thầy trong xã hội hiện nay nói riêng cần phải là hình mẫu chuẩn mực cho người học noi theo. Tuy nhiên PPDH ở mỗi cấp học là khác nhau chình vì vậy SV CĐSP cần tiếp thu có chọn lọc cho phù hợp với bậc học mà mình phụ trách. 
* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua trải nghiệm thực tế của SV
	- Theo phân phối chương trình môn học đều có phần lý thuyết và thực hành. Đưa SV xuống các trường THCS, tiểu học, mầm non thực tế cũng là một trải nghiệm tốt trong quá trình tích lũy kiến thức, kinh nghiệm… Thông qua những lần thực tế này SV quan sát, học hỏi, cọ sát với môi trường làm việc trong tương lai dưới hình thức mắt thấy – tay làm. Đây là một hình thức “học đi đôi với hành” để phát triển NLDH của SV.
- Thực tập sư phạm là một trải nghiệm thực nhằm hình thành và phát triển năng lực sư phạm nói chung và NLDH nói riêng cho SV. “Trường sư phạm là một trường đào tạo nghề” thể hiện rõ tính chuyên nghiệp trong toàn bộ hoạt động đào tạo thông qua việc hình thành và phát triển các NLNN gắn bó với thực tiễn sinh động của các trường dạy nghề. Năng lực sư phạm có cấu trúc phù hợp với hoạt động sư phạm, được hình thành và phát triển trong quá trình rèn luyện của người giáo viên tương lai, tạo nên sự trưởng thành trong nghề nghiệp. NLDH được tiếp tục hình thành, bổ xung, hoàn thiện và phát triển trong quá trình thực tập sư phạm.
- Tập giảng theo hình thức dạy học vi mô: Thông qua trải nghiệm này SV được tự tập, tự giảng, tự trải nghiệm và rút kinh nghiệm những điểm cần khắc phục và điểm cần phát huy để PTNLDH của bản thân.
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	RLNVSPTX là môn học có tính đặc thù ở các trường sư phạm, chương trình, nội dung môn học được xây dựng, phát triển và thiết kế theo hướng tổ chức hoạt động tự học, tự nghiên cứu phát huy được sự chủ động, sáng tạo của SV. Thông qua từng chương, từng phần, từng bài, từng kỹ năng SV sẽ được rèn luyện và tự rèn luyện những NL chung và NL riêng phù hợp với chuyên ngành đạo tạo. Việc tổ chức rèn luyện cho SV cần xác định rõ: Các bước rèn luyện từng kỹ năng, thời gian rèn luyện, điều kiện rèn luyện, vai trò hướng dẫn, giám sát của GV và tính tích cực, chủ động và ý thức, tự giác rèn luyện của SV và đánh giá kết quả rèn luyện để phát triển NLDH cho SVCĐSP.
Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên là một môn học  không thể thiếu trong các trường sư phạm. Khi SV đã có hệ thống tri thức về chuyên môn họ cần phải biến những tri thức ấy thành năng lực thực hiện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sư phạm thông qua các hình thức thực hành: Soạn giáo án, tập giảng, điều khiểm một buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt tập thể, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi nghiệp vụ sư phạm…đây là một trong những hình thức hữu hiệu để SV biến tri thức đã học thành năng lực của mình, đưa lý thuyết vào thực tế “để lý thuyết được sống – thực hành được vứng chắc”. Nếu lý thuyết và thực tiễn nó còn có chỗ chưa khớp xẽ tạo cho người học “thái đô hoài nghi khoa học” và tìm cách giải quyết nó – giải quyết những gì thực tiễn đặt ra – đây là một hoạt động hiệu quả để phát triển năng lực của người học. Theo nguyên lý giáo dục “ Học đi đôi với hành – lý luận gắn liền với thực tiễn” nhằm mục đích cho người học hiểu sâu – nhớ lâu – vận dụng tốt. RLNVSPTX là một môn học như vậy. RLNVSPTX là quá trình chuẩn bị cho SV năng lực cơ bản để SV có thể thực hành tốt trong quá trình đi kiến tập, thức tập và về trường phổ thông sau này.
[bookmark: _Toc452191191][bookmark: _Toc452192515][bookmark: _Toc452277153][bookmark: _Toc452571462][bookmark: _Toc453510780][bookmark: _Toc454961840]	* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua hoạt động kiến tập thực tập sư phạm
Kiến tập, thực tập sư phạm nằm trong chương trình khung của Bộ giáo dục và Đào tạo. Là một hình thức đào tạo có tác dụng kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo của người giáo viên tương lai. Kiến tập, thực tập đòi hỏi mỗi SV phải vận dụng những kiến thức mà mình đã học cũng như những thủ thuật, thủ pháp nghệ thuật sư phạm, PPDH…thực hành trên thực tiễn giảng dạy và giáo dục một cách độc lập, sáng tạo…đây vừa là cơ hội vừa là thách thức để SV có thể bộc lộ được năng lực của mình một cách rõ ràng nhất.
 Thông qua hoạt động này SV có cơ hội trau dồi, bổ xung những thiếu sót khi học tập tại trường sư phạm 
[bookmark: _Toc452191192][bookmark: _Toc452192516][bookmark: _Toc452277154][bookmark: _Toc452571463][bookmark: _Toc453510781][bookmark: _Toc454961841]* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua xem băng hình các giáo viên dạy giỏi ở các trường phổ thông
Dạy học vi mô bản thân người học được xem lại hình ảnh của mình trong quá trình giảng bài và tự rút kinh nghiệm. SV xem băng hình các GV dạy giỏi ở các trường phổ thông từ đó SV được quan sát trực tiếp hình mẫu chuẩn để tập giảng, học được những ý hay, cách giải quyết độc đáo trong từng bài... SV sẽ học được cách lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức trong từng bài học cụ thể. Từ những quan sát, nhận thức, học hỏi SV dần dần phát huy được năng lực của mình. Để phát triển được NLDH của SV môn RLNVSPTX đóng một vai trò quan trọng vì RLNVSPTX là một chỉnh thế thống nhất, liên tục nằm trong hệ thống chương trình đào tạo từ việc trang bị tri thức, thực hành, thực tập sư phạm quá đó phát triển năng lực nghề nghiệp của SV, chuẩn bị cơ sở ban đầu để SV bước vào lao động nghề nghiệp sau này. Trong quá trình RLNVSPTX mục tiêu quan trọng nhất được đặt ra là phát triển NLDH cho SV. Việc rèn luyện, hình thành và phát triển NLDH cho SV được thực hiện trong suốt quá trình RLNVSPTX. Thực tập sư phạm là bước phát triển mang tính đột phá chuyển biến về chất, các em SV trở thành những GV giảng dạy trên lớp. Quá trình thực tập này giúp SV học việc, tập làm sử dụng những kiến thức đã có và được trải nghiệm thực tế một cách khoa học.
1.4. Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô
[bookmark: _Toc451620010][bookmark: _Toc452571406]1.4.1. Dạy học vi mô
Thuật ngữ dạy học vi mô (micro – teaching) được khởi xướng vào năm 1963 bởi một giáo sư của trường đại học Stanford Hoa Kỳ chỉ sự nhỏ lẻ. Dạy học vi mô (micro - teaching) hay còn gọi là “dạy học trích đoạn” có nghĩa là có thể chia một tiết học bình thường thành những tiết học nhỏ, ngắn.
	Trong cuốn sách “Dạy học vi mô và người GV tương lai [94], M.J.Lakshimi có chỉ ra một số định nghĩa khác nhau về DHVM. Đầu tiên là định nghĩa của D.W Allen “Là một sự thu nhỏ về quy mô HS và thời gian giảng dạy”(1966). “Dạy học vi mô là một hệ thống cách thức thực hành được kiểm soát, phương pháp này tập trung vào cách thức giảng dạy và luyện tập dưới những điều kiện được kiểm soát”. (1968). Tiếp đến là định nghĩa của  R.N. Bush (1968) “Dạy học vi mô là một kỹ thuật đào tạo GV cho phép GV có thể vận dụng được các KTDH trong một bài học được chuẩn bị cẩn thận trong vòng từ 5 – 10 phút cho một nhóm HS cùng với việc quan sát lại đoạn băng ghi hình ở giờ giảng”. M.S. Bruce (1970) lại nhấn mạnh một đặc điểm nổi bật của DHVM: “DHVM là quá trình dạy học được giảm thiểu vầ thời gian, số lượng HS và phạm vi các hoạt động”. Còn U.Mc Aleese (1971) thì nhấn mạnh đến yếu tố phản hồi trong DHVM: “DHVM thường được áp dụng theo nguyên lý mạch hồi tiếp để cung cấp ngay lập tức phản hồi về việc giảng dạy của SVCĐSP trong một môi trường đơn giản [77]
Vậy dạy học vi mô là gì? Qua sự phân loại và dựa vào các dấu hiệu của DHVM, các nhà khoa học ở trường đại học Stanford đã đưa ra định nghĩa về DHVM: “Dạy học vi mô là hình thức dạy học mà trong đó tính phức tạp của việc giảng dạy tại những phòng học bình thường được đơn giản hóa, hay nó được ví như một hệ thống những hoạt động thực hành theo những kĩ năng giảng dạy có tính xác định được giám sát, đánh giá và có sự quản lý.”
Cụ thể, nhà sư phạm tiến hành giảng dạy một vấn đề nào đó của bài học bằng cách sử dụng khả năng sư phạm của mình đối với một khối lượng nhỏ người học trong khoảng thời gian ngắn. Quá trình này sẽ được ghi hình lại. Sau đó nhà sư phạm đã đứng lớp đó cùng các đồng nghiệp đã dự giờ xem xét lại toàn bộ bài giảng trên băng hình rồi tiến hành phân tích, đánh giá, nhận xét giờ dạy. Giáo viên đã đứng lớp bắt đầu bằng việc tự đánh giá, tiếp theo đó là sự đánh giá của những người dự giờ. Sau khi có sự đánh giá của tập thể, giáo viên đã đứng lớp xem xét lại việc giảng của mình, chú ý tới những lời phê bình, lời khuyên đã nhận được để chuẩn bị lại giáo án và tiến hành giảng dạy lại bài học đó một lần nữa với một nhóm học sinh khác. Lần lên lớp thứ hai này cũng được ghi hình, được tiếp nối bằng một buổi phân tích hay một tín hiệu phản hồi lần thứ hai. [38]
Như vậy trên cơ sở các quan niệm về DHVM và căn cứ vào những dấu hiệu bản chất của DHVM. Trong phạm vi đề tài đưa ra khái niệm về DHVM như sau: Dạy học vi mô là một hình thức dạy học mà trong đó tính phức tạp của việc giảng dạy tại những phòng học bình thường được đơn giản hóa bằng những bài học nhỏ giúp SV được thực hành và đánh giá một cách khoa học qua đó hình thành tăng cường và nâng cao năng lực dạy học của SV. 
1.4.2.. Mối quan hệ giữa dạy học vi mô và phát triển năng lực dạy học.
- DHVM đã tạo môi trường học tập rèn luyện gần gũi thân thiện hơn để soạn giảng ở lớp lớn. Điều này đã khuyến khích được nhiều em tự tin mạnh dạn tích cực tham gia hưởng ứng giảng tập, kể cả những SV nhút nhát, trung bình và yếu. Chia nhỏ các hoạt động dạy học đã tạo sự tự giác, chủ động, hứng khởi, sáng tạo cho SV.
 - Do chỉ soạn giảng một hoạt động, nên dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đầu tư nghiên cứu so với phải soạn giảng cả bài hoặc tiết học. Mặt khác, được chú trọng rèn từng NL thành phần đã góp phần rèn và nâng cao NLDH cho SV cụ thể cho từng cá nhân. (VD: NL xác định mục tiêu, đặt câu hỏi, trình bày bảng, diễn đạt, sử dụng PPDH..) 	
- Thời gian tập giảng theo hoạt động diễn ra ngắn gọn, không gây căng thẳng áp lực cho SV tập giảng và cũng không tạo nhàm chán, ức chế cho người dự. Bởi mỗi SV tham gia tập giảng đã tạo nên những phong cách đa dạng khác nhau. Điều đó cũng tạo cơ hội không những cho các em thể hiện bản thân mà còn học hỏi và chia sẻ với nhau rất nhiều. 
- Soạn giảng theo quy trình DHVM còn giúp các em có nhiều cơ hội hình thành, phát triển, hoàn thiện các NLDH một cách khoa học vững chắc, tránh được kiểu giáo dục nặng về lí thuyết giáo điều. 
- Quy trình DHVM giúp SV phát triển NLDH có tính chất mẫu mực.
- Quy trình DHVM tập trung rèn luyện, phát triển năng lực dạy học đặc biệt và loại bỏ những lỗi còn mắc phải trong dạy học thông qua các thông tin phản hồi. Phản hồi, dự giờ rút kinh nghiệm vẫn được tiến hành trên tinh thần, nguyên tắc, bản chất DHVM và dạy học tích cực. Những ý kiến đóng góp sau bài dạy của người học phải trên tinh thần xây dựng, không nên phê phán quá gay gắt. Khi sử dụng DHVM nên quan tâm và động viên những thành công của người học. Đối với SV trực tiếp giảng dạy cần có thái độ tiếp thu tích cực các nhận xét của thầy cô và các bạn với tinh thần lắng nghe có chọn lọc trên cơ sở lí luận và thực tiễn về DHVM.
			Cụ thể, SV tiến hành giảng dạy một vấn đề nào đó của bài học với một khối lượng nhỏ người học, trong khoảng thời gian ngắn. Quá trình này sẽ được ghi hình lại. Sau đó SV đã đứng lớp đó cùng các đồng nghiệp đã dự giờ xem xét lại toàn bộ bài giảng trên băng hình rồi tiến hành phân tích, đánh giá, nhận xét giờ dạy. SV đã đứng lớp bắt đầu bằng việc tự đánh giá, tiếp theo đó là sự đánh giá của những người dự giờ. Sau khi có sự đánh giá của tập thể, SV đã đứng lớp xem xét lại việc giảng của mình, chú ý tới những lời nhận xét, lời khuyên đã nhận được để chuẩn bị lại giáo án và tiến hành giảng dạy lại bài học đó một lần nữa với một nhóm học sinh khác. Lần lên lớp thứ hai này cũng được ghi hình, được tiếp nối bằng một buổi phân tích hay một tín hiệu phản hồi lần thứ hai. [38] 
			Ở các trường CĐSP một trong những mục tiêu đào tạo của nhà trường là đào tạo sinh viên trở thành giáo viên tương lai có NLDH tốt. Qua thực tế đào tạo trong những năm vừa qua, các trường CĐSP đã xác định việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc rèn luyện và phát triển NLDH là nhiệm vụ thường xuyên nhằm cải tiến từng bước để nâng cao tay nghề cho sinh viên. Song trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập cần được khắc phục.
			Sinh viên mới ra trường luôn có mong muốn, nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp. Đây là giai đoạn SV bắt đầu tiếp xúc với thực tiễn giáo dục phổ thông vốn rất phong phú, phức hợp và sinh động rất nhiều so với lý thuyết, khuôn mẫu, chuẩn mực chung mà họ được đào tạo ở trường Cao đẳng. Đây cũng là giai đoạn hình thành và phát triển mạnh mẽ về xúc cảm nghề nghiệp, động cơ phấn đấu, đặc biệt là hoạt động rèn luyện về nghiệp vụ chuyên môn để phát triển năng lực nghề nghiệp nhằm giúp họ tự khẳng định mình trước học sinh, đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo. Việc áp dụng hình thức DHVM cho cho SV một cách thường xuyên như một con đường quan trọng để nâng cao nghiệp vụ sư phạm, NLDH, đổi mới phương pháp dạy học cho SV. Khác với những hình thức DH  khác DHVM là một hình thức “dạy đi dạy lại nhiều lần” khi nào những NLDH này thành thục sẽ chuyển sang rèn luyện và phát triển những NL khác ở mức độ ổn định và thành thục. Những hình thức khác có thể được học lý thuyết, quan sát người khác làm… nhưng sự trải nghiệm thực tế không nhiều bằng hình thức DHVM, không được sự nhận xét, góp ý từ phía khách quan, chưa có sự rút kinh nghiệm... chỉ bằng cách cho điểm. Với hình thức DHVM người học khi đã được rèn luyện và phát triển các năng lực thành phần, SV tự tin đứng trên bục giảng đây là ưu điểm của hình thức DHVM mà không phải hình thức DH nào cũng có.
			Thiết kế quy trình DHVM là một mô hình khả dụng để phát triển NLDH thông qua việc cải tiến chất lượng dạy và học của từng bài học cụ thể, qua từng trích đoạn ngắn, với sự góp ý, sửa chữa, soạn lại, giảng lại…đến khi NLDH được hình thành và phát triển. Dạy học vi mô và phát triển NLDH cho SVCĐSP có mối quan hệ chặt chẽ, DHVM là là cách thức, con đường hiệu quả để phát triển NLDH cho SV. Việc sử dụng hình thức DHVM giúp cho các SV phát triển được NL thiết kế bài giảng, NL thực hiện bài giảng, năng lực quan sát, năng lực tổ chức các hoạt động nhóm, năng lực nhận xét, đánh giá, năng lực chuyên môn cũng như khả năng tư duy, phân tích về các mục tiêu, phạm vi, nội dung của bài học... Qua DHVM phát triển được NLDH của SV trước khi ra trường.
			Chính vì lẽ đó mà việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nói chung, NLDH nói riêng phải được coi là một trong những khâu quan trọng nhất làm nền tảng cho việc hình thành con người mới năng động và sáng tạo và có hướng phát triển nghề nghiệp bền vững. Việc hình thành và phát triển NLDH không chỉ qua những bài giảng về tâm lý hay giáo dục học, mà còn được rèn luyện trong môi trường thực hành mà hình thức khả dụng là DHVM mang tính hệ thống, chuyên môn sâu theo chương trình đào tạo, quy trình và môi trường chuẩn mực nhất định, đó là học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở trường sư phạm.
Kế thừa cơ sở lý luận về năng lực, phát triển NL, PTNLDH và DHVM cũng như phân tích mối quan hệ giữa DHVM và phát triển NL có thể hiểu: Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên tương lai vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả bằng những bài học nhỏ trong đó, người học thực hiện một hệ thống hoạt động thực hành những năng lực dạy học có tính xác định được giám sát, đánh giá và có sự quản lý, làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học. 
1.4.3. Các biện pháp  phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô.
	1.4.3.1. Thiết kế quy trình dạy học vi mô để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (RLNVSP) cho sinh viên được coi là một trong những khâu quan trọng trong quá trình đào tạo giáo viên của các trường  cao đẳng và đại học sư phạm.
Hai môn học Tâm lý và Giáo dục làm nên đặc trưng nghề nghiệp của trường SP. Xét về mặt lý thuyết, nó có vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành và phát triển năng lực nghề cho SV. Môn Giáo dục học trang bị cho SV năng lực dạy học, giáo dục, tổ chức và quản lý. Môn Tâm lý học giúp SV hiểu được đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh phổ thông, các giá trị tâm lý… Nếu tổ chức dạy học tốt, hai môn học này sẽ góp phần quan trọng trong việc rèn luyện cho SV sư phạm các năng lực nghề cần thiết, đủ tự tin xuống trường PT thực tập sư phạm, là hành trang cần thiết làm hành trang cho nghề dạy học sau khi tốt nghiệp ra trường
Trong công tác đào tạo của bất kỳ nghề nào cũng vấn đề rèn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng tay nghề cho người học. Sự thành thạo nhuần nhuyễn tay nghề là một yếu tố vô cùng quan trọng, làm tăng hiệu quả hoạt động trong một lĩnh vực nghề nghiệp nhất định, vì “trăm hay không bằng tay quen”.
Nghề dạy học là nghề đào tạo ra những con người có đức, có tài, góp phần quyết định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, đối tượng giáo dục của nghề dạy học là những con người có một thế giới nội tâm phong phú, đa dạng về tình cảm, trí tuệ và nhân cách. Sự độc đáo về đối tượng hoạt động đã làm cho nghề dạy học trở nên rất phức tạp nhưng cũng rất vinh quang, đúng như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: “ Nghề dạy học là nghề cao quý bậc nhất trong các nghề cao quý của xã hội chủ nghĩa. Các nghề trong chế độ ta đều sáng tạo những giá trị vật chất và tinh thần…Nghề dạy học là nghề sáng tạo bậc nhất ví nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”.
Để có được năng lực thực tiễn đó, SV phải có thái độ học tập, nghiên cứu tự giác, chủ động thực hiện đầy đủ nghiệm túc các mục tiêu đã đặt ra trong chương trình đào tạo nói chung, học phần RLNVSPTX nói riêng ngay từ từ những ngày đầu bước chân vào trường CĐSP. Mỗi SV cần nhanh chóng biến các yêu cầu khách quan của nhà trường thành nhu cầu hoạt động của chính bản thân mình, kiên trì tập luyện vượt mọi khó khăn, quyết tâm chiếm lĩnh những tri thức mới với phương trâm “học thầy không tày học bạn”, “có công mài sắt, có ngày nên kim”.
Để làm tròn nhiệm vụ người kỹ sư tâm hồn, mỗi SV phải biết tận dụng những điều kiện thuận lợi cả về khách quan và chủ quan trong quá trình đào tạo ở trường CĐSP, để từng bước làm phong phú thêm hành trang nghề nghiệp của mình, tạo nền móng vững chắc cho những bước đi trên con đường tiến vào tương lai.
Căn cứ vào nội dung dạy học để xác định nội dung tri thức mà SV cần hiểu rõ. Đây là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển năng lực của SV. Để hình thành NLDH cho SV khi còn ngồi trên ghế nhà trường SV cần hiểu rõ các loại tri thức sau:
- Kiến thức chuyên môn về môn học mà SV sẽ giảng dạy sau này. Muốn dạy tốt trước hết SV phải hiểu sâu sắc hệ thống tri thức chuyên môn.
- Kiến thức về tâm lý học, giáo dục học, phương pháp giảng dạy đặc biệt là môn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên…
- Những hiểu biết về bản thân: Năng lực, sở trường, điểm mạnh, điểm yếu.
Để phát triển được NLDH cho SV, trước hết SV phải có kiến thức khoa học nhất là các bộ môn khoa học mà họ sẽ đảm nhiệm giảng dạy sau này và và những tri thức bổ trợ cho chuyên ngành đó. Không có trình đô khoa học thì nhất định không thể trở thành GV đặc biệt là những giáo viên có năng lực. Có kiến thức khoa học, muốn trở thành giáo viên giỏi đòi hỏi phải có nghiệp vụ sư phạm vững chắc. Muốn có nghiệp vụ sư phạm vững chắc thì SV phải có khả năng quan sát, học hỏi…đặc biệt là thông qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên để biến những tri thức khô cứng thành năng lực dạy học tinh tế của bản thân.
     - NLDH là một thuộc tính tâm lý phức tạp, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như kiến thức, kỹ năng, thái độ, kinh nghiệm sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm. NLDH của SVCĐSP gắn liền với khả năng hành động một cách tích cực theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao mà cụ thể hóa là thông qua các hoạt động thực hành. Có nhiều con đường để phát triển NLDH cho SVCĐSP một trong những con đường hiệu quả đó là thông qua quy trình DHVM. NL chung cùng với NL chuyên môn tạo thành cơ sở chung trong việc giáo dục và dạy học. Phát triển NLDH cho SVCĐSP qua quy trình DHVM cần phải giúp SV hiểu rõ:
		Thứ nhất: Giúp sinh viên ý thức được vị trí, vai trò về việc phát triển được  NLDH của bản thân.
		Trước hết người học cần xác định rõ mục tiêu học tập của mình, xác định cho mình động cơ học tập. Khi người học xác định được việc học là để trang bị cho mình năng lực làm việc với một nghề nghiệp đã được định hướng thì người học sẽ học nhằm có được những kiến thức và NLDH cần thiết. Cái biết quan trọng nhất của người học là biết cách học, đặc biệt là cách tự học và biết cách làm, học để biết sáng tạo  từ đó mới phát triển được NLDH của mình. 
		Khác với các môi trường khác, trường sư phạm đào tạo ra lớp người có trình độ làm công tác giảng dạy ở các trường phổ thông. Điều đó không chỉ đơn giản là biết nhiều dạy ít, mà sự chuyển từ cái nhiều, cái phức tạp sang cái đơn giản hơn lại không đơn giản chút nào, đó là một nghệ thuật. Đây cũng chính là điều mà mỗi SV phải ý thức được để lấy việc học làm động cơ tự thân cho chính mình, từ đó mới say mê học, học cho chính sự tồn tại với cương vị là giáo viên trong tương lai “người nghệ sỹ tâm hồn” trước các thế hệ học trò.
		Thứ hai: Sự nỗ lực ý chí và tính tích cực hoạt động cá nhân của mỗi SV trong các giờ học bộ môn, phương pháp, đặc biệt là thông qua quy trình DHVM phát triển NLDH trong môn RLNVSPTX. 
		Dạy học không chỉ là một công việc phụ thuộc vào năng khiếu, khả năng sư phạm có tính chất thiên bẩm của người GV mà còn đòi hỏi phải có sự rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ có tính chất đặc trưng cho nghề nghiệp. Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV có vị trí rất quan trọng trong quá trình đào tạo GV ở trường sư phạm, nếu quan tâm thực hiện đúng mức thì tiềm lực kiến thức, năng lực DH của SV được hình thành, được rèn luyện để dần hoàn thiện, giúp SV vận dụng một cách thuần thục giữa kiến thức, kỹ năng, thái độ một cách đạt hiệu quả, tạo một nền tảng vững chắc cho SV sau khi ra trường.
		Thứ 3: “Học đi đôi với hành” vì lý thuyết không có thực hành là lý thuyết suông. Tập làm góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho sinh viên các phương pháp và các NL thực hành  và có tác dụng to lớn trong việc rèn luyện cho SV những đức tính cần thiết ban đầu tạo cơ sở để sau này SV đi sâu vào nghiên cứu và giảng dạy, kết hợp sự hiểu biết về lí thuyết với thực tế. Đây cũng là tiền đề tạo nền móng ban đầu cho SV có thể vững vàng khi khi bước lên bục giảng.
		Chỉ khi SV thực sự có NLDH thì khi tiếp xúc với việc giảng dạy ở phổ thông SV sẽ không còn phải lúng túng, vụng về và bỡ ngỡ.
		Thứ tư: Bồi dưỡng khả năng tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn phục vụ tốt cho nghề nghiệp của bản thân người học bằng nhiều hình thức khác nhau.
		- Thành lập các nhóm thi đua tập giảng thông qua hình thức DHVM
		- Tổ chức cho sinh viên thi tập giảng giữa các nhóm và các lớp có trao giải.
		- Tổ chức hội thi nghiệp vụ sư phạm. Đó là hoạt động góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, các NL thực hành sư phạm của SV, NLDH đồng thời là dịp để SV nhìn nhận, đánh giá năng lực nghề nghiệp của mình sau quá trình rèn luyện để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai. Trong hội thi nghiệp vụ sư phạm nhất thiết phải có phần thi giảng theo chuyên ngành được đào tạo.
1.4.3.2. Sử dụng các hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để tác động đến sự phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm
	Mục tiêu đầu tiên và cuối cùng của lý luận dạy học của chúng ta là phải tìm ra nhận biết phương pháp dạy học, ở PP nào GV phải dạy ít hơn tuy nhiên học sinh lại học nhiều hơn, và PP nào mà bầu không khí trong các trường học ít ồn ào, buồn tẻ và nỗ lực vô ích,  có nhiều tự do niềm vui và tiến bộ thật sự hơn.(Didactica Magna, 1657).
	Trong những nghiên cứu mới về dạy học, việc tạo ra môi trường học tập thích hợp nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh được đặc biệt nhấn mạnh. Mục tiêu chung của giáo dục là hình thành năng lực và phẩm chất cho người học. Mục tiêu lĩnh hội tri thức, kỹ năng, hình thành tình cảm thái độ trong từng bài học cần hướng đến mục tiêu chung là phát triển năng lực và phẩm chất cho người học. 
	Năng lực hành động PP và KTDH của GV  tác động đến sự phát triển NLDH của SV là làm cho SV định hướng mục tiêu, tự lực, tương tác và thông thiểu nhau trong những tình huống dạy học luôn thay đổi. Làm cho SV hứng thú học hỏi, say mê tìm tòi, đào sâu suy nghĩ…phát triển NLDH của bản thân.  
Dấu hiệu đặc trưng của phương pháp và kỹ thuật tích cực.
* Dạy học thông qua hoạt động của học sinh.
Trong phương pháp và các kỹ thuật tích cực, người học (đối tượng của hoạt động dạy) đồng thời là chủ thể của hoạt động học, được  cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo. Thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa biết chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được GV sắp đặt ra theo suy nghĩ của GV. Từ đó vừa nắm được kiến thức, kỹ năng mới, vừa nắm được phương pháp, tìm ra kiến thức, kỹ năng đó không rợp theo khuôn mẫu có sẵn, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo từ đó phát triển NL. 
Dạy học theo PPDH và KTDH tích cực, GV không chỉ đơn giản là truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động tức là phát triển NLDH cho SV. 
* Dạy học chú trọng phương pháp tự học.
Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực xem việc rèn luyện phong cách học tập cho học sinh không chỉ là biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu học. Trong phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có của mỗi người. Vì vậy ngày nay người ta nhấn mạnh hoạt động học trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động,  không chỉ tự học ngay trong nhà trường, không phải tự học ở nhà mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của GV.
Trình độ kiến thức tư duy học sinh là không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp và kỹ thuật tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hóa về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập. Áp dụng phương pháp ở trình độ càng cao thì sự phân hóa càng lớn. Việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thể hóa học tập theo nhu cầu và khả năng của mỗi học sinh.
Tuy nhiên trong học tập không phải mọi tri thức kỹ năng, thái độ được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá thể. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy trò, trò với trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong học tập ý kiến của mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ. Qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới, bài học vận dụng được vốn hiểu biết và  kinh nghiệm của mỗi học sinh và của cả lớp từ đó tri thức, kỹ năng và thái độ của người học được hình thành, tăng cường và năng cao – NL của người học được phát triển. 
Thông qua hoạt động giảng dạy của GV với việc sử dụng những hình thức, PPDH & KTDH tích cực, người học hứng thú tích lũy kiến thức, kỹ năng. Qua quá trình học hỏi, rèn luyện thường xuyên SV phát triển được NLDH của mình.
1.4.3.3. Áp dụng kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận năng lực
	Kiểm tra, đánh giá là những khâu rất quan trọng trong quá trình dạy học và giáo dục. Bộ GD&ĐT đã có nhiều giải pháp nhằm cải tiến kiểm tra, đánh giá, bước đầu đã có chuyển biến tích cực, song kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, chưa hướng đến đánh giá năng lực người học. KTĐG theo tiếp cận NL người học cần thực hiện những bước cơ bản sau: 	
	- Nhiều bài kiểm tra đa dạng trong suốt quá trình học tập
	- Lựa chọn câu hỏi và tiêu chí ĐG được nêu rõ từ trước (công khai, rõ ràng, đòi hỏi HS phải hiểu sâu vấn đề, sáng tạo, biết vận dụng)
	- Nhấn mạnh sự hợp tác
	- Quan tâm đến đến phương pháp học tập, phương pháp rèn luyện của SV
	- Chú trọng vào quá trình tạo ra sản phẩm, chú ý đến ý tưởng sáng tạo
	- Tập trung vào năng lực thực tế của SV.
	- GV và SV chủ động trong KTĐG, khuyến khích tự đánh giá của SV
 	- Đánh giá đạo đức của SV một cách toàn diện, chú trọng đến năng lực cá nhân, khuyến khích SV thể hiện cá tính và năng lực bản thân.
	- Nhiều người tham gia KTĐG, không chỉ GV bộ môn, GV chủ nhiệm, đặc biệt là tự đánh giá lẫn nhau của SV
	- Đánh giá toàn diện, các tiêu chí đặt ra liên quan đến kiến thức, kỹ năng và thái độ. KTĐG phải gắn với mục tiêu đã công bố từ trước, tránh tình trạng mục tiêu một đường kiểm tra một nẻo.
	Nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá
	* Theo chủ đề học tập
	Là một hình thức thể hiện khác của nội dung môn học, trong đó có sự chọn lọc và liên kết các khối kiến thức, kỹ năng thành một cấu trúc tương đối hoàn chỉnh mang tính khoa học và thực tiễn thuận lợi cho việc giảng dạy – học tập và đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát riển năng lực của SV.
	* Theo nhiệm vụ học tập
	- Là đánh giá kết quả học tập vào trong chủ đề học tập dưới dạng các công việc mà sinh viên phải thực hiện và hoàn thành trong/ sau quá trình học tập.
	- Một số nhiệm vụ học tập chủ yếu mà bất kỳ môn học nào trong chương trình đào tạo đều có thể xây dựng và yêu cầu SV thực hiện như nhiệm vụ tích lũy tri thức khoa học của môn học, nhiệm vụ rèn luyện năng lực nhận thức và phẩm chất tư duy, nhiệm vụ rèn luyện các năng lực hoạt động cơ bản, nhiệm vụ rèn luyện các năng lực thực hành chuyên môn và nhiệm vụ rèn luyện các phẩm chất nhân cách . Tùy thuộc vào nhiệm vụ học tập mà SV phải thực hiện các công việc thiết yếu để có thể hoàn thành một (hay một số) nhiệm vụ học tập cụ thể. Nhìn chung có thể bao gồm những công việc cụ thể như sau: Học trên lớp, tự học, làm tiểu luận, làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình, tham gia dự án, hoạt động sắm vai, mô phỏng, thực hành thực tế, thể hiện  năng lực…tự đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập.
	 - Chú trọng nhiều hơn vào việc tạo lập củng cố và phát triển các loại NL của người học
	- Tập trung chủ yếu vào đánh giá khả năng lĩnh hội và vận dụng kiến thức, kỹ năng thông qua các nhiệm vụ học tập khác nhau.
	- Đánh giá kết quả học tập còn được coi như là một công cụ dạy học tích hợp vào quá trình dạy học, gắn kết chặt chẽ với hoạt động giảng dạy và học tập.
	Đánh giá kết quả theo tiếp cận NL cần thỏa mãn các điều kiện sau: 
	- Tiêu chí đánh giá được xây dựng căn cứ trên mức độ đạt chuẩn NL thực hiện của SV trong học tập, tức là các tiêu chí đánh giá tập trung đo lường khả năng hiểu biết và vận dụng kỹ năng vào việc giải quyết các nhiệm vụ học tập có tính thực tế.
	- Các thông tin có liên quan đến tiêu chí đánh giá được thể hiện rõ trong các chủ đề học tập trên cơ sở có sự phổ biến cụ thể, trao đổi thông suốt và thống nhất thực hiện giữa GV và SV trong tiến trình của môn học.
- Các tiêu chí trong đánh giá xác thực không chỉ là công cụ giành cho GV mà còn là thông tin định hướng cần thiết cho SV trong quá trình học tập và tự đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo định hướng phát triển NL của SV.
[bookmark: _Toc451620023][bookmark: _Toc454961842]Tóm lại: Nếu đầy đủ phương tiện, quy trình DHVM sẽ trở thành phương thức tự đào tạo theo nhu cầu và khả năng của mỗi SV. DHVM khắc phục được tình trạng chỉ nặng về lí thuyết, giúp cho SV hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp một cách tuần tự, vững chắc, chuẩn bị cho SV khi ra trường có thể tự tin và thành công trong dạy học ở trường phổ thông. DHVM khuyến khích sử dụng các PPDH và KTDH hiệu quả không những cho GV mới vào nghề mà còn cho GV đã có kinh nghiệm giảng dạy. Vì vậy, việc sử dụng DHVM không chỉ trong quá trình đào tạo ban đầu, mà còn rất hiệu quả trong đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên. Hiện nay, việc vận dụng DHVM vào giảng dạy RLNVSP chưa nhiều.
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm
[bookmark: _Toc454961843][bookmark: _Toc451620029]1.5.1. Các yếu tố chủ quan
	* Nhu cầu và tâm thế học tập của SV: SV còn coi đây là môn phụ không thi tốt nghiệp, khi ra trường rồi ai cũng có thể dạy được vì phát triển NL là do cần có thời gian, học tập theo kiểu đại trà, SV chưa có ý thức đây là môn trang bị kiến thức “ phải biết” cho tương lai của mình.
	- SV chưa thích ứng với PPDH tích cực vẫn thích đọc chép kiểu phổ thông.
	- Một số SV “tự cho mình là giỏi” và cứ nghĩ là người khác giảng tốt thì bản thân cũng có thể giảng tốt…Chúng tôi sẽ đi sâu nghiên cứu một số những nguyên nhân ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến NLDH của SV.
Nhu cầu học tập là nhu cầu tất yếu mà SV cần phải được thỏa mãn hiểu biết và phát triển tri thức. Hình thức DHVM là một hình thức dạy học để người học được tự mình trải nghiệm với những kiến thức và kỹ năng đã được học. Chính vì vậy SV sẽ yêu thích hình thức dạy học này. Nhưng không phải mọi GV đều hiểu rõ về DHVM cho nên cần phải tổ chức dạy học như thế nào cho SV có nhu cầu và tâm thế hứng thú với việc học chỉ có như vậy mới phát triển NLDH của SV.
[bookmark: _Toc452191195][bookmark: _Toc452192519][bookmark: _Toc452277157][bookmark: _Toc452571466][bookmark: _Toc454961844]	* Tính tích cực của sinh viên
	- SV chưa thực sự chủ động, tích cực, còn ngại khó trong quá trình học
	- Còn ngại khi phải lên giảng trước đám đông (lên giảng các SV không nghĩ là quyền lợi mà lại coi là nghĩa vụ).
	- Sự tự nhận xét và nhận xét người khác chưa cao (nhận xét thẳng thắn quá sợ mất lòng).
Thực tế cho thấy những SV nào chủ động, tích cực đạt kết quả cao trong học tập với những giờ RLNVSP chính khóa và quá trình RLNVSP thường xuyên, phần lớn những SV này đi thực tập họ cũng có những giờ dạy được đánh giá tốt và có nỗ lực vươn lên trưởng thành rất nhanh sau khi ra trường và trở thành những GV có năng lực trước đồng nghiệp và trước SV. Ngược lại những SV còn thụ động họ thường tỏ ra lúng túng, rụt rè…chậm thích ứng khi đi thực tập và cả khi đã ra trường.
Bản thân mỗi SV “Hoạt động cá nhân” là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự hình thành và phát triển năng lực của họ. Tuy nhiên không thể không tính đến những yếu tố thuộc về “trí tuệ”: Sáng dạ, nhanh trí, năng khiếu, tính kiên trì, tính nghiêm túc và các kiểu thần kinh của mỗi cá nhân.
* Hứng thú học tập của SV
SV chưa có hứng thú, ý thức học độc lập, còn ý lại vào một số bạn giỏi trong nhóm, chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của NLDH sau khi ra trường.
Quá trình học tập và phát triển NLDH cho SVCĐSP có kết quả hay không phụ thuộc phần lớn vào hứng thú học tập của SV. Vì chỉ khi người học có hứng thú thì mới mang lại hiệu quả trong quá trình học tập. Khi có hứng thú SV sẽ tập trung cao độ, say mê tìm tòi, đào sâu suy nghĩ với nội dung học. Do đó cần tổ chức môi trường học tập sinh động, phong phú để rèn luyện và phát triển NL học tập cũng như NLDH cho SVCĐSP.
* Ý chí khắc phục khó khăn trong học tập
Trong quá trình học tập sẽ gặp nhiều khó khăn, SV phải ý thức được rằng để có một NLDH tốt là điều không dễ dàng chút nào cần có sự đam mê học hỏi, sự tinh ý, sự cầu thị...tốn rất nhiều thời gian công sức, sự tư duy sâu về mặt trí tuệ. Do đó SV phải có ý chí quyết tâm cao, phấn đấu nỗ lực, khắc phục khó khăn, để đạt được mục đích học tập. Trong học tập với hình thức DHVM một SV có ý chí khắc phục khó khăn được thể hiện ở khả năng tự học và xây dựng cho mình một phương pháp học tập khoa học. 
[bookmark: _Toc454961845]1.5.2. Các yếu tố khách quan
Các yếu tố khách quan bao gồm những yếu tố bên ngoài như: Xu thế phát triển xã hội, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, NL giảng dạy của GV, thời gian trên lớp có hạn, SV trong một lớp quá đông, kiểm tra đánh giá trong quá trình học, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được, nội dung chương trình của bộ GD&ĐT
[bookmark: _Toc453510786][bookmark: _Toc454961846]	* Xu thế phát triển của xã hội  về giáo dục
[bookmark: _Toc453510787][bookmark: _Toc454961847]	Ngành GD-ĐT đã có bước phát triển mới, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu... Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập với khu vực và quốc tế,  trước những đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, trước thực tiễn của nền GD của đất nước chưa thực sự là một động lực thúc đẩy và là một điều kiện cơ bản bảo đảm việc thực hiện những mục tiêu KT-XH, xây dựng và bảo vệ đất nước… mà nguyên nhân sâu xa là quá trình tiếp cận các xu thế giáo dục mới để định hướng cho quá trình đổi mới, phát triển công tác giáo dục ở các nhà trường còn chậm, thiếu chủ động, chưa sáng tạo và kịp thời.
[bookmark: _Toc453510788][bookmark: _Toc454961848]	* Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
[bookmark: _Toc453510789][bookmark: _Toc454961849]	GD -ĐT có sứ mạng đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời tạo lập nền tảng và động lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
[bookmark: _Toc453510790][bookmark: _Toc454961850]	GD-ĐT phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động có tri thức, có đạo đức, có bản lĩnh trung thực, có tư duy phê phán, sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng nghề nghiệp để làm việc hiệu quả trong môi trường toàn cầu hóa vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Điều này đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản về GD từ ND, PP dạy học đến việc xây dựng những môi trường giáo dục lành mạnh và thuận lợi, giúp người học có thể chủ động, tích cực, kiến tạo kiến thức, phát triển kỹ năng và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống. Thông qua các hoạt động GD, các giá trị văn hóa tốt đẹp cần được phát triển ở người học, giúp người học hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hòa các mặt trí, đức, thể, mỹ, nội dung, phương pháp và môi trường GD phải góp phần duy trì, bảo tồn và phát triển nền văn hóa VN.
[bookmark: _Toc453510795][bookmark: _Toc454961851]	Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là vấn đề đầu tư cho nguồn lực con người. Nếu như đây là nhân tố quan trọng hàng đầu trong tất cả mọi lĩnh vực, thì trong giáo dục đào tạo con người là nhân tố quyết định sự thành bại. Con người ở đây là nói tới cả đội ngũ quản lý các cấp và những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy ở các cơ sở. Chính vì vậy những phân tích trên có ảnh hưởng mạnh mẽ cần phải đổi mới toàn diện. Phát triển được NLDH cho SVCĐSP góp phần không nhỏ vào sự đổi mới toàn diện ấy.
[bookmark: _Toc451620030][bookmark: _Toc452191196][bookmark: _Toc452192521][bookmark: _Toc452277159][bookmark: _Toc452571468][bookmark: _Toc453510796][bookmark: _Toc454961852]	*Năng lực dạy học của giảng viên
	Không phải bất cứ môn học nào cũng là “sự quan tâm, tâm điểm chú ý và sự yêu thích của SV” để có thể trở thành “sự quan tâm, tâm điểm chú ý và sự yêu thích của SV” cần và rất cần đến tài nghệ sư phạm của người thầy. Thủ pháp nghệ thuật tài tình của người thầy cho người học đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ hứng thú này đến hứng thú khác, từ cái mới này đến cái mới khác… và cuối cùng là bản chất của môn học và sự cần thiết của nó. Nhưng GV vẫn quen sử dụng phương pháp dạy học truyền thống, việc vận dụng các PPDH tích cực chưa thành thục, còn vụng về, chưa coi trọng yếu tố thực hành - hình thành và phát triển NLDH cho SVCĐSP, một số GV bị yếu tố năng lực làm hạn chế quá trình giảng dạy
Các nhà lý luận dạy học hiện đại cho rằng, sự tác động qua lại giữa hoạt động dạy và hoạt động học được phản ánh tập trung trong quá trình tổ chức và điều khiển giữa thầy – trò, trò – trò và thầy trò – tài liệu học tập. Trong hệ thống này GV giữ vai trò chủ đạo với tư cách là chủ thể tác động sư phạm nhằm vào hai đối tượng điều khiển SV và hoạt động nhận thức của họ.
NLDH của người GV không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với SV mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng với GV. Vì để truyền tải thông tin cho SV hiểu và hứng thú thì NLDH đóng vai trò nòng cốt. Để thành công trong nghề nghiệp được trò yêu, đồng nghiệp mến NLDH cũng giữ vai trò then chốt…
	* Số lượng SV trong một lớp đông
	Số lượng SV đông (các nhà trường CĐSP có xu hướng ghép lớp để dạy) nhưng thời gian theo phân phối chương trình có hạn. Với hình thức DHVM thì cần phải có thời gian để rèn luyện, hình thành và phát triển NLDH của SV thông qua các môn học đặc biệt là môn RLNVSPTX.
[bookmark: _Toc452191197][bookmark: _Toc452192522][bookmark: _Toc452571469][bookmark: _Toc453510797][bookmark: _Toc454961853][bookmark: _Toc452277160]	* Kiểm tra, đánh giá 
- Sự đánh giá công, bằng khách quan của người GV cũng là một động lực để phát triển NL của SV.
- Sử dụng hình thức đánh giá quá trình, phân từng giai đoạn để đánh giá, sự kiểm tra đánh giá chặt chẽ phản ánh đúng năng lực của người học -> Giúp người học có hướng phấn đấu trong gia đoạn tiếp theo
- Khi đánh giá là những tiêu chuẩn đạt ở mức độ tối thiểu đảm bảo sau tốt nghiệp người học có thể bước vào làm việc được.
- Không so sánh giữa SV nọ và SV kia.
- Mọi SV cần được biết rõ các tiêu chí trước khi đánh giá.
Để có những đánh giá, nhận xét đồng đẳng một cách khách quan giáo viên cần:
- Tạo môi trường hoạt động thuận lợi, tin tưởng và tích cực cho SV
- Tạo cơ hội đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá
- Thiết kế những tiêu chí rõ ràng giúp SV tự đánh giá.
Kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực của sinh viên, điểm mạnh – điểm yếu suốt quá trình học tập. Đây là động lực mạnh mẽ giúp SV tiến bộ thúc dẩy các động cơ học tập của SV.
	*Cơ sở vật chất
	- Thiếu các trang thiết bị cần thiết: máy chiếu, máy ghi hình, máy tính, tivi, đầu video, gương...(có những phòng có máy chiếu nhưng hư hỏng xảy ra thường xuyên và không chiếu được) cũng ảnh hưởng lớn đến việc hình thành và phát triển NLDH cho SVCĐSP.
Tóm lại: Cũng như bất cứ một hình thức DH nào, áp dụng quy trình DHVM vào thực hành soạn giảng cũng có những hạn chế nhất định: bài giảng bị chia cắt thành nhiều hoạt động nhỏ, nếu không khéo xử lí và không có sự chuyển giao hợp lí giữa các SV, dễ biến thành vụn vặt, mất tính logic, thống nhất, phải tôn trọng tính hệ thống có chủ định, hướng tới hình thành những năng lực cơ bản đòi hỏi ở mỗi người học. Cũng do chia cắt nhỏ bài giảng, nên đôi khi các hoạt động lệch nhau do cấu trúc kế hoạch bài giảng không trùng nhau, và do các SV không hợp ý nhau trong cách trình bày bảng và diễn đạt (giữa hai nội dung dạy học kế tiếp nhau). Cần tránh khuynh hướng rập khuôn, máy móc, buộc người học phải hành động theo một mẫu cứng nhắc. 

	Kết luận chương 1
	Năng lực DH là sự thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống thay đổi thuộc lĩnh vực dạy học  trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động nhằm đạt được mục đích dạy học đã  đề ra.
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên tương lai vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học. 
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên tương lai vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả bằng những bài học nhỏ trong đó, người học thực hiện một hệ thống hoạt động thực hành những năng lực dạy học có tính xác định được giám sát, đánh giá và có sự quản lý, làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học. 
Nội dung của phát triển NLDH cho SVCĐSP bao gồm: Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng, Năng lực hiểu biết sâu rộng, Năng lực xây dựng và phát triển chương trình, Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. Năng lực dạy học phân hóa, Năng lực dạy học tích hợp, Năng lực thiết kế bài giảng, Năng lực thực hiện bài giảng, Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh, Năng lực giao tiếp với HS, Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học.
	Có nhiều con đường để PTNLDH cho SVCĐSP với đề tài này tác giả đã sử dụng  con đường sau: Thông qua dạy học vi mô để phát triển NLDH cho SVCĐSP, Thiết kế quy trình dạy học vi mô để phát triển năng lực dạy học cho SVCĐSP  trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên; Sử dụng các hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học để tác động đến sự phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm; Áp dụng kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận năng lực.
	PTNLDH cho SVCĐSP chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố trong đó có các yếu tố chủ quan là: Nhu cầu và tâm thế học tập của SV; Tính tích cực của sinh viên; Hứng thú học tập của SV; Ý chí khắc phục khó khăn trong học tập. Và các yếu tố khách quan là: Xu thế phát triển của xã hội  về giáo dục; Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; Năng lực dạy học của giảng viên; Số lượng SV trong một lớp đông; Kiểm tra, đánh giá, cơ sở vật chất...

Chương 2
[bookmark: _Toc454961856][bookmark: _Toc451620035]THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC 
[bookmark: _Toc454961857]CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUA DẠY HỌC VI MÔ
[bookmark: _Toc451620036][bookmark: _Toc454961858][bookmark: _Toc451620037][bookmark: _Toc454961859]2.1. Khái quát về hoạt động  đào tạo của các trường cao đẳng sư phạm 
2.1.1. Mục tiêu đào tạo
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên trong trường CĐSP thì nhiệm vụ mà nhà trường và các khoa, tổ chuyên môn cần phải làm đó là: Đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để tổ chức hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục, có khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học lên ở trình độ cao hơn thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
[bookmark: _Toc452111772][bookmark: _Toc452191203][bookmark: _Toc452192528][bookmark: _Toc452277166][bookmark: _Toc452571475][bookmark: _Toc453510804][bookmark: _Toc454961860]	Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng, chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, hệ thống giáo dục và đào tạo, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.
[bookmark: _Toc451620038][bookmark: _Toc454961861]2.1.2. Nội dung đào tạo
[bookmark: _Toc454961862]	Theo chương trình khung của BGD &ĐT (2008) về nội dung chương trình đào tạo trình độ CĐ về thời lượng kiến thức cho tất cả các ngành học là 169 đơn vị học trình, thời gian đào tạo: 3 năm.
[bookmark: _Toc454961863]	Nội dung các học phần phải xây dựng dựa trên cơ sở của mục tiêu của chương trình đào tạo. Theo đó, các học phần phải đảm bảo hình thành được hệ thống kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp của sinh viên đạt được các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và năng lực nghề nghiệp theo đúng ngành và chuyên ngành cụ thể của chương trình đào tạo.
[bookmark: _Toc452571484][bookmark: _Toc453510811][bookmark: _Toc454961864]	Mỗi giảng viên sư phạm phải thường xuyên rèn luyện và phát triển cho SV năng lực tự học thông qua bộ môn mình phụ trách. Phát triển năng lực tự học là một trong những nhiệm vụ cơ bản của hoạt động dạy học nói chung và của đổi mới phương pháp dạy học ở Việt Nam hiện nay. Điều này sẽ làm cho người học có thời gian và cơ hội để thu nhận, sàng lọc, chuyển hóa thông tin và phát triển các NL (năng lực hành động), NL giao tiếp, NL giải quyết vấn về, NL xử lý tình huống, NL giáo dục, NL dạy học… đặc biệt là NL tự học suốt đời.
	Nguồn đào tạo chính là:
	- Đào tạo giáo viên trung học cơ sở
	- Giáo viên tiểu học
	- Giáo viên Mầm non

2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của các trường cao đẳng Sư phạm
2.1.3.1. Thuận lợi
	* Yếu tố bên ngoài 
	- Sự quản lý của Bộ GD&ĐT chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển và quy hoạch mạng lưới trường ĐH, CĐ, thông qua việc đề ra các chính sách đào tạo cụ thể và kiểm tra thực hiện của các địa phương và các trường, việc tạo điều kiện để trường tham gia các dự án và các chương trình do Bộ chủ quản v.v…
	- Sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hữu quan của Tỉnh về các mặt nhân sự, tài chính, đất đai…cũng như phát huy vai trò của trường trong các hoạt động tại địa phương.
	- Sự phát triển kinh tế của nhân dân, cải thiện mức sống, làm tăng nhu cầu học tập chuyên nghiệp, sự phát triển sản xuất và nhu cầu sử dụng lao động có chất lượng cao đặc biệt là đội ngũ giáo viên và những chế độ chính sách đối với những SV học tập trong tỉnh sau khi ra trường.
	* Yếu tố bên trong 
	- Phẩm chất, năng lực lãnh đạo của Ban Giám hiệu nhà trường trong đó có tầm nhìn chiến lược, khả năng đoàn kết, năng động tạo lập sự đồng thuận giữa các đơn vị và cá nhân trong trường để thực hiện mục tiêu chung, sự nhạy bén của đội ngũ lãnh đạo và quản lý nhà trường đối với việc đổi mới quản lý nhà trường phù hợp với môi trường thường xuyên biến động.
	- Phẩm chất, năng lực của đội ngũ GV phù hợp với nhiệm vụ được phân công, đời sống vật chất tuy còn nhiều khó khăn, nhưng họ luôn tha thiết với ngành, nghề, gắn bó với trường
2.1.3.2. Khó khăn
	- Hiện nay nhu cầu đào tạo giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS của tỉnh đã bão hòa. 
	- Trường không tuyển đủ SV so với chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	- Sinh viên ra trường khó kiếm được việc làm. Để đào tạo một sinh viên ra trường phải mất khoảng 3 năm.  Nhưng kết quả thu về là sinh viên đó cầm tấm bằng tốt nghiệp ra trường lại khó có thể kiếm được việc làm. Nguyên nhân sâu xa là sau một thời gian được học tập và đào tạo trong nhà trường SV được trang bị nhiều kiến thức lý thuyết nhưng lại ít được trang bị kiến thức thực tế nên việc áp đáp ứng được những yêu cầu của công việc là một trở ngại lớn.
	- Chất lượng đầu vào của SVCĐSP thấp hơn so với các trường đại học khác
	- Có rất nhiều SV vào trường không khải vì yêu nghề mà vì rất nhiều những lý do khác nhau nên ít nhiệt huyết với ngành nghề đã lựa chon.
	- Một bộ phận không nhỏ SV chưa có ý thức trong học tập cũng như đạo đức trong cuộc sống…
[bookmark: _Toc451620039][bookmark: _Toc454961865]2.2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu thực trạng 
[bookmark: _Toc451620042][bookmark: _Toc452191226][bookmark: _Toc452192551][bookmark: _Toc452277188][bookmark: _Toc452571486][bookmark: _Toc453510813][bookmark: _Toc454961866]2.2.1.  Mục đích nghiên cứu thực trạng
Khảo sát, phân tích và đánh giá thức trạng về phát triển NLDH của SV qua DHVM cũng như các yếu tố ảnh hưởng của thức trạng để từ đó có cơ sở thức tiễn khoa học thiết kế qui trình DHVM phát triển NLDH cho SVCĐSP cũng như đề xuất các kiến nghị phù hợp.
[bookmark: _Toc451620044][bookmark: _Toc452191228][bookmark: _Toc452192553][bookmark: _Toc452277190][bookmark: _Toc452571487][bookmark: _Toc453510814][bookmark: _Toc454961867]2.2.3. Nội dung nghiên cứu thực trạng
[bookmark: _Toc451620046][bookmark: _Toc452111800][bookmark: _Toc452191229][bookmark: _Toc452192554][bookmark: _Toc452277191][bookmark: _Toc452571488][bookmark: _Toc453510815][bookmark: _Toc454961868]	Trên cơ sở các nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, việc nghiên cứu thực trạng tập trung vào các nội dung cụ thể như sau: 
*Nhận thức của giảng viên và sinh viên về phát triển năng lực dạy học
* Thực trạng dạy học vi mô ở các trường cao đẳng sư phạm  
*Thực trạng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua DHVM
*Thực trạng thuận lợi và khó khăn khi sử dụng dạy học vi mô để phát triển NLDH cho SV
*Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển NLDH của SVCĐSP
* Đánh giá chung về thực trạng phát triển NLDH cho SVCĐSP
2.2.4. Khách thể và đối tượng khảo sát 
	* Khách thể nghiên cứu gồm: Các bộ quản lý, Giảng viên, SV trường CĐSP Bình Phước, Trường CĐSP Thái Bình, Khoa sư phạm – Hệ CĐSP trường đại học Phạm Văn Đồng.  
	- Luận án khảo sát thực trạng thông qua bộ phiếu khảo sát ý kiến của các phòng, ban, khoa, tổ trong các  trường CĐSP trên.
	- GV, SV của các khoa tổ trong trường
[bookmark: _Toc452277192][bookmark: _Toc452571489][bookmark: _Toc453510816][bookmark: _Toc454961869]	- Thực nghiệm tại trường CĐSP Bình Phước
	Điều tra, khảo sát NLDH của SV các trường CĐSP từ đó xây dựng quy trình để phát triển NLDH cho SVCĐSP. 
* Thời gian khảo sát
- Từ tháng 01/2015 – 08/2015 điều tra thực trạng
[bookmark: _Toc451620048][bookmark: _Toc452191231][bookmark: _Toc452192556][bookmark: _Toc452277193][bookmark: _Toc452571490][bookmark: _Toc453510817][bookmark: _Toc454961870]2.2.5. Phương pháp nghiên cứu thực trạng
Để đánh giá khách quan thực trạng về phát triển NLDH của SVCĐSP, đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; phương pháp phỏng vấn; phương pháp quan sát; phương pháp phân tích kết quả hoạt động; phương pháp chuyên gia và phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học.
- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Đây là phương pháp được sử dụng chủ yếu để nghiên cứu thực trạng phát triển NLDH của SV. Về nội dung nghiên cứu  thực trạng, NLDH của SV, hứng thú của SV, những thuận lợi và khó khăn, các yếu tố ảnh hưởng.
+ Mục đích: Nhằm thu thập những thông tin cần thiết của giảng viên, SV, cán bộ quản lý nhận thức về phát triển NLDH thông qua DHVM. Đối tượng điều tra: 36 giảng viên, 600 SV và 12 cán bộ quản lý.
Đối với giảng viên, nội dung điều tra về nhận thức về phát triển NLDH thông qua DHVM, các yếu tố quy định, các tiêu chí đánh giá NLDH và các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về DHVM cho đội ngũ giảng viên.
Đối với cán bộ quản lý và SV, điều tra về mức độ hiểu biết về NLDH, các yếu tố quy định, các tiêu chí đánh giá NLDH.
+ Cách thức tiến hành:
Xây dựng ba loại mẫu phiếu trưng cầu ý kiến dùng cho 3 nhóm đối tượng nghiên cứu là: Mẫu phiếu dùng cho giảng viên, mẫu phiếu dùng cho SV, mẫu phiếu dùng cho cán bộ quản lý.
Để đánh giá thực trạng NLDH của SVCĐSP một cách khách quan, chính xác, tác giả chia sự đánh giá theo thang thứ bậc của Likert (thang 5 mức độ).
- Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành trao đổi, phỏng vấn các GV, cán bộ quản lý, SV năm thứ 2 và thứ 3.
Nội dung phỏng vấn: nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm, nguyên nhân cơ bản và kết quả của việc phát triển NLDH cho SV. Rút ra những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động giảng dạy của GV, đề xuất một số giải pháp phát triển NLDH cho SV.
- Phương pháp quan sát: Tiến hành quan sát trực tiếp hoạt động giảng dạy của GV và SV để tìm hiểu cách thiết kế bài giảng, các PPDH và KTDH cũng như các biện pháp mà GV sử dụng để phát triển NLDH cho SV và mức độ rèn luyện để phát triển NLDH cho SVCĐSP nhằm bổ sung, lý giải cho những số liệu điều tra trên diện rộng bằng phiếu hỏi.
- Phương pháp phân tích kết quả hoạt động : Tiến hành thu thập, phân tích đánh giá kết quả giảng dạy của SV, tìm hiểu một số biểu hiện của tính tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua giáo án, bài giảng của SV…
- Phương pháp chuyên gia: Tiến hành trao đổi, xin ý kiến của các giảng viên, tổ trưởng tổ Tâm lý – Giáo dục trường CĐSP Bình Phước, phó trưởng khoa Sư phạm trường ĐH Thủ Dầu I về bộ công cụ điều tra thực trạng và việc thiết kế quy trình DHVM nhằm phát triển NLDH cho SVCĐSP.
- Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học: Sau khi tổng hợp số liệu điều tra, để đánh giá thực trạng NLDH của SV chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 16.0. Các thông số và phép thống kê được dùng trong nghiên cứu là phân tích thống kê mô tả và phân tích thống kê suy luận.
 - Phân tích thống kê mô tả: Trong phần này chúng tôi sử dụng các chỉ số sau:
+ Tần xuất và chỉ số phần trăm các phương án trả lời của các câu hỏi.
+ Điểm trung bình cộng được dùng để tính điểm đạt được của từng mệnh đề và từng yếu tố.
	Tham khảo ý kiến của một số chuyên gia trong ngành, được sự hướng dẫn và đồng ý của GV hướng dẫn, sau đó hoàn chỉnh và gửi đến các đối tượng khảo sát.
	- Gửi các phiếu khảo sát và thu nhận lại các phiếu khảo sát.
	- Tổng hợp và xử lý số liệu, thông tin khảo sát.
	- Phân tích, đánh giá kết quả thu thập qua khảo sát. 
[bookmark: _Toc451620049][bookmark: _Toc452191232][bookmark: _Toc452192557][bookmark: _Toc452277194][bookmark: _Toc452571491][bookmark: _Toc453510818][bookmark: _Toc454961871]2.2.6. Cách thức xử lý số liệu khảo sát
  Số liệu thu thập qua các phiếu khảo sát được tổng hợp và xử lý trên phần mềm Microsoft Excel và phần mềm thống kê SPSS. 
Công thức tính trung bình 
[image: ][image: ]

Đánh giá kết quả lựa chọn từng nội dung theo điểm trung bình như sau:
Mức độ 1: Mức độ thấp (chưa có NL) 1 ≤ ĐTB < 2
Mức độ 2: Trung bình : 2 ≤  ĐTB < 3. 
Mức độ 3: Khá: 3 ≤  ĐTB  < 4.
Mức độ 4: Mức độ cao: 4 ≤ ĐTB < 5
Thang đánh giá nội dung khảo sát theo điểm trung bình
	Giá trị  [image: ][image: ]
	1-1,99
	2-2,99
	3-3,99
	4-5

	Mức độ
	Thấp
(Chưa có năng lực)
	Trung bình
(Sơ bộ, cơ bản)
	Khá
(Khá thành thục, khá ổn định, khá linh hoạt)
	Cao
(Thành thục, ổn định, linh hoạt)

	Kết quả
	Yếu 
	Trung bình
	Khá 
	Giỏi


2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm
	Tiến hành điều tra SV năm I, năm II và năm III trường CĐSP Bình Phước, Trường CĐSP Thái Bình, Khoa sư phạm – Hệ CĐSP trường Đại học Phạm Văn Đồng. Năm I: 207 SV, năm II: 208 SV, năm III: 185 SV ở 3 khoa trong các trường: Khoa Tự nhiên, Khoa Xã hội và khoa Tiểu Học – Mầm non. Số phiếu phát ra 600, số phiếu thu vào 597. 36 GV của 3 trường. Cán bộ quản lý là 12: Phòng đào, phòng khảo thí, khoa Tự nhiên, khoa Xã hội, khoa Tiểu học Mầm non.
2.3.1. Thực trạng phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm 
[bookmark: _Toc454961955]2.3.1.1. Nhận thức về sự cần thiết phải phát triển năng lực dạy học
[bookmark: _Toc454961956][bookmark: _Toc453510905]	NLDH là năng lực vô cùng quan trọng với mọi GV. Vậy SV nhận thức như thế nào về sự cần thiết của năng lực này. 
[bookmark: _Toc453510906][bookmark: _Toc454962578]Bảng 2.1: Nhận thức của SV – GV,  CBQL về sự cần thiết phát triển NLDH
	[bookmark: _Toc453510907][bookmark: _Toc454961957]Stt
	[bookmark: _Toc453510908][bookmark: _Toc454961958]Nội dung
	[bookmark: _Toc453510909][bookmark: _Toc454961959]Số lượng
	[bookmark: _Toc453510910][bookmark: _Toc454961960]Tỉ lệ %
	[bookmark: _Toc453510911][bookmark: _Toc454961961]Thứ
 bậc
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Thứ 
bậc

	
	
	Sinh viên
	
	Giảng viên- CBQL
	

	[bookmark: _Toc453510912][bookmark: _Toc454961962]1
	[bookmark: _Toc453510913][bookmark: _Toc454961963]Rất cần thiết
	[bookmark: _Toc453510914][bookmark: _Toc454961964]156
	[bookmark: _Toc453510915][bookmark: _Toc454961965]26.9
	1
	26
	63.4
	1

	[bookmark: _Toc453510917][bookmark: _Toc454961967]2
	[bookmark: _Toc453510918][bookmark: _Toc454961968]Cần thiết
	[bookmark: _Toc453510919][bookmark: _Toc454961969]135
	[bookmark: _Toc453510920][bookmark: _Toc454961970]23.3
	3
	10
	22.4
	2

	[bookmark: _Toc453510922][bookmark: _Toc454961972]3
	[bookmark: _Toc453510923][bookmark: _Toc454961973]Bình thường
	[bookmark: _Toc453510924][bookmark: _Toc454961974]146
	[bookmark: _Toc453510925][bookmark: _Toc454961975]25.2
	2
	5
	12.2
	3

	[bookmark: _Toc453510927][bookmark: _Toc454961977]4
	[bookmark: _Toc453510928][bookmark: _Toc454961978]Ít cần thiết
	[bookmark: _Toc453510929][bookmark: _Toc454961979]82
	[bookmark: _Toc453510930][bookmark: _Toc454961980]14.2
	4
	0
	0.0
	0

	[bookmark: _Toc453510932][bookmark: _Toc454961982]5
	[bookmark: _Toc453510933][bookmark: _Toc454961983]Không cần thiết
	[bookmark: _Toc453510934][bookmark: _Toc454961984]60
	[bookmark: _Toc453510935][bookmark: _Toc454961985]10.4
	5
	0
	0.0
	0

	[bookmark: _Toc453510937][bookmark: _Toc454961987]Tổng
	
	[bookmark: _Toc453510938][bookmark: _Toc454961988]579
	[bookmark: _Toc453510939][bookmark: _Toc454961989]100.0
	
	41
	100
	


[bookmark: _Toc453510940][bookmark: _Toc454961990]	Nhìn từ bảng trên ta thấy có hơn 50% SV nhận thức rằng NLDH là “cần thiết và rất cần thiết”. Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều SV cho rằng phát triển NLDH là ít cần thiết và không cần thiết. Sở dĩ có sự đối lập này có thể  là do SV nghĩ “trời sinh voi – trời sinh cỏ” ra trường tự khắc biết dạy, thậm chí sau khi ra trường lại làm nghề khác chứ không được đi dạy nên không cần phát triển NLDH.
[bookmark: _Toc453510975][bookmark: _Toc454962024]	Phần lớn GV và CBQL có nhận thức rất rõ ràng về sự “cần thiết và rất cần thiết” phải phát triển NLDH. Giữa SV và GV – CBQL đã có nhận thức rất khác biệt về sự cần thiết phải phát triển NLDH. Nhiều SV chưa nhận thức được tầm quan trọng của NLDH vì những lí do khác nhau. Các GV và CBQL đã đánh giá đúng tầm quan trọng của việc phải phát triển NLDH.
[bookmark: _Toc454962025]2.3.1.2. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về hệ thống năng lực dạy học theo chuẩn
	Nhận thức về NLDH cho người học sau khi tốt nghiệp là một trong những bước quan trọng để phát triển chương trình đào tạo GV, nhất là ở bậc THCS. Đòi hỏi trước hết của một GV bậc THCS là cần có những năng lực nào để tác nghiệp trên bục giảng? Không chỉ có thế, những năng lực đó phải được cụ thể hóa một cách rõ ràng.
[bookmark: _Toc451621201][bookmark: _Toc454962580]Bảng 2.3. Nhận thức của SV và GV về NL cần được phát triển cho SVCĐSP 
(Số liệu chi tiết xin xem tại phụ lục số 2)

	Stt 
	Năng lực
	Mức độ  -  Tỉ lệ % 

	
	
	Điểm TB

	
	
	SV
	GV- CBQL

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	4.12
	4.56

	2
	Năng lực tìm hiểu tập thể lớp
	4.07
	2.71

	3
	Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường
	2.78
	2.53

	4
	Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội
	2.57
	2.03

	5
	Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học
	3.96
	3.55

	6
	Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp chủ nhiệm
	4.10
	4.20

	7
	Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
	2.21
	3.26

	8
	Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục
	2.46
	3.50

	9
	Năng lực giáo dục học sinh cá biệt
	3.31
	2.58

	10
	Năng lực tư vấn và tham vấn cho HS
	3.42
	2.04

	11
	Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục
	3.10
	1.99

	12
	Kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng
	2.79
	3.01

	13
	Năng lực tổ chức và quản lý lớp học trên giờ học
	4.12
	4.32

	14
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.
	4.08
	4.10

	15
	Năng lực dạy học phân hóa
	3.99
	4.12

	16
	Năng lực dạy học tích hợp
	4.09
	4.77

	17
	Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học
	3.46
	3.70

	18
	Năng lực thiết kế bài giảng
	4.25
	4.28

	19
	Năng lực tổ chức và thực hiện bài dạy
	4.67
	4.88

	20
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	4.32
	4.27

	21
	Năng lực xây dựng và quản lý hồ sơ dạy học
	2.98
	2.71

	22
	Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
	2.46
	2.99

	23
	Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội
	3.77
	3.21

	24
	Năng lực giao tiếp với HS
	4.76
	4.55

	25
	Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục
	2.82
	3.42

	26
	Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá trong giáo dục
	2.01
	2.21

	27
	Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá
	2.31
	3.06

	28
	Năng lực tham gia các hoạt động xã hội
	4.25
	3.32

	29
	Năng lực tố chức các hoạt động xã hội
	2.67
	2.03

	30
	Năng lực tự đánh giá
	3.45
	3.01

	31
	Năng lực tự học suốt đời
	4.89
	3.51

	32
	Năng lực nghiên cứu khoa học
	2.22
	3.02

	33
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình
	4.25
	4.00

	34
	Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn
	3.99
	3.99

	35
	Năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
	4.60
	4.43

	36
	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp….
	2.46
	3.72

	37
	Năng lực hiểu sâu biết rộng
	4.31
	4.12

	38
	Các năng lực khác
	0.0
	0.0


	
[bookmark: _Toc451621203][bookmark: _Toc454962582]	Nhìn bảng trên ta thấy có rất nhiều NL cần thiết cho SV để đáp ứng chuẩn đầu ra. Tuy nhiên với sự đánh giá của SV thì những NL sau đây “rất cần thiết – cần thiết” cho nghề nghiệp của mình: Năng lực (theo số thứ tự của bảng): 1; 2; 5; 6; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 24; 31; 33; 35; 37. Những NL này các SV đều chọn là 100%. Các NL khác các em cũng lựa chọn là năng lực cần thiết cho nghề nghiệp tương lai của mình nhưng rải rác ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên những NL vừa nêu trên tỉ lệ cao vượt trội hơn hẳn đó là nhận định, là mong muốn là nhu cầu của các em. Nhìn chung SV đã có cái nhìn khá sâu sắc về nghề nghiệp tương lai của mình và những năng lực “rất cần thiết và cần thiết” cho nghề thầy giáo. 
	Như vậy so với SV thì những NLDH đáp ứng chuẩn đầu ra các GV và CBQL nhận định về sự cần thiết cũng có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên để phù hợp với NLDH sau khi ra trường thì GV và CBQL nhận định tập trung hơn vào những NL nhất thiết phải rèn luyện và phát triển cho SV trước khi ra trường. 
	Trong khoảng thời gian có hạn là 03 năm học tập tại trường đạo tạo ra những GV phổ thông giảng dạy: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì những NL…. “rất cần thiết và cần thiết” tập trung ở 12 NL mà chúng tôi thống kê cả ở GV và CBQL.  
	Đó là các NL: 1; 6;13;14;15;16;18;19;20;33;35;37.
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng; Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp chủ nhiệm; Năng lực tổ chức và quản lý lớp học trên giờ học; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hóa; Năng lực dạy học tích hợp; Năng lực thiết kế bài giảng; Năng lực tổ chức và thực hiện bài dạy; Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh; Năng lực xây dựng và phát triển chương trình; Năng lực tư duy và giải quyết vấn đề; Năng lực hiểu sâu biết rộng.
	Trên đây là 12 NL mà cả CBQL, GV, SV đều cho là rất cần thiết phải phát triển cho SV CĐSP, người GV mầm non, Tiểu học, THCS trong tương lai. 
[bookmark: _Toc454962026]2.3.1.3. Thực trạng năng lực dạy học của  sinh viên cao đẳng sư phạm  
	Trong quá trình xử lý thông tin đề tài quy định ở mức 1 và 2 là SV chưa có năng lực. Mức 3,4,5 là SV đã có năng lực. Trong đó có 215 SV năm thứ nhất bỏ trống câu hỏi này. Như vậy có thể nói SV năm I chưa hiểu câu hỏi này – câu hỏi về NLDH.
	Nhìn từ bảng 2.5 ta thấy: Tự đánh giá của sinh viên về NLDH có rất nhiều SV tự tin về NLNN cũng như NLDH của mình, có một số SV tự đánh giá mình với những NL trên ở mức “Khá thành thục, khá ổn định, khá linh hoạt”. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều SV tự đánh giá về NLDH của mình ở mức độ yếu và trung bình. Điển hình là các NL : 1,2,3,7,8. Tuy nhiên không phải tất cả các tiêu chí SV đều tự đánh giá cao như vậy mà chỉ có một vài tiêu chí trong các NL ấy.
	Nhìn vào bảng số liệu ta thấy mức độ tự đánh giá của SV năm III cao hơn kết quả tự đánh giá của SV năm II hầu hết ở tất cả các tiêu chí.
	Điểm trung bình ở NL thiết kế bài giảng và  NL thực hiện bài giảng theo thống kê thu nhận được các em SV năm II và III đều tự đánh giá mình phần lớn ở mức độ khá, còn lại lại ở mức trung bình và yếu. Không có SV nào đánh giá mình ở mức “Thành thục, ổn định, linh hoạt”.
	Trên đây là SV tự đánh giá về NLDH của mình để mang tính khách quan chúng tôi có xin ý kiến đánh giá của GV trực tiếp giảng dạy. GV có nhận xét, đánh giá như thế nào về NLDH của SV.
[bookmark: _Toc454962584]Bảng 2.4: Tự đánh giá của sinh viên về NLDH (Mức độ 1=yếu, 2= trung bình, 3= khá, 4= tốt, 5= rất tốt)
[bookmark: _Toc454962585](Kết quả đầy đủ xin xem tại phụ lục số 3)
	Stt
	Năng lực
	Kiến thức
	ĐTB
	Kỹ năng
	ĐTB
NĂM
II         III

	
	
	
	NĂM
	
	

	
	
	
	II
	III
	
	

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng về đặc điểm đối tựơng người học trong quá trình dạy học
	3.20
	3.31
	Biết vận dụng những kiến thức khoa học về Tâm lý học (Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm) để tác động lên từng đối tượng đạt hiệu quả cao
	2.94
	2.73

	
	
	Nêu được đặc điểm nhận thức của từng HS
	2.96
	2.98
	Biết lựa chọn các PP thu thập, xử lý thông tin trong việc tìm hiểu cá nhân người học ( thể chất, tâm lý, khả năng học tập..)
	2.84
	2.92

	
	
	Phân tích được các điều kiện, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý HS
	2.63
	2.83
	Biết được những mong muốn, nhu cầu nguyện vọng về học tập của từng đối tượng HS
	2.53
	2.86

	
	
	Phân biệt được các đặc điểm đối tượng khác nhau cần có những PPDH khác nhau
	2.64
	2.93
	Biết được mức độ nhận thức, trí tuệ của tùng đối tượng người học
	2.70
	3.14

	
	
	Phân tích được những PP tác động giống nhau lên những đối tượng khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
	2.66
	2.93
	Biết dự đoán hướng phát triển của HS
	2.77
	3.26

	2
	Năng lực hiểu biết sâu rộng
	Trình bày được hệ thống tri thức các môn học có liên quan đến lĩnh vực trực tiếp giảng dạy
	2.86
	2.99
	Biết vận dụng những kiến thức liên môn để giải thích nội dung môn học chuyên ngành sẽ trực tiếp giảng dạy
	2.67
	2.89

	
	
	Nêu và phân tích được vai trò bổ trợ của sự hiểu sâu, biết rộng đến những lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội
	2.60
	2.87
	Biết tư duy sâu sắc, nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau về cùng một vấn đề giảng dạy
	2.77
	3.05

	
	
	Phân tích được sự hiểu biết sâu rộng về những lĩnh vực khác nhau có tác động tích cực đến chuyên môn của mình
	2.79
	3.00
	Biết tư duy logic về các sự kiện, hiện tượng và phán đoán được chiều hướng phát triển của nó
	2.91
	2.87

	
	
	Phân tích được tầm quan trọng của sự hiểu biết sâu rộng
	3.08
	2.99
	Biết cách vận dụng tri thức liên môn để dạy học tích hợp
	2.78
	3.18

	3
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình
	Nêu được ý nghĩa, vai trò của chương trình dạy học môn học trong quá trình dạy học
	3.00
	3.01
	Biết vận dụng kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học hiện hành mà mình phục trách
	2.54
	3.00

	
	
	Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học, mục tiêu, nội dung, PP và HTTCDH môn học…kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học
	2.98
	2.14
	Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung của môn học hiện hành ở phổ thông
	2.84
	3.11

	
	
	Nêu được các loại chương trình theo cấp học, bậc học theo phạm vi mục tiêu (chương trình GD hay CT môn học)
	2.51
	3.57
	Biết vận dụng kiến thức để xây dựng chương trình mà mình trực tiếp giảng dạy
	2.86
	2.82

	4
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học 
	Nêu được những nội dung cơ bản của một số lý thuyết dạy học hiện đại
	2.37
	2.78
	Biết lựa chọn PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu nội dung và đối tượng HS
	2.95
	2.96

	
	
	Nêu được cách phân loại PP, PT  và HTTCDH
	2.40
	2.95
	Biết soạn và thực hiện kế hoạch bài học thể hiện các PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu và nội dung
	2.90
	2.98

	
	
	Nêu được nguyên tắc lựa chọn PPDH, PT và HTTCDH
	2.77
	2.85
	Biết vận hành các loại PTDH đúng quy trình, kỹ thuật và quy trình sư phạm hiệu quả, an toàn
	2.78
	2.85

	
	
	Trình bày và phân tích được quy trình sử dụng của mỗi loại PP, PT và HTTCDH
	2.87
	2.86
	Biết sử dụng một số phần mềm, công cụ để dạy học, biết tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản
	2.45
	2.84

	
	
	Phân tích được các dấu hiện bản chất và giá trị dạy học của mỗi loại PP, PT và THTCDH
	2.93
	2.94
	Biết phân tích và nhận xét về PPDH trong một bài học cụ thể
	2.86
	2.87

	5
	Năng lực dạy học phân hóa
	Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học phân hóa, phân biệt DH phân hóa theo đặc điểm tâm lý – nhận thức của HS và DH phân hóa theo thiên hướng năng khiếu sở trường
	2.84
	2.73
	Biết sử dụng kết quả tìm hiểu HS để lựa chọn hình thức, PPDH phù hợp với tùng đối tượng theo đặc điểm nhận thức khác nhau
	2.80
	2.88

	
	
	Phân tích được nội dung chương trình các hình thức tổ chức DH phân hóa
	2.78
	2.89
	Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng thái độ nhận thức…của HS
	2.92
	2.62

	6
	Năng lực dạy học tích hợp
	Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học tích hợp, phân tích được xu hướng của dạy học tích hợp
	2.65
	3.01
	Biết phân tích nội dung, chương trình của một môn, một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn học
	2.87
	2.88

	
	
	Nêu được các PP và hình thức dạy  học tích hợp
	2.84
	2.78
	Biết soạn và triển khai kế hoạch dạy học tích hợp một chủ đề, một bài
	3.03
	3.05

	
	
	Nêu được yêu cầu, khả năng DH tích hợp của môn học
	2.92
	2.95
	Biết đánh giá những nội dung DH tích hợp
	2.53
	2.89

	
	
	Nêu được những điều kiện bảo đảm DH tích hợp
	2.58
	2.74
	Biết vận dụng kiến thức về DHTH để nhận xét các chương trình môn học phổ thông hiện hành.
	2.52
	2.89

	7
	Năng lực thiết kế bài giảng
	Liệt kê được các bước trong quy trình thiết kế và thực hiện bài giảng
	2.93
	2.52
	Biết cách xác định mục tiêu DH cho một môn học, một phần, một chương, một bài học
	2.49
	2.59

	
	
	Minh họa được các bước trong thực hiện bài giảng
	3.10
	3.17
	Biết cách lựa chọn và tinh giản nội dung DH với mục tiêu cụ thể đề ra
	2.56
	2.94

	
	
	Nêu được tầm quan trọng của thiết kế bài giảng
	2.86
	2.69
	Biết cách lựa chọn những PPDH, KTDH & HTTCDH tích cực phù hợp với mục tiêu và NDDH.
	3.17
	3.11

	8
	Năng lực thực hiện bài giảng
	Phân tích và xác định được nội dung trọng tâm của bài giảng
	2.53
	2.87
	Biết sử dụng những PPDH, KTDH và HTDH phù hợp để kích thích hứng thú người học
	2.95
	2.88

	
	
	Phân tích hiệu quả những mục khó trong nội dung bài học
	2.36
	2.73
	Biết cách tích cực hóa hoạt động của người học
	2.19
	2.48

	
	
	Phân tích được hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng bài học
	2.78
	2.68
	Biết cách dự đoán mức độ hiểu bài của HS
	2.68
	2.87

	
	
	Phân tích được độ khó trong từng bài học
	3.15
	3.12
	Biết cách thu nhận thông tin phản hồi
	2.89
	2.90

	
	
	Phân tích được tầm quan trọng về logic quá trình dạy học
	3.20
	2.81
	Biết cách đánh giá học sinh hiệu quả và công bằng
	2.51
	2.68

	
	
	Xác định được thời lượng thích hợp cho từng bài học
	2.49
	2.76
	Biết cách giao bài về nhà một cách phù hợp cho HS
	2.33
	2.46

	9


	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	Phân tích được các tiêu chí, chất lượng kết quả học tập môn học
	2.90
	2.85
	Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập của HS về một chủ đề nội dung môn học
	2.64
	2.60

	
	
	Nêu được ý nghĩa, vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	2.76
	2.85
	Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, biết thiết kế các loại đề tự luận, trắc nghiệm, phối hợp tự luận với trắc nghiệm…
	2.83
	3.04

	
	
	Nêu được các loại công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học, nguyên tắc lựa chọn
	2.51
	2.87
	Biết chấm bài, cho điểm ghi nhận xét và công bố kết quả làm bài của HS
	2.82
	2.85

	
	
	Nêu và phân tích được các hình thức đánh giá kết quả học tập
	2.29
	2.50
	Biết sử dụng một số phần mềm thông dụng để xứ lý kết quả thi, kiểm tra kết quả môn học
	2.71
	2.85

	
	
	Trình bày được công cụ của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
	2.51
	2.64
	Biết lập bảng trọng số trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học để thiết kế hệ thống công cụ đánh giá.
	2.79
	2.88

	10
	Năng lực giao tiếp với HS
	Trình bày và phân tích được ý nghĩa, nguyên tắc và các yêu cầu trong giao tiếp với HS
	2.45
	2.79
	Biết tạo bầu không khí thoải mái, tiin tưởng ở HS thể hiện ở sự cởi mở, quan tâm, thân thiện và tôn trọng…HS
	2.44
	2.64

	
	
	Nêu và phân tích được những nét cơ bản về văn hóa giao tiếp.
	2.14
	2.54
	Biết lắng nghe và làm chủ bản thân trong giao tiếp với HS
	2.34
	2.61

	
	
	Trình bày được kiến thức cơ bản về giao tiếp
	2.70
	2.44
	Biết thuyết phục và cảm hóa HS thay đổi niềm tin sai lệch và những hành vi không mong đợi
	2.05
	2.46

	11
	Năng lực tổ chức và quản lý lớp học
	Giải thích được mục đích, ý nghĩa, vai trò của tổ chức và quản lý lớp học
	2.27
	2.75
	Biết xây dựng bầu không khí lớp học
	2.78
	3.29

	
	
	Phân tích được nội dung, chương trình và hình thức quản lý lớp học
	2.64
	2.77
	Biết cách tổ chức và quản lý lớp học khoa học và hiệu quả
	2.34
	2.74

	
	
	Trình bày được quy trình, tầm quan trọng của việc tổ chức và quản lý lớp học
	2.60
	2.93
	Biết phối hợp với HS trong lớp tạo nên thời tiết của lớp học
	2.14
	2.38

	
	
	Nêu được các hình thức tổ chức và quản lý lớp học
	2.65
	2.83
	Biết giao việc, giao bài cho từng HS, từng nhóm HS mang lại hiệu quả học tập
	2.79
	3.04


[bookmark: _Toc454962586]


Bảng 2.5. Đánh giá của giáo viên về NLDH của SV năm thứ II và năm thứ III (Mức độ 1=yếu, 2= trung bình, 3= khá, 4= tốt, 5= rất tốt)
(Kết quả đầy đủ xin xem tại phụ lục số 4)
	Stt
	Năng lực
	Kiến thức
	ĐTB
	Kỹ năng
	ĐTB
NĂM
II	III

	
	
	
	NĂM
	
	

	
	
	
	II
	III
	
	

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng về đặc điểm đối tựơng người học trong quá trình dạy học
	2.05
	2.13
	Biết vận dụng những kiến thức khoa học về Tâm lý học (Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm) để tác động lên từng đối tượng đạt hiệu quả cao
	1.86
	1.80

	
	
	Nêu được đặc điểm nhận thức của từng HS
	2.22
	2.38
	Biết lựa chọn các PP thu thập, xử lý thông tin trong việc tìm hiểu cá nhân người học ( thể chất, tâm lý, khả năng học tập..)
	1.88
	1.69

	
	
	Phân tích được các điều kiện, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý HS
	2.25
	2.41
	Biết được những mong muốn, nhu cầu nguyện vọng về học tập của từng đối tượng HS
	1.86
	2.27

	
	
	Phân biệt được các đặc điểm đối tượng khác nhau cần có những PPDH khác nhau
	2.38
	2.55
	Biết được mức độ nhận thức, trí tuệ của tùng đối tượng người học
	2.22
	2.44

	
	
	Phân tích được những PP tác động giống nhau lên những đối tượng khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
	2.38
	2.47
	Biết dự đoán hướng phát triển của HS
	2.05
	2.27

	2
	Năng lực hiểu biết sâu rộng
	Trình bày được hệ thống tri thức các môn học có liên quan đến lĩnh vực trực tiếp giảng dạy
	2.47
	2.61
	Biết vận dụng những kiến thức liên môn để giải thích nội dung môn học chuyên ngành sẽ trực tiếp giảng dạy
	2.27
	2.41

	
	
	Nêu và phân tích được vai trò bổ trợ của sự hiểu sâu, biết rộng đến những lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội
	2.11
	2.27
	Biết tư duy sâu sắc, nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau về cùng một vấn đề giảng dạy
	2.11
	2.25

	
	
	Phân tích được sự hiểu biết sâu rộng về những lĩnh vực khác nhau có tác động tích cực đến chuyên môn của mình
	2.02
	2.05
	Biết tư duy logic về các sự kiện, hiện tượng và phán đoán được chiều hướng phát triển của nó
	1.91
	1.97

	
	
	Phân tích được tầm quan trọng của sự hiểu biết sâu rộng
	2.00
	2.16
	Biết cách vận dụng tri thức liên môn để dạy học tích hợp
	2.00
	2.13

	3
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình
	Nêu được ý nghĩa, vai trò của chương trình dạy học môn học trong quá trình dạy học
	1.72
	2.02
	Biết vận dụng kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học hiện hành mà mình phục trách
	2.00
	2.11

	
	
	Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học, mục tiêu, nội dung, PP và HTTCDH môn học…kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học
	1.86
	2.22
	Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung của môn học hiện hành ở phổ thông
	2.02
	2.11

	
	
	Nêu được các loại chương trình theo cấp học, bậc học theo phạm vi mục tiêu (chương trình GD hay CT môn học)
	1.91
	2.05
	Biết vận dụng kiến thức để xây dựng chương trình mà mình trực tiếp giảng dạy
	2.25
	2.44

	4
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học 
	Nêu được những nội dung cơ bản của một số lý thuyết dạy học hiện đại
	1.97
	2.38
	Biết lựa chọn PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu nội dung và đối tượng HS
	2.11
	2.50

	
	
	Nêu được cách phân loại PP, PT  và HTTCDH
	2.00
	2.16
	Biết soạn và thực hiện kế hoạch bài học thể hiện các PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu và nội dung
	2.02
	2.19

	
	
	Nêu được nguyên tắc lựa chọn PPDH, PT và HTTCDH
	2.01
	2.19
	Biết vận hành các loại PTDH đúng quy trình, kỹ thuật và quy trình sư phạm hiệu quả, an toàn
	2.11
	1.86

	
	
	Trình bày và phân tích được quy trình sử dụng của mỗi loại PP, PT và HTTCDH
	1.97
	2.05
	Biết sử dụng một số phần mềm, công cụ để dạy học, biết tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản
	1.77
	2.07

	
	
	Phân tích được các dấu hiện bản chất và giá trị dạy học của mỗi loại PP, PT và THTCDH
	2.19
	2.19
	Biết phân tích và nhận xét về PPDH trong một bài học cụ thể
	2.08
	2.08

	5
	Năng lực dạy học phân hóa
	Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học phân hóa, phân biệt DH phân hóa theo đặc điểm tâm lý – nhận thức của HS và DH phân hóa theo thiên hướng năng khiếu sở trường
	2.00
	2.00
	Biết sử dụng kết quả tìm hiểu HS để lựa chọn hình thức, PPDH phù hợp với tùng đối tượng theo đặc điểm nhận thức khác nhau
	1.86
	1.83

	
	
	Phân tích được nội dung chương trình các hình thức tổ chức DH phân hóa
	1.77
	1.91
	Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng thái độ nhận thức…của HS
	1.91
	1.66

	6
	Năng lực dạy học tích hợp
	Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học tích hợp, phân tích được xu hướng của dạy học tích hợp
	1.72
	1.91
	Biết phân tích nội dung, chương trình của một môn, một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn học
	1.86
	1.97

	
	
	Nêu được các PP và hình thức dạy  học tích hợp
	1.77
	1.83
	Biết soạn và triển khai kế hoạch dạy học tích hợp một chủ đề, một bài
	1.77
	1.86

	
	
	Nêu được yêu cầu, khả năng DH tích hợp của môn học
	1.77
	1.94
	Biết đánh giá những nội dung DH tích hợp
	1.83
	1.91

	
	
	Nêu được những điều kiện bảo đảm DH tích hợp
	1.72
	1.94
	Biết vận dụng kiến thức về DHTH để nhận xét các chương trình môn học phổ thông hiện hành.
	1.68
	2.01

	7
	Năng lực thiết kế bài giảng
	Liệt kê được các bước trong quy trình thiết kế và thực hiện bài giảng
	1.86
	1.83
	Biết cách xác định mục tiêu DH cho một môn học, một phần, một chương, một bài học
	1.86
	2.02

	
	
	Minh họa được các bước trong thực hiện bài giảng
	1.97
	2.05
	Biết cách lựa chọn và tinh giản nội dung DH với mục tiêu cụ thể đề ra
	1.88
	2.08

	
	
	Nêu được tầm quan trọng của thiết kế bài giảng
	1.88
	1.97
	Biết cách lựa chọn những PPDH, KTDH & HTTCDH tích cực phù hợp với mục tiêu và NDDH.
	2.00
	2.05

	8
	Năng lực thực hiện bài giảng
	Phân tích và xác định được nội dung trọng tâm của bài giảng
	1.94
	2.19
	Biết sử dụng những PPDH, KTDH và HTDH phù hợp để kích thích hứng thú người học
	1.83
	1.97

	
	
	Phân tích hiệu quả những mục khó trong nội dung bài học
	1.86
	1.88
	Biết cách tích cực hóa hoạt động của người học
	1.83
	2.02

	
	
	Phân tích được hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng bài học
	1.72
	2.13
	Biết cách dự đoán mức độ hiểu bài của HS
	1.77
	1.86

	
	
	Phân tích được độ khó trong từng bài học
	1.86
	2.19
	Biết cách thu nhận thông tin phản hồi
	1.88
	2.11

	
	
	Phân tích được tầm quan trọng về logic quá trình dạy học
	1.75
	1.94
	Biết cách đánh giá học sinh hiệu quả và công bằng
	1.75
	1.88

	
	
	Xác định được thời lượng thích hợp cho từng bài học
	1.86
	1.97
	Biết cách giao bài về nhà một cách phù hợp cho HS
	1.97
	2.11

	9


	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	Phân tích được các tiêu chí, chất lượng kết quả học tập môn học
	1.58
	1.94
	Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập của HS về một chủ đề nội dung môn học
	1.77
	1.94

	
	
	Nêu được ý nghĩa, vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	1.86
	2.00
	Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, biết thiết kế các loại đề tự luận, trắc nghiệm, phối hợp tự luận với trắc nghiệm…
	1.72
	1.97

	
	
	Nêu được các loại công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học, nguyên tắc lựa chọn
	1.88
	2.19
	Biết chấm bài, cho điểm ghi nhận xét và công bố kết quả làm bài của HS
	2.36
	2.63

	
	
	Nêu và phân tích được các hình thức đánh giá kết quả học tập
	2.41
	2.58
	Biết sử dụng một số phần mềm thông dụng để xứ lý kết quả thi, kiểm tra kết quả môn học
	2.52
	2.66

	
	
	Trình bày được công cụ của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
	2.16
	2.41
	Biết lập bảng trọng số trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học để thiết kế hệ thống công cụ đánh giá.
	2.36
	2.88

	10
	Năng lực giao tiếp với HS
	Trình bày và phân tích được ý nghĩa, nguyên tắc và các yêu cầu trong giao tiếp với HS
	2.05
	2.16
	Biết tạo bầu không khí thoải mái, tiin tưởng ở HS thể hiện ở sự cởi mở, quan tâm, thân thiện và tôn trọng…HS
	1.88
	2.02

	
	
	Nêu và phân tích được những nét cơ bản về văn hóa giao tiếp.
	1.80
	1.94
	Biết lắng nghe và làm chủ bản thân trong giao tiếp với HS
	1.69
	1.91

	
	
	Trình bày được kiến thức cơ bản về giao tiếp
	1.80
	1.88
	Biết thuyết phục và cảm hóa HS thay đổi niềm tin sai lệch và những hành vi không mong đợi
	1.77
	1.88

	11
	Năng lực tổ chức và quản lý lớp học
	Giải thích được mục đích, ý nghĩa, vai trò của tổ chức và quản lý lớp học
	2.00
	2.36
	Biết xây dựng bầu không khí lớp học
	1.88
	2.08

	
	
	Phân tích được nội dung, chương trình và hình thức quản lý lớp học
	1.94
	2.02
	Biết cách tổ chức và quản lý lớp học khoa học và hiệu quả
	1.88
	2.02

	
	
	Trình bày được quy trình, tầm quan trọng của việc tổ chức và quản lý lớp học
	2.00
	2.02
	Biết phối hợp với HS trong lớp tạo nên thời tiết của lớp học
	1.88
	2.01

	
	
	Nêu được các hình thức tổ chức và quản lý lớp học
	2.02
	2.11
	Biết giao việc, giao bài cho từng HS, từng nhóm HS mang lại hiệu quả học tập
	2.05
	2.13


		

	Nhìn từ hai bảng trên ta thấy: SV có xu hướng đánh giá cao hơn nhiều ở tất cả các tiêu chí so với GV, về mặt kiến thức và kỹ năng với cả 2 nhóm đối tượng là SV năm thứ II và năm thứ III. Điển hình là những tiêu chí : 7, 8, 10; NL thiết kế bài giảng; NL thực hiện bài giảng; NL giao tiếp với HS. Phần lớn các GV đánh giá SV ở mức độ “yếu” và “trung bình” nhưng SV tự đánh giá bản thân hầu hết ở mức độ “khá”. Tại sao lại có sự đánh giá chênh lệch này. Rất có khả năng SV có xu hướng đề cao bản thân, chưa nhìn nhận khách quan về chính mình, chưa học thực sự, chưa ham sửa chữa… Nhưng cũng có thể GV muốn đánh giá đúng và đánh giá một cách nghiêm túc về NLDH của SV để SV nhìn nhận lại chính mình và có biện pháp khắc phục những điểm chưa tốt, chưa hay để phát triển NLDH cho SV.	
	Đánh giá của GV về NLDH của SVCĐSP: NLDH của SVCĐSP phần lớn ở mức trung bình, tỉ lệ yếu còn nhiều, tỉ lệ khá chưa nhiều, đặc biệt là giỏi và xuất sắc chưa có. Nhưng so ĐTB thì các NL trên của SV năm III có trội hơn so với SV năm II ở hầu hết các NL. Nhìn tổng thể có thể kết luận rằng có một số lượng không nhỏ SV chưa có NLDH. Chính vì vậy các nhà trường CĐSP cần phải quan tâm hơn nữa trong các môn học PPDH bộ môn, RLNVSPTX và các hình thức, PPDH cho SV để SVCĐSP phát triển được NLDH trước khi ra trường.
[bookmark: _Toc451620053][bookmark: _Toc454962028]2.3.2. Thực trạng dạy học vi mô ở các trường cao đẳng sư phạm 
[bookmark: _Toc454962029]2.3.2.1. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về vai trò của dạy học vi mô để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên.
[bookmark: _Toc451621208][bookmark: _Toc454962589]Bảng 2.6. Nhận thức của SV về vai trò của DHVM trong việc phát triển NLDH 
	Stt
	Vai trò
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Mức độ
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Rất quan trọng	
	52
	13.6
	Rất thường xuyên
	0
	0.0

	2
	Quan trọng
	78
	20.4
	Thường xuyên
	0.0
	0.0

	3
	Bình thường
	117
	30.6
	Thỉnh thoảng
	319
	83.5

	4
	Ít quan trọng
	64
	16.8
	Ít khi
	0.0
	0.0

	5
	Không quan trọng
	71
	18.6
	Không bao giờ
	63
	16.5

	Tổng
	382
	100.0
	
	382
	100.0



	Trong tổng số 597 SV chỉ có 382 SV trả lời câu này. Tuy nhiên SV cũng chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của DHVM với sự phát triển NLDH của bản thân. Nhận xét về mức độ quan trọng SV cũng nhận thức ở mức bình thường. Nếu xét về mức độ sử dụng thì các em đánh giá ở mức “thỉnh thoảng”. Vậy GV nghĩ như thế nào về vấn đề này chúng ta cùng tìm hiểu với câu hỏi: “Theo thầy cô DHVM là gì? Thầy cô đã tìm hiểu DHVM dưới những hình thức nào?”
	Một số GV đều trả lời rất tốt DHVM là gì và bản chất của DHVM. Với câu hỏi thầy, cô đã tìm hiểu DHVM dưới những hình thức nào thì có rất nhiều câu trả lời khác nhau: Thứ nhất: “Học được từ những khóa tập huấn của Bộ”. Thứ 2: “Học qua mạng”. Thứ 3: “Học qua đồng nghiệp”…Bên cạnh đó vẫn có những câu trả lời “Lần đầu tiên nghe nói DHVM”.
[bookmark: _Toc451621209][bookmark: _Toc454962590]Bảng 2.7. Nhận thức của GV về vai trò của DHVM
	Stt
	Vai trò
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Mức độ
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Rất quan trọng	
	17
	47.2
	Rất thường xuyên
	0
	0.0

	2
	Quan trọng
	11
	30.6
	Thường xuyên
	0.0
	0.0

	3
	Bình thường
	8
	22.2
	Thỉnh thoảng
	29
	80.6

	4
	Ít quan trọng
	0
	0.0 
	Ít khi
	4
	11.1

	5
	Không quan trọng
	0
	0.0
	Không bao giờ
	3
	8.3

	Tổng
	36
	100.0
	
	36
	100.0


	Nhìn từ bảng trên ta thấy phần lớn GV cho rằng DHVM là “quan trọng và rất quan trọng” trong việc phát triển NLDH cho người học. Nhưng mức độ sử dụng “thường xuyên và rất thường xuyên” thì không nhiều. Mức chiếm nhiều nhất đó chính là “thỉnh thoảng sử dụng”. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng các GV cũng đánh giá cao hình thức DHVM trong việc phát triển NLDH cho SV sư phạm. Với ý nhỏ “Thầy cô thường dùng DHVM khi nào?” chúng tôi nhận được câu trả lời “Thứ nhất: trong phương pháp dạy học bộ môn và RLNVSPTX. Thứ 2: Rèn cho SV lên tiết chuẩn bị đi thực tập đợt I và đợt II, chúng tôi chủ yếu sử dụng trong năm học thứ 2 và thứ 3 của SV CĐSP.”
	Như vậy có thể thấy rằng GV nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của DHVM nhưng SV thì chưa nhận thức rõ về vấn đề này. Còn về mức độ sử dụng thì cả GV và SV trả lời có sự tương đồng, sự tương quan logic đều ở mức “thỉnh thoảng”. 
2.3.2.2.Thực trạng sử dụng dạy học vi mô trong dạy học của giảng viên để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ở các trường cao đẳng sư phạm
	Bảng 2.8: Thực trạng sử dụng dạy học vi mô trong dạy học của giảng viên
	Stt
	Nội dung

	Mức độ đạt được

	
	
	Rất tốt
	Tốt
	Khá 
	TB
	Yếu

	1
	Thường xuyên sử dụng đúng các bước của DHVM
	0.0
	19.5
	25.0
	55.5
	0.0

	2
	Thỉnh thoảng sử dụng đúng các bước của DHVM
	0.0
	30.6
	41.7
	27.7
	0.0

	3
	Thường xuyên sử dụng một vài bước trong DHVM
	0.0
	33.3
	47.2
	19.5
	0.0

	4
	Thỉnh thoảng sử dụng một vài bước trong DHVM
	0.0
	61.1
	30.9
	0.0
	0.0

	5
	Không bao giở sử dụng DHVM
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


	Nhìn vào bảng tự đánh giá trên của GV ta thấy: Nhìn chung các GV có sử dụng DHVM trong quá trình dạy học ở trường CĐSP. Tuy nhiên mức độ “Thỉnh thoảng sử dụng DHVM” ở mức “tốt và khá” chiếm 100%. Các GV chưa thường xuyên sử dụng DHVM trong quá trình DH. Các GV đánh giá ở 3 mức độ Tốt, khá và trung bình. Chỉ có 19.5% GV được hỏi là thường xuyên sử dụng DHVM ở mức độ “tốt”.. Khi tìm hiểu về vấn đề này các GV cho biết: “Không phải bài nào cũng  có thể sử dụng DHVM một cách hiệu quả mà chỉ hiệu quả nhất trong tiết tập giảng để phát triển NLDH cho SV”.
[bookmark: _Toc451620058][bookmark: _Toc454962030]2.3.2.3. Thực trạng hứng thú, tính tích cực của sinh viên khi giảng viên sử dụng dạy học vi mô
	Các nhà tâm lí học nghiên cứu và chỉ ra rằng hứng thú có một vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của con người. Nó là động cơ thúc đẩy con người tham gia tích cực vào hoạt động. Khi được làm việc phù hợp với hứng thú dù phải khó khăn con người cũng vẫn cảm thấy thoải mái và đạt được hiệu quả cao. Trong hoạt động học tập, hứng thú có vai trò hết sức quan trọng, thực tế cho thấy hứng thú đối với các môn học tỉ lệ thuận với kết quả học tập của các em. Vì vậy chúng tôi sử dụng câu hỏi: “Anh/chị hãy cho biết biểu hiện của bản thân khi GV sử dụng hình thức DHVM để phát triển NLDH cho SV?”
[bookmark: _Toc451621213][bookmark: _Toc454962591]Bảng 2.9. Biểu hiện của SV khi GV sử dụng hình thức DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP (5=rất tích cực, 4= tích cực, 3= bình thường, 2= ít tích cực, 1= không tích cực)
	Stt
	Nội dung
	Mức độ - %
	Điểm TB

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	

	1
	Hăng hái chuẩn bị giáo án bài giảng
	14.7
	16.3
	40.0
	16.4
	12.6
	2.37

	2
	Tập giảng ở nhà trước khi lên lớp
	10.6
	15.2
	34.7
	18.6
	20.9
	2.12

	3
	Hợp tác với bạn lên giảng trên lớp
	31.7
	18.9
	49.4
	0.0
	0.0
	3.48

	4
	Chăm chú lắng nghe bạn giảng
	25.4
	41.4
	33.2
	0.0
	0.0
	3.55

	5
	Chuẩn bị đồ dùng dạy học một cách tâm huyết
	20.6
	19.6
	16.9
	0.0
	42.9
	2.54

	6
	Nhận xét một cách tích cực mang tính xây dựng 
	30.0
	13.7
	20.6
	21.0
	14.7
	2.43

	7
	Chăm chú lắng nghe lời nhận xét của cô và các bạn
	23.8
	17.6
	14.6
	22.5
	21.6
	2.16

	8
	Học được những điều hay từ những bạn khác
	20.9
	33.7
	19.9
	10.9
	14.6
	2.21

	9
	Thích được giảng trước lớp thể hiện năng lực của mình
	28.3
	22.6
	31.8
	17.3
	0.0
	3.00

	10
	Mong muốn được giảng để cô và các bạn góp ý cho mình tốt hơn
	16.4
	13.2
	33.2
	22.5
	14.7
	2.02

	11
	Cho bản thân có một trải nghiệp trước khi đi thực tập
	19.1
	17.3
	25.8
	20.8
	20.1
	2.17

	12
	Được sửa tỉ mỉ từng kỹ năng nhỏ nhất ở mức độ thành thục
	20.8
	16.2
	32.2
	21.8
	9.0
	2.23

	13
	Phát triển năng lực dạy học của bản thân một cách tốt nhất
	25.8
	21.3
	34.3
	18.6
	0.0
	2.99

	14
	Ý thức, trách nhiệm, yêu nghề nhiều hơn
	29.0
	17.9
	33.3
	12.6
	7.2
	2.78

	15
	Ý kiến khác
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	


	Nhìn vào bảng trên ta thấy SV cũng biểu hiện hứng thú của mình khi GV sử dụng hình thức DHVM ở nhiều mức độ khác nhau, nhìn từ tỉ lệ % và điểm TB ta thấy có một phần nhỏ SV thể hiện hứng thú của mình đối với hình thức DHVM, còn phần lớn các em biểu hiện hứng thú của mình ở mức độ trung bình kể cả ở tỉ lệ % hay điểm trung bình. Thể hiện ở tiêu chí 3;4;9. Đây là những tiêu chí có điểm TB vượt trội nhưng hứng thú ở mức “bình thường” vẫn chiếm một tỉ lệ cao.
	SV chưa hứng thú có thể là các em phải chuẩn bị bài nhiều, phải giảng đi giảng lại nhiều hoặc là không muốn nhận những lời nhận xét chưa tốt từ người khác, hoặc là GV chưa sử dụng quy trình DHVM một cách thích hợp, bài bản... nên chưa kích thích được SV tích cực hứng thú của SV. Để kiểm chứng những giả thuyết chúng tôi sẽ điều tra trực tiếp từ GV giảng dạy.
(Chúng tôi xin ý kiến từ 36 GV trực tiếp giảng dạy không có CBQL)
[bookmark: _Toc451621214][bookmark: _Toc454962592][bookmark: _Toc451621215][bookmark: _Toc452112694]Bảng 2.10. GV đánh giá biểu hiện của SV khi GV sử dụng hình thức DHVM để PTNLDH cho SV
[bookmark: _Toc452572376][bookmark: _Toc453510592][bookmark: _Toc454962593](5=rất tích cực, 4= tích cực, 3= bình thường, 2= ít tích cực, 1= không tích cực)
	Stt
	Nội dung
	Mức độ
	Điểm TB

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	

	1
	Hăng hái chuẩn bị giáo án bài giảng
	5.6
	8.3
	38.9
	27.8
	19.4
	1.75

	2
	Tập giảng ở nhà trước khi lên lớp
	16.7
	25.0
	36.1
	8.3
	13.9
	2.84

	3
	Hợp tác với bạn lên giảng trên lớp
	8.3
	11.1
	47.2
	13.9
	19.5
	2.01

	4
	Chăm chú lắng nghe bạn giảng
	5.6
	13.9
	33.3
	19.5
	27.8
	1.82

	5
	Chuẩn bị đồ dùng dạy học một cách tâm huyết
	13.9
	16.7
	38.9
	11.1
	19.4
	2.75

	6
	Nhận xét một cách tích cực mang tính xây dựng 
	8.3
	8.3
	50.0
	8.3
	24.9
	1.89

	7
	Chăm chú lắng nghe lời nhận xét của cô và các bạn
	5.5
	11.1
	30.6
	16.7
	36.1
	1.87

	8
	Học được những điều hay từ những bạn khác
	22.2
	22.2
	36.0
	19.4
	0.0
	3.14

	9
	Thích được giảng trước lớp thể hiện năng lực của mình
	8.3
	11.1
	41.7
	13.9
	25.0
	2.03

	10
	Mong muốn được giảng để cô và các bạn góp ý cho mình tốt hơn
	13.9
	16.7
	27.8
	22.2
	19.4
	2.46

	11
	Cho bản thân có một trải nghiệp trước khi đi thực tập
	11.1
	8.3
	33.4
	16.7
	19.4
	2.18

	12
	Được sửa tỉ mỉ từng kỹ năng nhỏ nhất ở mức độ thành thục
	5.6
	8.3
	38.9
	22.2
	25.0
	1.75

	13
	Phát triển năng lực dạy học của bản thân một cách tốt nhất
	8.3
	11.1
	30.6
	19.4
	30.6
	2.21

	14
	Ý thức, trách nhiệm, yêu nghề nhiều hơn
	8.3
	8.3
	22.2
	16.7
	44.4
	1.98

	15
	Ý kiến khác
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	


	Với số liệu thu được chúng tôi nhận thấy như sau: Các GV và SV nhận định có một điểm rất chung đó điểm ở mức trung bình đều chiếm với một tỉ lệ rất cao ở tất cả các nội dung mà chúng tôi nêu ra. Bên cạnh đó có nhiều sự khác biệt “điển hình” giữa GV và SV ở các nội dung như: 3;4;9.  Ở những nội dung này giữa GV và SV như phiếu điều tra chúng tôi thu được có một sự khác biệt rất lớn ở phần mức độ “rất hứng thú và hứng thú và điểm TB”. Sở dĩ có sự mâu thuẫn lớn này có thể là có những SV rất muốn phát triển NLDH của mình nên đã rất hứng thú tập giảng, cho bản thân những trải nghiệm trước khi ra trường …bên cạnh đó có những SV chưa thực sự tích cực thì nghĩ rằng “sau khi ra trường – nghề sẽ dạy nghề - ai cũng biết dạy hết”… Như vậy có thể nói rằng một số SV rất hứng thú với hình thức DHVM để phát triển NLDH của mình như các GV đã nhận định song vẫn còn những SV chưa “học thật” trong quá trình học.
2.3.3. Thực trạng phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô
[bookmark: _Toc454961874]2.3.3.1. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về bản chất của phát triển năng lực dỵ học
[bookmark: _Toc453510822][bookmark: _Toc454961875][bookmark: _Toc453510823][bookmark: _Toc454962576]	Để tìm hiểu về vấn đề này chúng tôi có sử dụng câu hỏi “Anh, chị hãy cho biết phát triển NLDH là gì?”. Đã thống kê được kết quả như sau:
Bảng 2.11: Nhận thức của SV về bản chất phát triển NLDH
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[bookmark: _Toc453510864][bookmark: _Toc454961916]	Nhìn từ bảng trên ta thấy SV cũng phần nào hiểu được phát triển NLDH là gì nhưng  có rất ít SV phát biểu được chính xác về bản chất của phát triển NLDH. Dạng câu được nhiều SV trả lời nhất: Phát triển NLDH là phát triển những kỹ năng đứng lớp cho SV. Trên đây là dạng câu trả lời của SV. Vậy GV sẽ nhận thức về vấn đề này như thế nào? “Theo thầy/cô, phát triển năng lực dạy học là gì? Với câu hỏi này đã thu được kết quả như sau:
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[bookmark: _Toc453510903][bookmark: _Toc454961954]	Với vấn đề này cũng nhận được nhiều câu trả lời khác nhau từ GV và CBQL. Các GV đều trả lời “có ý” về bản chất của phát triển NLDH. Nhưng dạng trả lời được nhiều GV sử dụng nhất đó là “Là phát triển từ chưa có đến hình thành NLDH. Nếu có rồi thì phát triển tốt hơn”. Tóm lại nhận định chung của  GV và CBQL chủ yếu cho là phát triển NLDH là sự thay đổi NLDH của người dạy theo chiều hướng rèn luyện và tiến bộ. 
2.3.3.2. Nhận thức về sự cần thiết phải phát triển NLDH
	NLDH là năng lực vô cùng quan trọng với mọi GV. Vậy SV nhận thức như thế nào về sự cần thiết của năng lực này. 
Bảng 2.13: Nhận thức của SV - GV về sự cần thiết phát triển NLDH

	Stt
	Nội dung
	Sinh viên
	GV - CBQL

	
	
	Tỉ lệ %
	Thứ bậc
	Tỉ lệ %
	Thứ bậc

	1
	Rất cần thiết
	26.9
	1
	63.4
	1

	2
	Cần thiết
	23.3
	3
	24.4
	2

	3
	Bình thường
	25.2
	2
	12.2
	3

	4
	Ít cần thiết
	14.2
	4
	0.0
	0

	5
	Không cần thiết
	10.4
	5
	0.0
	0

	Tổng
	
	100.0
	
	100.0
	


	Nhìn từ bảng trên ta thấy có hơn 50% SV nhận thức rằng NLDH là “cần thiết và rất cần thiết”. Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều SV cho rằng phát triển NLDH là ít cần thiết và không cần thiết. Sở dĩ có sự đối lập này có thể  là do SV nghĩ “trời sinh voi – trời sinh cỏ” ra trường tự khắc biết dạy, thậm chí sau khi ra trường lại làm nghề khác chứ không được đi dạy nên không cần phát triển NLDH.
	Phần lớn GV và CBQL có nhận thức rất rõ ràng về sự “cần thiết và rất cần thiết” phải phát triển NLDH. Giữa SV và GV – CBQL đã có nhận thức rất khác biệt về sự cần thiết phải phát triển NLDH. Nhiều SV chưa nhận thức được tầm quan trọng của NLDH vì những lí do khác nhau. Các GV và CBQL đã đánh giá đúng tầm quan trọng của việc phải phát triển NLDH.
2.3.3.3. Thực trạng nhận thức của giảng viên và sinh viên về năng lực dạy học cần được phát triển
	Để trở thành một người GV trong tương lai mọi SV cần phải có những NL chung của người GV. Tuy nhiên với những chuyên ngành khác nhau thì cần có những NL đặc thù phù hợp với từng chuyên ngành. Vậy ở những chuyên ngành khác nhau SV cần có những NLDH như thế nào? 
Nhận thức của SV  về NLDH cần phát triển với từng chuyên ngành đào tạo
(Xin xem tại phụ lục số 6)
	SV ở những chuyên ngành khác nhau họ cũng có sự lựa chọn khác nhau về NLDH cần phát triển. Tuy nhiên có một điểm chung trong sự lựa chọn của SV các chuyên ngành khác nhau là:  NL tìm hiểu đối tượng; NL thiết kế bài giảng và NL thực hiện bài giảng . Trên đây là nhận thức của SV, vậy GV có nhận thức như thế nào về NL cần phát triển cho SV chuyên ngành.
	Trước khi tìm hiểu vấn đề này chúng tôi cũng cần biết quý thầy, cô đang giảng dạy chuyên ngành gì? Do đó chúng tôi có câu hỏi: Thầy cô hãy cho biết, thầy cô đang phụ trách giảng dạy môn gì? 
	Chúng tôi nhận được câu trả lời từ các GV: Tâm lý – Giáo dục, Ngữ Văn, Anh văn, Toán, Tiểu học, Mầm non. Tất cả mọi SV tốt nghiệp ra trường phải đạt được chuẩn đầu ra theo chương trình của BGD&ĐT và phù hợp với từng trường, từng địa phương. Tuy nhiên SV ở những chuyên ngành khác nhau cần phải có những NL riêng phù hợp và đáp ứng tốt cho chuyên ngành đó. Để tìm hiểu sâu về vấn đề này chúng tôi sẽ phải hỏi ý kiến của người trực tiếp giảng dạy. Chúng tôi hỏi GV: Theo thầy cô những NLDH nào cần phát triển với SV chuyên ngành thầy cô đào tạo?
[bookmark: _Toc451621210][bookmark: _Toc454962588]Bảng 2.14. Nhận thức của GV  về NLDH cần phát triển với SV từng chuyên ngành đào tạo

	Stt
	Chuyên ngành
	Năng lực cần phát triển với sinh viên 
chuyên ngành

	1
	Toán
	NL tìm hiểu đối tượng HS

	
	
	NL  vận dụng PP, PT và HTTCDH

	
	
	NL thiết bài giảng

	
	
	NL thực hiện bài giảng

	
	
	NL đánh giá kết quả học tập của HS

	
	
	NL tư duy và giải quyết vấn đề

	
	
	NL sử dụng CNTT

	2
	Văn
	NL tìm hiểu đối tượng HS

	
	
	NL giao tiếp, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

	
	
	NLDH tích hợp

	
	
	NLDH phân hóa

	
	
	NL thiết bài giảng

	
	
	NL thực hiện bài giảng

	
	
	NL đánh giá kết quả học tập của HS

	3
	Anh văn
	NL tìm hiểu đối tượng HS

	
	
	NL tổ chức và phát triển lớp chủ nhiệm

	
	
	NLDH phân hóa

	
	
	NL thiết bài giảng

	
	
	NL thực hiện bài giảng

	
	
	NL đánh giá kết quả học tập của HS

	
	
	NL sử dụng CNTT

	4
	Tiểu học
	NL tìm hiểu đối tượng HS

	
	
	NLDH tích hợp

	
	
	NL giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

	
	
	NL thiết bài giảng

	
	
	NL thực hiện bài giảng

	
	
	NL đánh giá kết quả học tập của HS

	
	
	NL giao tiếp với phụ huynh học sinh

	
	
	NL vận dụng PP,PT và hình thức tổ chức DH

	5
	Mầm non
	NL tìm hiểu đối tượng HS

	
	
	NL giáo dục học sinh cá biệt

	
	
	NLDH tích hợp

	
	
	NL giao tiếp với HS

	
	
	NL thiết kế bài giảng

	
	
	NL thực hiện bài giảng

	
	
	NL vận dụng PPDH

	6
	Tâm lý – Giáo dục
	NL tìm hiểu đối tượng HS

	
	
	NL giáo dục qua giảng dạy môn học

	
	
	NL giải quyết các tình huống trong DH

	
	
	NL vận dụng PP,PT và HTTCDH

	
	
	NLDH phân hóa

	
	
	NLDH tích hợp

	
	
	NL thiết kế bài giảng

	
	
	NL thực hiện bài giảng

	
	
	NL đánh giá kết quả học tập của HS

	
	
	NL giao tiếp với HS

	
	
	NL vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn

	
	
	NL tư duy và giải quyết vấn đề


	
	Nhìn từ bảng trên cho thấy: GV và SV lựa chọn NLDH cần phát triển có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên ở SV lựa chọn NLDH cần phát triển thì nhiều hơn GV ở những chuyên ngành khác nhau. Sau khi đã tìm tiểu được những NLDH mà các GV cho là quan trọng, cần thiết phải phát triển với SV chuyên ngành. Vậy bằng cách nào để có thể phát triển được những NLDH này cho SV. Sự phát triển NLDH là cả một quá trình với sự tâm huyết của người dạy và sự nỗ lực của người học mới có thể đạt được. Thông qua nhiều con đường, trong đó có hình thức DHVM. Vậy thực trạng DHVM ở các trường CĐSP được hiểu và triển khai như thế nào?
[bookmark: _Toc454962031]2.3.3.4. Thực trạng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô
	Để tìm hiểu xem các GV đã sử dụng những hình thức dạy học  như thế nào để phát triển NLDH cho SV. Chúng tôi đã liệt kê những hình thức DH để tìm hiểu ý kiến của SV. “Trong các hình thức dạy học dưới đây hình thức nào là hiệu quả nhất?”
[bookmark: _Toc454962594]Bảng 2.15: Đánh giá của SV về hình thức dạy học hiệu quả nhất để PTNLDH cho SVCĐSP
	
Hình thức
	Mức độ

	
	Rất hiệu quả
	Hiệu 
quả
	Bình thường
	Ít hiệu 
quả
	Không hiệu quả

	- Dạy học vi mô
	53.7
	34.6
	13.6
	0.0
	0.0

	- Dạy học lớp bài
	25.7
	22.8
	34.0
	17.5
	0.0

	- Dạy học theo nhóm
	19.9
	21.5
	26.2
	14.9
	17.5

	- Dạy học theo dự án
	0.0
	0.0
	36.4
	34.6
	29.0

	- Dạy học khám khá
	0.0
	29.0
	35.1
	35.9
	0.0

	- Thực tập tại trường PT
	51.8
	32.2
	14.1
	0.0
	0.0

	- Trải nghiệm thực tế (tự học)
	46.6
	40.9
	12.5
	0.0
	0.0

	- Xem băng đĩa dạy mẫu
	0.0
	25.7
	60.2
	14.1
	0.0

	- Mời GVPT xuống dạy
	50.0
	35.3
	14.7
	0.0
	0.0

	Khác
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


	Có thể thấy các GV cũng vận dụng rất nhiều hình thức DH khác nhau để phát triển NLDH cho SVCĐSP. Tuy nhiên hình thức hiệu quả được các SV quan tâm và đánh giá cao là hình thức: Dạy học vi mô
	Chúng tôi có trao đổi với SV năm III và được biết “Năm trước chúng em không được học hình thức này nên khi đi thực tập gặp rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Thật may mắn năm nay trong giờ RLNVSP được tập giảng với hình thức DHVM, em tự nghĩ rằng năm nay đi thực tập sẽ có nhiều tiến bộ trong NLDH của mình”.
	Thứ 2: Thực tập dưới trường phổ thông, Thứ 3: Mời GVPT xuống dạy mẫu là những hình thức hiệu quả nhất để phát triển NLDH cho SVCĐSP.	
	Có thể thấy rằng để các em có thể thực tập tốt, thể hiện tốt NLDH của mình ở các kỳ thực tập dưới trường PT thì các em phải được tập, được rèn, được phát triển NLDH của mình với những hình thức khác nhau ở trên trường cao đẳng. Mời GVPT xuống dạy mẫu các em được “Mục cầu sở thị” từ nội dung, cách thức, phương pháp tiến hành…Nhưng nếu chỉ xem GVPT dạy mẫu mà SV phát triển được NLDH thì không phải mà các em phải tự rèn, tự trải nghiệm, được đánh giá nhận xét, được rút kinh nghiệm làm đi làm lại nhiều lần ở mức độ thành thục và ổn định đó chính là thông qua hình thức DHVM.
	Bên cạnh đó chúng tôi cũng đi trao đổi với SV lớp khác cũng là năm III thì các em nói là chưa từng biết DHVM là gì, chúng tôi có gợi ý các bước của DHVM nhưng các em trả lời là chưa từng được học.
[bookmark: _Toc451621211][bookmark: _Toc454962595]Bảng 2.16. Đánh giá của GV về hình thức dạy học hiệu quả nhất để PTNLDH cho SVCĐSP

	
Hình thức
	Mức độ

	
	Rất hiệu quả
	Hiệu
 quả
	Bình thường
	Ít hiệu 
quả
	Không
hiệu quả

	- Dạy học vi mô
	58.3
	30.6
	11.1
	0.0
	0.0

	- Dạy học lớp bài
	36.1
	25.0
	22.2
	16.7
	0.0

	- Dạy học theo nhóm
	13.9
	22.2
	0.0
	30.6
	33.3

	- Dạy học theo dự án
	0.0
	16.7
	0.0
	52.7
	30.6

	- Dạy học khám khá
	0.0
	11.1
	19.4
	41.7
	27.8

	- Thực tập tại trường PT
	50.0
	33.3
	16.7
	0.0
	0.0

	- Trải nghiệm thực tế (tự học)
	25.0
	36.1
	0.0
	38.9
	0.0

	- Xem băng đĩa dạy mẫu
	0.0
	19.4
	27.8
	25.0
	27.8

	- Mời GVPT xuống dạy
	47.3
	33.3
	11.1
	8.33
	0.0

	Khác
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0



	Nhìn từ 2 bảng trên ta thấy: Cả GV và SV đều đánh giá tương đồng về hình thức dạy học hiệu quả nhất để phát triển NLDH cho SV. Trong các hình thức dạy học hiệu quả mà tác giả thống kê được thì hình thức DHVM là rất khả dụng để phát triển NLDH cho SV.
	Để hiểu rõ về vấn đề này chúng tôi đã trao đổi với GV: Thầy cô đã phát triển NLDH cho sinh viên bằng cách nào? Bằng những con đường nào? Đã nhận được câu trả lời từ: “GV Nguyễn Quỳnh Dung: Mỗi SV có hứng thú, nhu cầu và sở trường khác nhau, có những em sẽ phát triển NLDH hiệu quả ở hình thức DH này, có những em lại phát triển hiệu quả ở những hình thức DH khác. Chính vì vậy trong quá trình DH để phát triển NLDH của các em chúng tôi đã sử dụng rất nhiều cách, nhiều con đường khác nhau: Xem băng đĩa mẫu, mời GVPT lên dạy mẫu, DHVM”… Thầy Phạm Văn Thuận (trưởng khoa tự nhiên) thì cho rằng: Hiệu quả nhất là cho SV tự mình trải nghiệm “tự mình tập giảng” bằng cách hướng dẫn tập giảng với hình thức DHVM.  
Bảng 2.17: Đánh giá mức độ sử dụng của GV về các con đường PTNLDH cho SVCĐSP
	Stt 
	Con đường
	Mức độ

	
	
	RTX
	TX
	TT
	IK
	KBG

	1
	Thông qua nội dung chương trình môn học
	88.9
	11.1
	0.0
	0.0
	0.0

	2
	Thông qua hoạt động dạy học của GV
	100
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3
	Thông qua trải nghiệp thực tế của SV
	36.1
	33.3
	0.0
	30.6
	0.0

	4
	Thông qua kiến thực tập sư phạm
	0.0
	0.0
	100.0
	0.0
	0.0

	5
	Xem băng hình của các GV dạy giỏi ở trường PT
	0.0
	19.4
	63.9
	16.7
	0.0

	6

	
Thông qua DHVM
	*Thiết kế quy trình DHVM để PTNLDH cho SV trong RLNVSPTX
	0.0
	0.0
	13.9
	19.4
	66.7

	
	
	*Sử dụng các PP&KTDH tích cực để tác động đến sự phát triển NLDH của SV
	5.6
	22.2
	19.4
	44.4
	8.4

	
	
	*Áp dụng kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận NL
	0.0
	0.0
	22.2
	33.3
	44.5

	7
	Những con đường khác
	0.0
	0.0
	47.2
	52.8
	0.0


	Nhìn từ bảng 2.17 ta thấy: Có nhiều con đường để PTNLDH cho SVCĐSP. GV ở các trường CĐSP sử dụng chủ yếu là “Thông qua nội dung chương trình môn học” và thông qua “Hoạt động dạy học của GV”. Các con đường khác, các GV cũng sử dụng nhưng rải rác ở các mức độ khác nhau. Đối với con đường phát triển NLDH cho SV qua DHVM thì việc thiết kế quy trình ở mức “thỉnh thoảng” chiếm một tỉ lệ rất thấp mà chủ yếu tập trung vào mức “không bao giờ”. Sử dụng PP&KTDHG tích cực kích thích hứng thú, tính tích cực và sự học hỏi của SV, các GV cũng đã sử dụng rải rác ở các mức độ khác nhau nhưng vẫn còn rất nhiều GV ít khi sử dụng chiếm 44.4%. Thậm chí vẫn còn có những GV không bao giờ sử dụng. Khi hỏi về vấn đề này có một số GV cho rằng “Ngày trước chỉ sử dụng PPDH truyền thống thì SV vẫn học tốt, bây giờ lại sử dụng PPDH tích cực thì GV nhàn quá chỉ thấy GV ngồi chơi trên lớp”. Đó có thể lý giải vì sao vẫn có những GV không sử dụng PP&KTDH tích cực. Áp dụng kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận NL ở mức rất thường xuyên và thường xuyên không có GV nào sử dụng mà tập trung chủ yếu ở 3 mức còn lại mà mức cao nhất là “không bao giờ”. Khi được hỏi về vấn đề này một số GV đã trả lời rằng “Trong quá trình học chỉ cần có 2 cột điểm:  Một là điểm điều kiện, hai là điểm  thi hết học phần, như thế làm sao mà đánh giá theo tiếp cận NL được…”. Tóm lại với con đường DHVM -  thiết kế quy trình, sử dụng PPDH &KTDH tích cực, áp dụng kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận NL chưa có nhiều GV sử dụng để PTNLDH cho SVCĐSP.
	Bảng 2.18: Thực trạng mức độ phát triển NLDH của SVCĐSP qua DHVM

	Stt 
	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm TB

	
	
	Rất tốt
	Tốt
	Khá 
	TB
	Yếu
	

	1
	Năng lực thiết kế bài giảng
	0.0
	14.4
	19.5
	 46.9
	19.2
	1.58

	2
	Năng lực thực hiện bài giảng
	0.0
	22.8
	21.8
	31.9
	23.5
	2.06

	3
	NL đánh giá kết quả học tập của HS
	0.0
	21.2
	19.2
	31.6
	25.0
	1.95 

	4
	NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn
	0.0
	50.0
	15.1
	19.5
	15.4
	3.61

	5
	NL vận dụng PP,PT và HTTCDH
	0.0
	21.7
	18.1
	42.0
	18.2
	2.00

	6
	NL tư duy và giải quyết vấn đề
	0.0
	33.3
	13.7
	39.0
	14.0
	2.67

	7
	Các NL khác
	0.0
	25.0
	31.1
	43.9
	0.0
	4.05


	Nhìn từ bảng trên ta thấy: Phần lớn mức độ phát triển NLDH của SV ở mức trung bình. Riêng NL thiết kế bài giảng ở mức độ thấp. Kết quả thu được từ quan sát và từ bảng điểm cho thấy: SV vận dụng kiến thức vào thực tiễn ở mức độ khá và các NL khác được phát triển như NL xử lý tình huống, NL giao tiếp, NL trình bày bảng phát triển tốt…
[bookmark: _Toc451620057][bookmark: _Toc452111811][bookmark: _Toc452191240][bookmark: _Toc452192565][bookmark: _Toc452277202][bookmark: _Toc452571502][bookmark: _Toc453510983][bookmark: _Toc454962032]	* Thực trạng mức độ giảng viên sử dụng dạy học vi mô trong môn rèn luyện NVSPTX để phát triển năng lực dạy học cho SVCĐSP.
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (RLNVSP) cho sinh viên được coi là một trong những khâu quan trọng trong quá trình đào tạo giáo viên của các trường  cao đẳng và đại học sư phạm.
	Bộ môn Tâm lý – Giáo dục là môn trang bị những kỹ năng về nghề: Kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đứng lớp… đặc biệt là NLDH. Môn RLNVSP là một môn như vậy. Các GV dạy môn RLNVSP đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của DHVM đối với sự phát triển NLDH của người học và mức độ sử dụng DHVM của các GV trong tổ Tâm lý – Giáo dục.
[bookmark: _Toc451621212][bookmark: _Toc454962596]Bảng 2.19. Tầm quan trọng của DHVM trong môn RLNVSP để PTNLDH cho SV

	Stt
	Mức độ
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Mức độ
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Rất quan trọng
	22
	61.1
	Rất thường xuyên
	0
	0.0

	2
	Quan trọng
	14
	38.9
	Thường xuyên
	0
	0.0

	3
	Bình thường
	0
	0.0
	Thỉnh thoảng
	36
	100.0

	4
	Ít quan trọng
	0
	0.0
	Ít khi
	0.0
	0.0

	5
	Không quan trọng
	0
	0.0
	Không bao giờ
	0.0
	0.0

	Tổng
	36
	100.0
	
	36
	100.0


	 Các GV tổ tâm lý – giáo dục đánh giá rất cao tầm quan trọng của DHVM nhưng mức độ sử dụng thì mới ở mức “thỉnh thoảng”. Chúng tôi có trao đổi với cô Vũ Thị Lan Anh tổ trưởng tổ Tâm lý – Giáo dục cô cho biết “Vẫn biết DHVM có thể phát triển rất tốt NLDH cho SV nhưng chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình giảng dạy như lớp quá đông SV, thời lượng thì có hạn, không phải phòng nào cơ sở vật chất cũng đáp ứng được để DHVM….Cho dù vậy chúng tôi vẫn khắc phục những khó khăn và rèn cho SV những NL giảng dạy thông qua DHVM. Vì những khó khăn và hạn chế nhất định về thời lượng, cơ sở vật chất và sự hiểu biết tường tận về DHVM chính vì vậy mà chúng tôi chưa phát huy hết vai trò của DHVM đối với sự phát triển NLDH của SV thông qua hoạt động RLNVSP”. Thông qua hoạt động RLNVSPTX này, năng lực sư phạm mà đặc trưng là NLDH của SV được phát triển và được rèn luyện thường xuyên. SV được trang bị các NLDH, NL giáo dục cần thiết trước khi xuống trường phổ thông thực tập sư phạm, góp phần quan trọng rút ngắn khoảng cách "tập sự" của giáo viên trẻ mới ra trường, giúp họ nhanh chóng làm quen, hòa nhập và có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học – giáo dục, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
	Để tìm hiểu kỹ về vấn đề này, chúng tôi đã nghiên cứu giáo án giảng dạy (biên bản quan sát xem phụ lục số 8 và 9) của GV với hình thức DHVM. Giáo án bài giảng:
KỸ NĂNG LÀM QUEN VỚI TRẺ EM LỨA TUỔI TIỂU HỌC
Địa điểm: Trên lớp. Thời gian: 1 tiết. GV giảng dạy: Nguyễn Quỳnh Dung
1. Mục tiêu về kiến thức
- Phân tích cho SV hiểu rõ những NL cần phát triển sau khi học song bài học
- Làm cho SV hiểu rõ những kiến thức để làm quen một cách hiệu quả với học sinh tiểu học.
- Trình bày được  hệ thống tri thức của bài học
- Phân tích được các loại giao tiếp, các phương tiện, hính thức, phong cách giao tiếp… đặc biệt là ý nghĩa giao tiếp
	- Phân tích được mức độ nhận thức của người học
- Phân tích được đặc điểm đối tượng của người học
2. Mục tiêu về kỹ năng
- Có kỹ năng về giao tiếp, ứng xử để ngay lần đầu tiên học sinh tiêu học đã có thiện cảm với GV.
- Có kỹ năng giới thiệu về bản thân và biết cách khuyến khích các em tự giới thiệu về bản thân mình.
- Biết sử dụng kỹ năng giao tiếp hai chiều
- Biết phối hợp các phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
- SV biết nhận xét, đánh giá và tự đánh giá bản thân
3. Mục tiêu về thái độ
- Có giọng nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, tác phong, trang phục mô phạm.
- Tạo môi trường gần gũi, thân thiện với học sinh.
(Giáo án đầy đủ xin xem tại phụ lục số 10)
	Kết quả nghiên cứu giáo án giảng dạy và mẫu phiếu quan sát của GV môn RLNVSPTX, với những trích đoạn ngắn, với từng nội dung rõ ràng cụ thể phát huy tính tích cực của SV. Tuy nhiên không phải GV nào cũng có giáo án bài giảng với hình thức DHVM và thực hiện đúng quy trình DHVM trong quá trình DH. Thông qua bài giảng GV phân tích những NL nào cần hình thành và phát triển với SV. Giao nhiệm vụ cho SV, chọn nhóm nhỏ SV thực hiện, SV khác ngồi quan sát, học hỏi, nhận xét, góp ý…soạn lại, giảng lại…lặp đi lặp lại nhiều lần -> NLDH của SV được phát triển.  Thông qua nghiên cứu sản phẩm giáo án giảng dạy của GV kết quả thống kê được như sau:
Bảng 2.20: Thiết kế giáo án của GV về DHVM để phát triển NLDH cho SV trong RLNVSP

	Stt 
	Năng lực 
	Mức độ

	
	
	Phù hợp
	Khá 
phù hợp
	Bình thường
	Ít phù 
hợp
	Không phù
 hợp
	Điểm 
TB

	1
	Viết mục tiêu
	0.0
	16.7
	33.3
	16.7
	33.3
	2.23

	2
	Lựa chọn nội dung
	0.0
	13.9
	27.8
	19.4
	38.9
	2.46

	3
	Sử dụng HT, PPDH, KTDH
	8.3
	8.3
	0.0
	44.4
	38.9
	2.01

	4
	Sử dụng phương tiện
	0
	13.8
	0
	30.6
	55.6
	1.99

	5
	Thiết kế thời gian phù hợp
	22.2
	30.6
	0.0
	0.0
	47.2
	2.99

	6
	Thiết kế hoạt động của GV
	8.3
	11.1
	30.6
	0.0
	50.0
	2.36

	7
	Thiết kế hoạt động của HS
	0.0
	25.0
	0.0
	50.0
	25.0
	1.97

	8
	Đánh giá theo tiếp cận NL
	0.0
	0.0
	0.0
	16.7
	83.3
	1.53


	Qua nghiên cứu giáo án soạn giảng ta thấy điểm trung bình ở tất cả các NL trong thiết kế bài giảng qua DHVM ở học phần RLNVSP, hầu hết ở mức điểm trung bình ở tất cả các NL. Chỉ có 16.7% GV có NL viết mục tiêu khá phù hợp với hình thức DHVM. Nhìn chung các GV giảng dạy môn RLNVSP ở các trường CĐSP đã sử dụng hình thức DHVM trong quá trình phát triển NLDH cho SV. Tuy nhiên phần lớn các NL mới chỉ dùng ở mức trung bình. Thậm chí còn rất nhiều GV thiế kế bài giảng theo hình thức DHVM nhưng “chưa phù hợp”.
Bảng 2.21: Thiết kế giáo án của SV
	Stt
	Năng lực
	Mức độ

	
	
	Phù hợp
	Khá phù hợp
	Bình thường
	Ít
phù hợp
	Không phù
hợp
	Điểm
TB

	1
	Viết mục tiêu
	0.0
	27.0
	30.4
	9.6
	33.0
	2.34

	2
	Lựa chọn nội dung
	0.0
	20.9
	59.1
	0.0
	20.0
	2.57

	3
	Sử dụng HT, PPDH, KTDH
	0.0
	7.7
	0.0
	34.9
	54.4
	2.01

	4
	Sử dụng phương tiện
	0.0
	16.2
	70.1
	0.0
	13.7
	2.63

	5
	Thiết kế thời gian phù hợp
	0.0
	21.5
	0.0
	42.8
	35.7
	2.11

	6
	Thiết kế hoạt động của GV
	0.0
	18.1
	40.4
	0.0
	41.5
	2.32

	7
	Thiết kế hoạt động của HS
	0.0
	12.4
	0.0
	35.4
	52.2
	1.74

	8
	Đánh giá theo tiếp cận NL
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	100.0
	0.27


	Khi tiến hành nghiên cứu giáo án của sinh viên kết quả thống kê được như sau: phần lớn NL của SV đạt mức trung bình trong đó có 2 NL được đánh giá ở mức “yếu - kém đó là “Hoạt động của học sinh và Đánh giá theo tiếp cận NL”. Có 27% SV có NL viết mục tiêu khá phù hợp bên cạnh đó có 42.6% SV có NL viết mục tiêu là ít phù hợp và không phù hợp. Nhìn vào bàng trên ta thấy phần lớn SV chưa có NL thiết kế bài giảng; các NL chủ yếu mới đạt ở mức trung bình  thâm chí có nhiều SV chưa có NL thiết kế bài giảng. Chính vì vậy ở các trường CĐSP cần quan tâm và phát triển hơn nữa về NL này cho SV trước khi ra trường.	
	Khi tiến hành quan sát hoạt động giảng dạy của GV và SV về mức độ sử dụng, kết quả thống kê được như sau: 
Bảng 2.22: Hiệu quả sử dụng của GV khi sử dụng DHVM để phát triển NLDH cho SV trong môn RLNVSP
	Stt 
	Năng lực
	Mức độ

	
	
	Giỏi
	Khá 
	Trung bình
	Yếu 
	Kém 
	Điểm TB

	1
	Thực hiện mục tiêu
	8.3
	11.1
	69.5
	11.1
	0.0
	2.16

	2
	Triển khai nội dung
	13.9
	30.6
	36.1
	19.4
	0.0
	2.25

	3
	Sử dụng HT, PPDH, KTDH
	5.6
	33.3
	38.9
	22.2
	0.0
	2.22

	4
	Sử dụng phương tiện
	16.7
	25.0
	46.6
	16.7
	0.0
	2.13

	5
	Phân phối thời gian
	33.4
	27.7
	38.9
	0.0
	0.0
	2.94

	6
	Tiến hành hoạt động của GV
	11.1
	16.7
	50.0
	22.2
	0.0
	2.16

	7
	Tổ chức hoạt động của HS
	8.3
	11.1
	52.7
	28.0
	0.0
	2.05

	8
	Đánh giá theo tiếp cận NL
	5.6
	5.6
	36.1
	52.7
	0.0
	1.63


	Khi quan sát các GV thực hiện bài giảng qua DHVM ở môn RLNVSP kết quả thu được như sau: Đã có một số GV sử dụng hình thức DHVM đạt mức độ giỏi. Tuy nhiên tỉ lệ này không nhiều. Cao nhất là NL phân phối thời gian có 33.4% số GV được nghiên cứu đạt mức “Giỏi”, những nội dung rất quan trọng như triển khai nội dung, sử dụng HT, PPDH và KTDH…và những nội dung khác đạt mức “giỏi” chiếm một tỉ lệ % rất thấp. Qua số liệu thống kê cho thấy tỉ lệ % ở mức cao nhất ở tất cả các NL vẫn là mức Trung bình. Cũng như điểm trung bình ở tất cả các NL đã phản ánh về NL thực hiện bài giảng của các GV được nghiên cứu. Từ kết quả trên cho thấy cần phải có nhiều đợt tập huấn về hình thức DHVM cho các GV ở các trường CĐSP.
	Bảng 2.23: Hiệu quả tập giảng của SV sau khi học hình thức DHVM
	Stt 
	Năng lực
	Mức độ

	
	
	Giỏi
	Khá 
	Trung bình
	Yếu 
	Kém 
	Điểm TB

	1
	Thực hiện mục tiêu
	0.0
	20.8
	52.0
	27.2
	0.0
	2.16

	2
	Triển khai nội dung
	0.0
	30.8
	34.0
	35.2
	0.0
	2.37

	3
	Sử dụng HT, PPDH, KTDH
	0.0
	12.9
	26.9
	60.2
	0.0
	1.91

	4
	Sử dụng phương tiện
	19.9
	47.1
	28.0
	0.0
	0.0
	3.27

	5
	Phân phối thời gian
	0.0
	18.5
	36.8
	44.7
	0.0
	2.21

	6
	Tiến hành hoạt động của GV
	0.0
	16.2
	39.9
	43.9
	0.0
	2.20

	7
	Tổ chức hoạt động của HS
	0.0
	11.8
	57.9
	30.2
	0.0
	2.47

	8
	Đánh giá theo tiếp cận NL
	0.0
	0.0
	50.0
	50.0
	0.0
	1.50


	Qua kết quả nghiên cứu ta thấy các SV được nghiên cứu rất có NL về việc sử dụng phương tiên dạy học đạt mức khá giỏi chiếm 64.6% và nhìn vào cột điểm trung bình đây cũng là NL nổi trội nhất của SV được nghiên cứu. Phần lớn các NL còn lại cũng chỉ ở mức trung bình thậm chí có rất nhiều SV chưa có NL thực hiện bài giảng thể hiệt rất rõ trên kết quả nghiên cứu đã thống kê được.
[bookmark: _Toc454962597]Bảng 2.24: Đánh giá của SV về NLDH được phát triển thông qua DHVM
	Năng lực
	Mức độ - Tỉ lệ %

	
	RTX
	TX
	TT
	IK
	KBG

	Năng lực xác định mục tiêu
	0.0
	0.0
	31.7
	37.1
	31.2

	NL tích cực hóa hoạt động của người học
	0.0
	0.0
	25.4
	43.2
	31.4

	Năng lực trình bày bảng (cầm phấn, viết bảng, viết đẹp, viết thẳng hàng, xóa bảng)
	0.0
	0.0
	47.4
	35.8
	16.8

	Năng lực lựa chọn PPDH&KTDH
	0.0
	0.0
	17.5
	51.0
	31.5

	NL ngôn ngữ (đặt câu hỏi, diễn giải, thuyết trình)
	0.0
	0.0
	53.7
	46.3
	0.0

	NL giao tiếp (ngôn ngữ, phi ngôn ngữ..giao tiếp hai  chiều)
	0.0
	0.0
	28.3
	31.7
	40.0

	NL củng cố lại bài học
	0.0
	0.0
	70.7
	29.3
	0.0

	Các NL khác
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


	Nhìn từ bảng đánh giá của SV phần lớn các GV chỉ rèn luyện và phát triển NLDH cho SV ở mức thỉnh thoảng thậm chí là không bao giở rèn luyện cho SV thông qua hình thức DHVM. Để tìm hiểu kỹ về thực trạng phát triển NLDH cho SVCĐSP chúng tôi cũng tìm hiểu thông qua GV trực tiếp giảng dạy.
[bookmark: _Toc454962598]Bảng 2.25: GV phát triển NLDH cho SVCĐSP thông qua DHVM
	Năng lực
	Mức độ - Tỉ lệ %

	
	RTX
	TX
	TT
	IK
	KBG

	Năng lực xác định mục tiêu
	0.0
	56.0
	43.9
	0.0
	0.0

	NL tích cực hóa hoạt động của người học
	0.0
	60.5
	39.5
	0.0
	0.0

	Năng lực trình bày bảng (cầm phấn, viết bảng, viết đẹp, viết thẳng hàng, xóa bảng)
	0.0
	100.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Năng lực lựa chọn PPDH&KTDH
	0.0
	38.2
	61.8
	0.0
	0.0

	NL ngôn ngữ (đặt câu hỏi, diễn giải, thuyết trình)
	0.0
	47.7
	53.3
	0.0
	0.0

	NL giao tiếp (ngôn ngữ, phi ngôn ngữ..giao tiếp hai  chiều)
	0.0
	42.9
	57.1
	0.0
	0.0

	NL củng cố lại bài học
	0.0
	100.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Các NL khác
	0.0
	46.5
	53.5
	0.0
	0.0


	
	Nhìn từ bảng trên các GV tự đánh giá những NLDH trên rất thường xuyên rèn luyện và phát triển cho SV. So giữa sự đánh giá của GV và SV có nhiều sự khác biệt. Sở dĩ có sự khác biệt này có thể là GV đã cố gắng rèn luyện và phát triển các NLDH cho SV nhưng SV chưa chưa kịp tiếp thu hoặc chưa được rèn luyện nhiều lần, chưa ổn định, chưa thành thục, chưa phát triển thành NLDH nên mới có sự đánh giá không đồng nhất như vậy.
	Anh, chị hãy cho biết GV đã tập giảng để phát triển NLDH cho SV thông qua DHVM thường theo quy trình như thế nào?
[bookmark: _Toc454962599]Bảng 2.26: Đánh giá của SV về quy trình DHVM để PTNLDH ở các trường CĐSP
	Stt
	Quy trình dạy học vi mô
	SL
	Tỉ lệ %
	Thứ bậc

	1
	Phân tích hoạt động sư phạm -> Giảng dạy -> Đánh giá
	17
	4.5
	4

	2
	Giảng dạy -> đánh giá
	205
	53.8
	1

	3
	Giảng dạy ->Đánh giá->Tự tập giảng lại
	38
	9.5
	3

	4
	Giảng dạy ->Đánh giá->Soạn lại GA->Dạy lại- Đánh giá
	11
	2.9
	6

	5
	Giảng dạy->Đánh giá->Rút kinh nghiệm
	98
	25.8
	2

	6
	Phân tích hoạt động sư phạm->Giảng dạy->Đánh giá-Soạn lại giáo án- Giảng dạy lại- Đánh giá lại
	13
	3.5
	5

	Tổng
	
	382
	100.0
	


	Nhìn từ bảng trên ta thấy: SV được tập giảng theo quy trình Giảng dạy - > Đánh giá là chủ yếu. Có rất ít GV giảng dạy đúng và đủ theo quy trình DHVM cho SVCĐSP. Nhưng cũng rất dễ để lý giải vấn đề này đó là SV trong một lớp quá đông, thời gian trên lớp lại có hạn. Chính vì vậy mà GV chưa thể thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình để PTNLDH cho SVCĐSP. Trên đây là đánh giá của SV để kiểm chứng vấn đề này chúng tôi có hỏi GV về quy trình dạy học này.
	Thầy/cô đã tập giảng để phát triển NLDH cho SV thông qua DHVM thường theo quy trình như thế nào?
[bookmark: _Toc454962600]Bảng 2.27: Đánh giá của SV về quy trình DHVM để PTNLDH ở các trường CĐSP
	Stt
	Quy trình dạy học vi mô
	SL
	Tỉ lệ %
	Thứ bậc

	1
	Phân tích hoạt động sư phạm -> Giảng dạy -> Đánh giá
	0
	0.0
	0

	2
	Giảng dạy -> đánh giá
	12
	33.3
	1

	3
	Giảng dạy ->Đánh giá->Tự tập giảng lại
	8
	22.2
	3

	4
	Giảng dạy ->Đánh giá->Soạn lại GA->Dạy lại- Đánh giá
	4
	11.1
	4

	5
	Giảng dạy->Đánh giá->Rút kinh nghiệm
	9
	25.0
	2

	6
	Phân tích hoạt động sư phạm->Giảng dạy->Đánh giá-Soạn lại giáo án- Giảng dạy lại- Đánh giá lại
	3
	8.4
	5

	Tổng
	
	36
	100.0
	



	Nhìn từ bảng trên (tầm quan trọng của DHVM) ta thấy, GV phần lớn cho rằng hình thức DHVM là rất quan trọng để phát triển NLDH cho SV. Tuy nhiên từ kết quả thu được ta thấy: Dạy đúng quy trình DHVM để phát triển NLDH cho SV chỉ chiếm 8.4%. Đây là một tỉ lệ rất nhỏ trong số các GV được hỏi. Hình thức mà GV thường dạy nhất đó là Giảng dạy - > Đánh giá. Ở điểm này GV và SV đánh giá có nhiều điểm tương đồng . Như  vậy đây chưa phải là hình thức DHVM để phát triển NLDH cho SV mà chỉ là tập giảng thông thường. Từ bảng trên có thể kết luận rằng: DHVM ở các trường CĐSP có một bộ phận rất nhỏ GV thực hiện đúng quy trình để phát triển NLDH cho SVCĐSP, còn phần lớn GV chưa thực hiện đúng quy trình này. Như vậy phát triển NLDH cho SVCĐSP thông qua DHVM ở các trường CĐSP chưa được chú trọng, chưa được sử dụng nhiều, chưa được quan tâm đúng mức để phát triển NLDH cho SV.
[bookmark: _Toc454962033][bookmark: _Toc452277205][bookmark: _Toc452571504][bookmark: _Toc453510985]2.3.4. Thực trạng thuận lợi và khó khăn khi sử dụng dạy học vi mô để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên	
* Thuận lợi khi sử dụng dạy học vi mô để phát triển NLDH cho SVCĐSP
	Trong quá trình sử dụng DHVM nhằm phát triển NLDH cho SV mà chúng tôi đã triển khai ở trường CĐSP đã có những thuận lợi  nhất định. Về phía SV các em cho rằng những yếu tố nào là thuận lợi nhất.
[bookmark: _Toc451621216][bookmark: _Toc454962601]Bảng 2.28. SV đánh giá những thuận lợi khi sử dụng DHVM để phát triển NLDH cho SV
[bookmark: _Toc451621217][bookmark: _Toc452112696][bookmark: _Toc452572380][bookmark: _Toc453510596][bookmark: _Toc454962602](5=rất thuận lợi, 4=thuận lợi, 3=bình thường, 2= ít thuận lợi, 1= không thuận lợi)
	Stt
	Thuận lợi
	Mức độ
	Điểm TB

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	

	1
	Hứng thú, tích cực trong học tập
	0.0
	29.9
	58.0
	12.1
	0.0
	2.45

	2
	Chuẩn bị bài một cách độc lập
	49.7
	27.3
	23.0
	0.0
	0.0
	4.01

	3
	Nhận xét, tự nhận xét của bản thân tiến bộ rõ rệt
	26.2
	33.2
	0.0
	40.6
	0.0
	2.11

	4
	Lĩnh hội được kinh nghiệm từ thầy, cô – bạn
	31.6
	28.6
	0.0
	0.0
	39.8
	3.01

	5
	Phát huy khả năng sáng tạo của bản thân
	72.4
	27.6
	0.0
	0.0
	0.0
	4.52

	6
	Rèn nghiệp vụ sư phạm cho bản thân
	29.7
	32.9
	37.4
	0.0
	0.0
	2.55

	7
	Phát triển năng lực dạy học
	43.6
	25.7
	15.7
	15.0
	0.0
	3.56

	8
	Đánh giá đúng, tăng cường sự tự tin, linh hoạt, sáng tạo của mình
	33.4
	27.0
	19.0
	0.0
	20.6
	2.78

	9
	Được rèn luyện từ những thao tác nhỏ nhất trong dạy học
	42.0
	32.3
	0.0
	0.0
	25.7
	3.43

	10
	Rút kinh nghiệm và tự rèn luyện
	25.9
	19.3
	31.0
	0.0
	23.5
	2.03

	11
	Những thuận lợi khác
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0



[bookmark: _Toc451621218]	Nhìn từ bảng trên ta thấy: Có rất nhiều yếu tố SV đánh giá là thuận lợi trong đó: Yếu tố mà SV cho là thuận lợi nhất đó là “Phát huy khả năng sáng tạo của bản thân”. Có thể là SV được chuẩn bị bài theo mong muốn, sự đầu tư tâm huyết, sự mong muốn tự khẳng định mình, phát huy khả năng dạy học của bản thân, rèn luyện những NL cần đạt được theo chuẩn. Với hình thức DHVM SV “Được rèn luyện từ những thao tác nhỏ nhất trong dạy học” “chuẩn bị bài một cách độc lập”đó là những yếu tố rất thuận lợi khi sử dụng hình thức DHVM để phát triển NLDH cho SV. Đối với những GV trực tiếp giảng dạy, các yếu tố thuận lợi được các GV đánh giá và nhận định như thế nào về những thuận lợi khi GV sử dụng DHVM.
[bookmark: _Toc454962603]Bảng 2.29. GV đánh giá những thuận lợi khi sử dụng DHVM để PPTNLDH cho SV
[bookmark: _Toc451621219][bookmark: _Toc452112698][bookmark: _Toc452572382][bookmark: _Toc453510598][bookmark: _Toc454962604](5=rất thuận lợi, 4=thuận lợi, 3=bình thường, 2= ít thuận lợi, 1= không thuận lợi)
	Stt
	Thuận lợi
	Mức độ
	Điểm TB

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	

	1
	Hứng thú, tích cực trong học tập
	0.0
	19.4
	55.6
	25.0
	0.0
	1.99

	2
	Chuẩn bị bài một cách độc lập
	22.2
	27.8
	0.0
	30.6
	19.4
	2.54

	3
	Nhận xét, tự nhận xét của SV tiến bộ rõ rệt
	11.1
	38.9
	30.6
	0.0
	19.4
	2.43

	4
	Lĩnh hội được kinh nghiệm từ thầy, cô – bạn
	33.3
	25.0
	13.9
	0.0
	27.8
	3.17

	5
	Phát huy khả năng sáng tạo của SV
	25.0
	16.7
	30.6
	19.4
	8.3
	2.76

	6
	Rèn nghiệp vụ sư phạm cho SV
	30.6
	25.0
	16.7
	27.7
	0.0
	3.21

	7
	Phát triển năng lực dạy học
	33.3
	50.0
	16.7
	0.0
	0.0
	3.71

	8
	Đánh giá đúng tăng cường sự tự tin, linh hoạt, sáng tạo của SV
	41.9
	31.3
	0.0
	0.0
	26.8
	3.42

	9
	Được rèn luyện từ những thao tác nhỏ nhất trong dạy học
	47.2
	27.8
	25.0
	0.0
	0.0
	3.99

	10
	Rút kinh nghiệm và tự rèn luyện
	38.8
	33.4
	27.8
	0.0
	0.0
	3.62

	11
	Những thuận lợi khác
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


	
	Nhìn từ bảng trên ta thấy: GV cũng đánh giá có nhiều điểm thuận lợi khi DHVM nhưng có một điểm chung giữa GV và SV cùng cho rằng “Được rèn luyện từ những thao tác nhỏ nhất trong dạy học” là thuận lợi nhất. Vì đối với SV được đứng trước lớp tập sự trước khi đi thực tập, được sự góp ý của cô và của các bạn từ thao các cầm phấn, cách chia bảng, cách đứng viết, cách biểu hiện ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ…bản thân tiếp thu, sửa chữa trong nhiều lần tập giảng, bản thân các em cũng rất hứng thú do đó GV cũng chọn là yếu tố thuận lợi nhất.
	Những thuận lợi từ bảng trên đối với điểm trung bình ta thấy giữa GV và SV trong quá trình sử dụng DHVM có nhiều điểm thuận lợi được đánh giá “tương đồng” nhau giữa thầy và trò, bên cạnh đó cũng có những sự khác biệt giữa thầy và trò. Tuy nhiên đây là sự khác biệt dễ hiểu đó là mục tiêu đặt ra của SV và GV có những điểm khác nhau.
	* Khó khăn khi sử dụng dạy học vi mô để phát triển NLDH cho SVCĐSP
[bookmark: _Toc451621220][bookmark: _Toc454962605]	Bên cạnh những thuận lợi nêu trên chúng ta cũng phải tính đến những khó khăn trong quá trình dạy và học của SV. Vậy SV có những nhìn nhận như thế nào về những khó khăn khi sử dụng DHVM.
Bảng 2.30. Đánh giá của SV về những khó khăn khi GV sử dụng DHVM 
[bookmark: _Toc451621221][bookmark: _Toc452112700][bookmark: _Toc452572384][bookmark: _Toc453510600][bookmark: _Toc454962606](5=Rất khó khăn, 4=khó khăn, 3=bình thường, 2=ít khó khăn, 1= không khó khăn)
	Stt
	Khó khăn
	Mức độ
	Điểm TB

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	

	1
	Còn ngại khi phải lên giảng trước đám đông 
	45.9
	27.5
	0.0
	13.7
	12.9
	3.99

	2
	Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được
	0.0
	50.6
	33.2
	16.2
	0.0
	3.09

	3
	Sinh viên trong một lớp quá đông
	56.3
	20.9
	22.8
	0.0
	0.0
	4.23

	4
	Thời gian trên lớp không đủ để rèn cho mọi SV
	59.1
	40.9
	0.0
	0.0
	0.0
	4.51

	5
	Tốn thời gian đầu tư công sức cho bài giảng
	33.5
	47.3
	0.0
	0.0
	19.2
	3.77

	6
	Bản thân chưa hứng thú
	0.0
	54.4
	40.1
	5.5
	0.0
	3.01

	7
	Ảnh hưởng bởi PP dạy học truyền thống
	20.9
	40.1
	0.0
	39.0
	0.0
	2.55

	8
	Bản thân chưa thực sự thành thạo với PP dạy học mới
	56.9
	26.7
	0.0
	0.0
	16.4
	4.03

	9
	Bản thân chưa có ý thức đây là môn trang bị hành trang“ phải biết” cho tương lai của mình.
	0.0
	55.2
	0.0
	30.5
	14.3
	2.16

	10
	SV chưa chủ động, tích cực trong quá trình tập giảng
	57.1
	26.7
	0.0
	0.0
	16.2
	4.07

	11
	Sự tự nhận xét và nhận xét người khác chưa cao (nhận xét thẳng thắn quá sợ mất lòng).
	54.1
	28.0
	17.9
	0.0
	0.0
	4.15

	12
	Những khó khăn khác
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


	
	Nhìn từ bảng trên ta thấy: Có không ít những khó khăn khi GV sử dụng DHVM nhưng khó khăn mà SV đánh giá là “rất khó khăn”: Thứ nhất: 100% SV nhận định rằng ở mức là thời gian trên lớp không đủ rèn cho mọi SV. Với DHVM cần giảng đi giảng lại, soạn đi soạn lại, sửa đi sửa lại... khi đạt được mức độ ổn định, thành thục như vậy mới gọi là phát triển năng lực. Nếu chỉ là thời gian trên lớp để rèn luyện cho SV thì đây cũng là một khó khăn lớn khi phát triển NLDH cho SV.
	Phần lớn SV cho rằng chưa tích cực, chủ động trong quá trình tập giảng, đây chính là “khó khăn bên trong” để phát triển NLDH cho SV. Trên đây là khó khăn của SV vậy GV giảng dạy sẽ có những khó khăn như thế nào khi sử dụn DHVM.
[bookmark: _Toc451621222][bookmark: _Toc454962607]Bảng 2.31. GV đánh giá những khó khăn khi sử dụng DHVM để PTNLDH cho SV
[bookmark: _Toc451621223][bookmark: _Toc452112702][bookmark: _Toc452572386][bookmark: _Toc453510602][bookmark: _Toc454962608](5=Rất khó khăn, 4=khó khăn, 3=bình thường, 2=ít khó khăn, 1= không khó khăn)
	Stt 
	Khó khăn
	Mức độ
	Điểm TB

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	

	1
	Còn ngại khi phải lên giảng trước đám đông 
	22.2
	30.6
	27.8
	14.4
	0.0
	3.42

	2
	Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được
	0.0
	38.9
	33.3
	27.8
	0.0
	3.01

	3
	Sinh viên trong một lớp quá đông
	50.0
	27.8
	22.2
	0.0
	0.0
	4.22

	4
	Thời gian trên lớp không đủ để rèn cho mọi SV
	44.4
	36.1
	19.4
	0.0
	0.0
	4.13

	5
	Tốn thời gian đầu tư công sức cho bài giảng
	0.0
	30.6
	33.3
	36.1
	0.0
	3.11

	6
	Bản thân chưa hứng thú
	5.6
	27.8
	41.7
	19.4
	0.0
	2.75

	7
	Ảnh hưởng bởi PP dạy học truyền thống
	0.0
	38.9
	50.0
	11.1
	0.0
	2.88

	8
	Bản thân chưa thực sự thành thạo với PP dạy học mới
	44.4
	50.0
	0.0
	5.6
	0.0
	4.51

	9
	Bản thân SV chưa có ý thức đây là môn trang bị hành trang“ phải biết” cho tương lai của mình.
	50.0
	27.8
	22.2
	0.0
	0.0
	4.22

	10
	Chưa thực sự chủ động, tích cực trong quá trình tập giảng
	36.1
	41.7
	22.2
	0.0
	0.0
	4.08

	11
	Sự tự nhận xét và nhận xét người khác chưa cao (nhận xét thẳng thắn quá sợ mất lòng).
	0.0
	19.4
	38.9
	16.7
	25.0
	2.42

	12
	Những khó khăn khác
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


	
	Nhìn từ bảng trên ta thấy: Giữa GV và SV khi nói về những khó khăn cũng có nhiều điểm tương đồng như “Thời gian trên lớp không đủ rèn cho tất cả SV, SV trong một lớp quá đông, SV chưa chủ động tích cực..”. Bên cạnh đó cũng có những khó khăn khác nhau giữa GV và SV đó là GV nhận ra “Bản thân SV chưa có ý thức đây là môn trang bị hành trang “phải biết” cho tương lai của mình, Bản thân chưa thực sự thành thạo với PP dạy học mới”. Về phía SV “Còn ngại khi phải lên giảng trước đám đông (lên giảng các bạn không nghĩ là quyền lợi mà lại coi là nghĩa vụ). Tốn thời gian đầu tư công sức cho bài giảng”. Khi so sánh giữa GV và SV chúng tôi có thể nhận ra rằng những khó khăn của GV đưa ra là có căn cứ - căn cứ trên kết quả khảo sát thực trạng của SV vì SV còn ngại lên bảng, ngại đứng trước đám đông và soạn bài thì lại lo lắng là tốn nhiều thời gian công sức, như vậy có thể nói rằng sự nhận định những khó khăn của GV trong quá trình DHVM là có cơ sở.
* Thực trạng về những khó khăn khi sử dụng DHVM trong môn RLNVSPTX.
	Thứ nhất: Còn ngại khi phải lên giảng trước đám đông (lên giảng các bạn không nghĩ là quyền lợi mà lại coi là nghĩa vụ).
	Thứ 2: Sinh viên trong một lớp quá đông
	Thứ 3: Thời gian trên lớp không đủ để rèn cho mọi SV
	Thứ tư: Chưa thực sự chủ động, tích cực trong quá trình tập giảng, bản thân chưa thực sự thành thạo với PP dạy học mới, tốn thời gian đầu tư công sức cho bài giảng, bản thân SV chưa có ý thức đây là môn trang bị hành trang phải biết cho tương lai của mình...
[bookmark: _Toc451620059][bookmark: _Toc454962034]Đối với các GV giảng dạy môn RLNVVSPTX cho rằng trên đây là những khó khăn khi DHVM nhằm phát triển NLDH cho SVCĐSP. Bên cạnh một phần rất nhỏ SV tự tin đứng trên bục giảng và hăng hái khi chuẩn bị tập giảng thì rất nhiều SV còn hời hợt với việc học, ngại đứng trước lớp, chỉ thích nhận lời khen và chưa tích cực tiếp thu những ý kiến góp ý. Cô Trần Thị Thu Thủy (giáo viên giỏi toàn quốc năm 2014 – 2015) cho rằng “ SV trong một lớp quá đông chính vì vậy thời gian trên lớp không đủ rèn cho tất cả mọi SV mà bản thân SV lại không chủ động và tích cực học tập, ý thức trang bị hành trang cho bản thân chưa cao, có những em lại cho rằng sau này “nghề dạy nghề” tính ỷ lại của các em còn cao, sự đầu tư của các em vào bài giảng chưa nhiều…đó là một số những khó khăn khi chúng tôi sử dụng DHVM để phát triển NLDH cho SV. Bên cạnh đó không thể không nói đến những mặt tích cực của DHVM nếu SV chịu học hỏi, trau dồi vượt qua những khó khăn chủ quan và khách quan thì đây chính là một hình thức DH hiệu quả để phát triển NLDH cho SVCĐSP”.
2.3.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm
[bookmark: _Toc452277208][bookmark: _Toc452571506][bookmark: _Toc453510987][bookmark: _Toc454962035]	Có nhiều những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển NLDH cho SVCĐSP thông qua DHVM, những yếu tố sau đây là những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự hình thành và phát triển NLDH của SV mà chúng tôi thống kê được từ SV:
[bookmark: _Toc452277209][bookmark: _Toc452571507][bookmark: _Toc453510988][bookmark: _Toc454962609]Bảng 2.32: Đánh giá của SV – GV, CBQL về các yếu tố ảnh hưởng đến 
sự phát triển NLDH của SV
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	[bookmark: _Toc452277213][bookmark: _Toc452571511][bookmark: _Toc453510992][bookmark: _Toc454962039]Tỉ
lệ %
	[bookmark: _Toc452277214][bookmark: _Toc452571512][bookmark: _Toc453510993][bookmark: _Toc454962040]Thứ bậc
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[bookmark: _Toc452277262][bookmark: _Toc452571560][bookmark: _Toc453511051][bookmark: _Toc454962098]	Những yếu tố chủ quan và khách quan trên đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến sự phát triển NLDH của SV nhất là yếu tố tính tích cực chủ động của SV và số lượng SV trong một lớp quá đông. Vậy các GV và cán bộ quàn lý sẽ đánh giá như thế nào về những ảnh hưởng này?
[bookmark: _Toc452277316][bookmark: _Toc452571614][bookmark: _Toc453511115][bookmark: _Toc454962161]	Với sự đánh giá của GV và Cán bộ quản lý các yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đế sự phát triển NLDH của SV, với nhận định này các GV và CBQL cũng đồng quan điểm với SV về tính tích cực, chủ động bên cạnh đó có sự khác biệt rất lớn đó là “Ban giám hiệu chưa quan tâm nhiều đến chất lượng đầu ra của SV”.
[bookmark: _Toc451620062][bookmark: _Toc454962162]2.3.6. Đánh giá chung về thực trạng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
	Về ưu điểm: Các GV được nghiên cứu đã sử dụng những hình thức và nhiều những biện pháp khác nhau để phát triển NLDH cho SVCĐSP.
	Quá trình rèn luyện và phát triển NLDH cho SVCĐSP được diễn ra tương đối liên tục trong suốt quá trình đào tạo, trong đó mỗi giai đoạn có những yêu cầu khác nhau từ đơn giản đến phức tạp thông qua những trích đoạn nhỏ của từng bài học – người học học được cách làm từ đó cũng góp phần phát triển NLDH của SV.
	Chương trình đào tạo nói chung và chương trình RLNVSPTX nói riêng của nhà trường đã bám sát chương trình của Bộ GD & ĐT đã ban hành cho các trường CĐSP, bên cạnh đó cũng luôn cập nhật những chuẩn mới do Bộ GD&ĐT đưa ra, đã rèn luyện và phát triển một số NLDH cho SV trước khi ra trường trương đối thuần thục thông qua DHVM.
	Về hạn chế: Các GV được nghiên cứu đã áp dụng những hình thức, quy trình, biện pháp để PTNLDH cho SVCĐSP nhưng vì những khó khăn khác nhau nên hiệu qủa chưa cao. NLDH của SV phần lớn chỉ ở mức trung bình.
	Xét tổng thể cả quá trình đào tạo và đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở trường CĐSP chưa mang tính liên tục, nặng về lý thuyết chưa coi trọng thực hành. Các giờ rèn luyện của SV ở PPDH bộ môn và RLVNSPTX chưa thực sự chú trọng đến phát triển NLDH của SV, vẫn chỉ là rèn kỹ năng, ứng xử, “tập giảng – tập giảng”… chưa có một quy trình cụ thể cho SV “tự hành”. Và “hành” cũng chỉ dừng lại là chỉ ra lỗi. Chưa có những hình thức cụ thể cho SV sửa lỗi. Mới chỉ rèn luyện và hình thành được một vài NLDH cơ bản chưa chú ý đến những thao tác nhỏ có thể gây phản cảm đối với HS (cách chỉ tay, cầm bút chỉ, cầm thước chỉ, đầu lắc quá nhiều…). DHVM là hình thức DH cho SV được trải nghiệm, tự làm, tự rút kinh nghiệm và tự trưởng thành. Các GV cũng nhận thấy tầm quan trọng của DHVM nhưng vì nhiều những khó khăn khác nhau nên DHVM cũng không được diễn ra thường xuyên mà mới chỉ diễn ra ở mức thỉnh thoảng. Vì vậy phần lớn NLDH của SV mới dừng lại ở mức độ làm được nhưng chưa thuần thục, khi thành công khi không. Do đó một số SV còn bỡ ngỡ, lúng túng, vụng về khi lên bục giảng dưới trường PT.
	DHVM cũng thấy bóng dáng trên bục giảng của trường CĐSP nhưng trong một lớp chỉ được 1 – 2 SV được tập một cách bài bản là GVHD (phân tích những NLDH cần phát triển) Soạn bài  Dạy Phản hồi Soạn lại  Dạy lại  Phản hồi sau đó yêu cầu về nhà tự tập để một nhóm bạn góp ý, còn những SV khác gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 là tập trên lớp – Giai đoạn 2 là chấm điểm. Vì những khó khăn: như ghép lớp, cơ sở vật chất, thiết bị, thời gian, môi trường giảng dạy, chế độ chính sách… nên giảng dạy nhằm phát triển NLDH cho SV thông qua DHVM còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó có một số GV còn rất mơ hồ về quy trình DHVM nhằm phát triển NLDH cho SV.
[bookmark: _Toc451620063]	Trong quá trình tập giảng và chấm điểm GV trên trường CĐSP chấm kỹ  và SV được điểm không cao. Nhưng khi đi kiến tập, thực tập các GV ở dưới trường PT đánh giá rất cao về kết quả kiến thực tập của SV. Đây cũng là một hạn chế SV chưa nhận ra NLDH thật của mình, hơn thế nữa các SV có kết quả gần như nhau chỉ hơn kém nhau 0.1; 0.2; 0.3…điểm, như vậy chưa có tác dụng phân hóa SV, chưa khuyến khích SV tiếp tục cố gắng để học tập, rèn luyện phát huy NLDH của mình và cũng chưa khích lệ được những SV đã thực sự cố gắng.
[bookmark: _Toc454962163]
Kết luận chương 2
	Đa số GV và SV đã nhận thức đúng về bản chất và sự cần thiết phải phát triển NLDH cho SVCĐSP.
	Phần lớn GV và SV nhận thức tương đối đầy đủ về hệ thống NLDH theo chuẩn NLNN. Tuy nhiên mức độ tự đánh giá của SV về hệ thống NLDH thường cao hơn nhiều so với đánh giá của GV.
	Các GV được nghiên cứu đã sử dụng DHVM ở các trường CĐSP, có một bộ phận rất nhỏ GV thực hiện đúng quy trình để phát triển NLDH cho SVCĐSP, còn phần lớn GV chưa thực hiện đúng quy trình về DHVM. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP còn gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả chưa cao. 
	Mặc dù một số GV đã sử dụng hình thức DHVM để phát triển NLDH cho SV tuy nhiên thiết kế giáo án và thực hiện bài giảng về DHVM chưa đúng quy trình và chưa thực sự hiệu quả.
	Phần lớn SV chưa hứng thú với hình thức DHVM mà GV giảng dạy để phát triển NLDH cho SVCĐSP.
	Sinh viên chưa hiểu được bản chất của DHVM và chưa được thực hành nhiều mới chỉ dừng lại ở mức thỉnh thoảng.
	Chưa có SV nào nói đúng về quy trình DHVM và còn nhiều khó khăn trong quá trình DHVM ở ngay chính bản thân SV.
	Còn thiếu những phương tiện cần thiết trong quá trình DHVM nhằm phát triển NLDH cho SV, song GV chưa chú trọng thực hành, không đủ thời gian thực hành, chưa rèn cho SV ở mức độ thành thục và còn nhiều những khó khăn ở chính bản thân GV đó là những vấn đề đặt ra cần được giải quyết.
	Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình PTNLDH cho SVCĐSP trong đó các yếu tố khách quan có ảnh hưởng và tác động cao hơn các yếu tố chủ quan đến sự phát triển NLDH cho SVCĐSP.
	Qua thực trạng trên cho thấy: GV chưa hiểu sâu sắc về hình thức DHVM, chưa chú trọng thực hành cho sinh viên chính vì vậy NLDH của SVCĐSP phần lớn ở mức trung bình. Đây là vấn đề cần được quan tâm và giải quyết.
	Kết quả nghiên cứu trên rất có giá trị là cơ sở thực trạng để đề xuất các biện pháp phát triển NLDH cho SVCĐSP.
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CHƯƠNG 3
THIẾT KẾ QUY TRÌNH DẠY HỌC VI MÔ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
DẠY HỌC CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
3.1. Quy trình dạy học vi mô
3.1.1. Khái niệm 
* Khái niệm quy trình: Là trình tự (thứ tự, cách thức) thực hiện một hoạt động mang tính chất bắt buộc nhằm đáp ứng những mục tiêu cụ thể của một hoạt động nhất định.
	Qui trình là một trình tự có tổ chức các hoạt động để hoàn thành một nhiệm vụ nhất định. Trình tự là trật tự theo đó mọi sự việc được tiến hành một cách có hệ thống. Thuật ngữ “trình tự” nghĩa là phải tuân theo nó "từng bước một" tương ứng theo qui tắc. Chẳng hạn, phải hiểu yêu cầu trước khi bắt đầu thiết kế, chỉ khi thiết kế được hoàn thành thì mới có thể bắt đầu thực hiện hoạt động.
	Qui trình được đại diện bởi hai yếu tố: Thời gian chu kì: của qui trình tức là, thời gian cần để hoàn thành một qui trình. Và Chất lượng: Chất lượng của qui trình như được xác định bởi người sử dụng: như đáp ứng yêu cầu, không có lỗi v.v. Tổ hợp của hai yếu tố này xác định ra năng lực của người thực hiện. Cải tiến liên tục là việc thay đổi ở mức tăng cường và nâng cao, từ năng lực mức thấp lên năng lực mức cao hơn. Qui trình được xác định là bản lộ trình, là hướng đi, giúp ta về cách thực hiện. Nó yêu cầu người tiến hành, thực hiện tuân theo "con đường" từng bước một. Từng bước phải có vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng cho từng thành viên (từng hoạt động). Là quy phạm đề cập đến trình tự các bước công việc, cách thức thực hiện công việc đó một cách hiệu quả
3.1.2. Một số quy trình dạy học vi mô
[bookmark: _Toc453511131][bookmark: _Toc454962177]	Có nhiều con đường để phát triển NLDH cho SVCĐSP. Một trong những con đường khả dụng là thông qua DHVM. Qua bài giảng GV sẽ phân tích những NLDH nào cần phát triển, SV có một định hướng rất rõ ràng về NLDH cần phát triển. SV sẽ soạn bài, trình bày bài giảng (được ghi hình lại). Bản thân nhận xét về những ưu nhược điểm của mình, cô và bạn nhận xét, xem lại băng ghi hình, rút kinh nghiệm, soạn lại, giảng lại… cho đến khi NLDH được phát triển.
Sự phân tích, tinh giản các hành động sư phạm thành các NLDH chuyên biệt là cơ sở của DHVM. Một hình thức dựa trên cơ sở những nguyên tắc sau:
- Một tình huống thực tế của lớp học là phức tạp, không thuận lợi cho việc tiếp thu và hình thành nhanh tất cả các NLDH, nhất là đối với người mới bắt đầu. Vì vậy, cần phải tạo ra tình huống thật của lớp học nhưng đã được đơn giản hóa. Một lớp học bao gồm một số lượng nhỏ hơn và việc giảng dạy chỉ tập trung vào một số các ứng xử được quan tâm đặc biệt. DHVM đưa ra một bài học ngắn hơn với số thời gian hạn chế.
- Mọi công việc dạy học được tiến hành trong thực tế đều được ghi lại và quan sát tỉ mỉ. Chính việc tiến hành hành động, quan sát rồi lại tiến hành hoạt động và phân tích, đánh giá chúng đã tạo cơ sở cho SV tiếp thu được các NLDH cơ bản, cần thiết cho việc thực hành lên lớp. 
- Một yếu tố quan trọng trong DHVM là các thông tin phản hồi. Sự đánh giá ngay lập tức và khách quan đối với thành tích đã đạt được sẽ giúp cho việc sửa đổi được dễ dàng. Người ta cố gắng để các giáo viên đứng lớp có được thông tin tối đa, trong khoảng thời gian ngắn nhất về thành tích của mình, và tạo ra các điều kiện tối đa để phân tích các thông tin phản hồi. Thôn tin phản hồi một cách trực tiếp, có căn cứ sẽ làm SV có cơ sở chính xác để sửa đổi những điểm chưa tốt dần phát triển NLDH của bản thân.
Nếu mô tả dạy học vi mô trên sơ đồ ta có:
(1): Hành động lần dạy đầu tiên là bài học vi mô thử nghiệm
(2): Hành động xét duyệt, phản hồi, phân tích
(3): Hành động lặp lại
(4): Phản hồi lần thứ 2
NGhi hình
Hồi tiếp thông tin
Phân tích
Hồi tiếp thông tin phản hồi lần 2

Lặp lại
Bài học vi mô thử nghiệm


+
+
+



(1)                             (2)                               (3)                          (4)
Buổi thực tập hình thức DHVM
(1) + (2) + (3 )+ (4) x (n thực tập sinh) x (N năng lực cần đạt được)
Để hình thành hệ thống các NLDH cho SV sư phạm, DHVM được tiến hành theo trình tự như sau:
	DHVM năng lực 1
Quan sát có
 cấu trúc
Lý thuyết

Quan sát có 
cấu trúc

DHVM năng lực 2

DHVM năng lực 3

Quan sát có
 cấu trúc



                                                                                vân vân  ...
Lớp học 
bình thường




Như vậy, việc sử dụng DHVM sẽ tạo nên hiệu quả trong công việc hình thành và phát triển NLDH cho sinh viên sư phạm. Từ đó họ có đủ những năng lực cần thiết để bước lên bục giảng bằng sự tự tin và lòng yêu nghề, mến trẻ.
[bookmark: _Toc451620078][bookmark: _Toc454962179]	Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình dạy học vi mô 
   	S.Rassekh (1987) viết: “Với sự tham gia tích cực của người học vào quá trình học tập tự lực, với sự đề cao trí sáng tạo của mỗi người học thì sẽ khó mà duy trì mối quan hệ đơn phương và độc đoán giữa thầy và trò. Quyền lực của GV không còn dựa trên sự thụ động và dốt nát của HS mà dựa trên năng lực của GV góp phần vào sự phát triển tột đỉnh của các em”… 
	Trong quá trình dạy học vi mô, hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của sinh viên được thực hiện theo các bước kế tiếp nhau. Sự kết thúc của bước này là điểm xuất phát cho bước tiếp sau đó cao hơn, tương ứng với logic của quá trình dạy học và quá trình nhận thức của học sinh. Một quá trình gồm nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn lại có một chức năng riêng. Sự sắp xếp các giai đoạn của một quá trình theo một trật tự nhất định trong một chỉnh thể sẽ tạo nên cấu trúc chức năng của quy trình tổ chức vận dụng dạy học vi mô nhằm hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.
	Về cơ bản DHVM hoạt động dạy của GV và hoạt động của SV được tiến hành theo các giai đoạn:

Giảng viên
SV

Tổ chức hoạt động lĩnh hội lí thuyết, giao nhiệm vụ 
Tiếp nhận nhiệm vụ học tập
Hướng dẫn sinh viên thực hành, soạn giáo án, NL cần PT
Soạn giáo án, lên kế hoạch tập giảng
Tổ chức, hướng dẫn, điều khiển:
- Quan sát giờ dạy có ghi hình của sinh viên 
- Xem lại băng ghi hình
- Tổ chức cho SV và GV góp ý, đánh giá giờ dạy
- Hướng dẫn sinh viên xây dựng lại giáo án
- Tiếp tục tổ chức tập giảng

Tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo:
- Tập giảng theo giáo án
- Xem lại băng ghi hình
- Tiếp nhận ý kiến phản hồi của giáo viên và các thành viên
- Xây dựng lại giáo án 
- Tiếp tục tập giảng
Kết luận, đánh giá
Tự đánh giá, tự điều chỉnh
Quy trình về  dạy học vi mô




















	Các bước có tính chất cơ động,  mặc dù có tính độc lập riêng song chúng vẫn có thể được thực hiện xen kẽ, bổ sung cho nhau.
Để hình phát triển NLDH của SV bao gồm những giai đoạn sau: Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, tổng kết, đánh giá.
* Lập kế hoạch
- Giảng viên: Soạn giáo án, lập kế hoạch từng bài học nhỏ, xác định năng lực cần phát triển, lựa chọn phương tiện, phương pháp, phân phối thời gian, chuẩn bị phòng học phù hợp, máy quay, máy chiếu, máy tính và các thiết bị kết nối, chuẩn bị phiếu đánh giá năng lực cần hình thành.
- Sinh viên: Tự xác định mục tiêu bài học; nghiên cứu tài liệu, giáo trình, xác định phương pháp, phương tiện học tập,…
* Thực hiện kế hoạch
- Giảng viên: Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ học tập chung cho cả nhóm, tổ chức nhóm dạy học vi mô, giao nhiệm vụ cho từng thành viên
- Sinh viên: Hiểu rõ mục tiêu bài học, tiếp nhận nhiệm vụ học tập.
Hình thành và phát triển NLDH cho SV
- Giảng viên:
 + Phân tích hoạt động sư phạm thành các năng lực cần phát triển cho sinh viên.
+ Lên kế hoạch tập giảng
+ Quan sát, quản lý hoạt động của các cá nhân trong nhóm dạy học vi mô.
+ Động viên sinh viên tích cực nghiên cứu tài liệu, huy động tri thức bản thân nhằm giải quyết nhiệm vụ học tập.
+ Giải đáp các thắc mắc của sinh viên về năng lực cần phát triển.
- Sinh viên
	+ Độc lập, sáng tạo trong quá trình làm việc với tài liệu, huy động vốn tri thức của mình nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập;
	+ Tích cực tham gia các hoạt động mà giáo viên đã đề ra.
	+ Phối hợp với các thành viên trong nhóm dạy học vi mô hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	+ Lên kế hoạch tập luyện.
SV thực hành – Thông tin phản hồi
- Giảng viên:
+ Bố trí đại diện nhóm dạy học vi mô lên dạy thử 1 tiết, có ghi hình, các sinh viên khác quan sát.
+ Yêu cầu sinh viên tập giảng và toàn nhóm sinh viên xem lại băng ghi hình.
+ Yêu cầu sinh viên dự giờ nhận xét, đánh giá về năng lực cần phát triển.
+ Bố trí các giáo viên dự giờ nhận xét, đánh giá về năng cần phát triển cho SV, cho điểm.
+ Yêu cầu sinh viên tập giảng tự nhận xét, tiếp nhận ý kiến phản hồi, soạn lại giáo án và giảng thử cho đến khi năng lực được phát triển.
+ Yêu cầu các sinh viên trong nhóm dạy học vi mô hỗ trợ sinh viên tập giảng chuẩn bị giáo án và phương tiện dạy học.
- Sinh viên:
+ Lựa chọn một thành viên trong nhóm dạy học vi mô lên tập giảng, các thành viên khác quan sát.
+ Xem băng ghi hình.
+ Các sinh viên dự giờ nhận xét, góp ý về năng lực cần phát triển.
+ Hỗ trợ thành viên tập giảng soạn giáo án, chuẩn bị phương tiện dạy học.
+ Tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập cho đến khi năng lực dạy học được  phát triển.
*Tổng kết, đánh giá
- Giảng viên:
+ Tổng kết, rút ra những điểm lưu ý khi thực hành DHVM.
+ Nhận xét ý thức học tập của nhóm dạy học vi mô.
+ Định hướng nội dung học tập tiếp theo
+ Rút kinh nghiệm về quá trình hình thành và phát triển năng lực.
- Sinh viên: 
+ Tự nhận xét, đánh giá ý thức học tập của bản thân
+ Tiếp nhận nhiệm vụ học tập mới.
+ Rút kinh nghiệm về cách học tập, và điều chỉnh cách học tập của bản thân.
+ Xây dựng kế hoạch tự rèn luyện
Mục đích cuối cùng của DHVM là nhằm hình thành và phát triển NLDH cho sinh viên các trường sư phạm cũng như các giáo viên mới vào nghề.
So sánh sự khác nhau giữa DHVM và dạy học truyền thống

	TT
	Tiêu chí
	Dạy học truyền thống
	Dạy học Vi Mô

	1
	Triết lý

	- Phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và khả năng lao động cho người học.
	- Tạo khả năng và cơ hội cho người học tìm kiếm và tự tạo nên kiến thức của mình và hình thành NLDH. 

	2
	Mục tiêu 

	- Giúp người học có được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện. 
	- Giúp người học có được các trải nghiệm trong quá trình học tập. 

	3
	Thời gian dạy học
	- Cố định
	- Thay đổi

	4
	Xác định nội dung

	- Dựa trên triết lý đào tạo,  lôgic khoa học và lôgic nhận thức của người học. 
	- Dựa trên kết quả, những nhận xét, góp ý, thu được thông tin phản hồi một cách khoa học. Phân tích công việc và những điểm đạt và điểm cần điều chỉnh ở SV.

	5
	Cấu trúc nội dung dạy học

	- Nội dung dạy học được cấu trúc theo lôgic: Khối kiến thức về khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật, lý thuyết chuyên môn và thực hành giảng dạy.
- Kết cấu theo hệ thống môn học với các chương, bài. 
	- Nội dung dạy học được cấu trúc theo lôgic các vấn đề cần giải quyết trong thức tế giảng dạy. 

- Kết cấu theo từng bài học nhỏ, kết hợp lý thuyết chuyên môn với thực hành ; giữa khoa học về nội dung, tích cực về phương pháp, lý thuyết chuyên môn với thực hành giảng dạy. 

	6
	Cách thức đánh giá
	- So sánh điểm số giữa người học với nhau.
	- Đánh giá trong cả quá trình và những năng lực cần hình thành và phát triển trong quá trình dạy học. 

	7
	Kỹ thuật đánh giá

	- Đánh giá kiến thức và kỹ năng, của người học theo từng môn học.
	- Những tri thức, kỹ năng, thái độ nào mà SV đã hình thành sau mỗi bài học. 

	8
	Tiêu chí đánh giá chương trình
	- Tỷ lệ người học tốt nghiệp loại khá giỏi.
	- NLDH mà người học có và đáp ứng được những yêu cầu của xã hội hiện tại.


So sánh  hai phương thức dạy học dưới góc độ người học

	Đặc trưng
	Dạy học Vi Mô
	Dạy học theo truyền thống

	
Người học học cái gì?
	- Người học học được từ chính những trải nghiệm của bản thân mình, học được từ thầy cô, bạn bè, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thâm một cách trung thực nhất, “học qua làm” đây là cách nhanh nhất để người học tiến bộ.
- Người học xác định sẵn và mô tả chính xác về cái mà người học sẽ có sẽ làm được khi học xong chương trình.
	- Thường theo sách giáo khoa, đề cương khoá học hay các tài liệu tham khảo khác từ nghề đào tạo.
- Người học hiếm khi biết chính xác họ sẽ học cái gì trong mỗi phần của chương trình.
- Chương trình dạy học thường được  theo các môn học, phần, chương, mục … ít có ý nghĩa trong nghề. Giáo viên  tập trung vào bao quát tài liệu giảng dạy.

	
Người học học như thế nào?
	- Người học được tổ chức hoạt động học tập, hướng vào người học. Tài liệu học tập được thiết kế cẩn thận với chất lượng cao. Phương tiện và tài liệu giúp người học hình thành và phát triển được NLDH.
- Tài liệu được tổ chức sao cho mỗi người học có thể dừng lại, đi chậm hoặc nhanh hoặc nhắc lại khi cần để học một cách có hiệu quả theo nhịp độ cá nhân.
- Có thông tin phản hồi đều đặn trong suốt quá trình học tập tạo cơ hội cho người học điều chỉnh, sửa chữa sự thực hiện của mình.
	- Dựa vào giáo viên là chủ yếu, cá nhân giáo viên truyền đạt thông qua trình diễn sống động, diễn giảng, thảo luận hoặc các hoạt động lấy giáo viên làm trung tâm.
- Người học ít có cơ hội kiểm tra quá trình và không gian giờ học.
- Thường có ít thông tin phản hồi đều đặn theo chu kỳ trong quá trình dạy học.

	Sau khi hoc song điều mà sinh viên đạt được?
	- SV hiểu được các tri thức một cách sâu sắc (thông qua làm).
- SV học được PPDH qua thầy cô, bạn bè.
- Có thái độ tích cực trong học tập
- Kết quả phản ánh chính xác NLDH của SV.
	- SV hiểu tri thức một cách hệ thống nhưng ít thực hành.
- Ít có cơ hội được bộc lộ khả năng của mình.
- Tính “ì” còn rất cao

- Kết quả chỉ phản ánh bằng điểm số cuối cùng


	
Trên đây là quy trình DHVM. Vậy quy trình DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP được thiết kế trên quy trình như thế nào? 
[bookmark: _Toc452571629][bookmark: _Toc453511136][bookmark: _Toc454962182]	3.2. Thiết kế quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên
	3.2.1. Thiết kế
	* Khái niệm thiết kế: Là thứ tự, trình tự các bước thực hiện đáp ứng được mục tiêu cụ thể của từng hoạt động dạy học nhất định nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên. 
Thiết kế bài học gắn liền với thành tựu của lý thuyết tâm lý học hành vi, tiêu biểu là các công trình nghiên cứu của Briggs và Wager (1992), Merill (1983), Dick và Carey(2001)… Robetrt M.Gangne đưa ra chín sự kiện dạy học làm cơ sở cho việc thiết kế dạy học đó là: Gây chú ý – thông báo mục tiêu học tập và gây động cơ học tập – Ông gợi kiến thức có liên quan đã biết – trình bày tài liệu mới – Cung cấp các hướng dẫn học tập cần thiết – Thực hiện các hoạt động học tập để làm sáng tỏ bài học – Cung cấp các phản hồi – Đáng giá – Vận dụng [60]. Với kiểu thiết kế bài học dựa trên tiến trình này có ưu điểm là giáo dục có thể tạo ra sản phẩm đồng loạt, trong một thời gian ngắn có thể thể hình thành cho người học hệ thống kiến thức bài bản, có hệ thống, ít tốn kém về thời gian và công sức… 
Tác giả Đặng Thành Hưng “Kỹ thuật thiết kế bài học theo nguyên tắc hoạt động” [45], bản thiết kế mỗi hoạt động chính là kết hợp những yếu tố cơ bản và xác lập được mối quan hệ cần thiết, hợp lý giữa các yếu tố này. Đó là thiết kế mục tiêu học tập, nội dung học tập, các hoạt động, các phương tiện giảng dạy - học tập và học liệu, đánh giá tổng kết và hướng dẫn học tập bổ sung, môi trường học tập. Theo tác giả khi thiết kế hoạt động thì trọng tâm và xuất phát điểm là hoạt động của người học. Từ hoạt động của người học mới dự kiến cách thức hoạt động của người dạy. Cấu trúc hoạt động của người học bao gồm: Các hoạt động tìm tòi  - phát hiện, các hoạt động xử lí, biến đổi và phát triển sự kiện, vấn đề, các hoạt động ứng dụng - củng cố, các hoạt động đánh giá và điều chỉnh.
Ngô Anh Tuấn với bài viết “Các khuynh hướng và cách tiếp cận mới trong thiết kế dạy học và công nghệ dạy học”, thiết kế dạy học bao gồm quá trình phân tích, thực thi và đánh giá. Tác giả coi thiết kế bài học là một qui trình mang tính hệ thống, với mục đích nhằm chuẩn bị cho một quá trình học tập bao gồm việc phân tích các điều kiện dạy học hiệu quả, phát triển tài liệu dạy hoc, các hoạt động và nguồn thông tin tiếp cận. Trong phạm vi đề tài này, để phát triển NLDH cho SVCĐSP tác giả cũng coi thiết kế bài học là một quy trình và tiến hành thiết kế quy trình DHVM phát triển NLDH cho SVCĐSP.
	3.2.2. Thiết kế quy trình dạy học vi mô
	* Khái niệm thiết kế quy trình DHVM phát triển NLDH cho SV
	Thiết kế quy trình dạy học vi mô:  Là thứ tự, trình tự các bước thực hiện bài dạy vi mô đáp ứng được mục tiêu cụ thể của từng hoạt động dạy học nhất định nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên. 
[bookmark: _Toc452571630][bookmark: _Toc453511137][bookmark: _Toc454962183]	* Nguyên tắc xây dựng quy trình DHVM phát triển NLDH cho SV
[bookmark: _Toc452571631][bookmark: _Toc453511138][bookmark: _Toc454962184]	Thứ nhất: Phải tuân theo các bước của quy trình dạy học vi mô vì DHVM nhằm phát triển NLDH cho SVCĐSP, chính vì vậy ngay từ bước lĩnh hội lý thuyết, soạn giáo án, tập giảng ở nhà, tập giảng trên lớp, tự nhận xét, nhận xét góp ý của thầy cô, bạn bè, soạn lại giáo án, giảng lại… Để phát triển tốt NLDH của SV thì SV cần có NL tiếp nhận thông tin, học hỏi, rút kinh nghiệm, NL quan sát, NL đánh giá và tự đánh giá, phải tuân theo quy trình dạy học, rèn luyện nhiều lần từ đó hình thành và phát triển NLDH.
[bookmark: _Toc452571632][bookmark: _Toc453511139][bookmark: _Toc454962185]	Thứ 2: Phải tuân theo quy trình phát triển NL
[bookmark: _Toc452571633][bookmark: _Toc453511140][bookmark: _Toc454962186]	- Phải dựa trên quan điểm lấy người học làm trung tâm, dạy học phân hóa theo tiếp cận NL của người học.
[bookmark: _Toc452571634][bookmark: _Toc453511141][bookmark: _Toc454962187]	- Những tiêu chuẩn tiêu chí về kiến thức, kỹ năng thái độ cần được xây dựng một cách rõ ràng để đánh giá NL của người học.
[bookmark: _Toc452571635][bookmark: _Toc453511142][bookmark: _Toc454962188]	- Cho phép cá nhân hóa việc học tập để người học tự quyết định bổ sung những thiếu hụt của bản thân, để có thể hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể của mình.
[bookmark: _Toc452571636][bookmark: _Toc453511143][bookmark: _Toc454962189]	- Sự tiến bộ của SV tham gia học tập theo quy trình DHVM tùy theo minh chứng đạt được sẽ chứng minh NLDH đạt được thông qua DHVM.
[bookmark: _Toc452571637][bookmark: _Toc453511144][bookmark: _Toc454962190]	* Điều kiện khi thực hiện quy trình
[bookmark: _Toc452571638][bookmark: _Toc453511145][bookmark: _Toc454962191]	Đối với giảng viên: Giảng viên phải là người hiểu rõ, am tường và thành thục trong việc sử dụng quy trình DHVM
[bookmark: _Toc452571639][bookmark: _Toc453511146][bookmark: _Toc454962192]	- Người GV phải có năng lực tổ chức lớp học, điều khiển lớp học, tạo bầu không khí cho lớp học…(người GV phải là một tấm gương sáng, hình mẫu để người hoc noi theo)
[bookmark: _Toc452571640][bookmark: _Toc453511147][bookmark: _Toc454962193]	- Người GV phải có NL nhận xét, đánh giá, khuyến khích động viên người học, kích thích tính tích cực của người học…
[bookmark: _Toc452571641][bookmark: _Toc453511148][bookmark: _Toc454962194]	Đối với SV: SV phải tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học với hình thức DHVM.
[bookmark: _Toc452571642][bookmark: _Toc453511149][bookmark: _Toc454962195]	- Với quy trình dạy học này SV phải mạnh dạn, tự tin, ham học hỏi và sửa chữa, những yếu tố này có tác động rất mạnh mẽ đến phát triển NLDH của SV.
[bookmark: _Toc452571643][bookmark: _Toc453511150][bookmark: _Toc454962196]	- SV phải tập và biết cách quan sát, nhận xét, đánh giá và tự đánh giá
[bookmark: _Toc452571644][bookmark: _Toc453511151][bookmark: _Toc454962197]	- SV phải biết hợp tác với các bạn trong lớp trong quá trình học
[bookmark: _Toc452571645][bookmark: _Toc453511152][bookmark: _Toc454962198]	Về cơ sở vật chất: Tạo những điều kiện thuận lợi nhất để SV được học với hình thức DHVM theo đúng quy trình của DHVM
[bookmark: _Toc452571646][bookmark: _Toc453511153][bookmark: _Toc454962199]	- Cần phải có những điều kiện cần thiết như phòng, trang thiết bị: máy quay, máy chiếu, ánh sáng, âm thanh… phục vụ tốt nhất cho SV. Thực hiện đúng quy trình một cách thành thục sẽ phát triển được NLDH của SVCĐSP thông qua quy trình DHVM.


Giảng viên
Các giai đoạn
Sinh viên
XĐ những NL cần phát triển cho SV theo chuẩn (tiêu chí đã xác định)

Phân tích hoạt động SP thành các NL

Xác định NLDH cần hình thành và phát triển

- Xây dựng tiêu chí (mẫu) NL cần PT cho SV quan sát.
- Lựa chọn phương pháp, chuẩn bị phương tiện, thiết kế phiếu đánh giá NL
Lập kế hoạch BHVM cho từng NL

- Xác định mục tiêu bài học, phương pháp, phương tiện học tập, nghiên cứu.
Tổ chức, định hướng thực hiện

- Dựa trên biểu mẫu, hướng dẫn, giải thích cho SV hiểu rõ tiêu chí từng NL nhỏ cần PT.
- Hướng dẫn SV soạn trích đoạn. Chọn SV tiến hành thực hiện các NL nhỏ. Sử dụng KT bể cá. 
- Tập giảng theo nhóm, các nhóm khác quan sát,  đánh giá.

- Hiểu rõ, tích cực, chủ động tiếp thu nhiệm vụ học tập.
-  Hiểu rõ từng NL nhỏ cần PT thông qua BHVM
-Từng nhóm nhỏ SV soạn một trích đoạn BHVM. 
- Chọn 1 SV lên tập giảng, các nhóm ngồi dưới QS các NL nhỏ theo mẫu QS.


Hình thành NL

- SV tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo  rèn luyện để hình thành và PTNL. 
- SV rèn luyện từng NL nhỏ, từng NL nhỏ phải được rèn đi rèn lại nhiều lần để NL trở nên thành thục.
- Thu thập thông tin phản hồi, tiếp thu  có chọn lọc, điều chỉnh, rút kinh nghiệm, tiếp tục rèn luyện->Soạn lại GA->Giảng lại->Góp ý->Soạn lại…đến khi NL được hình thành

- Tổ chức các hoạt động thực hành cho từng nhóm nhỏ (có ghi hình). Hoàn thành NL này-> Chuyển sang rèn luyện NLDH khác.
- Quản lý, QS, điều chỉnh
Phát triển NL

- Kết hợp rèn luyện và phát triển nhiều NLDH
- Chia bài dạy thành những khúc thông tin
-Biết vận dụng những PPDH & KTDH cho từng khúc thông tin ấy một cách linh hoạt.
- QS từng NL nhỏ đã được hình thành , tăng cường và nâng cao (theo mẫu QS tổng hợp).
- Thể hiện các NLDH thông qua bài dạy  VM một cách linh hoạt, ổn định.
- Thu nhận thông tin phản hồi ->Rút kinh nghiệm -> làm đi làm lại nhiều 
lần -> NLDH được phát triển.

- Yêu cầu sinh viên thiết kế một bài học thuộc chuyên ngành – Tập giảng theo nhóm (gồm nhiều NL nhỏ có ghi hình)
- Nhận xét, đánh giá NLDH của sinh viên

Tổng kết, đánh giá

- Tự đánh giá ý thức học tập của bản thân
- Tự đánh giá những NLDH nào đã được phát triển, NLDH nào cần phải tiếp tục rèn luyện và phát triển.
- Tiếp thu, rút kinh nghiệm và tự rèn luyện PTNLDH của bản thân.

- Ý thức học tập của từng SV
- Những NLDH nào đã được phát triển, những NLDH nào cần phải tiếp tục rèn luyện để phát triển.

Quy trình phát triển NLDH thông qua DHVM


[bookmark: _Toc451620079]


3.3. Thiết kế bài học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên theo quy trình dạy học vi mô
3.3.1. Khái niệm
	Thiết kế quy trình dạy học vi mô trong môn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên:  Là thứ tự, trình tự các bước thực hiện bài dạy vi mô trong môn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên nhẳm đáp ứng được mục tiêu cụ thể của từng hoạt động dạy học nhất định,  phát triển năng lực dạy học cho sinh viên.
	Theo quan niệm cũ, giờ dạy học trên lớp của GV đại học, cao đẳng không bị ràng buộc chặt chẽ như giờ dạy học phổ thông về quy trình lên lớp, về thời lượng từng phần trong bài... Có thể nói là GV được tổ chức giờ dạy “thoáng” hơn ở phổ thông. Giờ dạy của GV được đánh giá “hay”, “tốt” là giờ dạy có lượng thông tin dồi dào, phong phú, kiến thức của GV uyên bác, GV diễn giảng, thuyết trình sâu sắc, cuốn hút, thuyết phục...
        Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu mới về phương pháp dạy học trên thế giới và ở Việt Nam đã cho thấy phương pháp thuyết trình mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng hạn chế lớn nhất của nó là không phát huy được tính tích cực, chủ động của người học, đẩy họ vào thế bị động, thụ động - nếu GV lạm dụng. “Tôi nghe thì tôi sẽ quên, tôi đọc thì tôi sẽ nhớ, tôi làm thì tôi sẽ hiểu”. Hơn nữa, người có nhiều kiến thức mà không có năng lực thực hành, vận dụng kiến thức vào thực hành trong cuộc sống thì cũng chỉ là “kho sách”. Vì vậy, muốn đạt mục tiêu đào tạo con người: năng động, sáng tạo, thích ứng với biến đổi không ngừng của thực tiễn thì nhà trường phải đổi mới phương pháp dạy học, trong đó điểm nổi bật nhất là tổ chức hoạt động cho người học trong giờ dạy học.
	Giờ dạy – học trên lớp hiện nay được xác định là thành công chỉ khi nào giờ học đó phát huy được tính năng động, chủ động, tích cực của người học. Người học phải được hoạt động. Giờ học phải rèn luyện và phát triển NL, nhất là NLNN cho SV và hình thành ở họ cách học. Muốn vậy, GV phải xây dựng chiến lược dạy học, con đường tất yếu phải là thiết kế hoạt động của thầy và trò trên lớp. Các hoạt động phải được hoạch định một cách rõ ràng, sự chuẩn bị của GV chu đáo bao nhiêu thì khả năng thành công của giờ dạy cao bấy nhiêu. PPDH nào cũng có ưu và nhược, không có PP nào là vạn năng. PP nào cũng cần được sử dụng phù hợp với nội dung, tính chất của bài học và đối tượng học. GV cần linh hoạt, sáng tạo để lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp nhất. Sự lựa chọn đó được thể hiện trong quá trình soạn giáo án trước khi đến lớp. Vậy  giáo án là gì? Với đề tài này xác định:  “Giáo án là kế hoạch lên lớp của GV nhằm đạt được hiệu quả dạy học cao nhất cả về phía GV và người học”. Nhiều nhà giáo dục học nổi tiếng đã chứng minh thực tế là 60% chất lượng giờ dạy tốt là tùy thuộc vào khâu chuẩn bị soạn giáo án còn lại 40% là tùy thuộc vào NLDH và kinh nghiệm của người Thầy. Vì vậy là GV muốn giảng dạy tốt và chất lượng thì phải nghiêm túc trong việc thiết kế giáo án. Đây là một NL quan trọng của GV, là kỹ thuật trí tuệ đòi hỏi giáo viên phải có tư duy khoa học, khả năng ước lượng để lựa chọn kiến thức chuẩn xác, đủ về khối lượng. Để học sinh có thể hiểu  được kiến thức, GV cần tư duy lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với nội dung và đối tượng, phát huy được tính chủ động sáng tạo, của người học. Trong phạm vi đề tài sẽ thiết kế giáo án dạy học theo quy trình DHVM để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của SV nhằm rèn luyện và phát triển NLDH của SV thông qua môn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
3.3.2. Thiết kế bài học
[bookmark: _Toc451620085][bookmark: _Toc452111841][bookmark: _Toc452191270][bookmark: _Toc452192595][bookmark: _Toc452277358][bookmark: _Toc452571679][bookmark: _Toc453511184][bookmark: _Toc454962236]	Chứng minh DHVM là một hình thức DH hiệu quả, thông qua việc tổ chức dạy học vi mô của GV và tổ chức tập giảng của SV trong các môn học chuyên ngành và đặc biệt là môn RLNVSP. Môn RLNVSP là môn nghiệp vụ có tính đặc thù ở các trường sư phạm, dạy học không chỉ là con đường quan trọng nhất để trang bị tri thức khoa học cho SV mà còn là một trong những con đường phát triển NLDH cho SV, dạy học không chỉ đơn thuần là dạy chữ mà thông qua dạy chữ “dạy người” “dạy nghề”. DHVM là con đường như vậy. Sử dụng quy trình DHVM phát triển NLDH cho SVCĐSP nhằm khẳng định tính khả thi của đề tài nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo SVCĐSP.
[bookmark: _Toc451620086][bookmark: _Toc452191271][bookmark: _Toc452192596]	 Chuẩn bị: 
SV có sự chuẩn bị chu đáo về mặt tâm lý, tinh thần, thái độ cầu thị học hỏi và GV yêu cầu các em ghi lại các bước tiến hành của GV, GV đã sử dụng hình thức dạy học gì? PPDH & KTDH gì, có những ưu nhược điểm gì khi GV sử dụng những PPDH ấy. Bản thân bạn học được gì thông qua tiết dạy? Bạn hướng thú nhất là đoạn nào trong bài dạy. Điểm khác biệt giữa hình thức này và hình thức khác là SV được “Mục cầu sở thị” SV được quan sát trực tiếp mà không có sự chỉnh sửa nào. Chỉ có sự chuẩn bị chu đáo trước khi lên lớp. Qua đó SV học hỏi phát triển NLDH của mình thông qua quan sát và trải nghiệm từ GV. Từ đó SV có thái độ đúng đắn với nghề nghiệp của mình. Quy trình này hiệu quả nhất đó chính là vào tiết RLNVSPTX trước khi các em đi thực tập dưới trường phổ thông
	- Trang bị cho SV nền móng cơ bản về cách thức thực hiện một bài giảng và những NLDH cần phát triển thông qua hình thức DHVM .
	- Sử dụng hình thức DHVM một cách đúng quy trình và hiệu quả sẽ phát triển được NLDH của SV. Với hình thức này SV hiểu rõ và vận dụng được:
	+ Kỹ thuật tàu phá băng (kích thích hứng thú người học)
	+ Kết hợp sử dụng PPDH và KTDH phù hợp với những khúc thông tin đó nhằm kích thích hứng thú người học
	+ Khắc sâu trọng tâm bài học cho người học
	+ SV làm việc độc lập, năng động, sáng tạo
	+ SV tóm lại bài học
	* Biết cách sử dụng
+ Nêu vấn đề
+ Định hướng, gợi mở, điều khiển, điều chỉnh, trọng tài khoa học
- Cân nhắc thời gian – Thời gian phải dành đủ cho:
+ Thực hành, phản hồi, củng cố, điều chỉnh
+ Học tập tự quản…vv
- Biết chia bài dạy thành những khúc thông tin
+ Biết lựa chọn phương pháp phù hợp với từng khúc thông tin
+ Biết tóm tắt nội dung của từng khúc thông tin
Biết củng cố bằng nhiều kỹ thuật khác nhau (HS củng cố)
+ Trò chơi
+ Ô chữ
+ Sơ đồ tư duy…
+ Lấy ý kiến phản hồi
+ Kiểm tra đầu ra
+ Hướng dẫn học và chuẩn bị bài ở nhà
+ Nhận xét đánh giá giờ học
[bookmark: _Toc451620087][bookmark: _Toc451620092][bookmark: _Toc452111848][bookmark: _Toc452191277][bookmark: _Toc452192602][bookmark: _Toc452277360][bookmark: _Toc452571681][bookmark: _Toc453511186][bookmark: _Toc454962238]	Để có thể giảng dạy tốt các em cần có sự hướng dẫn khoa học và phải biết mình sẽ “thiết kế bài giảng và thực hiện bài giảng như thế nào cho có hiệu quả”. Sau khi các em đã biết thiết kế bài giảng thì vấn đề cơ bản ở đây là “tần số luyện tập – sự góp ý, điều chỉnh, tự điều chỉnh, tự sửa chữa những hạn chế còn phạm phải trong quá trình tập giảng. Để phát triển NLDH cho SV CĐSP không thể thực hiện trong ngày một ngày hai mà là cả quá trình. Trong phạm vi giới hạn của đề tài thiết kế quy trình DHVM phát triển cho SVCĐSP tập trung chủ yếu vào 2 NL đó là:  NL thiết kế bài giảng và NL thực hiện bài giảng.

	Stt
	Năng lực cần hình thành            và phát triển
	Tiêu chí

	
1
	
Năng lực thiết kế bài giảng
	- Năng lực xác định mục tiêu bài học
- Năng lực xây dựng và sắp xếp trình tự
- Năng lực lựa chọn PPDH và KHTD
- Năng lực lập kế hoạch phần mở
- Năng lực lập kế hoạch phần thân
- Năng lực lập kế hoạch phần kết

	

2
	

Năng lực thực hiện bài giảng
	- Năng lực kích thích hứng thú người học
- Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực chế biến tài liệu
- Năng lực trình bày kiến thức một cách logic – khoa học
- Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập
- Năng lực hướng dẫn tự học ở nhà


 


Năng lực thiết kế bài giảng và Năng lực thực hiện bài giảng.
	Năng lực thiết kế bài giảng: Có kiến thức và kỹ năng thiết kế bài giảng đáp ứng yêu cầu dạy học môn học

	Stt 
	Tiêu chí
	Yêu cầu về kiến thức
	Yêu cầu về kỹ năng

	1
	Năng lực xác định mục tiêu bài học
	- Nêu được những mục tiêu cơ bản của bài học
- Phân tích được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ đối với bài học.
- Xác định được những kiến thức của bài học phù hợp với trình độ, năng lực của người học
- Nêu ra được phương hướng để HS cần đạt được kết quả học tập
- Xác định được sau khi học song bài học người học đạt được mục tiêu bài học như: Biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá
	- Biết cách lựa chọn viết các câu khẳng định, ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng và chính xác, không bị hiểu lầm.
- Biết xác định các động từ (xác định rõ hoạt động – nhìn thấy được và đo được).
-  Biết sử dụng các động từ có thể được sử dụng để mô tả các kết quả có thể nhìn thấy và đo đạc được
- Biết nhận định mức độ thực thi tối thiểu có thể chấp nhận được cũng như các tiêu chuẩn cần đạt được viết ra đầy đủ, chi tiết.
- Biết xác định nguồn lực và trình độ và khả năng hiện có của người học

	
	Năng lực thiết kế nội dung dạy học
	- Phân tích được nội dung dạy học là gì?
- Nêu được các bước thiết kế nội dung dạy học
- Nêu được vai trò, tầm quan trọng của nội dung bài học
- Phân tích được: Nội dung người học cần phải biết, nội dung người học nên biết, nội dung người học có thể biết
- Phân tích được cấu trúc nội dung dạy học
- Phân tích được quy luật nhận thức chung của loài người – của HS.
	- Biết vận dụng một cách khoa học những kiến thức, kinh nghiệm, KN, KX và những PPDH, KTDH để thực hiện nội dung dạy học hiệu quả nhất.
- Biết điều chỉnh linh hoạt các phương án dạy học theo thiết kế ban đầu phù hợp với các tình huống lớp học
- Biết soạn và chế biến tài liệu hiệu quả và các kỹ năng sư phạm khác…


	
	Năng lực chế biến tài liệu
	- Phân tích được những điểm giống, khác, mới cũ so với bài trước
	- Biết chế biền tài liệu từ phức tạp thành đơn giản, từ khó hiểu thành đễ hiểu với người học

	
	Năng lực lựa chọn phương pháp  dạy học
	- Nêu được những nội dung cơ bản  của một số lý thuyết dạy học hiện đại
- Nêu được nguyên tắc lựa chọn PPDH, KTDH
- Phân tích được PPDH là sự thống nhất của PP dạy và PP học
- Trình bày được PPDH là sự thống nhất của lôgic nội dung dạy học và lôgic tâm lý nhận thức 
- Phân tích được PPDH có mặt bên ngoài và bên trong; PPDH có mặt khách quan và mặt chủ quan 
- Trình bày và phân tích được quy trình sử dụng của mỗi loại PPDH, KTDH 
	* Biết cách sử dụng
- Nêu vấn đề
- Định hướng
- Gợi mở
- Điều khiển
- Điều chỉnh
- Trọng tài khoa học
- Cân nhắc thời gian – Thời gian phải dành đủ cho:
+ Thực hành
+ Phản hồi
+ Củng cố
+ Điều chỉnh
+ Học tập tự quản…vv
 Đạt được mục tiêu dạy học

	
	Năng lực thu hút sự chú ý quan tâm của người học






Năng lực tích cực hóa hoạt động của người học



Năng lực thông báo chủ đề và mục tiêu bài học (kết quả cần đạt được của bài giảng)

	* Trình bày được một số cách như:
- Đưa ra một bài tập thực hành
- Một câu hỏi hỏi hay
- Những giả thuyết
- Dùng Clip
- Tình huống có liên quan
- Tổ chức trò chơi
- Những con số, sự kiện bất thường về chủ đề…
	Biết xác định kiến thức, kỹ năng đã biết và kiến thức, kỹ năng cần cung cấp cho người học
- Biết cách đặt câu hỏi để người học nói lên những suy nghĩ, chính kiến của mình
+ Điều gì băn khoăn
+ Cảm xúc của người học…
Kích thích hứng thú người học – “Người học có nhu cầu học”

	
	
	- Trình bày được thế nào là hoạt động tích cực
- Nêu được những biểu hiện tích cực của người học
- Phân tích được các yếu tố để người học tích cực
	- Biết lựa chọn những câu hỏi có liên quan, phù hợp đến chủ đề
- Biết sử dụng CNTT để người học hứng thú, tích cực

	
	
	- Nêu được ý nghĩa và vai trò của chủ đề
- Nêu được chủ đề bài học và mục tiêu bài học
- Phân tích được tầm quan trọng của chủ đề

	- Biết vận dụng kiến thức môn học để giải thích bản chất nội dung của chủ đề học để từ đó kỳ vọng người học sẽ đạt được gì trong tiết học này
- Biết vận hành tiến trình dạy học để người học biết mình phải làm gì để đạt được những điều mà họ trông chờ, kỳ vọng…

	
	* Năng lực giới thiệu cấu trúc, nội dung của bài học và ý nghĩa của bài học



Năng lực gới thiệu học liệu cần thiết để thực hiện bài học (sách giáo khoa, tài liệu tham khảo..)
	- Phân tích được cấu trúc của bài học
- Phân tích được nội dung, ý nghĩa của bài học
- Nêu được sự logic trong cấu trúc của bài học
	- Biết vận dụng để xây dựng và cấu trúc nội dung dạy học
- Biết sử dụng PPDH & KTDH tích cực để tích cực hóa hoạt động học tập của người học, hình thành động cơ học tập
- Biết giải thích nội dung chủ đề góp phần giải quyết được mong muốn trong học tập của các em…

	
	
	- Nêu được tầm quan trọng của tài liệu và tài liệu tham khảo
- Phân tích được cách thức sử dụng tài liệu một cách hiệu quả.

	- Biết cách vận dụng các PPDH như Thuyết trình + minh hoạ… để hướng dẫn về tài liệu và tài liệu tham khảo.

	
	Chú trọng vào các kỹ năng song đó là các kỹ năng trí tuệ

	- Phân tích được trình tự  các hoạt động trong bài học
- Phân tích được mức độ nhận thức của người học

	- Biết cách tồ chức các hoạt động để thực hiện nội dung dạy học
- Biết lắng nghe hiệu quả
- Biết sàng lọc thông tin 
- Biết tổ chức để HS nhớ lại và vận dụng thông tin
- Biết cách mô tả và giải thích các khái niệm
- Biết so sánh và phân tích các ý tưởng khác nhau
- Biết khái quát và đánh giá các quan điểm khác nhau

	
	 Năng lực lập kế hoạch và chuẩn bị phần thân một bài giảng lý thuyết
	- Trình bày được  hệ thống tri thức của bài học, trọng tâm của bài học: các khái niệm, hiện tượng, quá trình, sự kiện, quy luật…
	- Biết chia bài dạy thành những khúc thông tin
- Biết lựa chọn phương pháp phù hợp với từng khúc thông tin
- Biết tóm tắt nội dung của từng khúc thông tin

	
	 Năng lực củng cố lại các điểm chính ( HS củng cố)

	- Trình bày và phân tích được những điểm trọng tâm của bài học
- Nêu được ý nghĩa tầm quan trọng khi củng cố lại bài học.
	- Biết củng cố bằng nhiều kỹ thuật khác nhau (HS củng cố)
+ Trò chơi
+ Ô chữ
+ Sơ đồ tư duy…
+ Lấy ý kiến phản hồi
+ Kiểm tra đầu ra
+ Hướng dẫn học và chuẩn bị bài ở nhà
+ Nhận xét đánh giá giờ học

	
	Năng lực thực hiện bài giảng hiệu quả
	- Phân tích được các nguyên tắc để thực hiện bài giảng hiệu quả
- Nêu được những yếu tố để thực hiện bài giảng hiệu quả
- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện bài giảng
	* Biết cách vận dụng và vận dụng hiệu quả:
- Kỹ năng giao tiếp hai chiều.
- Đưa ra và thu nhận thông tin phản hồi.
- Sử dụng hoạt động “tàu phá băng”.
- Sử dụng các câu hỏi.
- Chiến lược tạo động cơ thúc đẩy.
- Các kỹ năng sư phạm khác.
- Lắng nghe hiệu quả
+ Tìm những điểm tích cực cần phát huy
+ Những điểm tiêu cực cần tránh
- Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề
- Diễn giải
- Minh họa
- Đóng vai, truyện cười, trò chơi…

	Năng lực thực hiện bài giảng
	

	
2
	Quy trình thực hiện bài giảng

	- Phân tích được vai trò của  PPDH và KTDH tích cực để thực hiện bài giảng đạt được mục tiêu đề ra
- Nêu được tầm quan trọng của quy trình khi thực hiện bài giảng
- Nêu được những điều kiện để quy trình thực hiện có hiệu quả

	* Biết cách vận dụng quy trình thực hiện bài giảng
- Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra bài cũ (nếu có)
- Vào bài mới bằng nhiều kỹ thuật
- Nêu mục tiêu bài học
- Giới thiệu cấu trúc bài học
- Giới thiệu giáo trình (tài liệu tham khảo)
- Thông báo hình thức kiểm tra đánh giá
- Trình bày nội dung học tập và tổ chức các hoạt động học tập
- Củng cố bài
- Ra bài tập và hướng dẫn công tác tự học
- Tổ chức thông tin phản hồi

	
	- Năng lực kích thích hứng thú người học
	- Phân tích được đặc điểm đối tượng của người học từ đó sử dụng những PPDH & KTDH để kích thích hứng thú người học ngay từ đầu giờ học.
	- Biết xây dựng kế hoạch dạy học để đạt được mục tiêu bài học
- Biết sử dụng hoạt động tàu phá băng...
- Biết sử dụng chiến lược tạo động cơ thúc đẩy

	
	Năng lực ngôn ngữ
	- Phân tích được đặc điểm tâm lý học sinh để có ngữ điệu phù hợp 
- Phân tích được mức độ phát triển trí tuệ HS để đưa ra những câu hỏi phù hợp với năng lực người học
	* Biết sử dụng một cách hiệu quả các kỹ năng
- Kỹ năng thuyết trình
+ Không học thuộc lòng mà phải hiểu rõ nội dung theo mindmap.
+ Tạo cảm xúc cho chính mình
+ Mong muốn chia xẻ những kiến thức cho HS
+ Điều chỉnh giọng nói (luyến láy, trầm bổng, cao thấp)
+ Ngôn ngữ hình thể, cử chỉ điệu bộ, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ tay.
· Kỹ năng diễn giải
+ Ngôn từ mộc mạc, đơn giản, gần gũi, dễ hiểu...
+ Tìm những điểm giống, khác, mới cũ so với bài trước
+ Tìm những minh chứng cụ thể trong thực tế để chứng minh lý thuyết
· Kỹ năng đặt câu hỏi
+ Câu hỏi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt ngôn từ
+ Câu hỏi được đặt trong mối tương quan với phương pháp trong từng bài dạy
+ Câu hỏi gắn với nội dung bài học, xuất phát từ mục đích yêu cầu của mỗi bài học cụ thể
+ Câu hỏi đa dạng sử dụng một cách linh hoạt, sinh động phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với mục đích bài dạy
+ Câu hỏi phù hợp với đối tượng người học
· Kỹ năng sử dụng ngữ điệu của lời nói
+ Xác định rõ ràng mục đích khi nói, nội dung nói, đối tượng nghe
+ Lời nói bộc lộ được cường độ, tốc độ, nhịp độ phù hợp với ngữ cảnh
+ Lời nói kết hợp với ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ
· Kỹ năng đọc trước lớp
+ Đọc rõ tiếng, rõ lời và đúng chính tả
+ Ngữ điệu, cao độ, cường độ, âm lượng, nhịp độ phù hợp
+ Ngắt hơi phải đúng với dấu câu
+ Đọc ngắt hơi đồng thời quan sát lớp

	
	Năng lực giao tiếp
	- Phân tích được các loại giao tiếp, các phương tiện, hính thức, phong cách giao tiếp… đặc biệt là ý nghĩa giao tiếp
	* Biết sử dụng kỹ năng giao tiếp hai chiều
- Kỹ năng lắng nghe
+ Nghe – dùng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt để cổ vũ học sinh
+ Luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nghe
+ Nghe và ghi chép nhanh, đầy đủ lại nội dung
+ Duy trì sự chú ý liên tục trong suốt quá trình nghe
+ Đồng cảm với người nói
· Kỹ năng đáp lại
+ Tôn trọng học trò kể cả những ý kiến sai
+ Tóm lại ý một cách chính xác
+ Khuyến khích những câu trả lời đúng
+ Điều chỉnh và động viên câu trả lời chưa đúng, gợi mở để HS trả lời đúng.
- Biết phối hợp các phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

	
	Năng lực trình bày bài giảng một cách logic – khoa học
	- Nêu được những minh chứng “đắt” cụ thể trong thực tế để chứng minh lý thuyết
- Phân tích được quy luật nhận thức của HS và trình độ của học sinh với bài giảng
	* Biết cách phối hợp các kỹ năng
- Kỹ năng xác định  nội dung trọng tâm của bài học
+ Biết được kiến thức nào HS đã biết, kiến thức nào HS cần phải học
+ Dẫn dắt từ dễ đến khó, khắc sâu trọng tâm bài học
+ Vận dụng, củng cố để HS hiểu rõ nội dung trọng tâm
· Kỹ năng viết bảng
+ Cầm phấn nghiêng qua phải -  nghiêng và xoay phấn
+ Viết thẳng hàng
+ Viết đẹp, đúng chính tả
+ Trình bày bảng khoa học (bài mới, bài cũ, ví dụ)
+ Viết đúng mẫu chữ (mẫu chữ cái viết thường, mẫu chữ cái viết hoa, mẫu chữ số)
+ Đứng nghiêng sang bên phải
· Kỹ năng xóa bảng
+ Xóa từ phải qua trái
+ Xóa phần viết ví dụ để lại nội dung bài học

	
	Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập
	- Nêu rõ mục đích, ý nghĩa vai trò của kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học
	- Biết cách nhận xét và đánh giá
- Biết đưa ra và thu nhận thông tin phản hồi
- Biết điều chỉnh bản thân và HS từ chính kết quả học tập ấy.

	
	Năng lực hướng dẫn tự học ở nhà
	- Phân tích rõ ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của tự học ở nhà
	- Biết hướng dẫn HS học bài cũ, đọc bài mới...
* Các kỹ năng sư phạm khác
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	* Chuẩn bị
	- Phân tích để SV hiểu rõ những NLDH nào cần được  phát triển thông qua bài dạy theo quy trình DHVM.
	- Hướng dẫn SV thiết kế kế hoạch bài giảng và thực hiện bài giảng và những NLDH cần phát triển.
	- Tập giảng ở nhà, tập trước nhóm, tập trước gương…
	- Chuẩn bị tốt về tâm lý khi đứng trước lớp, đứng trên bục giảng
	* Tổ chức thực hiện
	- Thực hiện theo kế hoạch bài soạn mà SV đã soạn, đã chuẩn bị chu đáo từ trước. SV được thể hiện sự đam mê giảng dạy, được thể hiện và phát triển  NLDH của mình. SV được trải nghiệm trước khi đi thực tập thông qua rèn luyện PPDH bộ môn mà đặc biệt là môn RLNVSPTX. GV – nhà trường tạo điều kiện thuận lợi giúp SV được thể hiện, được trải nghiệm và đây cũng được coi là là một kỳ thực tập – trước một kỳ thực tập dưới trường phổ thông hay nói khác đi là “rút ngắn thời gian thực tập – phát triển NLDH của SV”.
	* Tổng kết, đánh giá
	- Thu thập thông tin phản hồi
	- Rút ra được những kinh nghiệm, bài học quý giá khi đứng trên bục giảng (học được cái hay từ những lỗi phạm phải)
	- SV phát huy, trau dồi, thay đổi…phát triển NLDH
	- GV nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm, điểm mạnh, điểm yếu, điểm cần phát huy từ đó SV có điều kiện nền tảng để phát triển NLDH của mình.
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[bookmark: _Toc451620089][bookmark: _Toc452111845][bookmark: _Toc452191274][bookmark: _Toc452192599][bookmark: _Toc452277363][bookmark: _Toc452571684][bookmark: _Toc453511189][bookmark: _Toc454962241]	Một trong những hoạt động đào tạo có tính chất đặc trưng của năm thứ II & III  là việc đi thực tập sư phạm ở dưới trường phổ thông trong thời gian  bốn tuần đối với năm II và sáu tuần đối với năm III.  Nội dung của học phần này rất phong phú và đa dạng, trong đó phần thực tập dạy học có một vị trí và vai trò rất quan trọng bởi thế giáo sinh cần chuẩn bị tốt về NLDH trong thời gian  đào tạo ở trường CĐSP.
	* Về kiến thức
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	- Có những hiểu biết cơ bản về chuyên ngành được đào tạo và PPDH bộ môn
	* Về kỹ năng
	Hình thành, tăng cường và nâng cao cho SV những NL cơ bản khi đứng trên bục giảng, từ những thao tác nhỏ nhất như cầm phấn, xóa bảng, tư thế đứng viết bảng…ở mức độ linh hoạt, ổn định và thành thục.
	* Về thái độ
	Tập giảng theo quy trình DHVM vừa mang tính chất chủ động, tích cực vừa mang tính chất bắt buộc vì đây là thực hành tập giảng trong môn RLNVSPTX. Vì thế thái độ học tập của SV sẽ quyết định mức độ phát triển NLDH của các em.
	Khuyến khích SV tích cực tham gia tập giảng ở nhà, ở trên lớp, giảng đi, giảng lại, soạn đi soạn lại…đến khi đạt kết quả tốt phát triển được NLDH của SV.  
[bookmark: _Toc451620091][bookmark: _Toc452111847][bookmark: _Toc452191276][bookmark: _Toc452192601][bookmark: _Toc452277365][bookmark: _Toc452571686][bookmark: _Toc453511191][bookmark: _Toc454962243]	Quá trình rèn luyện và phát triển các NL như: Nghiên cứu SGK phổ thông, thiết kế bài giảng, thực hiện bài giảng, tập diễn đạt, trình bày bảng, làm đồ dùng dạy học…tất cả những công việc này chỉ thực hiện trong những giờ RLNVSPTX là chưa đủ các em phải nỗ lực học tập phương pháp chuyên ngành, chuẩn bị bài ở nhà, tự học, tự quan sát và lên lớp rèn luyện ở mức độ nỗ lực ý chí cao cả về thời gian, công sức, trí tuệ và hành vi.
	Để có năng lực thiết kế kế hoạch giảng dạy, người GV phải nghiên cứu kỹ mục tiêu nội dung chương trình bậc học, lớp học, đối tượng người học, điều kiện học tập và giảng dạy để từ đó lập ra “chiến lược” dạy học hoàn hảo. Đồng thời thể hiện xuất sắc năng lực thiết kế bài dạy qua việc phân tích cấu trúc nội dung và mục tiêu bài dạy, xác định nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá, xác định kiến thức và nguồn tài liệu cho bài dạy, sử dụng phương tiện dạy học, sử dụng phương pháp dạy học, xây dựng giáo án thành thục. Tác phong sư phạm, năng lực trình bày, kỹ năng viết bảng, sử dụng ngôn ngữ… là năng lực thể hiện bài dạy của người thầy. Còn năng lực đánh giá kết quả dạy học thì được thông qua năng lực thiết kế công cụ đánh giá, năng lực phân tích các số liệu trong kiểm tra, năng lực ghi điểm, nhận xét và đánh giá…
Giáo án 1
TẬP LUYỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP (Tiết 1)
Địa điểm: Trên lớp. Thời gian: 1 tiết. 
1. Mục tiêu về kiến thức
- Phân tích cho SV hiểu rõ những NL cần phát triển thông qua bài học
- Làm cho SV hiểu rõ tầm quan trọng của giao tiếp trong hoạt động giảng dạy
- Phân tích được các loại giao tiếp, các phương tiện, hính thức, phong cách giao tiếp… đặc biệt là ý nghĩa giao tiếp
- Giao tiếp là phương tiện quan trọng để đạt được mục tiêu bài học
	2. Mục tiêu về kỹ năng
	- Rèn luyện cho SV NL giao tiếp bằng ngôn ngữ
	- Có NL nhận xét, đánh giá một cách khoa học
- Có kỹ năng về giao tiếp, ứng xử linh hoạt trong giảng dạy
- Sử dụng giao tiếp là phương tiện kích thích hứng thú, khuyến khích người học tích cực tham gia học tập
- SV biết nhận xét, đánh giá người khác và tự đánh giá bản thân
3. Mục tiêu về thái độ
- Hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập
- Phát huy tính tích cực chủ động của bản thân để lĩnh hội tri thức một cách hiệu quả
NỘI DUNG

	[bookmark: _Toc451620099][bookmark: _Toc454962251]Thời gian
	Hoạt động của GV
	Nội dung
	Phương pháp
	Hoạt động của SV

	5 phút
	Chiếu 1 Clip  
	Giao tiếp giữa GV và HS
	Động não
	Quan sát, cảm nhận và đưa ra nhận xét ưu và nhược điểm của tình huống này

	5 phút
	* Phân tích hoạt động sư phạm thành các NL cần phát triển
Theo các bạn GT là gì?

GV chỉnh sửa : Có nhiều quan niệm khác nhau về GT. Trong phạm vi GT giữa GV với HS, có thể hiểu GT như sau : 
	



1. Khái niệm và chức năng của giao tiếp
a. Khái niệm GT
GTSP là sự tiếp xúc 
Tâm lý giữa người và người thông qua đó con người trao đổi với nhau về thông tin về cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau.
	Tia chớp
	- SV lần lượt trả lời
- SV tự khái quát




- SV phân tích khái niệm


	10 phút
	* Tổ chức, định hướng thực hiện
- Từ phân tích khái niệm anh/ chị hãy cho biết GT có những chức năng nào? 






GV tóm lại nội dung cơ bản
	











b. Chức năng của giao tiếp
	Thảo luận nhóm cặp đôi. Thời gian 3 phút
	- SV đưa ra ý kiến của mình, sau đó 2 bạn thảo luận với nhau đi đến thống nhất. 
- Các nhóm trình bày ý kiến của mình trước lớp
- SV tóm lại những ý phù hợp với nội dung bài học, hiểu được chức năng của GT.

	
	- Khuyến khích phản hồi
	- Nhu cầu thông tin và trao đổi kinh nghiệm sống
- Nhu cầu hợp tác giúp đỡ lẫn nhau
- Nhu cầu thương yêu chia sẻ, thông cảm, buồn, vui..
- Nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau
- Nhu cầu khẳng định tài năng, đạo đức và uy tín trong sinh hoạt cộng đồng
- Phương tiện GT có thể là ngôn ngữ hoặc những yếu tố phi ngôn ngữ.
	
	- SV tự ghi theo ý hiểu của mình…

	15 phút
	* Hình thành và phát triển NL
Để GT thành công thì cần có những nhân tố nào?







GV tóm lai ý chính, nhấn mạnh nội dung chính để SV hiểu rõ nội dung bài học
	

2. Các nhân tố giao tiếp
- Nhân vật giao tiếp
- Thực tế được nói tới
- Hoàn cảnh giao tiếp
- Hiệu quả giao tiếp
	Tia chớp

Thảo luận nhóm: 
Thời gian 7 phút.
	- SV suy nghĩ nhanh và trả lời

- SV có thể xây dựng kịch bản và đóng kịch về các nhiệm vụ học tập được giao.
- Hết thời gian từng nhóm SV trình bày
=> SV tóm lại ý chính của nhóm mình 
- SV ghi nội dung theo cách của mình

	7
phút
	* Nhận xét
- Các bạn hãy đánh giá về ưu nhược điểm của phần bài học đã qua.
+ Nếu bạn là GV bạn sẽ trình bày từng phần và sử dụng PPDH như thế nào?
+ GV tiếp thu, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa… dạy lại lần sau tốt hơn.
	
	SV làm việc độc lập 
	- Suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân trong từng phần.
- SV học hỏi, rút kinh nghiệm giảng dạy làm hành trang cho chính mình để chuẩn bị tập giảng.

	3 phút
	Tổng kết đánh giá
 - Những điểm chưa làm được để giảng dạy bài sau tốt hơn..
- Đánh giá về hoạt động học SV trong tiết vừa qua
- NL nào đã được hình thành, tăng cường và nâng cao thông qua bài học
- Giao nhiệm vụ về nhà
	
	Thuyết trình, phản hồi
	- Nghe, ghi, phản hồi, sửa chữa.
- Tự đánh giá kiến thức kỹ năng của bản thân đã lĩnh hội được thông qua bài học.
- Những điều cần thay đổi, phát huy để học tập tốt hơn.
- Tiếp nhận nhiệm vụ học tập



Giáo án 2
RÈN LUYỆN HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP VỚI ĐỒNG NGHIỆP NGANG HÀNG
Địa điểm: Trên lớp. Thời gian: 1 tiết. 
1. Mục tiêu về kiến thức
- Phân tích cho SV hiểu rõ những NL cần phát triển thông qua bài học
- Làm cho SV hiểu rõ tầm quan trọng của giao tiếp với đồng nghiệp trong nghề nghiệp và cuộc sống
	2. Mục tiêu về kỹ năng
	- Rèn luyện cho SV NL giao tiếp với đồng nghiệp ngang hàng
	- Có NL nhận xét, đánh giá một cách khoa học
- Có kỹ năng về giao tiếp, ứng xử linh hoạt với đồng nghiệp ngang hàng
- SV biết nhận xét, đánh giá người khác và tự đánh giá bản thân
3. Mục tiêu về thái độ
- Hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập
- Phát huy tính tích cực chủ động của bản thân để lĩnh hội tri thức một cách hiệu quả
NỘI DUNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Nội dung
	Phương pháp
	Hoạt động của SV

	5 phút
	Kể về một câu chuyện giao tiếp không thành công giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp.
- Nếu anh/chị trong tình huống ấy anh/chị sẽ ứng xử như thế nào?
	
	Thảo luận theo cặp
	- SV trình bày những điểm chưa làm được dẫn đến cuộc giao tiếp không thành công.
- Trình bày ý kiến chủ quan của bản thân mình

	5 phút
	Phân tích hoạt động sư phạm thành các NL
- Tóm lại những NL cần phát triển khi giao tiếp với đồng nghiệp ngang hàng
	* Giao tiếp với đồng nghiệp ngang hàng
- Tôn trọng, yêu thương, giúp đỡ, tương trợ...
	
	- SV tự rút ra nhân xét về các NL cần phát triển khi giao tiếp với đồng nghiệp ngang hàng

	15 phút
	Tổ chức, định hướng thực hiện
Theo nhận thức ban dầu của anh/chị, mối quan hệ với đồng nghiệp có vai trò như thế nào đối với hiệu quả giảng dạy của giáo viên? Từ đó anh/chị cần có thái độ giao tiếp như thế nào đối với đồng nghiệp ngang hàng.
- Hết thời gian từng nhóm trình bày
	- Người GV nên giữ mối giao tiếp tốt với đồng nghiệp.
- Tôn trọng đồng nghiệp
- Không làm mất thể diện của đồng nghiệp trước mặt người khác đặc biệt là trước mặt HS.
	Thảo luận nhóm XYZ thời gian 5 phút, 6 SV mỗi SV đưa ra 3 ý kiến
	- Cử ra một nhóm trưởng, một thư ký để điều khiển nhóm làm việc.
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động
- Thư ký ghi lại các ý kiến của các thành viên
- Các thành viên hoạt động tích cực, đưa ra ý kiến của mình

	10 phút
	Hình thành năng lực
SV tự thực hiện những bài tập thực hành rèn luyện NL giao tiếp với đồng nghiệp ngang hàng
	- Cần phải uy tín trước đồng nghiệp.
- Trung thực thẳng thắn, chân thành...
	-Sắm vai
(Tự chọn bạn để sắm vai)
	- Xây dựng những tình huống đã biết hoặc những tình huống đã từng gặp, từng nghe...  là thành công hay không thành công trong quá trình giao tiếp với đồng nghiệp.

	10 phút
	Phát triển NL
Thông qua những tình huống trên anh chị hãy cho biết nhận xét, những kinh nghiệp, bài học rút ra từ những tình huống trên?
- Bản thân GV rút kinh nghiệp điều khiển hoạt động giảng dạy của mình
	
	Tia chớp
	- Lần lượt SV nêu lên những nhận xét của mình.
- Những kinh nghiệp cũng như những bài học rút ra từ những tình huống trên.
- Tự rèn luyện ngay từ khi là sinh viên để phát triển NL giao tiếp với đồng nghiệp.

	5 phút
	Tổng kết – đánh giá
- GV tổng kết, đánh giá mặt làm được và chưa làm được...
- Khắc phục, thay đổi những điểm chưa làm được để giảng dạy bài sau tốt hơn..
- Đánh giá về hoạt động học SV trong tiết vừa qua
- NL nào đã được hình thành tăng cường và nâng cao thông qua bài học
- Giao nhiệm vụ rèn luyện về nhà để rèn luyện và phát triển NL
	
	Thuyết trình
	- SV tự nhận xét về tính tích cực trọng hoạt động học và rèn của mình của mình.
- Những điều cần thay đổi, phát huy để học tập tốt hơn.



- SV tiếp nhận nhiệm vụ học tập tiếp tục rèn luyện  để phát triển NL




Giáo án 3
Năng lực giải quyết một tình huống sư phạm (Tiết 1)
Địa điểm: Trên lớp. Thời gian: 1 tiết. 
1. Mục tiêu về kiến thức
- Phân tích cho SV hiểu rõ những NL cần phát triển thông qua bài học
- Làm cho SV hiểu rõ cách giải quyết hiệu quả một tình huống sư phạm
- SV phân tích được tình huống sư phạm và các bước tiến hành giải quyết tình huống ấy.
	2. Mục tiêu về kỹ năng
	- Rèn luyện cho sinh viên NL giải quyết một tình huống sư phạm
	- Có NL phân tích, đánh giá về một tình huống sư phạm cụ thể
- Có NL đưa ra hướng giải quyết tình huống sư phạm hiệu quả, linh hoạt 
- Có NL nhân xét, đánh giá về bài học, về một tình huống sư phạm cụ thể
3. Mục tiêu về thái độ
- Hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập
- Huy động vốn hiểu biết của bản thân để giải quyết nhiệm vụ bài học đặt ra
- Phát huy tính tích cực chủ động của bản thân để lĩnh hội tri thức một cách hiệu quả
NỘI DUNG
	Thời gian
	HĐ của GV
	Nội dung
	Phương pháp
	HĐ của SV

	10 phút
	- GV: Thầy giáo tên A thầy đang say sưa giảng bài. Thầy phát hiện Nam đang nói chuyện một cách thô tục. Thầy giận quá cầm viên phấn ném vào mặt của Nam, nhưng Nam né được và trúng vào mặt Tuấn phía sau đang ngủ gật. Tuấn choàng tỉnh và nói “Thằng nào ném phấn vào mặt tao”
 Hãy phân tích tình huống trên?
* Phân tích hoạt động sư phạm thành các NL
-> GV định hướng phương án tối ưu
 - Nhận xét điểm đúng, điểm sai của tình huống (cả thầy và trò)
	














- Ứng xử mô phạm trước mặt học trò, bình tĩnh xử lý mọi tình huống
	Thảo luận nhóm 












-Thuyết trình giải quyết vấn đề
	- Lớp chia thành 4 một nhóm, SV thảo luận trong 3 phút, từng SV nêu ý kiến của mình:
- Phân tích tình huống
- Cách giải quyết
- Trong nhóm có thư ký ghi lại ý kiến của các bạn trong nhóm
- Tổng hợp lại những ý kiến trùng nhau.
 Hết thời gian trình bày trước lớp
=>Để SV nhóm này 
nhận xét cách giải quyết của nhóm khác.
- SV lĩnh hội, ghi, phản hồi, đúc rút kinh nghiệm cho bản thân.

	15 phút
	* Tổ chức định hướng thực hiện
- GV yêu cầu: Lớp chia 4 nhóm mỗi nhóm xây dựng một tình huống trong dạy học: Thành viên trong nhóm đóng vai các nhân vật trong tình huống.
	
	Đóng vai
	- Xây dựng tình huống
- Phân vai các nhân vật trong tình huống
-Thời gian: 5 Phút, hết thời gian lần lượt từng nhóm trình bày, các nhóm khác đưa ra phương án trả lời

	5 phút
	* Hình thành và phát triển NL
GV là trọng tài khoa học cho những phương án trả lời của các nhóm, quan sát hoạt động của từng nhóm
- GV đưa ra kết luận
	* Để giải quyết một tình huống sư phạm cần làm rõ:
- Bối cảnh giao tiếp
- Nguyên nhân sư phạm làm nảy sinh tình huống
- Đặc điểm tâm lí, tính cách, thái độ của các thành viên.
- Mục đích sư phạm được lựa chọn để ứng xử
	Đồng tình – phản đối
	- SV có quyền bảo vệ chính kiến của nhóm mình

	12 phút
	* Nhận xét, góp ý
Thông qua các hoạt động trên: Anh/chị hãy cho biết những điểm đã làm được và những điểm chưa làm được trong các hoạt động trên?
- GV rút kinh nghiệm, vấn đề cần phát huy, vần đề cần điều chỉnh bổ xung ở những tiết dạy sau
	
	Phản hồi
	- SV chủ động tích cực nếu ra ý kiến của mình, những điều thắc mắc băn khoăn, góp ý, đồng tình... tiếp thu, học hỏi, rút kinh nghiệm

	3 phút
	Tổng kết đánh giá:
- GV nêu những ưu và nhược điểm của SV trong quá trình học tập
- Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của SV
- NL nào đã được hình thành tăng cường và nâng cao thông qua bài học
Giao nhiệm vụ về nhà
	
	Phản hồi và tiếp nhận thông tin phản hồi
	- SV lĩnh hội, phát huy, sửa chữa..
- Tự đánh giá kiến thức kỹ năng của bản thân đã lĩnh hội được thông qua bài học.
- SV nêu những thắc mắc cần giải quyết
- Tiếp nhận nhiệp vụ mới ôn luyện tại nhà một cách thường xuyên, liên tục.



	Sự thành công của một giờ dạy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có yếu tố đầu tiên đóng vai trò quan trọng đó là thiết kế giáo án . Giáo án chưa phải là nhân tố chính để quyết định chất lượng giờ dạy. Từ giáo án đến giảng dạy còn là một khoảng cách tuy nhiên thiết kế giáo án tốt sẽ góp phần vào sự thành công của giờ dạy. Vì vậy GV trước khi lên lớp cần có sự thiết kế, chuẩn bị, đầu tư thời gian, công sức một cách chu đáo về bài giảng. Kinh nghiệm cho thấy để có được bài giảng tốt phát huy được NL của SV người GV phải mất rất nhiều thời gian, trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo ... mới tạo được nét riêng, thể hiện cách thức tiếp cận riêng, sự sáng tạo và nghệ thuật sư phạm của người thầy. Từ đó kích thích được hứng thú, tính tích cực, say mê tìm tòi của người học...phát huy được NL của người học. DHVM là một hình thức dạy học hiệu quả để phát triển được NLDH của SV.



	

	Kết luận chương 3
	Quy trình: Là trình tự (thứ tự, cách thức) thực hiện một hoạt động mang tính chất bắt buộc nhằm đáp ứng những mục tiêu cụ thể của một hoạt động nhất định	Thiết kế quy trình dạy học vi mô:  Là thứ tự, trình tự các bước thực hiện bài dạy vi mô đáp ứng được mục tiêu cụ thể của từng hoạt động dạy học nhất định nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên. 
	Thiết kế quy trình dạy học vi mô trong môn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên:  Là thứ tự, trình tự các bước thực hiện bài dạy vi mô trong môn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên nhẳm đáp ứng được mục tiêu cụ thể của từng hoạt động dạy học nhất định,  phát triển năng lực dạy học cho sinh viên.
Phát triển NLDH là một quá trình lâu dài và có nhiều những khó khăn phức tạp, để phát triển NLDH hiệu quả cần phải hiểu rõ lí do cần phải phát triển NLDH cho SVCĐSP.
	Thiết kế quy trình DHVM để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
Thiết kế quy trình DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP không chỉ giúp SV có kiến thức, kỹ năng, thái độ đúng đắn đặc biệt là phát triển NLDH cho SV. Bên cạnh đó còn hình thành cho SV các phẩm chất tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, độc lập trong học tập cũng như quá trình rèn luyện và phát triển NLDH. Những phẩm chất và NL này có ý nghĩa quan trọng đối với SVCĐSP trong xu thế phát triển của xã hội ngày nay.
	Trong thời gian có hạn đề tài đã xây dựng những tiêu chí cụ thể về năng lực thiết kế bài giảng và năng lực thực hiện bài giảng trong môn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm để phát triển NLDH cho SVCĐSP. 
	Thiết kế giáo án môn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo quy trình dạy học vi mô nhằm phát triển NLDH cho SV cao đẳng sư phạm, rèn luyện các NLDH thiết yếu cho SV.
	Sự thành công của một giờ dạy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có yếu tố đầu tiên đóng vai trò quan trọng đó là thiết kế bài giảng (thiết kế giáo án) . Giáo án chưa phải là nhân tố chính để quyết định chất lượng giờ dạy. Từ giáo án đến giảng dạy còn là một khoảng cách tuy nhiên thiết kế giáo án tốt sẽ góp phần vào sự thành công của giờ dạy. Để thực hiện được đề tài đã tiến hành thiết kế một số giáo án theo quy trình DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP		
Nếu quy trình trên được được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn dạy học sẽ là một cách thức, con đường khả dụng để phát triển NLDH cho SVCĐSP.

Chương 4
[bookmark: _Toc451620101][bookmark: _Toc454962253][bookmark: _Toc454962254][bookmark: _Toc451620102]TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM QUY TRÌNH DẠY HỌC VI MÔ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HOC CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
[bookmark: _Toc454962255][bookmark: _Toc451620104]4.1. Khái quát về thực nghiệm
[bookmark: _Toc454962256]4.1.1 Mục đích thực nghiệm
	Thực nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả dụng của quy trình DHVM phát triển NLDH cho SVCĐSP đã đề xuất.
[bookmark: _Toc451620105][bookmark: _Toc454962257]4.1.2. Đối tượng thực nghiệm
Sinh viên  khoa Tiểu học K17 và K18 (năm II và năm III) trường CĐSP Bình Phước.
[bookmark: _Toc454962258]4.1.3. Nội dung thực nghiệm
[bookmark: _Toc454962259]	Thực nghiệm quy trình: Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô bằng cách thiết kế và tổ chức thực hiện quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm.
[bookmark: _Toc451620111][bookmark: _Toc452111868][bookmark: _Toc452191297][bookmark: _Toc452192623][bookmark: _Toc454962265]4.1.3.1. Xây dựng giáo án thực nghiệm
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và xây dựng kế hoạch thực nghiệm, để tiến hành rèn luyện hình thành và phát triển NLDH cho sinh viên, trước hết tiến hành phân tích để SV hiểu rõ thế nào là DHVM, cách tiến hành một bài học vi mô hiệu quả, được thực hiện trong học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. Việc học tập và rèn luyện những kĩ năng riêng thuộc chuyên ngành đào tạo. Qua nội dung này, các em có khả năng phân tích và vận dụng những nội dung đã học vào quá trình soạn giáo án và tham gia tập giảng. Đồng thời tổ chức thảo luận giúp sinh viên hiểu rõ về DHVM và vai trò của DHVM đối với phát triển NLDH của bản thân. Những NLDH nào cần phát triển thông qua DHVM. Giáo án thực nghiệm gồm những nội dung mà SV soạn về bài giảng của Tiểu học (SV tùy chọn từ lớp 1 đến lớp 5)
Trong từng NL: NL thiết kế bài giảng, NL thực hiện bài giảng thể hiện rõ ràng về kiến thức, kỹ năng, thái độ.
Luyện tập thực hành từng NL theo DHVM
GV tiến hành giảng dạy trên lớp. Trong quá trình giảng dạy, yêu cầu sinh viên lựa chọn nội dung, soạn giáo án trích đoạn, trong đó thể hiện rõ NL cần rèn luyện và phát triển. Sau đó, GV phối hợp với sinh viên lên kế hoạch tập giảng và chuẩn bị trang thiết bị cần thiết.
Sau khi tiến hành chuẩn bị các nội dung trên, tiến hành tổ chức cho sinh viên:
Nhóm đối chứng: Học lí thuyết, sinh viên soạn giáo án trích đoạn và dạy thử 1 tiết, có sự tham gia đóng góp ý kiến của sinh viên và GV trực tiếp giảng dạy.
[bookmark: _Toc451620112][bookmark: _Toc452111869][bookmark: _Toc452191298][bookmark: _Toc452192624]Nhóm thực nghiệm: Sau khi học lí thuyết, sinh viên soạn GA và dạy học theo quy trình dạy học vi mô nhằm rèn luyện và phát triển NLDH.
[bookmark: _Toc454962266]4.1.3.2. Tổ chức sinh viên dạy học theo quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố liên quan đến thực nghiệm, tiến hành thực nghiệm theo các giai đoạn cơ bản sau đây:
Giai đoạn 1: Phân tích hoạt động sư phạm thành những NLDH cần rèn luyện và phát triển cho CĐSP
 - GV hướng dẫn tập giảng và những NL cần rèn luyện, cách thức quan sát và đưa ra nhận xét về đoạn băng ghi hình về DHVM đã trình chiếu, tiếp theo GV sẽ giảng NL mẫu cho SV xem một đoạn băng ghi hình mẫu, cả nhóm phân tích, thảo luận về NL vừa được quan sát.
Giai đoạn 2 (rèn luyện và phát triển từng NL) thực hiện theo các bước sau: 
- Bước 1: SV tiến hành lập kế hoạch cho một BHVM trong vòng 5-15 phút.	
- Bước 2: Tiến hành tập giảng lần 1 với BHVM đã được chuẩn bị trong vòng từ 5-15 phút. 
Phần giảng tập lần 1 này nên được tiến hành dưới sự giám sát của GV hướng dẫn thực hành và phải được tập giảng trước ở nhà. BHVM lần 1 sẽ được ghi hình.
 - Bước 3: SV xem lại đoạn băng ghi hình BHVM, thảo luận và đưa ra phản hồi. Đối với những SV quan sát, đây là lần đầu quan sát thứ hai, họ sẽ có thêm cơ sở chắc chắn để đưa ra những nhận xét của mình vào phiếu đánh giá. Đối với SV tập giảng thì đây là lần quan sát mang ý nghĩa củng cố, nó có ý nghĩa đặc biệt vì SV sẽ ghi nhận được những điểm đã làm được và chưa làm được một cách khách quan, có cơ sở xác thực. Thời gian tiến hành thảo luận nên được giới hạn trong khoảng 5-7 phút.
 - Bước 4: Chỉnh sửa lại kế hoạch của BHVM. SV vừa tham gia luyện tập sẽ sửa lại BHVM của mình trên cơ sở những phản hồi vừa nhận được. Để tiết kiệm thời gian, phần lập lại kế hoạch này được thực hiện ở nhà.
 - Bước 5: SV giảng tập lần 2: Lần giảng tập này nên được tiến hành trong một buổi rèn luyện khác, theo hình thức tự rèn luyện, có (không có) GV hướng dẫn thực hành và cũng không cần thiết phải ghi hình. Tuy nhiên, nên khuyến khích SV sử dụng điện thoại di động hoặc máy ảnh kĩ thuật số hỗ trợ việc ghi hình DHVM trong các nhóm tự rèn luyện. 
- Bước 6: SV luyện tập tự xác định NL được rèn luyện và phát triển vào hệ thống NL đã có của bản thân.
Giai đoạn 3 (kết hợp rèn luyện và phát triển nhiều NL): các bước tiến hành ở giai đoạn 3 giống như giai đoạn 2. Tuy nhiên, ở giai đoạn chuẩn bị BHVM, SV phải chú trọng rèn luyện kết hợp một số NLDH đã được rèn luyện trong giai đoạn 2. Các phiếu đánh giá cũng được thay đổi cho phù hợp với mục đích đánh giá tổng hợp nhiều NL. Quá trình rèn luyện được tái diễn theo chu trình: "lập kế hoach dạy  phản hồi  lập lại kế hoạch  dạy lại  phản hồi lại,...” cho cả giai đoạn rèn luyện NL đơn lẻ và kết hợp. Chu trình này có thể lặp lại tới khi SV đạt được kết quả nhất định về các NL cần rèn luyện và phát triển. Trong quá trình rèn luyện và phát triển NLDH cho SV, giai đoạn 2 và 3 được tiến hành đan xen với nhau. Nghĩa là sau một chu trình được rèn luyện NLDH đơn lẻ lại có một chu trình rèn luyện kết hợp nhiều NLDH. Giai đoạn rèn luyện kết hợp nhiều NLDH dựa trên những NLDH đơn lẻ đã được rèn luyện trước đó. Cách thức tiến hành này giúp cho SV áp dụng ngay những NLDH đơn lẻ vừa được rèn luyện và phát triển vào một chu trình rèn luyện kết hợp. Trong quá trình phát triển kết hợp, các NL đơn lẻ được rèn luyện lặp lại với một tần suất nhất định, các NLDH đơn lẻ sẽ được hòa quyện với nhau trong một BHVM, từ đó NLDH được hình thành và phát triển.
Sau cùng tiến hành tổng hợp các ý kiến đóng góp, điểm đánh giá của thầy, cô giáo. Nếu điểm tổng kết đạt từ loại khá trở lên, tức là NL đã được phát triển. Nếu NL rèn luyện đạt dưới mức điểm trung bình,  sẽ bố trí cho các em soạn lại giáo án, giảng dạy lại cho đến khi đạt được NL cần phát triển so yêu cầu đề ra.
4.1.4. Phương pháp thực nghiệm
Với mục đích phản ánh đúng thực tế của thực nghiệm cũng như thấy được lợi thế của quá trình rèn luyện và phát triển NLDH thông qua dạy học vi mô, chúng tôi tập huấn, chuyển giao một cách chi tiết nhất cho giảng viên tham gia đánh giá và tất cả sinh viên tiếp cận quy trình dạy học vi mô.
Tiến hành tổ chức thảo luận với các giảng viên nhằm đưa ra cách thức đánh giá các NLDH thông qua việc quan sát tiến trình soạn giáo án, tập giảng và học hỏi, rút kinh nghiệm nhằm khắc phục những hạn chế của sinh viên trong quá trình tập giảng.
Các GV phân tích những NLDH cần phát triển, sau đó cho sinh viên tập giảng theo quy trình DHVM gồm 6 bước: Phân tích hoạt động sư phạm, giảng dạy, đánh giá, soạn lại giáo án, giảng dạy lại và đánh giá lại.
Trong quá trình thực nghiệm, GV theo sát quá trình soạn giáo án, quá trình chuẩn bị tập giảng của sinh viên và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.
[bookmark: _Toc451620106][bookmark: _Toc454962260]4.1.5. Tiến trình thực nghiệm
[bookmark: _Toc451620107][bookmark: _Toc454962261]4.1.5.1. Xây dựng kế hoạch thực nghiệm
Dựa vào mục đích thực nghiệm, xây dựng kế hoạch thực nghiệm như sau:
Địa điểm thực nghiệm: Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước
Thời gian thực nghiệm: 6 tuần
Tổ chức để giảng viên và sinh viên tiếp cận với quy trình DHVM cũng như nắm bắt kế hoạch thực nghiệm và những NLDH cần phát triển.
Chuẩn bị giáo án thực nghiệm
Chuẩn bị phương tiện tiến hành thực nghiệm
Tiến hành thực nghiệm
Đánh giá thực nghiệm
Tổng kết thực nghiệm
[bookmark: _Toc451620108][bookmark: _Toc454962262]4.1.5.2. Cách thức tiến hành thực nghiệm
Tập giảng lần 1: Có ghi hình, xem lại băng ghi hình, tự đánh giá và tiếp nhận phản hồi, soạn lại giáo án
Tập giảng lần 2: Giống như lần 1 và tiếp tục giảng lại cho tới khi đạt yêu cầu.
Nhóm đối chứng: Sau khi tham gia học lí thuyết, mỗi sinh viên soạn một giáo án, tập giảng và đánh giá.
Trên cơ sở so sánh kết quả hai nhóm sinh viên, đánh giá hiệu quả của  NLDH thông qua quy trình DHVM. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cũng như những bài học để phát triển NLDH cho sinh viên CĐSP.
Quá trình thực nghiệm được tiến hành với sự tham gia đánh giá, nhận xét của giảng viên khoa Tiểu học, tổ Tâm lí - Giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.
* Lựa chọn năng lực tiến hành thực nghiệm
Thời điểm tiến hành thực nghiệm là khi sinh viên đang học môn RLNVSPTX bởi vậy yêu cầu đặt ra là lựa chọn NL phù hợp với môn học, dễ định lượng. Có nhiều NLDH cần rèn luyện cho sinh viên, tuy nhiên do phạm vi thời gian có hạn và để phù hợp với SV Tiểu học đề tài lựa chọn 2 NLDH để phát triển cho SV tiểu học là: Năng lực thiết kế bài giảng và Năng lực thực hiện bài giảng.
Đây là những NLDH cần thiết cho sinh viên sư phạm Tiểu học đáp ứng yêu cầu của nghề dạy học. Những NLDH này phù hợp với nhận thức, với nguyện vọng và mong muốn của sinh viên trước khi ra trường. Trong quá trình rèn luyện và phát triển NLDH, SV cần phối hợp kinh nghiệm bản thân vào quá trình rèn luyện, giúp các em tự tin tham gia thực nghiệm. Bên cạnh đó, giảng viên sẽ cung cấp các chỉ dẫn cần thiết để các em có khả năng tham gia nhận xét, đánh giá lẫn nhau.
Việc rèn luyện hai (trong số các) NLDH và đánh giá hiệu quả của nó sẽ giúp chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về tầm quan trọng rèn và phát triển NLDH cho sinh viên sư phạm, đồng thời thấy được vai trò của DHVM trong hệ thống các hình thức dạy học qua đó rèn luyện và phát triển NLDH cho sinh viên.
* Phương thức đánh giá trong thực nghiệm
Dựa vào các yêu cầu cơ bản mà NLDH cần đạt, kết hợp với sự đóng góp ý kiến của các giảng viên tham gia thực nghiệm, đã thống nhất xây dựng bộ phiếu đánh giá với những tiêu chí sau đây cho mỗi NL và những NL dưới đây là NL cần phát triển cho SV Tiểu học. Trong đó, thang điểm tối đa cho mỗi phiếu đánh giá là 100. Cụ thể như sau:

	Stt
	Mức độ
	Các NL đạt mức
	Điểm trung bình đạt

	1
	Giỏi
	Thành thục, ổn định, linh hoạt
	85- 100, không có NL nào dưới 80

	2
	Khá 
	Khá thành thục, ổn định, linh hoạt
	70- 84, không có NL nào dưới 65

	3
	Trung bình
	Sơ bộ, cơ bản
	50- 69, không có NL nào dưới 50

	4
	Yếu, kém
	Chưa có năng lực
	Điểm trung bình dưới 49



	Phiếu đánh giá số 1: Đánh giá năng lực thiết kế bài giảng 


	Năng lực thiết kế bài giảng


	(Kiến thức và kỹ năng số điểm bằng nhau đều chiếm ½ số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí)

	Tiêu chí
	
Yêu cầu về kiến thức
	Điểm đánh giá
	
Yêu cầu về kỹ năng
	Điểm đánh giá

	
	
	Năm 
	
	Năm

	
	
	II
	III
	
	II
	III

	NL xác định mục tiêu bài học
(Tối đa 10 điểm)
	- Nêu được những mục tiêu cơ bản của bài học

	
	
	- Biết cách lựa chọn viết các câu khẳng định, ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng và chính xác, không bị hiểu lầm.
	
	

	
	- Phân tích được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ đối với bài học.
	
	
	- Biết xác định các động từ (xác định rõ hoạt động nhìn thấy được và đo đạc được).
	
	

	
	- Xác định được những kiến thức của bài học phù hợp với trình độ, năng lực của người học
	
	
	-  Biết sử dụng các động từ có thể được sử dụng để mô tả các kết quả có thể nhìn thấy và đo đạc được
	
	

	
	- Nêu ra được phương hướng để HS cần đạt được kết quả học tập
	
	
	- Biết nhận định mức độ thực thi tối thiểu có thể chấp nhận được cũng như các tiêu chuẩn cần đạt được viết ra đầy đủ, chi tiết.
	
	

	
	- Xác định được sau khi học song bài học người học đạt được mục tiêu bài học như: Biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá
	
	
	- Biết xác định nguồn lực và trình độ và khả năng hiện có của người học
	
	

	NL thiết kế nội dung dạy học
(Tối đa 10 điểm)
	- Nêu được các bước thiết kế nội dung dạy học

	
	
	- Biết vận dụng một cách khoa học những kiến thức, kinh nghiệm, KN, KX và những PPDH, KTDH để thực hiện nội dung dạy học hiệu quả nhất.
	
	

	
	- Nêu được vai trò, tầm quan trọng của nội dung bài học

	
	
	- Biết điều chỉnh linh hoạt các phương án dạy học theo thiết kế ban đầu phù hợp với các tình huống lớp học
	
	

	
	- Phân tích được: Nội dung người học cần phải biết, nội dung người học nên biết, nội dung người học có thể biết
	
	
	- Biết soạn và chế biến tài liệu hiệu quả và các kỹ năng sư phạm khác…
	
	

	Năng lực chế biến tài liệu(Tối đa 5 điểm)
	- Phân tích được những điểm giống, khác, mới cũ so với bài trước

	
	
	- Biết chế biền tài liệu từ phức tạp thành đơn giản, từ khó hiểu thành đễ hiểu với người học
	
	

	NL lựa chọn phương pháp  dạy học
(Tối đa 10 điểm)
	- Nêu được những nội dung cơ bản  của một số lý thuyết dạy học hiện đại
- Nêu được nguyên tắc lựa chọn PPDH, KTDH
- Phân tích được PPDH là sự thống nhất của PP dạy và PP học
- Trình bày được PPDH là sự thống nhất của lôgic nội dung dạy học và lôgic tâm lý nhận thức 
- Phân tích được PPDH có mặt bên ngoài và bên trong; PPDH có mặt khách quan và mặt chủ quan 
- Trình bày và phân tích được quy trình sử dụng của mỗi loại PPDH, KTDH 
	
	
	* Biết cách sử dụng
- Nêu vấn đề
- Định hướng, Gợi mở, Điều khiển, Điều chỉnh
- Trọng tài khoa học
* Cân nhắc thời gian – Thời gian phải dành đủ cho:
+ Thực hành, Phản hồi, Củng cố, Điều chỉnh
+ Học tập tự quản…vv
- PP thuyết trình,đàm thoại. Làm mẫu, luyện tập, thực nghiệm, thảo luận đóng vai, phương pháp học góc, PPDH dự án...
- Kỹ thuật: Động não, phòng tranh, tia chớp, 3 lần 3, lược đồ tư duy, chiếc ghế nóng…
 Đạt được mục tiêu dạy học
	
	

	NL thu hút sự chú ý quan tâm của người học
(Tối đa 10 điểm)




	* Trình bày được một số cách như:
- Đưa ra một bài tập thực hành
- Một câu hỏi hỏi hay
- Những giả thuyết
- Dùng Clip
- Tình huống có liên quan
- Tổ chức trò chơi
- Những con số, sự kiện bất thường về chủ đề…
	
	
	- Biết xác định kiến thức, kỹ năng đã biết và kiến thức, kỹ năng cần cung cấp cho người học
- Biết cách đặt câu hỏi để người học nói lên những suy nghĩ, chính kiến của mình
+ Điều gì băn khoăn
+ Cảm xúc của người học…
Kích thích hứng thú người học – “Người học có nhu cầu học”.
	
	

	* NL tích cực hóa hoạt động của người học
(Tối đa 10 điểm)
	- Phân tích được các yếu tố để người học tích cực
	
	
	- Biết lựa chọn những câu hỏi có liên quan, phù hợp đến chủ đề
	
	

	
	- Nêu được những biểu hiện tích cực của người học
	
	
	- Biết sử dụng CNTT để người học hứng thú, tích cực
	
	

	NL thông báo chủ đề và mục tiêu bài học (kết quả cần đạt được của bài giảng)
(Tối đa 5 điểm)
	- Nêu được ý nghĩa và vai trò của chủ đề

	
	
	- Biết vận dụng kiến thức môn học để giải thích bản chất nội dung của chủ đề học để từ đó kỳ vọng người học sẽ đạt được gì trong tiết học này
	
	

	
	- Nêu được chủ đề bài học và mục tiêu bài học

	
	
	- Biết vận hành tiến trình dạy học để người học biết mình phải làm gì để đạt được những điều mà họ trông chờ, kỳ vọng…
	
	

	NL giới thiệu cấu trúc, nội dung của bài học và ý nghĩa của bài học
(Tối đa 5 điểm)

	- Phân tích được cấu trúc của bài học
- Phân tích được nội dung, ý nghĩa của bài học
- Nêu được sự logic trong cấu trúc của bài học
	
	
	- Biết vận dụng để xây dựng và cấu trúc nội dung dạy học
- Biết sử dụng PPDH & KTDH tích cực để tích cực hóa hoạt động học tập của người học, hình thành động cơ học tập
- Biết giải thích nội dung chủ đề góp phần giải quyết được mong muốn trong học tập của các em.
	
	

	NL phát triển trí tuệ cho HS
(Tối đa 10 điểm)
	- Phân tích được trình tự  các hoạt động trong bài học
- Phân tích được mức độ nhận thức của người học

	
	
	- Biết cách tồ chức các hoạt động để thực hiện nội dung dạy học
- Biết lắng nghe hiệu quả
- Biết sàng lọc thông tin 
- Biết tổ chức để HS nhớ lại và vận dụng thông tin
- Biết cách mô tả và giải thích các khái niệm
- Biết so sánh và phân tích các ý tưởng khác nhau
- Biết khái quát và đánh giá các quan điểm khác nhau
	
	

	NL lập kế hoạch và chuẩn bị phần thân một bài giảng lý thuyết
(Tối đa 10 điểm)
	- Trình bày được  hệ thống tri thức của bài học, trọng tâm của bài học: các khái niệm, hiện tượng, quá trình, sự kiện, quy luật…
	
	
	- Biết chia bài dạy thành những khúc thông tin
- Biết lựa chọn phương pháp phù hợp với từng khúc thông tin
- Biết tóm tắt nội dung của từng khúc thông tin
	
	

	NL củng cố lại các điểm chính ( HS củng cố)
(Tối đa 5 điểm)
	- Trình bày và phân tích được những điểm trọng tâm của bài học
- Nêu được ý nghĩa tầm quan trọng khi củng cố lại bài học.
	
	
	- Biết củng cố bằng nhiều kỹ thuật khác nhau (HS củng cố)
+ Trò chơi
+ Ô chữ
+ Sơ đồ tư duy…
+ Lấy ý kiến phản hồi
+ Kiểm tra đầu ra
+ Hướng dẫn học và chuẩn bị bài ở nhà
+ Nhận xét đánh giá giờ học
	
	

	NL thực hiện bài giảng hiệu quả
(Tối đa 10 điểm)
	- Phân tích được các nguyên tắc để thực hiện bài giảng hiệu quả
- Nêu được những yếu tố để thực hiện bài giảng hiệu quả
- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện bài giảng
	
	
	* Biết cách vận dụng và vận dụng hiệu quả:
- Kỹ năng giao tiếp hai chiều.
- Đưa ra và thu nhận thông tin phản hồi.
- Sử dụng hoạt động “tàu phá băng”.
- Sử dụng các câu hỏi.
- Chiến lược tạo động cơ thúc đẩy.
- Các kỹ năng sư phạm khác.
- Lắng nghe hiệu quả
+ Tìm những điểm tích cực cần phát huy
+ Những điểm tiêu cực cần tránh
- Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề
- Diễn giải
- Minh họa
- Đóng vai, truyện cười, trò chơi…
	
	





Phiếu đánh giá số 2: Đánh giá năng lực thực hiện bài giảng

	Năng lực thực hiện bài giảng


	(Kiến thức và kỹ năng số điểm bằng nhau đều chiếm ½ số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí)

	        Tiêu chí                         Yêu cầu về kiến thức
	Điểm
đánh giá
	Yêu cầu về kỹ năng
	Điểm đánh giá

	
	II      III
	
	II
	III

	
Quy trình thực hiện bài giảng
(Tối đa 10 điểm)
	- Phân tích được vai trò của  PPDH và KTDH tích cực để thực hiện bài giảng đạt được mục tiêu đề ra
- Nêu được tầm quan trọng của quy trình khi thực hiện bài giảng
- Nêu được những điều kiện để quy trình thực hiện có hiệu quả

	
	
	* Biết cách vận dụng quy trình thực hiện bài giảng
- Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra bài cũ (nếu có)
- Vào bài mới bằng nhiều kỹ thuật
- Nêu mục tiêu bài học
- Giới thiệu cấu trúc bài học
- Giới thiệu giáo trình (tài liệu tham khảo)
- Thông báo hình thức kiểm tra đánh giá
- Trình bày nội dung học tập và tổ chức các hoạt động học tập
- Củng cố bài
- Ra bài tập và hướng dẫn công tác tự học
- Tổ chức thông tin phản hồi
	
	

	Năng lực kích thích hứng thú người học
(Tối đa 10 điểm)
	- Phân tích được đặc điểm đối tượng của người học từ đó sử dụng những PPDH & KTDH để kích thích hứng thú người học ngay từ đầu giờ học.
	
	
	- Biết xây dựng kế hoạch dạy học để đạt được mục tiêu bài học
- Biết sử dụng hoạt động tàu phá băng...
- Biết sử dụng chiến lược tạo động cơ thúc đẩy
	
	

	Năng lực ngôn ngữ
(Tối đa 20 điểm)
	- Phân tích được đặc điểm tâm lý học sinh để có ngữ điệu phù hợp 
- Phân tích được mức độ phát triển trí tuệ HS để đưa ra những câu hỏi phù hợp với năng lực người học
	
	
	* Biết sử dụng một cách hiệu quả các kỹ năng
- Kỹ năng thuyết trình
+ Không học thuộc lòng mà phải hiểu rõ nội dung theo mindmap.
+ Tạo cảm xúc cho chính mình
+ Mong muốn chia xẻ những kiến thức cho HS
+ Điều chỉnh giọng nói (luyến láy, trầm bổng, cao thấp)
+ Ngôn ngữ hình thể, cử chỉ điệu bộ, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ tay.
· Kỹ năng diễn giải
+ Ngôn từ mộc mạc, đơn giản, gần gũi, dễ hiểu...
+ Tìm những điểm giống, khác, mới cũ so với bài trước
+ Tìm những minh chứng cụ thể trong thực tế để chứng minh lý thuyết
· Kỹ năng đặt câu hỏi
+ Câu hỏi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt ngôn từ
+ Câu hỏi được đặt trong mối tương quan với phương pháp trong từng bài dạy
+ Câu hỏi gắn với nội dung bài học, xuất phát từ mục đích yêu cầu của mỗi bài học cụ thể
+ Câu hỏi đa dạng sử dụng một cách linh hoạt, sinh động phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với mục đích bài dạy
+ Câu hỏi phù hợp với đối tượng người học
· Kỹ năng sử dụng ngữ điệu của lời nói
+ Xác định rõ ràng mục đích khi nói, nội dung nói, đối tượng nghe
+ Lời nói bộc lộ được cường độ, tốc độ, nhịp độ phù hợp với ngữ cảnh
+ Lời nói kết hợp với ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ
· Kỹ năng đọc trước lớp
+ Đọc rõ tiếng, rõ lời và đúng chính tả
+ Ngữ điệu, cao độ, cường độ, âm lượng, nhịp độ phù hợp
+ Ngắt hơi phải đúng với dấu câu
+ Đọc ngắt hơi đồng thời quan sát lớp
	
	

	Năng lực giao tiếp
(Tối đa 20 điểm)
	- Phân tích được các loại giao tiếp, các phương tiện, hính thức, phong cách giao tiếp… đặc biệt là ý nghĩa giao tiếp
	
	
	* Biết sử dụng kỹ năng giao tiếp hai chiều
- Kỹ năng lắng nghe
+ Nghe – dùng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt để cổ vũ học sinh
+ Luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nghe
+ Nghe và ghi chép nhanh, đầy đủ lại nội dung
+ Duy trì sự chú ý liên tục trong suốt quá trình nghe
+ Đồng cảm với người nói
· Kỹ năng đáp lại
+ Tôn trọng học trò kể cả những ý kiến sai
+ Tóm lại ý một cách chính xác
+ Khuyến khích những câu trả lời đúng
+ Điều chỉnh và động viên câu trả lời chưa đúng, gợi mở để HS trả lời đúng.
- Biết phối hợp các phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
	
	

	Năng lực trình bày bài giảng một cách logic – khoa học
(Tối đa 20 điểm)
	- Nêu được những minh chứng “đắt” cụ thể trong thực tế để chứng minh lý thuyết
- Phân tích được quy luật nhận thức của HS và trình độ của học sinh với bài giảng
	
	
	* Biết cách phối hợp các kỹ năng
- Kỹ năng xác định  nội dung trọng tâm của bài học
+ Biết được kiến thức nào HS đã biết, kiến thức nào HS cần phải học
+ Dẫn dắt từ dễ đến khó, khắc sâu trọng tâm bài học
+ Vận dụng, củng cố để HS hiểu rõ nội dung trọng tâm
· Kỹ năng viết bảng
+ Cầm phấn nghiêng qua phải -  nghiêng và xoay phấn
+ Viết thẳng hàng
+ Viết đẹp, đúng chính tả
+ Trình bày bảng khoa học (bài mới, bài cũ, ví dụ)
+ Viết đúng mẫu chữ (mẫu chữ cái viết thường, mẫu chữ cái viết hoa, mẫu chữ số)
+ Đứng nghiêng sang bên phải
· Kỹ năng xóa bảng
+ Xóa từ phải qua trái
+ Xóa phần viết ví dụ để lại nội dung bài học
	
	

	Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập
(Tối đa 10 điểm)
	- Nêu rõ mục đích, ý nghĩa vai trò của kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học
	
	
	- Biết cách nhận xét và đánh giá
- Biết đưa ra và thu nhận thông tin phản hồi
- Biết điều chỉnh bản thân và HS từ chính kết quả học tập ấy.
	
	

	Năng lực hướng dẫn tự học ở nhà
(Tối đa 10 điểm)
	- Phân tích rõ ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của tự học ở nhà
	
	
	- Biết hướng dẫn HS học bài cũ, đọc bài mới...
* Các NL sư phạm khác
	
	



Bên cạnh việc đánh giá định lượng, còn đánh giá về năng lực học tập. Tinh thần thái độ và hứng thú, tính tích cực tham gia môn học; khả năng linh hoạt của sinh viên trong các hoạt động cá nhân cũng như hoạt động nhóm. Đánh giá khả năng quan sát và nhận xét của sinh viên. Đánh giá khả năng sáng tạo của các em.Thành phần tham gia đánh giá gồm giảng viên và sinh viên tham gia thực nghiệm.
[bookmark: _Toc451620113][bookmark: _Toc454962267]4.2. Kết quả thực nghiệm
[bookmark: _Toc451620114][bookmark: _Toc454962268]4.2.1. Kết quả định lượng
* Kết quả giờ dạy của sinh viên đầu thực nghiệm
Để đánh giá khách quan hiệu quả việc tập giảng của SV thông qua dạy học vi mô, sau khi cung cấp cho sinh viên hai nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng các kiến thức lí luận về NLDH: NL thiết kế bài giảng, NL thực hiện bài giảng, tổ chức cả hai nhóm dạy thử và tiến hành đo đạc lần thứ nhất. Hai nhóm thực nghiệm do có sự tương đồng về trình độ, nên kết quả đánh giá không có  nhiều sự khác biệt.
Kết quả tổng hợp được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc451621224][bookmark: _Toc454962611]Bảng 4.1: NLTKBG và NLTHBG của SV năm II đầu thực nghiệm

	Xếp loại
	NL thiết kế bài giảng năm II
	NL thực hiện bài giảng năm II

	
	ĐC
	TN
	ĐC
	TN

	
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm

	Giỏi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Khá
	3
	72; 73; 75
	2
	71, 73

	2
	73; 75
	2
	71; 75

	T B
	5
	52; 53; 56; 57,59
	6
	51; 52; 54; 56; 57, 59
	5
	53; 54; 57; 58; 59
	6
	56, 56, 57, 58, 59, 60

	Yếu
	3
	46; 47; 48
	3
	45, 46, 48
	4
	43; 45; 46; 48
	3
	45; 46; 47

	Tổng
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	


[bookmark: _Toc451621225]
[bookmark: _Toc454962612]Bảng 4.2: NLTKBG và NLTHBG của SV năm III đầu thực nghiệm

	Xếp loại
	NL thiết kế bài giảng năm III
	NL thực hiện bài giảng năm III

	
	ĐC
	TN
	ĐC
	TN

	
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm

	Giỏi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Khá
	2
	76; 77
	2
	75; 77
	3
	78; 78; 78
	2
	76; 77

	T B
	5
	54; 54; 56; 57; 59
	6
	53; 55; 55; 57; 59
	5
	56; 57; 57; 58; 59
	5
	55; 55; 56; 57; 59

	Yếu
	4
	47; 47; 48; 49
	3
	46; 47; 49
	3
	44; 45; 46
	4
	45; 46; 48; 49

	Tổng
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	


(Để phù hợp với những tiêu chí  đưa ra, trên đây là thang điểm 100 nhưng khi xử lý thống kê – SPSS  quy về thang điểm 10 cho phù hợp với thang điểm hiện hành).
* NL thiết kế bài giảng: 
Giáo án lên lớp là một phương tiện vô cùng quan trọng không thể thiếu đối với người giáo viên khi lên lớp thực hiện nhiệm vụ dạy học. Nó được xem như một nguyên tắc trong hoạt động dạy học. Bởi vậy, nếu chuẩn bị giáo án tốt về cơ bản đã giành được sự tự tin trong giờ lên lớp. Sau khi hướng dẫn những vấn đề về lí thuyết và dựa vào khả năng sẵn có của sinh viên kết quả thống kê được kết quả sau: 
[bookmark: _Toc451621226][bookmark: _Toc454962613]Bảng 4.3: Đánh giá NL thiết kế bài giảng của sinh viên nhóm ĐC và TN đầu thực nghiệm  

	Nhóm
	Năm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	ĐC
	II
	0
	0
	3
	27.3
	5
	45.4
	3
	27.3

	TN
	II
	0
	0
	2
	18.2
	6
	54.5
	3
	27.3

	ĐC
	III
	0
	0
	2
	18.2
	5
	45.4
	4
	36.4

	TN
	III
	0
	0
	2
	18.2
	6
	54.5
	3
	27.3


Nhìn vào bảng số liệu cho thấy: Nếu giảng viên chỉ đơn thuần cung cấp về lí thuyết và dựa vào khả năng hiện có của sinh viên. Kết quả thu được khi chúng tôi kiểm tra đầu vào của SV thực nghiệm về NL thiết kế bài giảng chỉ có 27.3% SV năm II đạt khá và 18.2% SV năm III khá; phần lớn SV đạt trung bình và còn lại là không đạt yêu cầu, xếp loại yếu.
*Năng lực thực hiện bài giảng: 
Khi đã xây dựng được bản thiết kế bài giảng có chất lượng thì vấn đề đặt ra là giáo sinh phải tập giảng nghiêm túc để biết được năng lực thực tiễn của mình. Qua đó, giáo sinh sẽ bộc lộ những điểm mạnh và những điểm yếu của bản thân trong khi tổ chức một giờ lên lớp. Trên cơ sở đó tìm kiếm những biện pháp nhằm củng cố, phát huy cái tốt đã đạt được, nhanh chóng khắc phục những mặt còn hạn chế. Để phát triển NL này cho sinh viên, trước hết tiến hành khảo sát và thu được kết quả thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc451621227][bookmark: _Toc454962614]Bảng 4.4: Đánh giá NL thực hiện bài giảng của sinh viên nhóm TN và ĐC đầu thực nghiệm 

	Nhóm
	Năm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	ĐC
	II
	0
	0
	2
	18.2
	5
	45.4
	4
	36.4

	TN
	II
	0
	0
	1
	9.1
	6
	54.5
	4
	36.4

	ĐC
	III
	0
	0
	3
	27.3
	5
	45.4
	3
	27.3

	TN
	III
	0
	0
	2
	18.2
	5
	45.4
	4
	36.4



Kết quả thu được đầu thực nghiệm của sinh viên nhóm TN và ĐC trong NL thực hiện bài giảng số lượng SV đạt loại khá không nhiều, mà số nhiều tập trung vào mức điểm trung bình và yếu. Điều này đồng nghĩa việc giáo viên cần đưa ra những biện pháp hữu hiệu hơn, phù hợp hơn trong quá trình rèn phát triển NLDH cho SVCĐSP.
* Kết quả NLDH của sinh viên sau thực nghiệm (biên bản quan sát và giáo án đầy đủ xin xem phụ lục số 12,13)
Giáo án của SV thực nghiệm
SV thực hiện: Vũ Thị Kim Hiền
Khóa: K17CĐSP (SV năm thứ 3)
Thời gian: Tiết 3 ngày 4/ 5/ 2016 
Lớp 5. Môn : Khoa học
TIẾT ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (TT)
	I. Mục tiêu
	Về kiến thức
	- Ôn tập để học sinh hiểu rõ các kiến thức về phần Vật chất và năng lượng
	- Sau khi học song HS phân biệt đúng thế nào là vật chất, thế nào là năng lượng
 	Về kỹ năng
	- HS biết cách quan sát, biết cách làm thí nghiệm.
	- HS biết bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan tới nội dung phần Vật chất và năng lượng.
	Về thái độ
	- Yêu thiên nhiên và  trân trọng các thành tựu khoa học kĩ thuật.
	- Kích thích sự hứng thú để HS yêu thích môn học, say mê nghiên cứu khoa học
	II. Chuẩn bị
	-  GV: Dụng cụ thí nghiệm gồm Pin, bóng đèn, dây dẫn,…
	- HS: Tranh ảnh sưu tầm về việc sử dụng các nguồn năng lượng trong 
sinh hoạt hằng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.
	III. Các hoạt động
	[bookmark: _Toc454962269]HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ:  (5') Ôn tập: vật chất và năng lượng.
Để thay đổi không khí mời các bạn cùng xem Clip sau
(GV đặt câu hỏi HS trả lời)
2. Giới thiệu bài mới: Ôn tập: vật chất và năng lượng (tt).
3. Phát triển các hoạt động: (25')
	Hoạt động 1:  Triển lãm(7’).
· Giáo viên phân công cho các nhóm sưu tầm (hoặc tự vẽ) tranh ảnh/ thí nghiệm và chuẩn bị trình bày về:
· Đánh giá về dựa vào các tiêu chí như: nội dung đầy đủ, phong phú, phản ánh các nội dung đã học,
· Trình bày đẹp, khoa học.
· Thuyết minh rõ, đủ ý, gọn.
· Trả lời được các câu hỏi đặt ra.
  Hoạt động 2: Thuyết trình (10’)
· Giới thiệu sản phẩm hay, sáng tạo.
· Tuyên dương.
Hoạt động 3: Phản hồi (8’)
4. Tổng kết : (3')
· Nhận xét tiết học.
* Nêu lên: 3 điều thích trong tiết học
3 điều không thích, 3 điều cần điều chỉnh
5. Giao bài về nhà
· Xem lại bài và học bài mới tiếu theo ở nhà
· Chuẩn bị:“Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa”.
	
Học sinh tự đặt câu hỏi, mời bạn khác trả lời.


Hoạt động cá nhân, lớp.

· Nhóm 1: Vai trò và việc sử dụng năng lượng của Mặt Trời.
· Nhóm 2: Vai trò và việc sử dụng năng lượng của chất đốt.
· Nhóm 3: Vai trò và việc sử dụng năng lượng của gió và của nước chảy.
· Nhóm 4: Sử dụng điện tiết kiệm và an toàn.
· Nhóm 5: Vẽ sơ đồ và lắp một mạch điện sử dụng pin thắp sáng đèn.
· Các nhóm trình và thuyết minh sản phẩm, các nhóm nhận xét đan xen.



* Học sinh nhận xét tiết học



- HS học bài tại nhà


Bước đầu tiên các GV tiến hành thực nghiệm phân tích rõ những NLDH cần được phát triển. Sau đó GV rèn cho SV thực nghiệm NL xác định mục tiêu. SV viết -> GV hướng dẫn cách chỉnh sửa -> SV viết lại. Quy trình này lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi SV viết mục tiêu đạt được những tiêu chí mà GV đề ra. Các NL khác các GV thực nghiệm cũng làm theo quy trình như trên. Sau khi đã rèn được NL thiết kế bài giảng. Các GV tiến hành cho SV thực hiện bài giảng của mình.
Với NL thực hiện bài giảng: Rèn cho SV thành thạo trong vận dụng quy trình thực hiện bài giảng. Để bài giảng tiến hành thuận lợi người GV phải có NL ổn định lớp. SV sẽ làm đi làm lại nhiều lần đạt đến mức ổn định và thành thạo. Tiếp tục GV sẽ rèn cho SV NL kích thích hứng thú người học, đặc biệt là HS tiểu học (biết sử dụng kỹ thuật tàu phá băng) và cũng lặp đi lặp lại nhiều lần với sự góp ý chỉnh sửa… đạt được yêu cầu của GV thực nghiệm đề ra -> Chuyển sang phát triển các NL khác… Các bước trong quy trình DHVM phát triển NLDH cũng tiến hành như trên. Sau khi rèn từng NL cần phát triển cho SV -> GV để SV dạy học trích đoạn theo giáo án mà SV đã soạn.
Sau khi tiến hành thực nghiệm, với sự nỗ lực cao cả về thời gian, công sức, ý chí của cả thầy và trò trong quá trình phát triển NLDH cho SVCĐSP, tiến hành tổng hợp, đánh giá, phân loại, xếp loại sinh viên dựa trên điểm, phiếu quan sát theo các tiêu chí đề ra. Kết quả thu được (có băng hình kèm theo) như sau: 
[bookmark: _Toc451621228][bookmark: _Toc454962615]Bảng 4.5: NLTKBG và NLTHBG của SV năm II sau thực nghiệm
	Xếp loại
	NL thiết kế bài giảng năm II
	NL thực hiện bài giảng năm II

	
	ĐC
	TN
	ĐC
	TN

	
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm

	Giỏi
	0
	0
	3
	85; 86; 87
	0
	0
	4
	84; 84; 85; 89

	Khá
	3
	72; 73; 75
	6
	71, 73, 75; 75; 76; 79

	4
	73; 75, 75; 77
	7
	71; 75; 75; 76; 77; 78; 79

	T B
	5
	52; 53; 56; 57,59
	2
	57, 59
	6
	53; 54; 54; 57; 58; 59
	0
	0

	Yếu
	3
	46; 47; 48
	0
	0
	1
	48
	0
	0

	Tổng
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	


[bookmark: _Toc451621229]
[bookmark: _Toc454962616]Bảng 4.6: NLTKBG và NLTHBG của SV năm III sau thực nghiệm
	Xếp loại
	NL thiết kế bài giảng năm III
	NL thực hiện bài giảng năm III

	
	ĐC
	TN
	ĐC
	TN

	
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm
	SL
	Điểm

	Giỏi
	0
	0
	3
	83, 84; 87
	0
	0
	4
	85; 86; 87, 91

	Khá
	3
	76; 77; 78
	6
	75; 76; 77; 77; 78; 79
	4
	78; 78; 78, 79
	7
	76; 77, 79; 80; 82; 82

	T B
	5
	54; 55; 56; 57; 59
	2
	57; 59
	6
	55; 56; 57; 57; 58; 59
	0
	0

	Yếu
	3
	47; 48; 49
	0
	0
	1
	44
	0
	0

	Tổng
	11
	
	11
	
	11
	
	11
	



(Để phù hợp với những tiêu chí  đưa ra, trên đây là thang điểm 100 nhưng khi xử lý thống kê – SPSS  quy về thang điểm 10 cho phù hợp với thang điểm hiện hành).
Sau một thời gian tiến hành thực nghiệm rèn đi, rèn lại từng NL thành phần, ở cả SVTN năm II và năm III đều có một điểm chung là số SV đạt mức Thành thục, ổn định, linh hoạt trong  NL thực hiện bài giảng đều trùng với số SV đạt mức Thành thục, ổn định, linh hoạt ở NL thiết kế bài giảng. Có một sự phát triển rất đáng khích lệ đó là ở cả SV năm II và năm III, NL thực hiện bài giảng đều tăng hơn so sới NL thiết kế bài giảng. Sở dĩ đạt kết quả như trên có thể là khi các em thiết kế bài giảng là các em làm việc độc lập nhưng trước khi các em lên bục giảng các em đã học được những kinh nghiệm từ những nhận xét của bạn bè lên trước và đặc biệt là muốn thể hiện tốt nhất NLDH của mình trước máy quay nên các em nỗ lực hết mình.
* NL thiết kế bài giảng: 
[bookmark: _Toc451621230][bookmark: _Toc454962617]Bảng 4.7: Kết quả về NL thiết kế bài giảng của sinh viên sau thực nghiệm

	Nhóm
	Năm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	ĐC
	II
	0
	0
	3
	27.2
	5
	45.5
	3
	27.2

	TN
	II
	3
	27.2
	6
	54.6
	2
	18.2
	0
	0

	ĐC
	III
	0
	0
	4
	36.4
	6
	54.6
	1
	9.0

	TN
	III
	4
	36.4
	7
	63.6
	0.0
	0.0
	0
	0.0


Với nhóm SV đối chứng, sau khi học lý thuyết song các em cũng soạn giáo án và tập giảng bình thường. Cùng với thời gian và tâm thế “là nhóm đối chứng” các em cũng có sự tiến bộ nhưng tiến bộ không nhiều. Số SV đạt loại khá cũng tăng nhẹ là 27.2% nhưng đặc biệt là số SV xếp loại yếu là 27.2%, còn lại là SV xếp loại trung bình. Sau thực nghiệm, NL thiết kế bài giảng của SV thực nghiệm được chỉ dạy một cách chi tiết tỉ mỉ cùng với sự nỗ lực học hỏi, với mong muốn phát triển được NL thiết kế bài giảng của mình. Do đó với SV thực nghiệm năm II chỉ còn 18.2% SV xếp loại trung bình, còn lại 81.8% là khá và giỏi. Đối với SV thực nghiệm năm III thì kết quả còn khả quan hơn rất nhiều đó là 100% SV đạt loại khá và giỏi. Đây là kết quả đáng khích lệ cho thấy hiệu quả của thực nghiệm mang lại cho sinh viên. 
Tóm lại: Với nhóm SV đối chứng NL thiết kế bài giảng cũng có sự tiến bộ nhưng sự tiến bộ không nhiều và không nhanh có một vài SV chuyển từ mức “trung bình lên mức khá” nhưng vẫn còn có những SV chưa đạt yêu cầu về NL thiết kế bài giảng. Nhìn từ bảng trên ta thấy NL thiết kế bài giảng của SV năm II có sự tiến bộ rõ rệt, nhưng so với SV năm III thì SV năm III có sự vượt trội hơn hẳn về Nlthiết kế bài giảng. Sau một thời gian thực nghiệm thì NL thiết kế bài giảng của SV năm III đạt từ loại khá trở lên.
[bookmark: _Toc451621974][bookmark: _Toc452113100]Biểu đồ 4.1: So sánh kết quả NLTKBG của sinh viên trước và sau thực nghiệm.
 	
Nhìn từ biểu đồ tổng hợp trên ta thấy NL thiết kế bài giảng của SV năm II, III trước thực nghiệm và sau thực nghiệm. SV đối chứng cũng có sự tiến bộ từ mức điểm trung bình lên mức khá nhưng biểu hiện không rõ nét. Biểu hiện rõ nét nhất là NL thiết kế bài giảng của SV thực nghiệm năm III tỉ lệ khá + giỏi là 100%.
So sánh kết quả 2 lớp thực nghiệm năm II và năm III về NL thực hiện bài giảng
* Năng lực thực hiện bài giảng
[bookmark: _Toc451621231]Thiết kế bài giảng thành công, đây được coi là tiền đề quan trọng dẫn tới sự thành công trong thực hiện bài giảng. Sau quá trình thực nghiệm, nhờ có sự hướng dẫn của giảng viên, năng lực sẵn có của sinh viên, tính tích cực, tự giác, sáng tạo trong rèn luyện của sinh viên cùng với quy trình DHVM nhằm phát triển NLDH cho SV đã thống kê được kết quả như sau:
[bookmark: _Toc454962618]Bảng 4.8: Kết quả về NL thực hiện bài giảng sinh viên sau thực nghiệm 

	Nhóm
	Năm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	ĐC
	II
	0
	0
	3
	27.2
	5
	54.6
	3
	27.2

	TN
	II
	3
	27.2
	6
	54.6
	2
	18.2
	0
	0

	ĐC
	III
	0
	0
	3
	27.2
	6
	54.6
	2
	18.2

	TN
	III
	5
	45.5
	6
	54.5
	0
	0
	0
	0


Đối với SV đối chứng tỉ lệ khá và trung bình có tăng. Tuy nhiên sau một thời gian làm SV nhóm đối chứng, cũng có sự trải nghiệm giảng dạy… nhưng số SV “yếu” vẫn còn. Như vậy, có thể nói phát triển NLDH là một yêu cầu cơ bản và cần thiết đối với sinh viên sư phạm, giúp các em có thêm tri thức và năng lực đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực . Phát triển NLDH thông qua nhiều hình thức và con đường khác nhau, con đường mà theo đề tài nghiên cứu và rất khả dụng đó là qua quy trình dạy học vi mô, trong dạy học đã cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc phát triển những NL này. Kết quả thực nghiệm đã cho ta thấy: SV thực nghiệm năm II loại khá giỏi chiếm 81.8%. SV năm III loại khá giỏi chiếm 100%.
Xác định quan hệ (tương quan tuyến tính) giữa lớp ĐC và lớp TN năm II- III
[bookmark: _Toc452113101][bookmark: _Toc452113102]Biểu đồ 4.2: Graps – Tương quan tuyến tính của SV trước và sau TN của SV năm II và III
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Qua biểu đồ này ta thấy:  Với SV năm II - Đường gấp khúc liên hệ tuyến tính + đường chéo đi lên thể hiện liện hệ tuyến tính thuận. Với SV năm III đường gấp khúc đi lên thể hiện liện hệ tuyến tính thuận nhưng theo chiều thẳng đứng thể hiện NLDH phát triển vượt trội của SV năm III.
Được tham gia học tập, làm quen dần với quy trình dạy học vi mô, ta thấy chỉ qua lần tập giảng thứ hai (thứ ba, thứ tư) hầu hết SV đã đạt được yêu cầu trong giảng dạy. Đây là thành quả làm việc nỗ lực của GV và SV tham gia thực nghiệm. So sánh hai lần thực nghiệm,  ta thấy sự khác biệt rõ rệt.
* So sánh NL thiết kế bài giảng của SV năm II - năm III trước và sauTN
[bookmark: _Toc451621975][bookmark: _Toc452113103]Biểu đồ 4.3: NLTKBG của SV năm II trước và sau thực nghiệm của SV thực nghiệm

Cùng một đối tượng là SV Tiểu học năm II nhưng trước TN và sau TN có nhiều sự khác biệt. Điểm khác biệt rõ rệt nhất là trước thực nghiệm không có SV nào đạt loại giỏi nhưng sau TN đã có 27.2% SV đạt loại giỏi và 54.5% SV đạt loại khá và chỉ còn một lượng nhỏ SV đạt mức TB, không có SV nào ở mức độ yếu kém. Nếu vận dụng quy trình DHVM một cách thích hợp thì đây là một hình thức hiệu quả để hình thành, tăng cường và nâng cao NLDH cho SVCĐSP.
[bookmark: _Toc451621976][bookmark: _Toc452113104]* Biểu đồ 4.4: NLTKBG của SV năm III trước và sau thực nghiệm của SV thực nghiệm

Với biểu đồ này chúng ta dễ dàng nhận ra cùng một đối tượng là SV Tiểu học năm III nhưng trước TN và sau TN về NL thiết kế bài giảng có nhiều thay đổi trước TN có 27.2% SV ở mức yếu về NL thiết kế bài giảng nhưng sau TN không còn một SV nào còn ở mức độ yếu mà tập trung vào hai mức đó là khá và giỏi. Nếu so sánh về NL thiết kế bài giảng giữa năm II và năm III ta thấy cũng có nhiều sự khác biệt về NL này. SV năm III có sự vượt trội hơn SV năm II sau TN về NL thiết kế bài giảng.
* So sánh kết quả NLTHGB của SV năm II và năm III
[bookmark: _Toc451621232][bookmark: _Toc452112711][bookmark: _Toc452113105]Biểu đồ 4.5: So sánh kết quả NLTHBG của sinh viên trước và sau thực nghiệm

Nhìn từ biểu đồ trên ta thấy giữa nhóm ĐC và nhóm TN có nhiều khác biệt về NLTHBG trước và sau TN. So sánh giữa 4 nhóm SV nhóm ĐC năm II, nhóm TN năm II, nhóm ĐC năm III, nhóm TN năm III ta thấy ở SV năm II nhóm ĐC theo thời gian và tâm thế làm nhóm ĐC, NLDH cũng có sự phát triển nhưng phát triển không nhiều và là nhóm có kết quả thấp nhất trong 4 nhóm. NL thực hiện bài giảng phát triển nhanh, rõ nét nhất chính là SVTN năm III sau TN. Số lượng SV đạt khá, giỏi là 100%.
Với sự hăng hái, nhiệt tình, cầu thị của cả thầy và trò tham gia thực nghiệm, kết quả thống kê được là một động lực cổ vũ động viên vô cùng to lớn và xứng đáng với công sức đã đầu tư của cả thầy và trò. Phát triển NLDH thông qua dạy học vi mô giúp sinh viên phát triển được những NLDH thiết yếu. Trong quá trình thực nghiệm, sinh viên nhận được sự nhận xét, đóng góp ý kiến từ phía bạn bè, các giảng viên. Điều đó giúp sinh viên nhận ra được những ưu điểm, hạn chế của mình, tiến hành khắc phục sửa chữa những khuyết điểm đó để củng cố, rèn luyện và phát triển NLDH của bản thân. Bên cạnh đó, thực nghiệm tiến hành thông qua quy trình DHVM sẽ tạo ra môi trường làm việc thân thiện, tích cực giữa sinh viên - sinh viên, sinh viên - giảng viên.
Do thời gian thực nghiệm không dài và quy mô nghiên cứu có hạn, chúng tôi chưa đánh giá hết hiệu quả lâu dài mà quy trình DHVM tác động lên sinh viên. Tuy nhiên, có thể tin chắc rằng, NLDH sẽ được phát triển thông qua mô hình dạy học này.
Để đánh giá một cách khoa học về hai nhóm TN đề tài đã sử dụng phần mềm SPSS với kiểm chứng hai nhóm thực nghiệm SV năm II và SV năm III  bằng Paired Samples Test nhằm chứng minh hiệu quả của hình thức TN.
Paired Samples Test
	 Nhóm
 
	Paired Differences
	t
	df
	Sig. (2-tailed)

	
	Mean

	Std. Deviation
	Std. Error Mean
	95% Confidence Interval of the Difference
	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error Mean

	 
	Lower
	Upper
	Lower
	Upper
	Lower
	Upper
	Lower
	Upper

	Pair 1
	NLDH của SV TN năm II sau TN
	.09091
	.30151
	.09091
	-.11165
	.29347
	1.000
	11
	.341

	Pair 2
	NLDH của SVTN năm III sau TN
	1.09091
	.30151
	.09091
	1.29347
	.88835
	12.000
	11
	.000



Sig: Kiểm định giá trị trung bình, Sig.(tailed): Kiểm định giá trị trung bình của hai mẫu phụ thuộc, Mean: Trung bình cộng, Std. Deviation: Độ lệch chuẩn, Std. Error Mean: Phương sai
Khi so sánh điểm của bài kiểm tra trước thực nghiệm và sau thực nghiệm cả ở năm II và năm III ta thấy mức ý nghĩa Sig. (2 – tailed) = - 341 < 0.05 với SVTN năm II và  Sig. (2 – tailed) = 000 < 0.05  đối với SVTN năm III. Từ đó kết luận rằng điểm thực nghiệm giảng dạy có sự chênh lệch tốt, có ý nghĩa thống kê so với điểm bài giảng trước thực nghiệm.
[bookmark: _Toc451621233][bookmark: _Toc454962619]Bảng 4.9: Điểm trước TN và sau TN của SV lớp Tiểu học năm II

	
	Điểm trước TN
	Điểm sau TN

	N
	Valid (đúng/ hợp lệ)
	11
	11

	
	Missing (sai/ lỗi/ khuyết thiếu)
	0
	0

	Mean (trung bình)
	5.5333
	7.6000

	Std. Error of Mean (phương sai)
	.16667
	.23489

	Median (trung vị)
	6.0000
	7.3000

	Mode (yếu vị)
	5.50
	7.60

	Std. Deviation (độ lệch chuẩn)
	.91287
	1.28654

	Variance (hệ số biến thiên)
	.833
	1.655

	Minimum (nhỏ nhất)
	4.00
	7.00

	Maximum (lớn nhất)
	7.50
	9.00



Với số liệu ở bảng số trên ta dễ dàng nhận thấy điểm trung bình trước thực nghiệm là 5.53, sau thực nghiệm điểm thu được kết quả rất đáng khích lệ 7.6. Điểm thấp nhất trước thực nghiệm là 4 và chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy điểm thấp nhất sau thực ngiệm là 7. Điểm cao nhất trước thực nghiệm là 7.5 và điểm cao nhất sau thực nghiệm là 9. Nhìn vào bảng trên ta thấy độ lệch chuẩn và phương sai nhỏ, như vậy có thể kết luận kết quả nghiên cứu rất đều đặn và tập trung. Cho thấy kết quả trên có thể tin cậy được. Có thể đánh giá đối với bộ môn RLNVSP với hình thức DHVM là phù hợp, nội dung dạy học, PPDH, hình thức dạy học… một cách sáng tạo và linh hoạt, chủ động của SV cộng với sự tâm huyết với nghề nghiệp của GV thì kết quả học tập, NLDH của SVCĐSP chắc chắn sẽ được phát triển…
[bookmark: _Toc451621234][bookmark: _Toc454962620]Bảng 4.10: Điểm trước TN và sau TN của SV lớp Tiểu học năm III

	
	Điểm trước TN
	Điểm sau TN

	N
	Valid (đúng/hợp lệ)
	11
	11

	
	Missing (sai/lỗi/khuyết thiếu)
	0
	0

	Mean (trung bình)
	5.8333
	7.9.000

	Std. Error of Mean (phương sai)
	.15667
	.22489

	Median (trung vị)
	6.2000
	8.4000

	Mode (yếu vị)
	5.80
	7.90

	Std. Deviation (độ lệch chuẩn)
	.90287
	1.19654

	Variance (hệ số biến thiên)
	.743
	1.755

	Minimum (nhỏ nhất)
	4.30
	7.800

	Maximum (lớn nhất)
	7.50
	9.10



Về NLDH so với SV năm II thì SV năm III có sự vượt trội về NLDH sau thực nghiệm. Cụ thể là sau điểm trung bình trước thực nghiệm năm II thấp nhất là 4.3, cao nhất là 7.8 (đã nâng được 3.5 điểm) và sau thực nghiệm thấp nhất là 7.5 và cao nhất là 9.1. Như vậy sau thực nghiệm trung bình đã nâng được khoảng 1.6 điểm. Có thể nói những SV ở mức thấp trước TN có sự tiến bộ rất nhanh để vươn lên mức khá và tốt. Những SV ở mức khá cũng có sự tiến bộ rõ rệt nhưng không mạnh mẽ bằng những SV có điểm chưa tốt đầu thực nghiệm. Vấn đề này có thể lý giải rằng “không phải SV không hoặc chưa có NLDH nhưng chủ yếu là SV chưa được tập giảng một cách khoa học và đúng cách”.
Kết quả học tập của nhóm thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng và xét ở cùng một đối tượng là SV Tiểu học năm II và năm III (Lớp thực nghiệm) sau quá trình thực nghiệm cũng có kết quả cao hơn trước thực nghiệm. 
Sau khi thực nghiệm, ta thấy cả bốn nhóm đều có sự tiến bộ nhưng sự tiến bộ này không đồng đều ở các nhóm ĐC và thực nghiệm:
-  Nhóm ĐC: Cũng có sự tiến bộ điểm kém còn ít, điểm trung bình và, điểm khá tăng nhưng không nhiều. Đây là sự tiến bộ theo quy luật tự nhiên đến cuối kỳ học mọi SV đều cố gắng.
-  Nhóm TN: Với quy trình DHVM được sự tác động của PPDH &KTDH hiện đại, GV đã tác động có chủ định trong mỗi tiết lên lớp với sự nỗ lực của SV và sự nhận xét, góp ý mang tính xây dựng của cả GV và SV vì vậy NLDH của SV thực nghiệm năm II và năm III có sự tiến bộ rõ rệt. Cụ thể là:
+ Điểm Yếu – Kém – Trung bình: Cả hai nhóm TN gồm 22 SV nhưng chỉ còn 2 SV xếp loại TB (SV thực nghiệm năm II). Đây là một dấu hiệu rất đáng khích lệ đối với SV và đối với chất lượng và hiệu quả của môn học cũng như quy trình DHVM.
[bookmark: _Toc451620115][bookmark: _Toc454962270]4.2.2. Kết quả định tính 
Phân tích độ phân biệt/độ phân cách của công cụ bằng kiểm định Chi bình phương (Chi – Square Test): dùng để kiểm định mối liên hệ giữa 2 biết định danh. Đề tài sử dụng công thức Chi-SquaerTests- Gamma- Somers’d-Kendall’stau-b và thu được kết quả như sau:
SVTN nam II * SVTN nam III Crosstabulation
(Đánh giá độ tin cậy của thang đo định tính)

	 
	 
	SVTN nam III
	Total

	 
	 
	GIOI
	KHA
	GIOI

	SVTN nam II
	GIOI
	Count
	4
	0
	4

	 
	 
	% within SVTN nam II
	100.0%
	.0%
	100.0%

	 
	 
	% within SVTN nam III
	80.0%
	.0%
	36.4%

	 
	KHA
	Count
	1
	5
	6

	 
	 
	% within SVTN nam II
	16.7%
	83.3%
	100.0%

	 
	 
	% within SVTN nam III
	20.0%
	83.3%
	54.5%

	 
	TRUNG BINH
	Count
	0
	1
	1

	 
	 
	% within SVTN nam II
	.0%
	100.0%
	100.0%

	 
	 
	% within SVTN nam III
	.0%
	16.7%
	9.1%

	Total
	Count
	5
	6
	11

	 
	% within SVTN nam II
	45.5%
	54.5%
	100.0%

	 
	% within SVTN nam III
	100.0%
	100.0%
	100.0%




Chi-Square Tests
(Kiểm định mối liên hệ giữa 2 biến định danh)

	 
	Value
	df
	Asymp. Sig. (2-sided)

	Pearson Chi-Square (kiểm định sự tương quan)
	7.639(a)
	2
	.022

	Likelihood Ratio (tỉ lệ có thể đúng)
	9.751
	2
	.008

	Linear-by-Linear (tuyến tính)
Association (liên kết)
	6.094
	1
	.014

	N of Valid Cases
	11
	
	


a. 6 cells (100.0%) have expected count less than 5. 

Bảng Chi Squaer Test có % có số ô có tần số mong đợi dưới 5. Có thể tin tưởng vào độ chính xác của kiểm định.
Cùng về vấn đề này chúng tôi có phỏng vấn một số sinh viên về NLDH của các em sau khi được chọn làm nhóm thực nghiệm: “Bạn tự đánh giá về NLDH của mình sau khi thực nghiệm tập giảng với quy trình DHVM?” SV Nguyễn Thị Diện năm III lớp Tiểu học trả lời: “Em tự nhận thấy đây là những tiết học rất hữu ích cho nghề nghiệp của em sau này, em không tự nhìn và tự sửa những điểm thiếu sót và không phù hợp, chưa mô phạm nhưng được xem lại trên máy chiếu, được thầy cô, bạn bè nhận xét, góp ý, điều chỉnh và bản thân em cũng mong sửa chữa, em tự nhận thấy NLDH của em tiến bộ hơn nhiều”.
Với cô Vũ Thị Lan Anh tổ trưởng tổ Tâm lý – Giáo dục trường CĐSP Bình Phước, là người tham gia đánh giá một số tiết dạy của SV cả trước và sau TN, chúng tôi có xin ý kiến của cô về vấn đề như sau: “Thưa cô! Cô có đánh giá như thế nào về NLDH của SV sau TN”. Cô trả lời: “Hình thức DHVM là một hình thức DH hiệu quả để tập giảng, rút ngắn thời gian thực tập của SV, nếu có đủ thời gian và số lượng SV phù hợp thì đây là một hình thức DH rất phù hợp để phát triển NLDH cho SV. Sau khi được dự 2 tiết trước TN và sau 2 tiết sau TN của cùng một SV tôi có nhận xét như sau: NL thiết kế bài giảng của SV tốt hơn trước, NL thực hiện bài giảng của SV tốt hơn rất nhiều, các kỹ năng, thao tác khi đứng trên bục giảng của SV trở nên ổn định và thành thục hơn. Đây là một hình thức hiệu quả để phát triển NLDH cho SV”.
Qua thực nghiệm đã cho thấy sự chuyển biến khác biệt trong nhận thức, hành động, ý thức, thái độ của sinh viên trong việc phát triển NLDH cho bản thân. Sự khác biệt này thể hiện theo thời gian tiến hành thực nghiệm. Nếu như ở nhóm thực nghiệm sự thay đổi rõ ràng thì nhóm đối chứng có sự thay đổi nhưng có thay đổi cũng chậm, mờ nhạt. Điều này cho ta thấy việc rèn phát triển NLDH thông qua quy trình DHVM trong dạy học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho cả thầy và trò.
Về thái độ, tính tích cực, hứng thú học tập, phát triển NLDH của sinh viên trong học tập học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên.
Khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi lựa chọn hai nhóm thực nghiệm và hai nhóm đối chứng có sự nhận thức tương đương nhau và kết quả học tập cũng không có nhiều khác biệt, đồng thời là những sinh viên có hứng thú học tập học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. Để hiểu rõ về tính tích cực và sự thay đổi của SV sau thực nghiệm chúng tôi có phỏng vấn SV tên Như K18 tiểu học B: “Điều bạn hứng thú nhất sau khi được tập giảng với quy trình DHVM là gì? Bạn mong muốn điều gì với môn học RLNVSP năm III?” SV Như trả lời: “Thật may mắn từ năm II em đã được học và được tập giảng với quy trình DHVM. Điều em hứng thú nhất là khi em đi thực tập em đứng trên bục giảng em rất tự tin, lớp học sinh động… em được thầy cô khen là em có NLDH. Em có NL thiết kế bài giảng khá và NL thực hiện bài giảng cũng khá tốt và em được học trò rất yêu mến đó là điều em cảm thấy hứng thú nhất. Em mong muốn năm III ở bộ môn RLNVSPTX em lại tiếp tục được học hình thức DH này vì em thấy nó rất hữu ích cho NLDH của chúng em và cũng như nghề nghiệp tương lai sau này”.
Với chuyên gia Đỗ Thị Nga phó trưởng khoa Sư phạm, tổ trưởng bộ môn Tâm lý – Giáo dục trường đại học Thủ Dầu I chúng tôi phỏng vấn với câu hỏi: “Điều gì làm cô hứng thú nhất khi sử dụng hình thức DHVM? Theo cô làm thế nào để phát triển NLDH một cách tốt nhất cho SV?”. “ Điều làm tôi hứng thú nhất đó là sự chuẩn bị bài hăng say và hứng thú của SV đặc biệt là tính sáng tạo của SV trong quá trình tập giảng đặc biệt là thấy lại được bản thân trước đây cũng lóng ngóng, vụng về trong lần lên giảng đầu tiên nhưng điều mà tôi thật sự hứng thú đó là NLDH của SV tiến bộ từng ngày theo từng lần tập giảng và soạn lại giáo án”. Để phát triển NLDH có SVSP có nhiều cách nhưng một trong những cách mang lại hiệu quả thiết thực, rút ngắn thời gian tập sự, có NLDH của một người GV ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đó là hình thức DHVM.
Điều này cho thấy, dạy học vi mô không chỉ mang lại hiệu quả dạy học môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, đặc biệt trong việc phát triển NLDH cho sinh viên, mà còn thể hiện ở tinh thần học tập. Đây là động lực giúp các em học tốt môn học này, đồng thời khuyến khích động cơ học tập của sinh viên trong các môn học khác.
Về tính độc lập, khả năng làm việc nhóm của sinh viên trong các hoạt động cá nhân/ hoạt động nhóm.
Bất kì hoạt động nào của con người, muốn thành công cần có sự cố gắng, nỗ lực tích cực của cá nhân cũng như sự đoàn kết, phối hợp của các thành viên trong tập thể. Điều này thể hiện rõ nét qua mô hình dạy học vi mô. Mô hình dạy học này cho phép sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong việc phát triển NLDH của mình, đây là nhân tố quan trọng giúp tăng thêm sự gắn bó và ràng buộc lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm dạy học vi mô; đồng thời nhận được sự phản hồi, đánh giá từ các bạn trong nhóm để phát triển NLDH ngày càng hoàn thiện hơn.
Vì vậy, đối với sinh viên nhóm thực nghiệm, các em được rèn luyện khả năng độc lập cao trong quá trình làm việc cũng như biết cách phối hợp với các thành viên trong nhóm dạy học vi mô để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở sinh viên trong việc chuẩn bị giáo án, trong việc chuẩn bị và tổ chức các buổi tập giảng. Trong khi đó, điều này ít nhận thấy ở sinh viên nhóm đối chứng không tham gia thực nghiệm.
	Khả năng quan sát (đánh giá tiết dạy) của sinh viên
Dạy học vi mô được thực hiện thông qua sự nhận xét, đánh giá của giảng viên và sinh viên sau khi hoàn thành tiết dạy. Để có được nhận xét, đánh giá đúng đòi hỏi mỗi giảng viên và sinh viên cần có sự quan sát tinh tế cùng với vốn tri thức, năng lực sẵn có dồi dào của bản thân. Sự đánh giá, nhìn nhận này là không khó đối với giảng viên nhưng với sinh viên đây lại là công việc hoàn toàn mới mẻ.
Qua giờ dạy, sinh viên tự nhìn nhận, đánh giá được chính bản thân mình và các bạn trong nhóm. Từ đó phát huy những ưu điểm, hạn chế nhược điểm, không ngừng hoàn thiện tri thức và phát triển NLDH. Đồng thời, thông qua hoạt động này, cùng với sự giúp đỡ của GV như: Hướng dẫn cách quan sát, cách theo dõi tiến trình giờ dạy và đưa ra những góp ý một cách tích cực, hợp lí đã giúp sinh viên có những đánh giá bước đầu đạt kết quả tốt. Từ đó, so sánh nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng cho ta thấy: Nhóm thực nghiệm có được khả năng đánh giá giờ dạy tốt hơn nhóm đối chứng. Nếu ở thời điểm bắt đầu thực nghiệm, sự đánh giá của sinh viên còn mang tính cảm tính, không logic, sau thực nghiệm đã có sự thay đổi nhanh theo hướng tích cực. Nhóm đối chứng do không được rèn luyện (theo hình thức dạy học vi mô), đánh giá trong thực nghiệm nên khả năng đánh giá giờ dạy chưa cao, còn mang tính cảm tính.
Khả năng sáng tạo của sinh viên
Hoạt động dạy học sẽ đạt kết quả với chất lượng tốt khi quá trình này được thực hiện trong sự phối kết hợp giữa hoạt động của giảng viên và sinh viên. Sinh viên được làm việc phát huy khả năng độc lập, sáng tạo của mình, không theo một khuôn mẫu sẵn có. Tham gia thực nghiệm quy trình DHVM sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em bộc lộ khả năng tư duy và NLDH của bản thân.
Trên cơ sở kiến thức giảng viên cung cấp cùng với năng lực, hiểu biết thực tế… sinh viên vận dụng khéo léo vào trong bài giảng của mình, soạn giáo án, phối hợp và sử dụng các PPDH và KTDH, đưa kiến thức thực tế vào bài giảng đó là hiệu quả mong muốn khi vận dụng quy trình DHVM.
Thông qua dạy học vi mô, các em được tập giảng nhiều lần, bởi vậy các em có thêm những hiểu biết về kĩ năng cần thiết cho từng tiêu chí. Vì vậy đây là điều kiện thuận lợi nhất để các em phát triển NLDH của bản thân. Quá trình này còn phát huy khả năng tư duy, sáng tạo ở sinh viên, tạo môi trường tốt nhất các em học tập, rèn luyện một cách tích cực, độc lập. Ngược lại với nhóm thực nghiệm, nhóm đối chứng do chỉ được tham gia tập giảng một lần bởi vậy các em thường máy móc đưa lí thuyết vào thực hành, hoạt động thiếu tính thực tế và khó phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên.
Với câu hỏi sau thực nghiệm các em nhận thấy bản thân mình có những thay đổi về NLDH như thế nào? Chúng tôi nhận được câu trả lời từ em  Ngô Thu Hiền trong nhóm thực nghiệm lớp Tiểu học năm II như sau: “Bản thân các em cảm thấy tự tin hơn, có hứng thú hơn với hoạt động học tập cũng như yêu nghề, yêu con đường mà mình đã lựa chọn. Các em nhận thấy việc  trang bị cho mình những NLDH cần thiết, đây được coi là hành trang để các em vững tin bước vào cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp trong tương lai”.
[bookmark: _Toc386616841][bookmark: _Toc451620116][bookmark: _Toc452111873][bookmark: _Toc452191302][bookmark: _Toc452192628][bookmark: _Toc452277389][bookmark: _Toc452571711][bookmark: _Toc453511221][bookmark: _Toc454962271]Qua việc nghiên cứu về lý luận cũng như tìm hiểu thực trạng về phát triển NLDH cho SVCĐSP chúng tôi đã đưa ra quy trình DHVM nhằm phát triển NLDH cho sinh viên sư phạm nhằm giúp cho sinh viên nâng cao kết quả học tập cũng như NLDH của bản thân cụ thể là:
[bookmark: _Toc386616842][bookmark: _Toc451620117][bookmark: _Toc452111874][bookmark: _Toc452191303][bookmark: _Toc452192629][bookmark: _Toc452277390][bookmark: _Toc452571712][bookmark: _Toc453511222][bookmark: _Toc454962272]Xây dựng quy trình DHVM nhằm phát triển NLDH cho SVCĐSP, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy học tập và rèn luyện của SV.
Qua thực nghiệp cho thấy tính khả thi và sự cần thiết của quy trình DHVM nhằm phát triển NLDH cho SVCĐSP. Đối với giảng viên trực tiếp giảng dạy môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, đây là những giảng viên giảng dạy và công tác nhiều năm, có kinh nghiệm và có tâm huyết với nghề. Quy trình DHVM rèn luyện, phát triển NLDH cho SV nhìn chung đã được đánh giá mức độ cần thiết cao và có khả năng thực hiện đem lại hiệu quả.
Kết quả thu được từ thực nghiệm sư phạm, tuy chưa nhiều nhưng bước đầu đã cho thấy tính đúng đắn, khả thi và thiết thực của quy trình DHVM phát triển NLDH cho SVCĐSP. Thể hiện số lượng sinh viên phát triển được NLDH tăng hơn so với trước thực nghiệm, sinh viên cảm thấy hứng thú, tích cựcvà yêu thích hơn môn học cũng như ý thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện các NLDH này là cần thiết để trở thành người giáo viên trong tương lai  .
Việc thực hiện quy trình DHVM đạt hiệu quả, để SV phát triển tốt nhất NLDH cần thực hiện đi từ việc tác động nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của NLDH đối với hoạt động nghề nghiệp, kích thích sinh viên thực hiện xây dựng các động cơ học tập và rèn luyện đúng đắn cho bản thân; đến sự tác động thường xuyên, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phát huy khả năng của mình. Có như vậy, sinh viên mới thực sự tích cực rèn luyện và phát triển NLDH của bản thân mới đạt kết quả cao.
· [bookmark: _Toc534479959]Hiệu quả của thực nghiệm sư phạm
Hiệu quả thực nghiệm thu được là rất đáng khích lệ. Công trình nghiên cứu của tác giả là công trình nghiên cứu đầu tiên tại trường CĐSP Bình Phước về việc phát triển NLDH cho SVCĐSP. 
Vận dụng quy trình DHVM vào trong giảng dạy không chỉ nâng cao rõ rệt hiệu quả bộ môn RLNVSP nói riêng mà còn góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy đối với các môn học khác nói chung.
Kết quả đầu thực nghiệp và sau thực nghiệp của sinh viện thực nghiệp và đối chứng có sự khác biệt rõ ràng. Cả hai nhóm đều có sự tiến bộ nhưng nhóm SV đối chứng có sự tiến bộ không nhiều về NLDH.
[bookmark: _Toc454962273]Bên cạnh đó, vận dụng quy trình DHVM giúp SV tự tin trên bục giảng, có cái nhìn khách quan hơn về bản thân và nghề, tư duy logic hơn và điều đặc biệt quan trọng là các em thu thập được những kiến thức làm hành trang, vững vàng bước vào nghề khiêm tốn, tự tin... Đặc biệt là phát triển NLDH của SV ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.   	Với kết quả thực nghiệm đầy tính thuyết phục trên có thể khẳng định tính đúng đắn của giả thuyết khoa học và tính khả thi của đề tài.

Kết luận chương 4
Qua phần mô tả thực nghiệm, xử lý kết quả, phân tích và đánh giá thực nghiệm về việc áp dụng quy trình DHVM để phát triển NLDH cho từ đó rút ra một số kết luận như sau:
Việc áp dụng quy trình DHVM trong môn RLNVSP cho SVCĐSP nhằm phát triển NLDH cho SV đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ. 
Tổ chức sinh viên dạy học theo quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên
Hình thành, rèn luyện và phát triển từng NL thành phần cho SV qua DHVM
Lựa chọn năng lực thực nghiệm, xây dựng những tiêu chí cụ thể ở NL thiết kế bài giảng và NL thực hiện bài giảng qua DHVM trong môn RLNVSP thường xuyên.
Chúng ta dễ dàng nhận ra cùng một đối tượng là SV Tiểu học năm III nhưng trước TN và sau TN về NL thiết kế bài giảng có nhiều thay đổi trước TN có 27.2% SV ở mức yếu về NL thiết kế bài giảng nhưng sau TN không còn một SV nào còn ở mức độ yếu mà tập trung vào hai mức đó là khá và giỏi. Nếu so sánh về NL thiết kế bài giảng giữa năm II và năm III ta thấy cũng có nhiều sự khác biệt về NL này. SV năm III có sự vượt trội hơn SV năm II sau thực nghiệm về NL thiết kế bài giảng.
Qua quá trình thực nghiệm cho thấy quy trình DHVM để phát triển NLDH cho SV có tác động tích cực đến kết quả học tập của SV. Sau khi thực nghiệm kết quả thực nghiệm ở cả lớp thực nghiệm và lớp đối chứng cả SV năm II và SV năm III có nhiều khác biệt. Lớp đối chứng cũng có tiến bộ nhưng tiến bộ không nhiều, lớp thực nghiệm có sự tiến bộ rõ rệt về NLDH. Những phân tích cả về mặt định tính và định lượng đã khẳng định tính hiệu quả của quy trình đã đề xuất.
Kết quả thực nghiệm cho thấy khi sử dụng quy trình DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP cho kết quả rất khả quan. Qua quan sát, trò chuyện, trao đổi thăm dò, phỏng vấn với chuyên gia, GV, SV lớp thực nghiệm đã khẳng định tính khả thi của quy trình đã đề xuất, khẳng định ưu thế của hình thức DHVM.
Quy trình DHVM được vận dụng linh hoạt, sáng tạo và được quan tâm một cách đúng mức của CBQL, GV, SV thì đây chính là một con đường hiệu quả để phát triển NLDH cho SV CĐSP.
[bookmark: _Toc451620118][bookmark: _Toc452191304] Áp dụng quy trình DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP là một hướng đi đúng đắn ở các trường CĐSP góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và thực hiện mục tiêu đào tạo ờ các trường CĐSP hiện nay. Kết quả thực nghiệm thu được rất đáng khích lệ. Đề tài có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các trường CĐSP tương đồng.

[bookmark: _Toc454962274]
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
1.1. Về lí luận
Phát triển NLDH được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với sinh viên các trường SP nói chung và các trường CĐSP nói riêng. Hoạt động này được tiến hành thường xuyên sẽ giúp cho sinh viên nâng cao được năng lực dạy học, bồi dưỡng tư duy sư phạm linh hoạt, mềm dẻo và có được sự bình tĩnh, tự tin khi bước vào hoạt động giáo dục và dạy học.
Phát triển năng lực dạy học là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học. 
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên tương lai vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học. 
Các NLDH cần được phát triển cho SV CĐSP bao gồm: Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng, Năng lực hiểu biết sâu rộng, Năng lực xây dựng và phát triển chương trình, Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn., Năng lực dạy học phân hóa, Năng lực dạy học tích hợp, Năng lực thiết kế bài giảng, Năng lực thực hiện bài giảng, Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh,  Năng lực giao tiếp với HS, Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học.
Phát triển NLDH cho sinh viên được thực hiện thông qua nhiều hình thức, con đường, phương pháp khác nhau. Một trong những con đường phát triển NLDH đem lại hiệu quả cao là sử dụng quy trình dạy học vi mô trong dạy học Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. Bởi vì, về bản chất, dạy học vi mô là hình thức tác động trực tiếp đến sinh viên thông qua tiết dạy thử ngắn và sử dụng các thiết bị ghi hình làm cơ sở vững chắc cho việc đánh giá, phản hồi để dạy học có hiệu quả hơn. 
Phát triển NLDH cho sv qua DHVM là : : Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên tương lai vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả bằng những bài học nhỏ trong đó, người học thực hiện một hệ thống hoạt động thực hành những năng lực dạy học có tính xác định được giám sát, đánh giá và có sự quản lý, làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học. 
	Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển NLDH cho SVCĐSP như: 
	Các yếu tố chủ qua: Nhu cầu và tâm thế học tập của SV, Tính tích cực của sinh viên, Hứng thú học tập của SV, Ý chí khắc phục khó khăn trong học tập
 Các yếu tố khách quan: Xu thế phát triển của xã hội  về giáo dục, Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Năng lực dạy học của giảng viên, Số lượng SV trong một lớp đông, Kiểm tra, đánh giá, Cơ sở vật chất
1.2. Về thực trạng
	 NLDH hiện nay của SVCĐSP phần lớn chỉ đạt ở mức độ trung bình và yếu. Tuy nhiên SV có xu hướng đánh giá cao hơn NLDH của mình so với hiện thực.
	Đa số GV và SV đã nhận thức đúng về bản chất và sự cần thiết phải phát triển NLDH cho SVCĐSP.
	Đa số GV và SV cũng nhận thức tương đối đầy đủ về hệ thống NLDH theo chuẩn NLNN. Tuy nhiên mức độ tự đánh giá của SV về hệ thống NLDH thường cao hơn nhiều so với đánh giá của GV.
	Các hình thức DH mà các GV đưa ra nhằm phát triển NLDH cho SV còn nghèo nàn, chưa chú trọng thực hành, không đủ thời gian thực hành, chưa rèn cho SV ở mức độ thành thục… 
	Các GV được nghiên cứu đã sử dụng DHVM ở các trường CĐSP có một bộ phận rất nhỏ GV thực hiện đúng quy trình DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP, còn nhiều GV chưa thực hiện đúng quy trình về DHVM. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP còn gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả chưa cao. 
	Một bộ phận không nhỏ SV chưa hứng thú với hình thức DHVM mà GV giảng dạy để phát triển NLDH cho SVCĐSP.
	Qua thực trạng trên cho thấy: GV chưa hiểu sâu sắc về hình thức DHVM, chưa chú trọng thực hành cho sinh viên qua DHVM, chính vì vậy NLDH của SVCĐSP phần lớn ở mức trung bình. Đây là vấn đề cần được quan tâm và giải quyết.
	Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình PTNLDH cho SVCĐSP trong đó các yếu tố khách quan có ảnh hưởng và tác động cao hơn các yếu tố chủ quan đến sự phát triển NLDH cho SVCĐSP.
Hiệu quả thực nghiệm thu được là rất đáng khích lệ. Công trình nghiên cứu của tác giả là công trình nghiên cứu đầu tiên tại trường CĐSP Bình Phước về việc phát triển NLDH cho SVCĐSP. 
Vận dụng quy trình DHVM vào trong giảng dạy không chỉ nâng cao rõ rệt hiệu quả bộ môn RLNVSP nói riêng mà còn góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy đối với các môn học khác nói chung.
2. Kiến nghị
2.1. Đối với Bộ Giáo dục và đào tạo
[bookmark: _Toc451620119][bookmark: _Toc452111876][bookmark: _Toc452191305][bookmark: _Toc452192631][bookmark: _Toc452277392][bookmark: _Toc452571715][bookmark: _Toc453511225][bookmark: _Toc454962275]Trong khi xây dựng nội dung chương trình, Bộ giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển NLSP cho SV nói chung và NLDH nói riêng cho sinh viên. Cần dành cho khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm một vị trí xứng đáng trong trường sư phạm,  để môn RLNVSPTX trở về đúng vị trí, ý nghĩa vốn có của nó – là một phần trong NL của SV đó là kiến thức và kỹ năng.
2.2. Đối với Ban Giám Hiệu nhà trường
[bookmark: _Toc451620120][bookmark: _Toc452111877][bookmark: _Toc452191306][bookmark: _Toc452192632][bookmark: _Toc452277393][bookmark: _Toc452571716][bookmark: _Toc453511226][bookmark: _Toc454962276]Ban Giám Hiệu cần phải làm cho GV nhận thức rõ ràng, đầy đủ về tầm quan trọng của việc phát triển NLDH cho SV ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, phát triển NLDH cho SV có thể bằng nhiều con đường, hình thức khác nhau, một trong những hình thức hiệu quả là thông qua DHMV; làm cho giáo viên có ý thức rèn luyện bồi dưỡng NLDH cho SV trong suốt quá trình DH.
[bookmark: _Toc451620121][bookmark: _Toc452111878][bookmark: _Toc452191307][bookmark: _Toc452192633][bookmark: _Toc452277394][bookmark: _Toc452571717][bookmark: _Toc453511227][bookmark: _Toc454962277]Phát huy truyền thống văn hoá của nhà trường để mỗi giáo viên đều cảm thấy tự hào với vị trí công việc của mình, với những đóng góp của mình cho thành tích chung của nhà trường từ đó có có ý thức, tích cực trong những thay đổi phát triển chuyên môn mà thành quả đạt được là NLDH của SV.
[bookmark: _Toc451620122][bookmark: _Toc452111879][bookmark: _Toc452191308][bookmark: _Toc452192634][bookmark: _Toc452277395][bookmark: _Toc452571718][bookmark: _Toc453511228][bookmark: _Toc454962278]Nhà trường cần quan tâm đến việc đầu tư về cơ sở vật chất, củng cố và tổ chức sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn, các phòng đa năng. Các thiết bị dạy học: Tăng cường đầu tư các thiết bị nghe – nhìn, đầu video, các bảng tương tác thông minh… Đầu tư hệ thống máy tính, máy chiếu, các phần mềm ứng dụng để GV có thể ứng dụng CNTT và tổ chức tốt việc khai thác thông tin từ Internet.
[bookmark: _Toc451620123][bookmark: _Toc452111880][bookmark: _Toc452191309][bookmark: _Toc452192635][bookmark: _Toc452277396][bookmark: _Toc452571719][bookmark: _Toc453511229][bookmark: _Toc454962279]Nhà trường cần xây dựng và triển khai áp dụng một bộ tiêu chí đánh NLDH của GV, giúp GV định hình được những việc cần làm để các GV “học không ngừng học” ngày càng phát triển NLDH của mình.
2.3. Đối với giảng viên nói chung và các giảng viên giảng dạy học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên nói riêng.
[bookmark: _Toc451620124][bookmark: _Toc452111881][bookmark: _Toc452191310][bookmark: _Toc452192636][bookmark: _Toc452277397][bookmark: _Toc452571720][bookmark: _Toc453511230][bookmark: _Toc454962280][bookmark: _Toc451620125][bookmark: _Toc452111882][bookmark: _Toc452191311][bookmark: _Toc452192637][bookmark: _Toc452277398][bookmark: _Toc452571721]Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của phát triển NLDH cho SVCĐSP
[bookmark: _Toc453511231][bookmark: _Toc454962281]Hiểu rõ quy trình DHVM phát triển NLDH cho SVCĐSP trong dạy học môn RLNVSPTX.
[bookmark: _Toc451620126][bookmark: _Toc452111883][bookmark: _Toc452191312][bookmark: _Toc452192638][bookmark: _Toc452277399][bookmark: _Toc452571722][bookmark: _Toc453511232][bookmark: _Toc454962282]Lập kế hoạch thực hành cho sinh viên một cách logic, khoa học, tỉ mỉ.
[bookmark: _Toc451620127][bookmark: _Toc452111884][bookmark: _Toc452191313][bookmark: _Toc452192639][bookmark: _Toc452277400][bookmark: _Toc452571723][bookmark: _Toc453511233][bookmark: _Toc454962283]Tổ chức phong phú các hoạt động dạy học, có thể tiến hành tổ chức quy trình DHVM trên lớp học giả định hoặc phối hợp với cơ sở thực hành để sinh viên được tiến hành tập giảng trên các lớp học thực sự.
[bookmark: _Toc451620128][bookmark: _Toc452111885][bookmark: _Toc452191314][bookmark: _Toc452192640][bookmark: _Toc452277401][bookmark: _Toc452571724][bookmark: _Toc453511234][bookmark: _Toc454962284]Hiểu biết sâu sắc về PPDH và KTDH tích cực, các NLSP và đặc biệt là NLDH và các kiến thức có liên quan.
[bookmark: _Toc451620129][bookmark: _Toc452111886][bookmark: _Toc452191315][bookmark: _Toc452192641][bookmark: _Toc452277402][bookmark: _Toc452571725][bookmark: _Toc453511235][bookmark: _Toc454962285]Nâng cao khả năng đánh giá, nhận xét và điều khiển trong quá trình phát triển NLNN của SV nói chung và NLDH của sinh viên nói riêng;
[bookmark: _Toc451620130][bookmark: _Toc452111887][bookmark: _Toc452191316][bookmark: _Toc452192642][bookmark: _Toc452277403][bookmark: _Toc452571726][bookmark: _Toc453511236][bookmark: _Toc454962286]Sử dụng thành thạo các trang thiết bị dạy học hiện đại: Máy ghi hình, máy chiếu, máy tính, thiết bị thu âm…
[bookmark: _Toc451620131][bookmark: _Toc452111888][bookmark: _Toc452191317][bookmark: _Toc452192643][bookmark: _Toc452277404][bookmark: _Toc452571727][bookmark: _Toc453511237][bookmark: _Toc454962287]Tăng cường sự phối hợp dạy học vi mô với các PPDH và KTDH tích cực khác nhằm đem lại hiệu quả dạy học cao nhất.
[bookmark: _Toc451620132][bookmark: _Toc452111889][bookmark: _Toc452191318][bookmark: _Toc452192644][bookmark: _Toc452277405][bookmark: _Toc452571728][bookmark: _Toc453511238][bookmark: _Toc454962288]Bên cạnh đó, lòng yêu nghề, yêu thương học sinh chính là động lực giúp giảng viên khắc phục những hạn chế, khó khăn để tổ chức tốt quá trình phát triển NLDH cho sinh viên thông qua dạy học vi mô
2.4. Đối với sinh viên sư phạm
- Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển NLDH ngay từ khi còn là SV.
[bookmark: _Toc451620133][bookmark: _Toc452111890][bookmark: _Toc452191319][bookmark: _Toc452192645][bookmark: _Toc452277406][bookmark: _Toc452571729][bookmark: _Toc453511239][bookmark: _Toc454962289]- Tích cực nghiên cứu các nguồn tài liệu nhằm đạt được sự hiểu biết về NLNN đặc biệt là NLDH.
[bookmark: _Toc451620134][bookmark: _Toc452111891][bookmark: _Toc452191320][bookmark: _Toc452192646][bookmark: _Toc452277407][bookmark: _Toc452571730][bookmark: _Toc453511240][bookmark: _Toc454962290]- Chủ động, hăng say, hứng thú khi tiếp nhận các nhiệm vụ học tập
[bookmark: _Toc451620135][bookmark: _Toc452111892][bookmark: _Toc452191321][bookmark: _Toc452192647][bookmark: _Toc452277408][bookmark: _Toc452571731][bookmark: _Toc453511241][bookmark: _Toc454962291]- Chủ động tham gia các hoạt động giảng dạy, trong việc lập kế hoạch thực hành trên lớp cũng như tự rèn luyện và phát triển NLDH của bản thân
[bookmark: _Toc451620136][bookmark: _Toc452111893][bookmark: _Toc452191322][bookmark: _Toc452192648][bookmark: _Toc452277409][bookmark: _Toc452571732][bookmark: _Toc453511242][bookmark: _Toc454962292]- Sự sáng tạo của sinh viên trong quá trình soạn giáo án; tham gia tập giảng; trong tiếp nhận các thông tin phản hồi để giải quyết tốt các nhiệm vụ học tập
[bookmark: _Toc451620137][bookmark: _Toc452111894][bookmark: _Toc452191323][bookmark: _Toc452192649][bookmark: _Toc452277410][bookmark: _Toc452571733][bookmark: _Toc453511243][bookmark: _Toc454962293]- Tinh thần ham học hỏi, nguyện vọng nâng cao NLDH của bản thân…
[bookmark: _Toc451620138][bookmark: _Toc452111895][bookmark: _Toc452191324][bookmark: _Toc452192650][bookmark: _Toc452277411][bookmark: _Toc452571734][bookmark: _Toc453511244][bookmark: _Toc454962294]- Tự tin, ham học hỏi và có tâm lý sẵn sàng đối với những nhiệm vụ học tập.
[bookmark: _Toc452111896][bookmark: _Toc452191325][bookmark: _Toc452192651][bookmark: _Toc452277412][bookmark: _Toc452571735][bookmark: _Toc453511245][bookmark: _Toc454962295]- Luôn học tập và rèn luyện không ngừng để đáp ứng mục tiêu dạy học và đáp ứng chuẩn đầu ra -  đáp ứng yêu cầu của xã hội với ý thức học không ngừng học “ Học tập suốt đời”.
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[bookmark: _Toc451620007]Chuẩn đầu ra của sinh viên sư phạm
[bookmark: _Toc453510737]Cấu trúc của Chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra thể hiện phẩm chất và năng lực của người tốt nghiệp các ngành đào tạo theo các tiêu chí cụ thể sau:
            (1) Kiến thức
            (2) Kỹ năng
            (3) Thái độ
               (4) Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.
(Hệ thống các tiêu chí này có thể được bổ sung, điều chỉnh qua từng giai đoạn cho phù hợp với thực tế.)
[bookmark: _Toc453510738][bookmark: _Toc451620008]	Chuẩn đầu ra khối ngành sư phạm 
	*Khái niệm
	 Chuẩn đầu ra là sự cam kết của Nhà trường về kiến thức, kĩ năng, thái độ, hành vi sinh viên phải đạt được và vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhận khi tốt nghiệp ở một ngành đào tạo hoặc ở một chương trình đào tạo.[13]
(Chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức
               Tiêu chuẩn 1 gồm 3 tiêu chí: 
1) Phẩm chất chính trị;
2) Trách nhiệm công dân;
3) Đạo đức nghề nghiệp.
Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục
               Tiêu chuẩn 2 gồm 5 tiêu chí 
1) Năng lực tìm hiểu cá nhân người học; 
2) Năng lực tìm hiểu tập thể lớp;
3) Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường;
4) Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình;
5) Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội.
Tiêu chuẩn 3: Năng lực giáo dục
                Tiêu chuẩn 3 gồm 9 tiêu chí 
1) Năng lực giáo dục qua dạy học môn học;
2) Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp;
3) Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
4) Năng lực giải quyết các tình huống sư phạm;
5) Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi;
6) Năng lực đánh giá kết quả giáo dục;
7) Năng lực tư vấn và tham vấn;
8) Năng lực phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường;
9) Năng lực xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục.
Tiêu chuẩn 4: Năng lực dạy học
                     Tiêu chuẩn 4 gồm 9 tiêu chí 
10) Kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng;
11) Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông;
12) Năng lực phát triển chương trình môn học;
13) Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn;
14) Năng lực dạy học phân hóa;
15) Năng lực dạy học tích hợp;
16) Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học;
17) Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập;
18) Năng lực xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học
Tiêu chuẩn 5: Năng lực giao tiếp
                        Tiêu chuẩn 5 gồm 3 tiêu chí 
1) Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ;
2) Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội;
3) Năng lực giao tiếp với học sinh.
Tiêu chuẩn 6: Năng lực đánh giá trong giáo dục
Tiêu chuẩn 6 gồm 3 tiêu chí
1) Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục;
2) Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục;
3) Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá.
Tiêu chuẩn 7: Năng lực hoạt động xã hội
                              Tiêu chuẩn 7 gồm 3 tiêu chí 
1) Năng lực tham gia các hoạt động xã hội;
2) Năng lực vận động người khác tham gia hoạt động xã hội;
3) Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.
Tiêu chuẩn 8: Năng lực phát triển nghề nghiệp
                         Tiêu chuẩn 8 gồm 3 tiêu chí 
1) Năng lực tự đánh giá;
2) Năng lực tự học;
3) Năng lực nghiên cứu khoa học. 
* Hệ thống năng lực nghề nghiệp cần hình thành và rèn luyện cho SV sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội).
Năng lực nghề nghiệp của SV sư phạm được cấu trúc thành 2 nhóm lớn: 	Năng lực chuyên ngành và Năng lực sư phạm
Năng lực sư phạm được cấu trúc thành 5 nhóm
- Năng lực dạy học; 
- Năng lực giáo dục; 
- Năng lực định hướng sự phát triển của học sinh; 
- Năng lực phát triển cộng đồng; 
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- Năng lực phát triển cá nhân.
Năng lực dạy học bao gồm 10 tiêu chí:
	1.1. Phát triển chương trình và tài liệu giáo khoa

	Kiến thức
	Kĩ năng

	(i) Hiểu những vấn đề lí luận cơ bản về thiết kế và phát triển chương trình (Khái niệm, bản chất, nội dung, cấu trúc, phân loại, cách thức, quy trình thiết kế và phát triển chương trình…);
(ii) Hiểu chương trình môn học sẽ giảng dạy ở trường phổ thông; cách thức thiết kế và phát triển chương trình môn học (chương trình môn học, học phần; chương trình của lớp, của bậc học, cấp học …);
(iii) Hiểu về tài liệu giáo khoa (các loại tài liệu giáo khoa phục vụ triển khai chương trình môn học, cấu trúc của SGK…).
(iv) Phân tích mối quan hệ giữa chương trình và các học liệu, đặc biệt là SGK;

	(i) Phân tích và nhận xét về một chương trình môn học sẽ dạy ở phổ thông;
(ii) Thiết kế được chương trình môn học của một lớp sẽ được phụ trách ở trường phổ thông;
(iii) Xác định được hình thức tổ chức, phương pháp, phương tiện học tập của học sinh ứng với chương trình (môn, bài, tiết học và các mục học tập trong tiết); các điều kiện học sinh thực hiện chương trình này;
(iv) Phân tích chỉ ra mối liên kết giữa chương trình môn học cụ thể và các tài liệu giáo khoa có liên quan;
(v) Phân tích và nhận xét một tài liệu giáo khoa có liên quan với chương trình môn học cụ thể.

	1.2. Năng lực vận dụngphương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

	(i) Nêu được nội hàm và phân biệt được các phương pháp, phương tiện và biện pháp (kĩ thuật), hình thức dạy học phổ biến hiện nay (Nội dung PP, kĩ thuật, cách tiến hành, điểm mạnh và hạn chế, điều kiện sử dụng…)
(ii) Nêu được các cách phân loại phương pháp, biện pháp (kĩ thuật), hình thức dạy học; các nguyên tắc lựa chọn PP, KT, HT dạy học
(iii) Nêu được quy trình sử dụng các PP,KT,HT dạy học
(iv) Nêu được các thành tựu lớn của CNTT và truyền thông; phương pháp và quy trình ứng dụng của chúng vào dạy học
	(i) Nhận xét các HT, PP, KT, PT tổ chức dạy học được thể hiện trong bản thiết kế hoạt động dạy học cụ thể;
(ii) Biếtchọn và sử dụng PP, phương tiện, KT và hình thức dạy học vào tình huống dạy học cụ thể; giải thích và bình luận việc chọn và sử dụng PP, phương tiện và kĩ thuật đó;
(iii) Biết thiết kế và thực hiện kế hoạch bài học thể hiện các hình thức, PP, KT, PT dạy học phù hợp với mục tiêu và nội dung dạy học;
(iv) Biết vận hành các loại phương tiện dạy học đúng kĩ thuật, quy trình sư phạm, hiệu quả, an toàn;
(v) Biết sử dụng một số phần mềm công cụ để dạy học; biết chế tạo một số phương tiện dạy học phổ biến, đơn giản;

	1.3 Năng lực dạy học tích hợp

	(i) Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học tích hợp, phân tích được xu hướng dạy học tích hợp, từ đó nhận ra tính tất yếu của dạy học tích hợp các khoa học ở nhà trường;
(ii) Nêu được các phương pháp, hình thức dạy học tích hợp;
(iii) Phân tích được yêu cầu, khả năng dạy học tích hợp của môn học;
(iv) Trình bày được các nguyên tắc phát triển chương trình quán triệt dạy học tích hợp;
(v) Nêu được những điều kiện bảo đảm dạy học tích hợp.
	(i) Nhận xét được các chương trình môn học hiện nay ở phổ thông theo tiêu chí tích hợp;
(ii) Biết phân tích khả năng dạy học tích hợp của một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn học;
(iii) Biết soạn và triển khai kế hoạch dạy học tích hợp một chủ đề, một bài…;
(iv) Biết lập ma trận thể hiện nội dung tri thức tích hợp trong chương trình môn học ở THPT.

	1.4  Năng lực dạy học phân hóa

	(i) Phân tích được những nội dung cốt lõi của phân hóa trong tổ chức dạy học: bản chất của sự phân hóa (phân hóa về tâm lí, trí tuệ, năng khiếu, xu hướng cá nhân; về khoa học v.v.); tính tất yếu của phân hóa trong dạy học;
(ii) Nêu được các hình thức, phương pháp dạy học phân hóa theo đặc điểm tâm lí – nhận thức của HS và nguyên tắc lựa chọn các hình thức, phương pháp đó phù hợp từng loại đối tượng;
(iii) Phân tích được nội dung chương trình, các hình thức tổ chức dạy học phân hóa – phân ban định hướng nghề nghiệp;
(iv) Trình bày các xu hướng dạy học phân hóa trên thế giới;
(v) Phân tích những ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học phân hóa.
	(i) Nhận xét và định dạng được các chương trình môn học hiện nay ở phổ thông theo tiêu chí phân hóa;
(ii) Biết sử dụng kết quả tìm hiểu HS để lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng khác nhau;
(iii) Biết xác lập các tiêu chí của một chương trình dạy học phân hóa;
(iv) Thiết kế được các chương trình dạy học môn học phân hóa các đối tượng theo các tiêu chí và theo mức độ phân hóa;
(v) Thiết kế và triển khai được một kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng, thái độ nhận thức… của HS.

	1.5. Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học

	(i) Phân tích được khái niệm “Kế hoạch dạy học”, “Kế hoạch bài học”;
(ii) Nêu được các loại kế hoạch dạy học, ý nghĩa và cấu trúc mỗi loại kế hoạch, mối quan hệ giữa các loại kế hoạch: Kế hoạch năm học, học kỳ, bài học (giáo án);
(iii) Phân tích các bước lập kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học;
(iv) Trình bày và phân tích các điều kiện, các yếu tố chi phối việc lập, thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học;
(v) Nêu được vai trò các loại hồ sơ, tư liệu cần cho việc lập kế hoạch dạy học.

	(i) Thiết kế được cấu trúc kế hoạch năm học. học kỳ, bài học đảm bảo mối quan hệ biện chứng giữa các thành tố (Mục tiêu, nội dung, biện pháp, thời điểm, nguồn lực, kết quả mong đợi);
(ii) Xác định được mục tiêu dạy học (cho cả môn học, từng chương, bài) theo hướng hình thành năng lực, thể hiện tính tích hợp (dạy học và giáo dục) và phân hóa theo các bậc nhận thức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất – thiết bị dạy học của nhà trường, đặc điểm tình hình địa phương;
(iii) Xác định được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chính phù hợp với từng chủ đề nội dung, từng bài học;
(iv) Xác định được hình thức tổ chức tự học của HS với mục tiêu phù hợp và có PP giúp HS tự học và kiểm tra, đánh giá kết quả tự học;
(v) Thiết kế được các hoạt động học tập của HS phù hợp với mục tiêu, nội dung và PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ở học sinh và phù hợp với từng loại đối tượng HS;
(vi) Xác định được nội dung, hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS sau mỗi bài, chương, mỗi phần của chương trình.
(vii) Dự kiến được các tình huống có thể nẩy sinh và cách xử lí trong kế hoạch bài học.

	1.6. Tổ chức các hoạt động học tập của HS/ Năng lực thực hiện kế hoạch bài học

	(i) Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động học, hoạt động dạy, tự họccủa HS (mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện và quy trình tổ chức; các ngữ cảnh diễn ra hoạt động dạy học;
(ii) Phân tích được các mô hình học tập hiện đại, theo hướng phát triển năng lực HS;
(iii) Trình bày được những vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động học cho học sinh trong lí luận dạy học được vận dụng vào bộ môn được phụ trách (lí luận dạy học bộ môn);
(iv) Phân tích được lý thuyết về nhu cầu; về động cơ học; về nguồn kích thích nhu cầu, động cơ học và các phương pháp kích thích nhu cầu, động cơ, hứng thú học tập của HS, khả năng vận dụng chúng trong dạy học;
(v) Trình bày các cách thức, phương pháp đánh giá và thu thập thông tin phản hồi về hoạt động dạy học.
	(i) Biết sử dụng các phương pháp, kĩ thuật, phương tiện, hình thức tổ chức hoạt động học tập của HS trong dạy học để tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động học tập của HS trên lớp và ở nhà theo mục tiêu và nội dung học tập;
(ii) Tổ chức và duy trì các dạng tương tác trong dạy học (trực tiếp, gián tiếp; GV – HS; HS – HS; HS – đối tượng học …);
(iii) Sử dụng các phương pháp, cách thức kích thích nhu cầu, tạo động cơ học cho HS và hoàn thiện bản thân;
(iv) Thu thập và xử lí thông tin phản hồi từ học sinh, đồng nghiệp và từ các nguồn khác để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học cho HS theo thiết kế ban đầu phù hợp với thực tế lớp học;
(v) Tự đánh giá mức độ đạt mục tiêu dạy học sau giờ dạy.


	1.7. Tổ chức và quản lí lớp học, tạo môi trường học tập hiệu quả trong giờ học

	(i) Trình bày những vấn đề lí luận về tổ chức và quản lí lớp học (về môi trường học tập, về tập thể, nhóm và các quan hệ liên cá nhân trong nhóm, tập thể học sinh; các đặc trưng tâm lí của tập thể và tác động của cá nhân, tập thể HS, của môi trường đến việc học tập của cá nhân HS…;
(ii) Phân tích nội dung, phương pháp và kĩ thuật tổ chức tạo môi trường học tập hiệu quả cho HS;
(iii) Nêu được yêu cầu về năng lực và phẩm chất nghề nghiệp của người giáo viên quản lí lớp học hiệu quả.

	(i) Tổ chức không gian vật lý và quản lý lớp học theo hướng tạo môi trường lớp học an toàn, thân thiện, tích cực, hiệu quả học tập của học sinh trong giờ học;
(ii) Sử dụng các phương pháp, biện pháp tổ chức và duy trì kỉ luật tích cực của lớp học theo hướng tăng cường vai trò tự quản của HS;
(iii) Sử dụng các phương pháp, biện pháp bao quát lớp học trong giờ lên lớp;
(iv) Xây dựng và duy trì quan hệ lớp học theo hướng thân thiện, tích cực, hiệu quả trong giờ lên lớp…;
(v) Xử lí các tình huống nảy sinh trong lớp học, ngăn ngừa và giải quyết những xung đột xảy ra;
(vi) Kiểm soát và điều khiển cảm xúc, hành vi của bản thân GV trước học sinh và trước các tình huống;
(vii) Hướng dẫn, hỗ trợ HS quản lí, tự kiểm soát và tự điều chỉnh bản thân;
(viii) Nhận và sử dụng các thông tin phản hồi để điều chỉnh các tác động sư phạm trong việc tổ chức lớp học.

	1.8. Hỗ trợ HS đặc biệt trong dạy học

	(i).Trình bày và phân tích được các dạng HS cần hỗ trợ đặc biệt (các đặc điểm, những nguyên nhân, hoàn cảnh sống…);
(ii) Hiểu nội dung, phương pháp, nguyên tắc, qui trình tác động, hỗ trợ các dạng HS đặc biệt;
(iii).Nắm được những yêu cầu về phẩm chất, thái độ của giáo viên trong việc ứng xử với các dạng HS đặc biệt.

	(i) Nhận diện các học sinh đặc biệt trong lớp (điểm mạnh, đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh sống, sở thích…) và lập hồ sơ cá nhân;
(ii) Xây dựng và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học cá nhân phù hợp với từng HS;
(iii) Triển khai các hành động hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng HS đặc biệt (xác định nội dung, sử dụng các phương pháp, hình thức tổ chức, kĩ thuật dạy học cá biệt…);
(iv) Phối hợp với CMHS và các lực lượng giáo dục trong hỗ trợ HS đặc biệt;
(v)  Đánh giá mức độ của các tác động sư phạm đến các dạng HS đặc biệt và điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức dạy học.Biết lập và khai thác hồ sơ cá nhân của học sinh đặc biệt.

	1.9. Năng lực đánh giá sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh

	(i) Trình bày những vấn đề lí luận liên quan đến chất lượng, hiệu quả dạy học;
(ii) Phân tích các vấn đề lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS (khái niệm, các hình thức đánh giá - đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì, tổng kết; các loại công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; kĩ thuật thiết kế và sử dụng các công cụ trong dạy học);
(iii) Trình bày các nguyên tắc thu thập thông tin phản hồi từ việc đánh giá thành tích.
(iv) Hiểu một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học;

	(i) Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả học tập môn học cho cả năm, từng học kì và từng tuần;
(ii) Xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của HS và GV;
(iii) Lựa chọn các các phương pháp, công cụ, các hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp các loại mục đích đánh giá;
(iv) Xác định các nguồn thu thập thông tin khác nhau; Xử lí và phân tích các nguồn thông tin thu thập được;
(v) Sử dụng thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học và giúp HS tự học;
(vi) Biết cách ghi nhận xét và phản hồi kết quả đánh giá phù hợp với người nhận;
(viii) Sử dụng được một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra, đánh giá;
(vii) Biết lưu giữ kết quả đánh giá để lập hồ sơ cho từng HS và khai thác vào việc điều chỉnh hoạt động dạy học.

	1.10  Năng lực xây dựng, quản lí và khai thác hồ sơ dạy học

	(i) Trình bày được các loại hồ sơ, ý nghĩa của mỗi loại, cách lập và cách quản lí, khai thác sử dụng từng loại hồ sơ dạy học;
(ii) Trình bày một số phần mềm trong việc lập, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học.
	(i) Xây dựng và cập nhật các thông tin cần thiết vào hồ sơ dạy học;
(ii) Sử dụng một số phần mềm để lập, quản lý, sử dụng hồ sơ HS;
(iii) Khai thác các thông tin trong hồ sơ vào quá trình dạy học.


PHỤ LỤC 2
Nhận thức của SV về NL cần được phát triển cho SVCĐSP
	Stt 
	Năng lực
	Mức độ  -  Tỉ lệ % 
	Điểm  TB

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	69.0
	31.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.12

	2
	Năng lực tìm hiểu tập thể lớp
	67.0
	33.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.07

	3
	Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường
	0.0
	28.0
	38.5
	33.5
	0.0
	2.78

	4
	Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội
	0.0
	21.3
	26.1
	52.6
	0.0
	2.57

	5
	Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học
	62.8
	37.2
	0.0
	0.0
	0.0
	3.96

	6
	Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp chủ nhiệm
	68.8
	31.2
	0.0
	0.0
	0.0
	4.10

	7
	Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
	14.5
	16.3
	38.5
	30.7
	0.0
	2.21

	8
	Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục
	17.0
	19.0
	46.0
	18.0
	0.0
	2.46

	9
	Năng lực giáo dục học sinh cá biệt
	33.0
	17.1
	21.8
	28.1
	0.0
	3.31

	10
	Năng lực tư vấn và tham vấn cho HS
	33.6
	22.5
	43.9
	0.0
	0.0
	3.42

	11
	Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục
	30.3
	33.7
	14.6
	21.4
	0.0
	3.10

	12
	Kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng
	22.6
	24.8
	17.9
	34.7
	0.0
	2.79

	13
	Năng lực tổ chức và quản lý lớp học trên giờ học
	69.0
	31.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.12

	14
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.
	61.5
	38.5
	0.0
	0.0
	0.0
	4.08

	15
	Năng lực dạy học phân hóa
	49.9
	51.0
	0.0
	0.0
	0.0
	3.99

	16
	Năng lực dạy học tích hợp
	54.8
	45.2
	0.0
	0.0
	0.0
	4.09

	17
	Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học
	48.4
	17.3
	17.6
	16.7
	0.0
	3.46

	18
	Năng lực thiết kế bài giảng
	71.2
	28.8
	0.0
	0.0
	0.0
	4.25

	19
	Năng lực tổ chức và thực hiện bài dạy
	83.8
	16.2
	0.0
	0.0
	0.0
	4.67

	20
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của hs
	73.4
	26.6
	0.0
	0.0
	0.0
	4.32

	21
	Năng lực xây dựng và quản lý hồ sơ dạy học
	20.4
	24.5
	27.5
	22.7
	5.0
	2.98

	22
	Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
	16.4
	22.1
	36.2
	25.3
	0.0
	2.46

	23
	Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội
	50.6
	18.3
	31.1
	0.0
	0.0
	3.77

	24
	Năng lực giao tiếp với HS
	85.8
	14.2
	0.0
	0.0
	0.0
	4.76

	25
	Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục
	24.0
	31.5
	25.0
	19.5
	0.0
	2.82

	26
	Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá trong giáo dục
	0.0
	30.7
	50.4
	18.9
	0.0
	2.01

	27
	Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá
	2.7
	38.5
	47.7
	11.1
	0.0
	2.31

	28
	Năng lực tham gia các hoạt động xã hội
	71.5
	28.5
	0.0
	0.0
	0.0
	4.25

	29
	Năng lực tố chức các hoạt động xã hội
	36.2
	17.1
	23.0
	23.7
	0.0
	2.67

	30
	Năng lực tự đánh giá
	55.1
	18.3
	26.6
	0.0
	0.0
	3.45

	31
	Năng lực tự học suốt đời
	96.3
	3.7
	0.0
	0.0
	0.0
	4.89

	32
	Năng lực nghiên cứu khoa học
	18.6
	31.7
	26.1
	23.6
	
	2.22

	33
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình
	71.5
	28.5
	0.0
	0.0
	0.0
	4.25

	34
	Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn
	64.0
	16.9
	19.1
	0.0
	0.0
	3.99

	35
	Năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
	81.9
	18.1
	0.0
	0.0
	0.0
	4.60

	36
	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp….
	27.8
	35.5
	18.3
	18.4
	0.0
	2.46

	37
	Năng lực hiểu sâu biết rộng
	70.9
	29.1
	0.0
	0.0
	0.0
	4.31

	38
	Các năng lực khác
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	



Nhận thức của GV về NLcần phát triển cho SVCĐSP
	1
	Năng lực
	Mức độ - % 
	Điểm TB

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	85.4
	14.6
	0.0
	0.0
	0.0
	4.56

	2
	Năng lực tìm hiểu tập thể lớp
	26.8
	22.0
	36.6
	14.6
	0.0
	2.71

	3
	Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường
	22.0
	26.8
	41.5
	9.7
	0.0
	2.53

	4
	Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội
	14.6
	24.4
	61.0
	0.0
	0.0
	2.03

	5
	Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học
	53.6
	31.2
	12.2
	0.0
	0.0
	3.55

	6
	Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp chủ nhiệm
	75.6
	24.4
	0.0
	0.0
	0.0
	4.20

	7
	Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
	43.9
	26.9
	14.6
	14.6
	0.0
	3.26

	8
	Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục
	53.7
	21.9
	17.1
	7.3
	0.0
	3.50

	9
	Năng lực giáo dục học sinh cá biệt
	24.5
	51.2
	12.2
	17.1
	0.0
	2.58

	10
	Năng lực tư vấn và tham vấn cho HS
	12.2
	31.7
	48.8
	7.3
	0.0
	2.04

	11
	Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục
	9.8
	26.8
	46.3
	17.1
	0.0
	1.99

	12
	Kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng
	39.0
	26.8
	24.4
	9.8
	0.0
	3.01

	13
	Năng lực tổ chức và quản lý lớp học trên giờ học
	80.5
	19.5
	0.0
	0.0
	0.0
	4.32

	14
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.
	73.2
	26.8
	0.0
	0.0
	0.0
	4.10

	15
	Năng lực dạy học phân hóa
	61.0
	39.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.12

	16
	Năng lực dạy học tích hợp
	95.1
	4.9
	0.0
	0.0
	0.0
	4.77

	17
	Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học
	65.1
	29.3
	14.6
	0.0
	0.0
	3.70

	18
	Năng lực thiết kế bài giảng
	78.0
	22.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.28

	19
	Năng lực tổ chức và thực hiện bài dạy
	97.5
	2.5
	0.0
	0.0
	0.0
	4.88

	20
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của HS
	70.7
	29.3
	0.0
	0.0
	0.0
	4.27

	21
	Năng lực xây dựng và quản lý hồ sơ DH
	31.7
	12.2
	26.8
	29.3
	5.0
	2.71

	22
	Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
	39.0
	29.3
	14.6
	17.1
	0.0
	2.99

	23
	Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội
	43.9
	29.3
	21.9
	4.9
	0.0
	3.21

	24
	Năng lực giao tiếp với HS
	82.9
	17.1
	0.0
	0.0
	0.0
	4.55

	25
	Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục
	48.8
	26.8
	19.5
	4.9
	0.0
	3.42

	26
	Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá trong giáo dục
	22.0
	19.5
	53.6
	4.9
	0.0
	2.21

	27
	Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá
	43.9
	14.6
	29.3
	12.2
	0.0
	3.06

	28
	Năng lực tham gia các hoạt động xã hội
	51.2
	24.4
	12.2
	12.2
	0.0
	3.32

	29
	Năng lực tố chức các hoạt động xã hội
	9.8
	36.6
	19.5
	34.1
	0.0
	2.03

	30
	Năng lực tự đánh giá
	41.5
	43.9
	14.6
	0.0
	0.0
	3.01

	31
	Năng lực tự học suốt đời
	61.0
	21.9
	17.1
	0.0
	0.0
	3.51

	32
	Năng lực nghiên cứu khoa học
	29.3
	22.0
	47.7
	0.0
	0.0
	3.02

	33
	Năng lực xây dựng và phát triển nội dung, chương trình
	43.9
	56.1
	0.0
	0.0
	0.0
	4.00

	34
	Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn
	70.8
	21.9
	7.3
	0.0
	0.0
	3.99

	35
	Năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
	81.9
	18.1
	0.0
	0.0
	0.0
	4.43

	36
	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp….
	63.4
	26.8
	9.8
	0.0
	0.0
	3.72

	37
	Năng lực hiểu sâu biết rộng
	61.0
	39.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.12

	38
	Các năng lực khác
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	



	
Phụ lục số 3
	
	
	 Tự đánh giá của sinh viên về năng lực dạy học (Mức độ: 1= yếu, 2= trung bình, 3= khá, 4= tốt, 5= rất tốt) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Năng lực
	Kiến thức
	Mức độ
	Năm II
	Năm III
	Kỹ năng
	Mức độ
	Năm II
	Năm III

	
	
	
	
	Số lượng (SV)
	Tỷ lệ %
	Điểm trung bình
	Số lượng (SV)
	Tỷ lệ %
	Điểm trung bình
	
	
	Số lượng (SV)
	Tỷ lệ %
	Điểm trung bình
	Số lượng (SV)
	Tỷ lệ %
	Điểm trung bình

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng về đặc điểm đối tựơng người học trong quá trình dạy học
	1
	0
	0.0
	



3.20
	0
	0.0
	



3.31
	Biết vận dụng những kiến thức khoa học về Tâm lý học  để tác động lên từng đối tượng đạt hiệu quả cao
	  1
	0
	0.0
	



2.94
	0
	0.0
	



2.73

	
	
	
	2
	82
	22.5
	
	66
	18.1
	
	
	  2
	127
	34.9
	
	98
	26.9
	

	
	
	
	3
	127
	34.9
	
	119
	32.7
	
	
	  3
	131
	36.0
	
	117
	32.1
	

	
	
	
	4
	155
	42.6
	
	179
	49.2
	
	
	4
	106
	29.1
	
	149
	40.9
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được đặc điểm nhận thức của từng HS
	1
	0
	0.0
	 



2.96
	0
	0.0
	



2.98
	Biết lựa chọn các PP thu thập, xử lý thông tin trong việc tìm hiểu cá nhân người học (thể chất, tâm lý, khả năng học tập..)
	1
	0
	0.0
	



2.84
	0
	0.0
	




2.92

	
	
	
	2
	121
	33.2
	
	88
	24.2
	
	
	2
	156
	42.9
	
	112
	30.8
	

	
	
	
	3
	135
	37.1
	
	192
	52.7
	
	
	3
	148
	40.7
	
	169
	46.4
	

	
	
	
	4
	108
	29.7
	
	84
	23.1
	
	
	4
	68
	18.7
	
	83
	22.8
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được các điều kiện, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý HS
	1
	0
	0.0
	


2.63
	0
	0.0
	


2.83
	Biết được những mong muốn, nhu cầu nguyện vọng về học tập của từng đối tượng HS
	1
	0
	0.0
	


2.53
	0
	0.0
	



2.86

	
	
	
	2
	187
	51.4
	
	156
	42.9
	
	
	2
	198
	54.4
	
	157
	43.1
	

	
	
	
	3
	123
	33.8
	
	113
	31.0
	
	
	3
	111
	30.5
	
	102
	28.0
	

	
	
	
	4
	54
	14.8
	
	95
	26.1
	
	
	4
	55
	15.1
	
	105
	28.8
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân biệt được các đặc điểm đối tượng khác nhau cần có những PPDH khác nhau
	1
	0
	0.0
	


2.64
	0
	0.0
	


2.93
	Biết được mức độ nhận thức, trí tuệ của tùng đối tượng người học
	1
	0
	0.0
	


2.70
	0
	0.0
	


3.14

	
	
	
	2
	178
	48.9
	
	125
	34.3
	
	
	2
	167
	45.9
	
	123
	33.8
	

	
	
	
	3
	136
	37.4
	
	139
	38.2
	
	
	3
	136
	37.4
	
	189
	51.9
	

	
	
	
	4
	50
	13.7
	
	100
	27.5
	
	
	4
	61
	16.8
	
	52
	14.3
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được những PP tác động giống nhau lên những đối tượng khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
	1
	0
	0.0
	


2.66
	0
	0.0
	


2.93
	Biết dự đoán hướng phát triển của HS
	1
	0
	0.0
	


2.77
	0
	0.0
	


3.26

	
	
	
	2
	176
	48.4
	
	112
	30.8
	
	
	2
	148
	40.7
	
	137
	37.6
	

	
	
	
	3
	134
	36.8
	
	189
	51.9
	
	
	3
	152
	41.8
	
	129
	35.4
	

	
	
	
	4
	54
	14.8
	
	63
	17.3
	
	
	4
	64
	17.6
	
	98
	26.9
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	2
	Năng lực hiểu biết sâu rộng
	Trình bày được hệ thống tri thức các môn học có liên quan đến lĩnh vực trực tiếp giảng dạy
	1
	0
	0.0
	


2.86
	0
	0.0
	


2.99
	- Biết vận dụng những kiến thức liên môn để giải thích nội dung môn học chuyên ngành sẽ trực tiếp giảng dạy
	1
	0
	0.0
	


2.67
	0
	0.0
	



2.89

	
	
	
	2
	146
	40.1
	
	112
	30.8
	
	
	2
	172
	47.3
	
	131
	36.0
	

	
	
	
	3
	131
	36.0
	
	141
	38.7
	
	
	3
	138
	37.9
	
	142
	39.0
	

	
	
	
	4
	87
	23.9
	
	111
	30.5
	
	
	4
	54
	14.8
	
	91
	25.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Nêu và phân tích được vai trò bổ trợ của sự hiểu sâu, biết rộng đến những lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội
	1
	0
	0.0
	

2.60
	0
	0.0
	

2.87
	- Biết tư duy sâu sắc, nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau về cùng một vấn đề giảng dạy
	1
	0
	0.0
	

2.77
	0
	0.0
	

3.05

	
	
	
	2
	187
	51.4
	
	146
	40.1
	
	
	2
	171
	47.0
	
	123
	33.8
	

	
	
	
	3
	132
	36.3
	
	119
	32.7
	
	
	3
	103
	28.3
	
	98
	26.9
	

	
	
	
	4
	45
	12.4
	
	99
	27.2
	
	
	4
	90
	24.7
	
	143
	39.3
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Phân tích được sự hiểu biết sâu rộng về những lĩnh vực khác nhau có tác động tích cực đến chuyên môn của mình
	1
	0
	0.0
	


2.79
	0
	0.0
	


3.00
	- Biết tư duy logic về các sự kiện, hiện tượng và phán đoán được chiều hướng phát triển của nó
	1
	0
	0.0
	


2.91
	0
	0.0
	



2.87

	
	
	
	2
	142
	39.0
	
	111
	30.5
	
	
	2
	98
	26.9
	
	76
	20.9
	

	
	
	
	3
	156
	42.9
	
	139
	38.2
	
	
	3
	199
	54.7
	
	216
	59.3
	

	
	
	
	4
	66
	18.1
	
	114
	31.3
	
	
	4
	67
	18.4
	
	62
	17.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Phân tích được tầm quan trọng của sự hiểu biết sâu rộng
	1
	0
	0.0
	


 3.08
	0
	0.0
	


2.99
	- Biết cách vận dụng tri thức liên môn để dạy học tích hợp
	1
	0
	0.0
	


2.78
	0
	0.0
	



3.18

	
	
	
	2
	97
	26.6
	
	101
	27.7
	
	
	2
	103
	28.3
	
	92
	25.3
	

	
	
	
	3
	139
	38.2
	
	165
	45.3
	
	
	3
	127
	34.9
	
	112
	30.8
	

	
	
	
	4
	128
	35.2
	
	98
	26.9
	
	
	4
	107
	29.4
	
	160
	44.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	3
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình
	- Nêu được ý nghĩa, vai trò của chương trình dạy học môn học trong quá trình dạy học
	1
	0
	0.0
	


3.00
	0
	0.0
	


3.01
	- Biết vận dụng kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học hiện hành mà mình phụ trách
	1
	0
	0.0
	


2.54
	0
	0.0
	



3.00

	
	
	
	2
	102
	28.0
	
	96
	26.4
	
	
	2
	217
	59.6
	
	125
	34.3
	

	
	
	
	3
	158
	43.4
	
	167
	45.9
	
	
	3
	96
	26.4
	
	111
	30.5
	

	
	
	
	4
	104
	28.6
	
	101
	27.7
	
	
	4
	51
	14.0
	
	128
	35.2
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học, mục tiêu, nội dung, PP và HTTCDH môn học…
	1
	0
	0.0
	


2.89
	0
	0.0
	


2.14
	- Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung của môn học hiện hành ở phổ thông.
	1
	0
	0.0
	


2.84
	0
	0.0
	


3.11

	
	
	
	2
	146
	40.1
	
	107
	29.4
	
	
	2
	127
	34.9
	
	96
	26.4
	

	
	
	
	3
	111
	30.5
	
	169
	46.4
	
	
	3
	165
	45.3
	
	195
	53.6
	

	
	
	
	4
	107
	29.4
	
	88
	24.2
	
	
	4
	72
	19.8
	
	103
	28.3
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Nêu được các loại chương trình theo cấp học, bậc học theo phạm vi mục tiêu (chương trình GD hay CT môn học)
	1
	0
	0.0
	


2.51
	0
	0.0
	


3.57
	- Biết vận dụng kiến thức để xây dựng chương trình mà mình trực tiếp giảng dạy
	1
	0
	0.0
	


2.86
	0
	0.0
	



2.82

	
	
	
	2
	175
	48.1
	
	0
	0.0
	
	
	2
	146
	40.1
	
	112
	30.8
	

	
	
	
	3
	189
	51.9
	
	236
	64.8
	
	
	3
	122
	33.5
	
	157
	43.1
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	128
	35.2
	
	
	4
	96
	26.4
	
	95
	26.1
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	4
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn
	- Nêu được những nội dung cơ bản của một số lý thuyết dạy học hiện đại 
	1
	0
	0.0
	


2.37
	0
	0.0
	


2.78
	- Biết lựa chọn PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu nội dung và đối tượng HS
	1
	0
	0.0
	


2.95
	0
	0.0
	


2.96

	
	
	
	2
	97
	26.6
	
	89
	24.5
	
	
	2
	134
	36.8
	
	111
	30.5
	

	
	
	
	3
	198
	54.4
	
	211
	58.0
	
	
	3
	112
	30.8
	
	156
	42.9
	

	
	
	
	4
	69
	19.0
	
	64
	17.6
	
	
	4
	118
	32.4
	
	97
	26.6
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Nêu được cách phân loại PP, PT  và HTTCDH
	1
	0
	0.0
	


2.40
	0
	0.0
	


2.95
	- Biết soạn và thực hiện kế hoạch bài học thể hiện các PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu và nội dung
	1
	0
	0.0
	


2.90
	0
	0.0
	



2.98

	
	
	
	2
	218
	59.9
	
	111
	30.5
	
	
	2
	135
	37.1
	
	98
	26.9
	

	
	
	
	3
	146
	40.1
	
	132
	36.3
	
	
	3
	127
	34.9
	
	178
	48.9
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	121
	33.2
	
	
	4
	102
	28.0
	
	89
	24.5
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Nêu được nguyên tắc lựa chọn PPDH, PT và HTTCDH
	1
	0
	0.0
	


2.77
	0
	0.0
	


2.85
	- Biết vận hành các loại PTDH đúng quy trình, kỹ thuật và quy trình sư phạm hiệu quả, an toàn
	1
	0
	0.0
	


2.78
	0
	0.0
	


2.85

	
	
	
	2
	146
	40.1
	
	126
	34.6
	
	
	2
	165
	45.3
	
	113
	31.0
	

	
	
	
	3
	154
	42.3
	
	164
	45.1
	
	
	3
	111
	30.5
	
	189
	51.9
	

	
	
	
	4
	64
	17.6
	
	74
	20.3
	
	
	4
	88
	24.2
	
	62
	17.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Trình bày và phân tích được quy trình sử dụng của mỗi loại PP, PT và HTTCDH
	1
	0
	0.0
	


2.87
	0
	0.0
	


2.86
	- Biết sử dụng một số phần mềm, công cụ để dạy học, biết tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản
	1
	0
	0.0
	


2.45
	0
	0.0
	



2.84

	
	
	
	2
	156
	42.9
	
	125
	34.3
	
	
	2
	139
	38.2
	
	121
	33.2
	

	
	
	
	3
	98
	26.9
	
	164
	45.1
	
	
	3
	142
	39.0
	
	178
	48.9
	

	
	
	
	4
	110
	30.2
	
	75
	20.6
	
	
	4
	83
	22.8
	
	65
	17.9
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Phân tích được các dấu hiện bản chất và giá trị dạy học của mỗi loại PP, PT và THTCDH
	1
	0
	0.0
	


2.93
	0
	0.0
	


2.94
	- Biết phân tích xà nhận xét về PPDH trong một bài học cụ thể
	1
	0
	0.0
	


2.86
	0
	0.0
	



2.87

	
	
	
	2
	145
	39.8
	
	109
	29.9
	
	
	2
	145
	39.8
	
	121
	33.2
	

	
	
	
	3
	99
	27.2
	
	167
	45.9
	
	
	3
	122
	33.5
	
	167
	45.9
	

	
	
	
	4
	120
	33.0
	
	88
	24.2
	
	
	4
	97
	26.6
	
	76
	20.9
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	5
	Năng lực dạy học phân hóa
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học phân hóa, phân biệt DH phân hóa theo đặc điểm tâm lý – nhận thức của HS 
	1
	0
	0.0
	


2.84
	0
	0.0
	


2.73
	- Biết sử dụng kết quả tìm hiểu HS để lựa chọn hình thức, PPDH phù hợp với tùng đối tượng theo đặc điểm nhận thức khác nhau
	1
	0
	0.0
	


2.80
	0
	0.0
	



2.88

	
	
	
	2
	132
	36.3
	
	169
	46.4
	
	
	2
	162
	44.5
	
	98
	26.9
	

	
	
	
	3
	158
	43.4
	
	122
	33.5
	
	
	3
	112
	30.8
	
	211
	58.0
	

	
	
	
	4
	74
	20.3
	
	73
	20.1
	
	
	4
	90
	24.7
	
	55
	15.1
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Phân tích được nội dung chương trình các hình thức tổ chức DH phân hóa
	1
	0
	0.0
	

2.78
	0
	0.0
	

2.89
	- Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng thái độ nhận thức…của HS
	1
	0
	0.0
	


2.92
	0
	0.0
	



2.62

	
	
	
	2
	156
	42.9
	
	113
	31.0
	
	
	2
	141
	38.7
	
	130
	35.7
	

	
	
	
	3
	132
	36.3
	
	178
	48.9
	
	
	3
	112
	30.8
	
	168
	46.2
	

	
	
	
	4
	76
	20.9
	
	73
	20.1
	
	
	4
	111
	30.5
	
	48
	13.2
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	 
	Năng lực dạy học tích hợp
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học tích hợp, phân tích được xu hướng của dạy học tích hợp
	1
	0
	0.0
	


2.65
	0
	0.0
	


3.01
	- Biết phân tích nội dung, chương trình của một môn, một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn học
	1
	0
	0.0
	


2.87
	0
	0.0
	


2.88

	6
	
	
	2
	192
	52.7
	
	118
	32.4
	
	
	2
	132
	36.3
	
	97
	26.6
	

	 
	
	
	3
	105
	28.8
	
	145
	39.8
	
	
	3
	146
	40.1
	
	212
	58.2
	

	 
	
	
	4
	67
	18.4
	
	107
	29.4
	
	
	4
	86
	23.6
	
	55
	15.1
	

	 
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	 
	
	- Nêu được các PP và hình thức dạy  học tích hợp
	1
	0
	0.0
	


2.84
	0
	0.0
	


2.78
	- Biết soạn và triển khai kế hoạch dạy học tích hợp một chủ đề, một bài
	1
	0
	0.0
	


3.03
	0
	0.0
	



3.05


	 
	
	
	2
	98
	26.9
	
	76
	20.9
	
	
	2
	113
	31.0
	
	96
	26.4
	

	 
	
	
	3
	223
	61.3
	
	256
	70.3
	
	
	3
	127
	34.9
	
	152
	41.8
	

	 
	
	
	4
	43
	11.8
	
	32 
	8.8
	
	
	4
	124
	34.1
	
	116
	31.9
	

	 
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	 
	
	- Nêu được yêu cầu, khả năng DH tích hợp của môn học
	1
	0
	0.0
	

2.92
	0
	0.0
	

2.95
	- Biết đánh giá những nội dung DH tích hợp
	1
	0
	0.0
	

2.53
	0
	0.0
	

2.89

	 
	
	
	2
	145
	39.8
	
	124
	34.1
	
	
	2
	168
	46.2
	
	137
	37.6
	

	 
	
	
	3
	102
	28.0
	
	132
	36.3
	
	
	3
	196
	53.8
	
	127
	34.9
	

	 
	
	
	4
	117
	32.1
	
	108
	29.7
	
	
	4
	0
	0.0
	
	100
	27.5
	

	 
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	 
	
	- Nêu được những điều kiện bảo đảm DH tích hợp
	1
	0
	0.0
	


2.58
	0
	0.0
	


2.74
	- Biết vận dụng kiến thức về DHTH để nhận xét các chương trình môn học phổ thông hiện hành.
	1
	0
	0.0
	


2.52
	0
	0.0
	


2.98

	 
	
	
	2
	189
	51.9
	
	167
	45.9
	
	
	2
	172
	47.3
	
	115
	31.6
	

	 
	
	
	3
	136
	37.4
	
	123
	33.8
	
	
	3
	192
	52.7
	
	139
	38.2
	

	 
	
	
	4
	39
	10.7
	
	74
	20.3
	
	
	4
	0
	0.0
	
	110
	30.2
	

	 
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	7
	Năng lực thiết kế bài giảng
	- Liệt kê được các bước trong quy trình thiết kế và thực hiện bài giảng
	1
	78
	21.4
	


2.93
	67
	18.4
	


2.52
	- Biết cách xác định mục tiêu DH cho một môn học, một phần, một chương, một bài học
	1
	72
	19.8
	


2.49
	65
	17.9
	



2.59

	
	
	
	2
	123
	33.8
	
	109
	29.9
	
	
	2
	98
	26.9
	
	79
	21.7
	

	
	
	
	3
	112
	30.8
	
	123
	33.8
	
	
	3
	136
	37.4
	
	187
	51.4
	

	
	
	
	4
	51
	14.0
	
	60
	16.5
	
	
	4
	58
	15.9
	
	33
	9.1
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	05
	1.4
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Minh họa được các bước trong thực hiện bài giảng
	1
	0
	0.0
	


3.10
	0
	0.0
	


3.17
	- Biết cách lựa chọn và tinh giản nội dung DH với mục tiêu cụ thể đề ra
	1
	63
	17.3
	


2.56
	35
	9.6
	



2.94

	
	
	
	2
	134
	36.8
	
	106
	29.1
	
	
	2
	76
	20.9
	
	71
	19.5
	

	
	
	
	3
	98
	26.9
	
	122
	33.5
	
	
	3
	122
	33.5
	
	122
	33.5
	

	
	
	
	4
	92
	25.3
	
	102
	28.0
	
	
	4
	101
	27.7
	
	115
	31.6
	

	
	
	
	5
	40
	11.0
	
	34
	9.3
	
	
	5
	2
	0.5
	
	21
	5.8
	

	
	
	- Nêu được tầm quan trọng của thiết kế bài giảng
	1
	32
	8.8
	


2.86
	28
	7.7
	


269
	- Biết cách lựa chọn những PPDH, KTDH & HTTCDH tích cực phù hợp với mục tiêu và NDDH.
	1
	12
	3.3
	


3.17
	0
	0.0
	


3.11

	
	
	
	2
	63
	17.3
	
	54
	14.8
	
	
	2
	56
	15.4
	
	112
	30.8
	

	
	
	
	3
	167
	45.9
	
	145
	39.8
	
	
	3
	122
	33.5
	
	98
	26.9
	

	
	
	
	4
	102
	28.0
	
	137
	37.6
	
	
	4
	174
	47.8
	
	154
	42.3
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	 
	Năng lực thực hiện bài giảng
	- Phân tích và xác định được nội dung trọng tâm của bài giảng
	1
	45
	12.4
	


2.53
	0
	0.0
	


2.87
	- Biết sử dụng những PPDH, KTDH và HTDH phù hợp để kích thích hứng thú người học
	1
	0
	0.0
	


2.95
	0
	0.0
	



2.88

	8
	
	
	2
	137
	37.6
	
	121
	33.2
	
	
	2
	102
	28.0
	
	129
	35.4
	

	 
	
	
	3
	112
	30.8
	
	146
	40.1
	
	
	3
	178
	48.9
	
	147
	40.4
	

	 
	
	
	4
	55
	15.1
	
	72
	19.8
	
	
	4
	84
	23.1
	
	88
	24.2
	

	 
	
	
	5
	15
	4.1
	
	25
	6.9
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	 
	
	- Phân tích hiệu quả những mục khó trong nội dung bài học
	1
	39
	10.7
	


2.36
	0
	0.0
	


2.73
	- Biết cách tích cực hóa hoạt động của người học
	1
	61
	16.8
	


2.19
	34
	9.3
	



2.48

	 
	
	
	2
	189
	51.9
	
	172
	47.3
	
	
	2
	187
	51.4
	
	146
	40.1
	

	 
	
	
	3
	101
	27.7
	
	99
	27.2
	
	
	3
	101
	27.7
	
	157
	43.1
	

	 
	
	
	4
	35
	9.6
	
	93
	25.5
	
	
	4
	15
	4.1
	
	27
	7.4
	

	 
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	 
	
	- Phân tích được hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng bài học
	1
	28
	7.7
	


2.78
	24
	6.6
	


2.68
	- Biết cách dự đoán mức độ hiểu bài của HS
	1
	62
	17.0
	


2.68
	47
	12.9
	


2.87

	 
	
	
	2
	128
	35.2
	
	119
	32.7
	
	
	2
	94
	25.8
	
	76
	20.9
	

	 
	
	
	3
	103
	28.3
	
	167
	45.9
	
	
	3
	103
	28.3
	
	115
	31.6
	

	 
	
	
	4
	105
	28.8
	
	54
	14.8
	
	
	4
	105
	28.8
	
	126
	34.6
	

	 
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	 
	
	- Phân tích được độ khó trong từng bài học
	1
	0
	0.0
	


3.15
	0
	0.0
	


3.12
	- Biết cách thu nhận thông tin phản hồi
	1
	23
	6.3
	


2.89
	19
	5.2
	



2.90

	 
	
	
	2
	104
	28.6
	
	96
	26.4
	
	
	2
	117
	32.1
	
	108
	29.7
	

	 
	
	
	3
	99
	27.2
	
	125
	34.3
	
	
	3
	101
	27.7
	
	125
	34.3
	

	 
	
	
	4
	161
	44.2
	
	143
	39.3
	
	
	4
	123
	33.8
	
	112
	30.8
	

	 
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0.0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	 
	
	- Phân tích được tầm quan trọng về logic quá trình dạy học
	1
	37
	10.2
	


3.2
	33
	9.1
	


2.81
	- Biết cách đánh giá học sinh hiệu quả và công bằng
	1
	67
	18.4
	


2.51
	43
	11.8
	


2.68

	 
	
	
	2
	101
	27.7
	
	108
	29.7
	
	
	2
	109
	29.9
	
	102
	28.0
	

	 
	
	
	3
	125
	34.3
	
	118
	32.4
	
	
	3
	122
	33.5
	
	146
	40.1
	

	 
	
	
	4
	138
	37.9
	
	105
	28.8
	
	
	4
	66
	18.1
	
	73
	20.1
	

	 
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	 
	
	- Xác định được thời lượng thích hợp cho từng bài học
	1
	65
	17.9
	


2.49
	54
	14.8
	


2.76
	- Biết cách giao bài về nhà một cách phù hợp cho HS
	1
	62
	17.0
	


2.33
	46
	12.6
	


2.46

	 
	
	
	2
	102
	28.0
	
	98
	26.9
	
	
	2
	138
	37.9
	
	131
	36.0
	

	 
	
	
	3
	148
	40.7
	
	123
	33.8
	
	
	3
	145
	39.8
	
	167
	45.9
	

	 
	
	
	4
	49
	13.5
	
	89
	24.5
	
	
	4
	19
	5.2
	
	20
	5.5
	

	 
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	9
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	- Phân tích được các tiêu chí, chất lượng kết quả học tập môn học
	1
	0
	0.0
	


2.90
	0
	0.0
	


2.85
	- Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập của HS về một chủ đề nội dung môn học
	1
	0
	0.0
	


2.64
	0
	0.0
	



2.60




	
	
	
	2
	138
	37.9
	
	145
	39.8
	
	
	2
	168
	46.2
	
	139
	38.2
	

	
	
	
	3
	121
	33.2
	
	128
	35.2
	
	
	3
	156
	42.9
	
	128
	35.2
	

	
	
	
	4
	105
	28.8
	
	91
	25.0
	
	
	4
	40
	11.0
	
	97
	26.6
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	 
	
	- Nêu được ý nghĩa, vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	1
	0
	0.0
	


2.76
	0
	0.0
	


2.85
	- Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, biết thiết kế các loại đề tự luận, trắc nghiệm, phối hợp tự luận với trắc nghiệm…
	1
	0
	0.0
	


2.83
	0
	0.0
	



3.04

	
	
	
	2
	163
	44.8
	
	124
	34.1
	
	
	2
	128
	35.2
	
	109
	29.9
	

	
	
	
	3
	125
	34.3
	
	167
	45.9
	
	
	3
	167
	45.9
	
	129
	35.4
	

	
	
	
	4
	76
	20.9
	
	73
	20.1
	
	
	4
	69
	19.0
	
	126
	34.6
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Nêu được các loại công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học, nguyên tắc lựa chọn 
	1
	0
	0.0
	


2.51
	0
	0.0
	


2.87
	- Biết chấm bài, cho điểm ghi nhận xét và công bố kết quả làm bài của HS
	1
	0
	0.0
	


2.82
	0
	0.0
	



2.85

	
	
	
	2
	178
	48.9
	
	145
	39.8
	
	
	2
	132
	36.3
	
	119
	32.7
	

	
	
	
	3
	186
	51.1
	
	118
	32.4
	
	
	3
	164
	45.1
	
	178
	48.9
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	101
	27.7
	
	
	4
	68
	18.7
	
	67
	18.4
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Nêu và phân tích được các hình thức đánh giá kết quả học tập
	1
	87
	23.9
	


2.29
	63
	17.3
	


2.50
	- Biết sử dụng một số phần mềm thông dụng để xứ lý kết quả thi, kiểm tra kết quả môn học
	1
	0
	0.0
	


2.71
	0
	0.0
	



2.85

	
	
	
	2
	123
	33.8
	
	105
	28.8
	
	
	2
	139
	38.2
	
	121
	33.2
	

	
	
	
	3
	115
	31.6
	
	145
	39.8
	
	
	3
	189
	51.9
	
	173
	47.5
	

	
	
	
	4
	39
	10.7
	
	51
	14.0
	
	
	4
	36
	9.9
	
	70
	19.2
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Trình bày được công cụ của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
	1
	0
	0.0
	


2.51
	0
	0.0
	


2.64
	- Biết lập bảng trọng số trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học để thiết kế hệ thống công cụ đánh giá.
	1
	0
	0.0
	


2.79
	0
	0.0
	


2.88

	
	
	
	2
	178
	48.9
	
	130
	35.7
	
	
	2
	139
	38.2
	
	118
	32.4
	

	
	
	
	3
	186
	51.1
	
	145
	39.8
	
	
	3
	162
	44.5
	
	171
	47.0
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	89
	24.5
	
	
	4
	63
	17.3
	
	75
	20.6
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	10
	Năng lực giao tiếp với HS
	- Trình bày và phân tích được ý nghĩa, nguyên tắc và các yêu cầu trong giao tiếp với HS
	1
	67
	18.4
	


2.45
	32
	8.8
	


2.79
	- Biết tạo bầu không khí thoải mái, tin tưởng ở HS thể hiện ở sự cởi mở, quan tâm, thân thiện và tôn trọng…HS
	1
	56
	15.4
	


2.44
	46
	12.6
	



2.64

	
	
	
	2
	102
	28.0
	
	86
	23.6
	
	
	2
	121
	33.2
	
	103
	28.3
	

	
	
	
	3
	156
	42.9
	
	171
	47.0
	
	
	3
	165
	45.3
	
	148
	40.7
	

	
	
	
	4
	39
	10.7
	
	75
	20.6
	
	
	4
	22
	6.0
	
	67
	18.4
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Nêu và phân tích được những nét cơ bản về văn hóa giao tiếp.
	1
	72
	19.8
	


2.14
	46
	12.6
	


2.54
	- Biết lắng nghe và làm chủ bản thân trong giao tiếp với HS
	1
	78
	21.4
	


2.34
	47
	12.9
	



2.61

	
	
	
	2
	142
	39.0
	
	133
	36.5
	
	
	2
	112
	30.8
	
	99
	27.2
	

	
	
	
	3
	140
	38.5
	
	127
	34.9
	
	
	3
	145
	39.8
	
	165
	45.3
	

	
	
	
	4
	10
	2.7
	
	58
	15.9
	
	
	4
	29
	8.0
	
	53
	14.6
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Trình bày được kiến thức cơ bản về giao tiếp
	1
	61
	16.8
	


2.70
	41
	11.3
	


2.44
	- Biết thuyết phục và cảm hóa HS thay đổi niềm tin sai lệch và những hành vi không mong đợi
	1
	127
	34.9
	


2.05
	76
	20.9
	



2.46

	
	
	
	2
	142
	39.0
	
	134
	36.8
	
	
	2
	123
	33.8
	
	106
	29.1
	

	
	
	
	3
	148
	40.7
	
	175
	48.1
	
	
	3
	82
	22.5
	
	119
	32.7
	

	
	
	
	4
	13
	3.6
	
	14
	3.8
	
	
	4
	32
	8.8
	
	63
	17.3
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	11
	Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học
	- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, vai trò của tổ chức và quản lý lớp học
	1
	0
	0.0
	


2.72
	0
	0.0
	


2.75
	- Biết xây dựng bầu không khí lớp học
	1
	0
	0.0
	


2.78
	0
	0.0
	


3.29

	
	
	
	2
	156
	42.9
	
	135
	37.1
	
	
	2
	169
	46.4
	
	38
	10.4
	

	
	
	
	3
	171
	47.0
	
	182
	50.0
	
	
	3
	105
	28.8
	
	179
	49.2
	

	
	
	
	4
	37
	10.2
	
	47
	12.9
	
	
	4
	90
	24.7
	
	147
	40.4
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Phân tích được nội dung, chương trình và hình thức quản lý lớp học
	1
	0
	0.0
	


2.64
	0
	0.0
	


2.77
	- Biết cách tổ chức và quản lý lớp học khoa học và hiệu quả
	1
	57
	15.7
	


2.43
	34
	9.3
	



2.74

	
	
	
	2
	187
	51.4
	
	165
	45.3
	
	
	2
	124
	34.1
	
	98
	26.9
	

	
	
	
	3
	102
	28.0
	
	116
	31.9
	
	
	3
	152
	41.8
	
	158
	43.4
	

	
	
	
	4
	75
	20.6
	
	83
	22.8
	
	
	4
	31
	8.5
	
	74
	20.3
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Trình bày được quy trình, tầm quan trọng của việc tổ chức và quản lý lớp học
	1
	0
	0.0
	


2.60
	0
	0.0
	


2.93
	- Biết phối hợp với HS trong lớp tạo nên thời tiết của lớp học
	1
	94
	25.8
	


2.14
	65
	17.9
	



2.38

	
	
	
	2
	145
	39.8
	
	125
	34.3
	
	
	2
	146
	40.1
	
	123
	33.8
	

	
	
	
	3
	219
	60.2
	
	138
	37.9
	
	
	3
	102
	28.0
	
	148
	40.7
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	101
	27.7
	
	
	4
	22
	6.0
	
	28
	7.7
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	- Nêu được các hình thức tổ chức và quản lý lớp học
	1
	0
	0.0
	


2.65
	0
	0.0
	


2.83
	- Biết giao việc, giao bài cho từng HS, từng nhóm HS mang lại hiệu quả học tập
	1
	0
	0.0
	


2.79
	0
	0.0
	



3.04




PHỤ LỤC SỐ 4
 Đánh giá của giáo viên về năng lực dạy học của sinh viên năm thứ II và năm thứ III
	(Mức độ: 1= yếu, 2= trung bình, 3= khá, 4= tốt, 5= rất tốt)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Năng lực
	Kiến thức
	Mức độ
	Năm II
	Năm III
	STT
	Kỹ năng
	Mức độ
	Năm II
	
	Năm III
	

	
	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ%
	Điểm TB
	Số lượng
	Tỷ lệ%
	
Điểm TB
	
	
	
	Số lượng 
	Tỷ lệ%
	Điểm TB
	Số lượng 
	Tỷ lệ%
	Điểm TB

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng về đặc điểm đối tựơng người học trong quá trình dạy học
	1
	11
	30.6
	



2.05
	9
	25.0
	



2.13
	1
	Biết vận dụng những kiến thức khoa học về Tâm lý học (Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm) để tác động lên từng đối tượng đạt hiệu quả cao
	1
	16
	44.4
	


1.86
	12
	33.3
	


1.80

	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	13
	36.1
	
	
	
	2
	9
	25.0
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	13
	36.1
	
	14
	38.9
	
	
	
	3
	11
	30.6
	
	9
	25.0
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được đặc điểm nhận thức của từng HS
	1
	7
	19.4
	


2.22
	6
	16.7
	


2.38
	
	Biết lựa chọn các PP thu thập, xử lý thông tin trong việc tìm hiểu cá nhân người học ( thể chất, tâm lý, khả năng học tập..)
	1
	14
	38.9
	


1.88
	8
	22.2
	


1.69

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	10
	27.8
	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	3
	15
	41.7
	
	20
	55.6
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được các điều kiện, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý HS
	1
	6
	16.7
	



2.25
	5
	13.9
	



2.41
	
	Biết được những mong muốn, nhu cầu nguyện vọng về học tập của từng đối tượng HS
	1
	13
	36.1
	



1.86
	9
	25.0
	



2.27

	
	
	
	2
	15
	41.7
	
	11
	30.6
	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	11
	30.6
	

	
	
	
	3
	15
	41.7
	
	20
	55.6
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	1
	2.8
	
	3
	8.3
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân biệt được các đặc điểm đối tượng khác nhau cần có những PPDH khác nhau
	1
	7
	19.4
	



2.38
	5
	13.9
	



2.55
	
	Biết được mức độ nhận thức, trí tuệ của tùng đối tượng người học
	1
	11
	30.6
	



2.22
	5
	13.9
	



2.44

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	16
	44.4
	

	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	13
	36.1
	
	
	
	3
	7
	19.4
	
	9
	25.0
	

	
	
	
	4
	6
	16.7
	
	6
	16.7
	
	
	
	4
	6
	16.7
	
	6
	16.7
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được những PP tác động giống nhau lên những đối tượng khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
	1
	8
	22.2
	



2.38
	5
	13.9
	



2.47
	
	Biết dự đoán hướng phát triển của HS
	1
	9
	25.0
	



2.05
	6
	16.7
	



2.27

	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	17
	47.2
	
	
	
	2
	16
	44.4
	
	14
	38.9
	

	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	9
	25.0
	
	
	
	3
	11
	30.6
	
	16
	44.4
	

	
	
	
	4
	6
	16.7
	
	5
	13.9
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	2
	Năng lực hiểu biết sâu rộng
	Trình bày được hệ thống tri thức các môn học có liên quan đến lĩnh vực trực tiếp giảng dạy
	1
	4
	11.1
	


2.47
	3
	8.3
	


2.61
	2
	Biết vận dụng những kiến thức liên môn để giải thích nội dung môn học chuyên ngành sẽ trực tiếp giảng dạy
	1
	9
	25.0
	


2.27
	7
	19.4
	


2.41

	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	11
	30.6
	
	
	
	2
	11
	30.6
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	17
	47.2
	
	19
	52.8
	
	
	
	3
	13
	36.1
	
	10
	27.8
	

	
	
	
	4
	2
	5.6
	
	3
	8.3
	
	
	
	4
	3
	8.3
	
	6
	16.7
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu và phân tích được vai trò bổ trợ của sự hiểu sâu, biết rộng đến những lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội
	1
	8
	22.2
	



2.11
	6
	16.7
	



2.27
	
	Biết tư duy sâu sắc, nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau về cùng một vấn đề giảng dạy
	1
	7
	19.4
	



2.11
	6
	16.7
	



2.25

	
	
	
	2
	15
	41.7
	
	14
	38.9
	
	
	
	2
	18
	50.0
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	3
	13
	36.1
	
	16
	44.4
	
	
	
	3
	11
	30.6
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được sự hiểu biết sâu rộng về những lĩnh vực khác nhau có tác động tích cực đến chuyên môn của mình
	1
	9
	25.0
	



2.02
	8
	22.2
	



2.05
	
	Biết tư duy logic về các sự kiện, hiện tượng và phán đoán được chiều hướng phát triển của nó
	1
	13
	36.1
	



1.91
	11
	30.6
	



1.97

	
	
	
	2
	17
	47.2
	
	18
	50.0
	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	10
	27.8
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	10
	27.8
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được tầm quan trọng của sự hiểu biết sâu rộng
	1
	11
	30.6
	



2.00
	9
	25.0
	



2.16
	
	Biết cách vận dụng tri thức liên môn để dạy học tích hợp
	1
	11
	30.6
	



2.00
	9
	25.0
	



2.13

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	15
	41.7
	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	11
	30.6
	
	13
	36.1
	
	
	
	3
	11
	30.6
	
	14
	38.9
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	3
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình
	Nêu được ý nghĩa, vai trò của chương trình dạy học môn học trong quá trình dạy học
	1
	15
	41.7
	



1.72
	11
	30.6
	



2.02
	3
	Biết vận dụng kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học hiện hành mà mình phục trách
	1
	10
	27.8
	



2.00
	9
	25.0
	



2.11

	
	
	
	2
	16
	44.4
	
	13
	36.1
	
	
	
	2
	16
	44.4
	
	14
	38.9
	

	
	
	
	3
	5
	13.9
	
	12
	33.3
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học, mục tiêu, nội dung, PP và HTTCDH môn học…kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học
	1
	14
	38.9
	


1.86
	8
	22.2
	


2.22
	
	Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung của môn học hiện hành ở phổ thông.
	1
	11
	30.6
	



2.02
	9
	25.0
	



2.11

	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	14
	38.9
	

	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	16
	44.4
	
	
	
	3
	12
	33.3
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được các loại chương trình theo cấp học, bậc học theo phạm vi mục tiêu (chương trình GD hay CT môn học)
	1
	14
	38.9
	



1.91
	11
	30.6
	



2.05
	
	Biết vận dụng kiến thức để xây dựng chương trình mà mình trực tiếp giảng dạy
	1
	6
	16.7
	



2.25
	4
	11.1
	



2.44


	
	
	
	2
	11
	30.6
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	15
	41.7
	
	12
	33.3
	

	
	
	
	3
	11
	30.6
	
	13
	36.1
	
	
	
	3
	15
	41.7
	
	16
	44.4
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	4
	11.1
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	4
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn
	Nêu được những nội dung cơ bản của một số lý thuyết dạy học hiện đại 
	1
	12
	33.3
	



1.97
	10
	27.8
	



2.38
	4
	Biết lựa chọn PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu nội dung và đối tượng HS
	1
	9
	25.0
	



2.11
	6
	16.7
	



2.50

	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	11
	30.6
	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	12
	33.3
	

	
	
	
	3
	11
	30.6
	
	15
	41.7
	
	
	
	3
	13
	36.1
	
	11
	30.6
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	7
	19.4
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được cách phân loại PP, PT  và HTTCDH
	1
	11
	30.6
	



2.00
	9
	25.0
	



2.16
	
	Biết soạn và thực hiện kế hoạch bài học thể hiện các PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu và nội dung
	1
	10
	27.8
	



2.08
	9
	25.0
	



2.19

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	11
	30.6
	

	
	
	
	3
	11
	30.6
	
	15
	41.7
	
	
	
	3
	13
	36.1
	
	16
	44.4
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được nguyên tắc lựa chọn PPDH, PT và HTTCDH
	1
	11
	30.6
	



2.01
	9
	25.0
	



2.19
	
	Biết vận hành các loại PTDH đúng quy trình, kỹ thuật và quy trình sư phạm hiệu quả, an toàn
	1
	8
	22.2
	



2.11
	6
	16.7
	



1.86

	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	11
	30.6
	
	
	
	2
	16
	44.4
	
	11
	30.6
	

	
	
	
	3
	12
	33.3
	
	16
	44.4
	
	
	
	3
	12
	33.3
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	6
	16.7
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Trình bày và phân tích được quy trình sử dụng của mỗi loại PP, PT và HTTCDH
	1
	13
	36.1
	



1.97
	11
	30.6
	



2.05
	
	Biết sử dụng một số phần mềm, công cụ để dạy học, biết tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản
	1
	14
	38.9
	



1.77
	11
	30.6
	



2.08

	
	
	
	2
	11
	30.6
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	11
	30.6
	

	
	
	
	3
	12
	33.3
	
	13
	36.1
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	14
	38.9
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được các dấu hiện bản chất và giá trị dạy học của mỗi loại PP, PT và THTCDH
	1
	7
	19.4
	



2.19
	5
	13.9
	



2.19
	
	Biết phân tích và nhận xét về PPDH trong một bài học cụ thể
	1
	11
	30.6
	



2.08
	10
	27.8
	



2.08

	
	
	
	2
	15
	41.7
	
	13
	36.1
	
	
	
	2
	11
	30.6
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	14
	38.9
	
	18
	50.0
	
	
	
	3
	14
	38.9
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	5
	Năng lực dạy học phân hóa
	Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học phân hóa, phân biệt DH phân hóa theo đặc điểm tâm lý – nhận thức của HS và DH phân hóa theo thiên hướng năng khiếu sở trường
	1
	11
	30.6
	



2.05
	10
	27.8
	



2.00
	5
	Biết sử dụng kết quả tìm hiểu HS để lựa chọn hình thức, PPDH phù hợp với tùng đối tượng theo đặc điểm nhận thức khác nhau
	1
	13
	36.1
	



1.86
	12
	33.3
	



1.83

	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	16
	44.4
	
	
	
	2
	15
	41.7
	
	18
	50.0
	

	
	
	
	3
	13
	36.1
	
	10
	27.8
	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	6
	16.7
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được nội dung chương trình các hình thức tổ chức DH phân hóa
	1
	15
	41.7
	



1.77
	13
	36.1
	



1.91
	
	Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng thái độ nhận thức…của HS
	1
	12
	33.3
	



1.91
	11
	30.6
	



1.66

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	13
	36.1
	
	
	
	2
	15
	41.7
	
	16
	44.4
	

	
	
	
	3
	7
	19.4
	
	10
	27.8
	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	9
	25.0
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	6
	Năng lực dạy học tích hợp
	Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học tích hợp, phân tích được xu hướng của dạy học tích hợp
	1
	15
	41.7
	



1.72
	13
	36.1
	



1.91
	6
	Biết phân tích nội dung, chương trình của một môn, một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn học
	1
	14
	38.9
	



1.86
	11
	30.6
	



1.97

	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	13
	36.1
	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	3
	7
	19.4
	
	10
	27.8
	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	10
	27.8
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được các PP và hình thức dạy  học tích hợp
	1
	15
	41.7
	




1.77
	13
	36.1
	




1.83
	
	Biết soạn và triển khai kế hoạch dạy học tích hợp một chủ đề, một bài
	1
	14
	38.9
	



1.77
	13
	36.1
	


1.86

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	16
	44.4
	
	
	
	2
	16
	44.4
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	3
	7
	19.4
	
	7
	19.4
	
	
	
	3
	6
	16.7
	
	8
	22.2
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được yêu cầu, khả năng DH tích hợp của môn học
	1
	15
	41.7
	



1.77
	13
	36.1
	



1.94
	
	Biết đánh giá những nội dung DH tích hợp
	1
	14
	38.9
	



1.83
	12
	33.3
	



1.91

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	3
	7
	19.4
	
	11
	30.6
	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	9
	25.0
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được những điều kiện bảo đảm DH tích hợp
	1
	16
	44.4
	



1.72
	13
	36.1
	



1.94
	
	Biết vận dụng kiến thức về DHTH để nhận xét các chương trình môn học phổ thông hiện hành.
	1
	14
	38.9
	



1.86
	11
	30.6
	



2.01

	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	12
	33.3
	

	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	11
	30.6
	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	7
	Năng lực thiết kế bài giảng
	Liệt kê được các bước trong quy trình thiết kế và thực hiện bài giảng
	1
	13
	36.1
	



1.86
	11
	30.6
	



1.83
	7
	Biết cách xác định mục tiêu DH cho một môn học, một phần, một chương, một bài học
	1
	14
	38.9
	



1.86
	12
	33.3
	



2.02

	
	
	
	2
	15
	41.7
	
	14
	38.9
	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	9
	25.0
	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	9
	25.0
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	2
	5.6
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	2
	5.6
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Minh họa được các bước trong thực hiện bài giảng
	1
	11
	30.6
	


1.97
	9
	25.0
	


2.05
	
	Biết cách lựa chọn và tinh giản nội dung DH với mục tiêu cụ thể đề ra
	1
	14
	38.9
	


1.88
	10
	27.8
	


2.08

	
	
	
	2
	15
	41.7
	
	16
	44.4
	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	11
	30.6
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được tầm quan trọng của thiết kế bài giảng
	1
	14
	38.9
	



1.88
	12
	33.3
	



1.97
	
	Biết cách lựa chọn những PPDH, KTDH & HTTCDH tích cực phù hợp với mục tiêu và NDDH.
	1
	10
	27.8
	



2.00
	8
	22.2
	



2.05

	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	13
	36.1
	
	
	
	2
	16
	44.4
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	11
	30.6
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	8
	Năng lực thực hiện bài giảng
	Phân tích và xác định được nội dung trọng tâm của bài giảng
	1
	12
	33.3
	



1.94
	10
	27.8
	



2.19
	8
	Biết sử dụng những PPDH, KTDH và HTDH phù hợp để kích thích hứng thú người học
	1
	16
	44.4
	



1.83
	13
	36.1
	


1.97


	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	15
	41.7
	
	
	
	2
	10
	27.8
	
	11
	30.6
	

	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	9
	25.0
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	9
	25.0
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	3
	8.3
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	3
	8.3
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích hiệu quả những mục khó trong nội dung bài học
	1
	14
	38.9
	



1.86
	12
	33.3
	



1.88
	
	Biết cách tích cực hóa hoạt động của người học
	1
	16
	44.4
	


1.83
	12
	33.3
	


2.02

	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	13
	36.1
	
	
	
	2
	10
	27.8
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	10
	27.8
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	9
	25.0
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	1
	2.8
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	2
	5.6
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng bài học
	1
	14
	38.9
	



1.72
	12
	33.3
	



2.13
	
	Biết cách dự đoán mức độ hiểu bài của HS
	1
	15
	41.7
	



1.77
	11
	30.6
	



1.86

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	11
	30.6
	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	9
	25.0
	
	
	
	3
	7
	19.4
	
	8
	22.2
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	4
	11.1
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	4
	11.1
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được độ khó trong từng bài học
	1
	14
	38.9
	



1.86
	12
	33.3
	



2.19
	
	Biết cách thu nhận thông tin phản hồi
	1
	14
	38.9
	



1.88
	12
	33.3
	



2.11

	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	11
	30.6
	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	12
	33.3
	

	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	7
	19.4
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	6
	16.7
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	6
	16.7
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	6
	16.7
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được tầm quan trọng về logic quá trình dạy học
	1
	17
	47.2
	



1.75
	14
	38.9
	



1.94
	
	Biết cách đánh giá học sinh hiệu quả và công bằng
	1
	16
	44.4
	



1.75
	12
	33.3
	



1.88

	
	
	
	2
	11
	30.6
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	14
	38.9
	

	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	8
	22.2
	
	
	
	3
	7
	19.4
	
	8
	22.2
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	2
	5.6
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	2
	5.6
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Xác định được thời lượng thích hợp cho từng bài học
	1
	13
	36.1
	



1.86
	11
	30.6
	



1.97
	
	Biết cách giao bài về nhà một cách phù hợp cho HS
	1
	12
	33.3
	



1.97
	10
	27.8
	



2.11

	
	
	
	2
	15
	41.7
	
	14
	38.9
	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	14
	38.9
	

	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	8
	22.2
	
	
	
	3
	11
	30.6
	
	10
	27.8
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	3
	8.3
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	2
	5.6
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	9
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	Phân tích được các tiêu chí, chất lượng kết quả học tập môn học
	1
	17
	47.2
	



1.58
	13
	36.1
	



1.94
	9
	Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập của HS về một chủ đề nội dung môn học
	1
	16
	44.4
	



1.77
	12
	33.3
	



1.94

	
	
	
	2
	11
	30.6
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	14
	38.9
	

	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	11
	30.6
	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	10
	27.8
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được ý nghĩa, vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	1
	14
	38.9
	



1.86
	12
	33.3
	



2.00
	
	Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, biết thiết kế các loại đề tự luận, trắc nghiệm, phối hợp tự luận với trắc nghiệm…
	1
	14
	38.9
	



1.72
	11
	30.6
	



1.97

	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	12
	33.3
	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	10
	27.8
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được các loại công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học, nguyên tắc lựa chọn 
	1
	13
	36.1
	



1.88
	12
	33.3
	



2.19
	
	Biết chấm bài, cho điểm ghi nhận xét và công bố kết quả làm bài của HS
	1
	3
	8.3
	



2.36
	0
	0.0
	




2.63

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	11
	30.6
	
	
	
	2
	15
	41.7
	
	19
	52.8
	

	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	7
	19.4
	
	
	
	3
	18
	50.0
	
	11
	30.6
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	6
	16.7
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	6
	16.7
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu và phân tích được các hình thức đánh giá kết quả học tập
	1
	7
	19.4
	



2.41
	5
	13.9
	



2.58
	
	Biết sử dụng một số phần mềm thông dụng để xứ lý kết quả thi, kiểm tra kết quả môn học
	1
	6
	16.7
	



2.52
	4
	11.1
	



2.66

	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	11
	30.6
	
	
	
	2
	10
	27.8
	
	10
	27.8
	

	
	
	
	3
	12
	33.3
	
	14
	38.9
	
	
	
	3
	15
	41.7
	
	16
	44.4
	

	
	
	
	4
	5
	13.9
	
	6
	16.7
	
	
	
	4
	5
	13.9
	
	6
	16.7
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Trình bày được công cụ của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
	1
	7
	19.4
	



2.16
	5
	13.9
	



2.41
	
	Biết lập bảng trọng số trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học để thiết kế hệ thống công cụ đánh giá.
	1
	0
	0.0
	



2.36
	0
	0.0
	



2.88

	
	
	
	2
	16
	44.4
	
	17
	47.2
	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	3
	13
	36.1
	
	8
	22.2
	
	
	
	3
	17
	47.2
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	6
	16.7
	
	
	
	4
	5
	13.9
	
	6
	16.7
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	10
	Năng lực giao tiếp với HS
	Trình bày và phân tích được ý nghĩa, nguyên tắc và các yêu cầu trong giao tiếp với HS
	1
	11
	30.6
	



2.05
	10
	27.8
	



2.16
	10
	Biết tạo bầu không khí thoải mái, tiin tưởng ở HS thể hiện ở sự cởi mở, quan tâm, thân thiện và tôn trọng…HS
	1
	14
	38.9
	



1.88
	12
	33.3
	



2.02

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	13
	36.1
	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	11
	30.6
	

	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	10
	27.8
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	4
	2
	5.6
	
	3
	8.3
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu và phân tích được những nét cơ bản về văn hóa giao tiếp.
	1
	16
	44.4
	



1.80
	12
	33.3
	



1.94
	
	Biết lắng nghe và làm chủ bản thân trong giao tiếp với HS
	1
	17
	47.2
	



1.69
	13
	36.1
	



1.91

	
	
	
	2
	11
	30.6
	
	14
	38.9
	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	10
	27.8
	
	
	
	3
	6
	16.7
	
	10
	27.8
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Trình bày được kiến thức cơ bản về giao tiếp
	1
	15
	41.7
	



1.80
	14
	38.9
	



1.88
	
	 Biết thuyết phục và cảm hóa HS thay đổi niềm tin sai lệch và những hành vi không mong đợi 
	1
	16
	44.4
	



1.77
	14
	38.9
	



1.88

	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	12
	33.3
	

	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	10
	27.8
	
	
	
	3
	8
	22.2
	
	10
	27.8
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	11
	Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học
	Giải thích được mục đích, ý nghĩa, vai trò của tổ chức và quản lý lớp học
	1
	11
	30.6
	



2.0
	10
	27.8
	



2.36
	11
	Biết xây dựng bầu không khí lớp học
	1
	15
	41.7
	



1.88
	12
	33.3
	



2.08

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	13
	36.1
	
	
	
	2
	10
	27.8
	
	9
	25.0
	

	
	
	
	3
	11
	30.6
	
	13
	36.1
	
	
	
	3
	11
	30.6
	
	15
	41.7
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Phân tích được nội dung, chương trình và hình thức quản lý lớp học
	1
	12
	33.3
	



1.94
	11
	30.6
	



2.02
	
	Biết cách tổ chức và quản lý lớp học khoa học và hiệu quả
	1
	14
	38.9
	



1.88
	11
	30.6
	



2.02

	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	13
	36.1
	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	12
	33.3
	
	
	
	3
	10
	27.8
	
	12
	33.3
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Trình bày được quy trình, tầm quan trọng của việc tổ chức và quản lý lớp học
	1
	12
	33.3
	



2.00
	10
	27.8
	



2.02
	
	Biết phối hợp với HS trong lớp tạo nên thời tiết của lớp học
	1
	13
	36.1
	



1.88
	11
	30.6
	



2.01

	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	15
	41.7
	
	
	
	2
	14
	38.9
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	12
	33.3
	
	11
	30.6
	
	
	
	3
	9
	25.0
	
	12
	33.3
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	Nêu được các hình thức tổ chức và quản lý lớp học
	1
	11
	30.6
	



2.02
	10
	27.8
	



2.11
	
	Biết giao việc, giao bài cho từng HS, từng nhóm HS mang lại hiệu quả học tập
	1
	11
	30.6
	



2.05
	9
	25.0
	


2.13

	
	
	
	2
	13
	36.1
	
	12
	33.3
	
	
	
	2
	12
	33.3
	
	13
	36.1
	

	
	
	
	3
	12
	33.3
	
	14
	38.9
	
	
	
	3
	13
	36.1
	
	14
	38.9
	

	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	4
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	

	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	
	
	
	5
	0
	0.0
	
	0
	0.0
	


	 

PHỤ LỤC 5
Năng lực cần phát triển cho SVCĐSP
	Stt
	Năng lực
	Kiến thức
	Kỹ năng

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	- Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng về đặc điểm đối tựơng người học trong quá trình dạy học
- Nêu được đặc điểm nhận thức của từng HS
- Phân tích được các điều kiện, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý HS
- Phân biệt được các đặc điểm đối tượng khác nhau cần có những PPDH khác nhau
- Phân tích được những PP tác động giống nhau lên những đối tượng khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
	- Biết vận dụng những kiến thức khoa học về Tâm lý học (Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm) để tác động lên từng đối tượng đạt hiệu quả cao
- Biết lựa chọn các PP thu thập, xử lý thông tin trong việc tìm hiểu cá nhân người học (thể chất, tâm lý, khả năng học tập..)
- Biết được những mong muốn, nhu cầu nguyện vọng về học tập của từng đối tượng HS
- Biết được mục độ nhận thức, trí tuệ của tùng đối tượng người học
- Biết dự đoán hướng phát triển của HS

	2
	Năng lực hiểu biết sâu rộng
	- Trình bày được hệ thống tri thức các môn học có liên quan đến lĩnh vực trực tiếp giảng dạy
- Nêu và phân tích được vai trò bổ trợ của sự hiểu sâu, biết rộng đến những lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội
- Phân tích được sự hiểu biết sâu rộng về những lĩnh vực khác nhau có tác động tích cực đến chuyên môn của mình 
	- Biết vận dụng những kiến thức liên môn để giải thích nội dung môn học chuyên ngành sẽ trực tiếp giảng dạy
- Biết tư duy sâu sắc, nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau về cùng một vấn đề giảng dạy
- Biết tư duy logic về các sự kiện, hiện tượng và phán đoán được chiều hướng phát triển của nó
- Biết cách vận dụng tri thức liên môn để dạy học tích hợp

	3
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình
	- Nêu được ý nghĩa, vai trò của chương trình dạy học môn học trong quá trình dạy học
- Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học, mục tiêu, nội dung, PP và HTTCDH môn học…kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học...nêu mối quan hệ giữa các yếu tố
- Nêu được các loại chương trình theo cấp học, bậc học theo phạm vi mục tiêu (chương trình GD hay CT môn học)
	- Biết vận dụng kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học hiện hành mà mình phục trách: cách tiếp cận xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình
- Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung của môn học hiện hành ở phổ thông.

	4
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.
	- Nêu được những nội dung cơ bản của một số lý thuyết dạy học hiện đại 
- Nêu được cách phân loại PP, PT  và HTTCDH
- Nêu được nguyên tắc lựa chọn PPDH, PT và HTTCDH
- Trình bày và phân tích được quy trình sử dụng của mỗi loại PP, PT và HTTCDH
- Phân tích được các dấu hiện bản chất và gí trị dạy học của mỗi loại PP, PT và THTCDH
	- Biết lựa chọn PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu nội dung và đối tượng HS
- Biết soạn và thực hiện kế hoạch bài học thể hiện các PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu và nội dung
- Biết vận hành các loại PTDH đúng quy trình, kỹ thuật và quy trình sư phạm hiệu quả, an toàn
- Biết sử dụng một số phần mềm, công cụ để dạy học, biết tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản

	5
	Năng lực dạy học phân hóa
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học phân hóa, phân biệt DH phân hóa theo đặc điểm tâm lý – nhận thức của HS và DH phân hóa theo thiên hướng năng khiếu sở trường
- Phân tích dược nội dung chương trình các hình thức tổ chức DH phân hóa
	- Biết sửu dụng kết quả tìm hiểu HS để lựa chọn hình thức, PPDH phù hợp với tùng đối tượng theo đặc điểm nhận thức khác nhau
- Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng thái độ nhận thức…của HS

	6
	Năng lực dạy học tích hợp
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học tích hợp, phân tích được xu hướng của dạy học tích hợp
- Nêu được các PP và hình thức dạy  học tích hợp
- Nêu được yêu cầu, khả năng DH tích hợp của môn học
- Nêu được những điều kiện bảo đảm DH tích hợp
	- Biết phân tích nội dung, chương trình của một môn, một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn học
- Biết soạn và triển khai kế hoạch dạy học tích hợp một chủ đề, một bài
- Biết đánh giá những nội dung Dh tích hợp

	7
	Năng lực thiết kế bài giảng
	- Liệt kê được các bước trong quy trình thiết kế và thực hiện bài giảng
- Minh họa được các bước trong thực hiện bài giảng
- Nêu được tầm quan trọng của thiết kế bài giảng
	- Biết cách xác định mục tiêu DH cho một môn học, một phần, một chương, một bài học
- Biết cách lựa chọn và tinh giản nội dung DH với mục tiêu cụ thể đề ra
- Biết cách lựa chọn những PPDH, KTDH & HTTCDH tích cực phù hợp với mục tiêu và NDDH.

	8
	Năng lực thực hiện bài giảng
	- Phân tích và xác định được nội dung trọng tâm của bài giảng
- Phân tích hiệu quả những mục khó trong nội dung bài học
- Phân tích được hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng bài học
- Phân tích được độ khó trong từng bài học
	- Biết sử dụng những PPDH, KTDH và HTDH phù hợp để kích thích hứng thú người học
- Bích cách tích cực hóa hoạt động của người học
- Biết cách dự đoán mức độ hiểu bài của HS
- Biết cách thu nhận thông tin phản hồi
- Biết cách đánh giá học sinh hiệu quả và công bằng
- Biết cách giao bài về nhà một cách phù hợp cho HS

	9
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	- Phân tích được các tiêu chí, chất lượng kết quả học tập môn học
- Nêu được ý nghĩa, vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Nêu được các loại công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học, nguyên tắc lựa chọn 
- Nêu và phân tích được các hình thức đánh giá kết quả học tập
- Trình bày được công cụ của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
	- Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập của HS về một chủ đề nội dung môn học
- Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, biết thiết kế các loại đề tự luận, trắc nghiệm, phối hợp tự luận với trắc nghiệm…
- Biết chấm bài, cho điểm ghi nhận xét và công bố kết quả làm bài của HS
- Biết sử dụng một số phần mềm thông dụng để xứ lý kết quả thi, kiểm tra kết quả môn học.

	10
	Năng lực giao tiếp với HS
	- Trình bày và phân tích được ý nghĩa, nguyên tắc và các yêu cầu trong giao tiếp với HS
	- Biết tạo bàu không khí thoải mái, tiin tưởng ở HS thể hiện ở sự cởi mở, quan tâm, thân thiện và tôn trọng…HS
- Biết lắng nghe và làm chủ bản thân trong giao tiếp với HS
- Biết thuyết phục và cảm hóa HS thay đổi niềm tin sai lệch và những hành vi không mong đợi

	11
	Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học
	- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, vai trò của tổ chức và quản lý lớp học
- Phân tích được nội dung, chương trình và hình thức quản lý lớp học
- Trình bày được quy trình, tầm quan trọng của việc tổ chức và quản lý lớp học
- Nêu được các hình thức tổ chức và quản lý lớp học
	- Biết xây dựng bầu không khí lớp học
- Biết cách tổ chức và quản lý lớp học khoa học và hiệu quả
- Biết phối hợp với HS trong lớp tạo nên thời tiết của lớp học
- Biết giao việc, giao bài cho từng HS, từng nhóm HS mang lại hiệu quả học tập



Phụ lục số 6
Năng lực cần phát triển với SV chuyên ngành
	Stt
	Chuyên ngành
	Năng lực cần phát triển với sinh viên 
chuyên ngành

	1
	Toán
	NL tìm hiểu đối tượng HS

	
	
	NL hiểu sâu biết rộng

	
	
	NL sử dụng các phần mềm thống kê

	
	
	NL  vận dụng PP, PT và HTTCDH

	
	
	NL thiết bài giảng

	
	
	NL thực hiện bài giảng

	
	
	NL đánh giá kết quả học tập của HS

	
	
	NL tư duy và giải quyết vấn đề

	
	
	NL sử dụng CNTT

	2
	Văn
	NL tìm hiểu đối tượng HS

	
	
	NL giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

	
	
	NL giao tiếp, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

	
	
	NLDH tích hợp

	
	
	NLDH phân hóa

	
	
	NL thiết bài giảng

	
	
	NL thực hiện bài giảng

	
	
	NL đánh giá kết quả học tập của HS

	3
	Anh văn
	NL tìm hiểu đối tượng HS

	
	
	NL tổ chức và phát triển lớp chủ nhiệm

	
	
	NL sử dụng các phần mềm dạy tiếng anh

	
	
	NLDH phân hóa

	
	
	NL thiết bài giảng

	
	
	NL thực hiện bài giảng

	
	
	NL đánh giá kết quả học tập của HS

	
	
	NL sử dụng CNTT

	4
	Tiểu học
	NL tìm hiểu đối tượng HS

	
	
	NL dạy học phân hóa

	
	
	NLDH tích hợp

	
	
	NL giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

	
	
	NL thiết bài giảng

	
	
	NL thực hiện bài giảng

	
	
	NL đánh giá kết quả học tập của HS

	
	
	NL giao tiếp với phụ huynh học sinh

	
	
	NL vận dụng PP,PT và hình thức tổ chức DH

	5
	Mầm non
	NL tìm hiểu đối tượng HS

	
	
	NL giáo dục học sinh cá biệt

	
	
	NL giáo dục qua giảng dạy môn học

	
	
	NLDH tích hợp

	
	
	NL giao tiếp với HS

	
	
	NL thiết kế bài giảng

	
	
	NL thực hiện bài giảng

	
	
	NL vận dụng PPDH

	
	
	NL tư duy và giải quyết vấn đề


Phụ lục số 7
	Stt 
	Các yếu tố ảnh hưởng
	[bookmark: _Toc452277212][bookmark: _Toc452571510][bookmark: _Toc453510991][bookmark: _Toc454962038]Số lượng
	Tỉ lệ %
	Thứ bậc

	
	Yếu tố chủ quan
	
	
	

	1
	Tính tích cực, chủ động của SV
	[bookmark: _Toc452277218][bookmark: _Toc452571516][bookmark: _Toc453510997][bookmark: _Toc454962044]161
	27.8
	1

	2
	Nhu cầu và tâm thế học tập của SV
	[bookmark: _Toc452277223][bookmark: _Toc452571521][bookmark: _Toc453511002][bookmark: _Toc454962049]153
	26.5
	2

	3
	Hứng thú học tập của SV
	[bookmark: _Toc452277228][bookmark: _Toc452571526][bookmark: _Toc453511007][bookmark: _Toc454962054]130
	22.4
	4

	4
	Ý chí khắc phục khó khăn trong tập
	[bookmark: _Toc452277233][bookmark: _Toc452571531][bookmark: _Toc453511012][bookmark: _Toc454962059]135
	23.3
	3

	[bookmark: _Toc452277236][bookmark: _Toc452571534][bookmark: _Toc453511015][bookmark: _Toc454962062]Yếu tố khách quan

	1
	Xu thế phát triển của xã hội về giáo dục
	[bookmark: _Toc453511018][bookmark: _Toc454962065]52
	9.0
	6

	2
	Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục 
	[bookmark: _Toc453511023][bookmark: _Toc454962070]68
	11.7
	4

	3
	Năng lực dạy học của GV
	[bookmark: _Toc453511028][bookmark: _Toc454962075]132
	22.8
	2

	4
	Số lượng SV trong một lớp quá đông
	[bookmark: _Toc453511033][bookmark: _Toc454962080]139
	24.0
	1

	5
	Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được
	[bookmark: _Toc453511038][bookmark: _Toc454962085]70
	12.1
	3

	6
	Kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập
	[bookmark: _Toc453511043][bookmark: _Toc454962090]65
	11.2
	5

	7
	BGH chưa quan tâm nhiều đến chất lượng đầu ra của SV
	[bookmark: _Toc453511048][bookmark: _Toc454962095]53
	9.2
	7
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	31.7
	1
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	[bookmark: _Toc452277277][bookmark: _Toc452571575][bookmark: _Toc453511066][bookmark: _Toc454962112]9
	22.0
	3
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	14.6
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PHỤ LỤC SỐ 7
PHIỀU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO SINH VIÊN 
Để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm, rất mong anh/chị vui lòng trả lời đầy đủ, chính xác những nội dung trong  phiếu dưới đây. Sự hợp tác nhiệt tình của anh/chị sẽ có giá trị to lớn trong việc hỗ trợ SV phát triển năng lực sư phạm nói chung và NLDH nói riêng.
(Phiếu trưng cầu ý kiến không yêu cầu ghi danh. Mọi thông tin trong phiếu trưng cầu ý kiến hoàn toàn chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học) 
Câu 1: Theo anh chị phát triển NLDH là gì?
……………………………………………………………………………………………
Câu 2: Anh chị hãy cho biết mức độ cần thiết phải phát triển NLDH
a. Rất cần thiết 			
b. Cần thiết			
c. Bình thường			
d. Ít cần thiết			
e. Không cần thiết		
Câu 3: Để đáp ứng yêu cầu của xã hội, theo anh/chị những năng lực nghề nghiệp  nào cần phát triển cho SVCĐSP? 
(Theo các mức độ sau: 5=rất cần thiết, 4=cần thiết, 3= bình thường, 2=ít cần thiết, 1=không cần thiết)

	Stt 
	Năng lực
	Mức độ

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Năng lực tìm hiểu cá nhân người học
	
	
	
	
	

	2
	Năng lực tìm hiểu tập thể lớp
	
	
	
	
	

	3
	Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường
	
	
	
	
	

	4
	Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội
	
	
	
	
	

	5
	Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học
	
	
	
	
	

	6
	Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp chủ nhiệm
	
	
	
	
	

	7
	Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
	
	
	
	
	

	8
	Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục
	
	
	
	
	

	9
	Năng lực giáo dục học sinh cá biệt
	
	
	
	
	

	10
	Năng lực tư vấn và tham vấn cho HS
	
	
	
	
	

	11
	Năng lực quản lý và sừ dụng hồ sơ giáo dục
	
	
	
	
	

	12
	Kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng
	
	
	
	
	

	13
	Năng lực xây dựng, thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh giá
	
	
	
	
	

	14
	Năng lực phát triển chương trình môn học
	
	
	
	
	

	15
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiên và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.
	
	
	
	
	

	16
	Năng lực dạy học phân hóa
	
	
	
	
	

	17
	Năng lực dạy học tích hợp
	
	
	
	
	

	18
	Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	

	19
	Năng lực thiết kế nài giảng
	
	
	
	
	

	20
	Năng lực tổ chức và thực hiện bài dạy
	
	
	
	
	

	21
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	
	

	22
	Năng lực xây dựng và quản lý hồ sơ dạy học
	
	
	
	
	

	23
	Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
	
	
	
	
	

	24
	Năng lực giáo tiếp trong các mối quan hệ xã hội
	
	
	
	
	

	25
	Năng lực giao tiếp với HS
	
	
	
	
	

	26
	Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục
	
	
	
	
	

	27
	Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá trong giáo dục
	
	
	
	
	

	28
	Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá
	
	
	
	
	

	29
	Năng lực tham gia các hoạt động xã hội
	
	
	
	
	

	30
	Năng lực tố chức các hoạt động xã hội
	
	
	
	
	

	31
	Năng lực tự đánh giá
	
	
	
	
	

	32
	Năng lực tự học suốt đời
	
	
	
	
	

	33
	Năng lực nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	

	34
	Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn
	
	
	
	
	

	35
	Năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
	
	
	
	
	

	36
	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp….
	
	
	
	
	

	37
	Các năng lực khác
	
	
	
	
	


Câu 4: Theo anh/chị những NLDH nào cần phát triển cho SV CĐSP? Vì sao?
...............................................................................................................................................
Câu 5: Anh/chị hãy tự đánh giá NLDH của bản thân theo các mức độ sau?
(Anh/chị hãy đánh thứ tự theo mức độ nhận định của anh/chị…1= yếu, 2= trung bình, 3= khá, 4= tốt, 5= rất tốt)
	Stt
	Năng lực
	Kiến thức
	Mức độ
	Kỹ năng
	Mức độ

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng về đặc điểm đối tựơng người học trong quá trình dạy học
	
	- Biết vận dụng những kiến thức khoa học về Tâm lý học (Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm) để tác động lên từng đối tượng đạt hiệu quả cao
	

	
	
	Nêu được đặc điểm nhận thức của từng HS
	
	Biết lựa chọn các PP thu thập, xử lý thông tin trong việc tìm hiểu cá nhân người học (thể chất, tâm lý, khả năng học tập..)
	

	
	
	Phân tích được các điều kiện, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý HS
	
	Biết được những mong muốn, nhu cầu nguyện vọng về học tập của từng đối tượng HS
	

	
	
	Phân biệt được các đặc điểm đối tượng khác nhau cần có những PPDH khác nhau
	
	Biết được mục độ nhận thức, trí tuệ của tùng đối tượng người học

	

	
	
	Phân tích được những PP tác động giống nhau lên những đối tượng khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
	
	Biết dự đoán hướng phát triển của HS
	

	2
	Năng lực hiểu biết sâu rộng
	Trình bày được hệ thống tri thức các môn học có liên quan đến lĩnh vực trực tiếp giảng dạy
	
	- Biết vận dụng những kiến thức liên môn để giải thích nội dung môn học chuyên ngành sẽ trực tiếp giảng dạy
	

	
	
	- Nêu và phân tích được vai trò bổ trợ của sự hiểu sâu, biết rộng đến những lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội
	
	- Biết tư duy sâu sắc, nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau về cùng một vấn đề giảng dạy

	

	
	
	- Phân tích được sự hiểu biết sâu rộng về những lĩnh vực khác nhau có tác động tích cực đến chuyên môn của mình
	
	- Biết tư duy logic về các sự kiện, hiện tượng và phán đoán được chiều hướng phát triển của nó
	

	
	
	- Phân tích được tầm quan trọng của sự hiểu biết sâu rộng
	
	- Biết cách vận dụng tri thức liên môn để dạy học tích hợp
	

	3
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình
	- Nêu được ý nghĩa, vai trò của chương trình dạy học môn học trong quá trình dạy học

	
	- Biết vận dụng kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học hiện hành mà mình phục trách: cách tiếp cận xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình
	

	
	
	- Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học, mục tiêu, nội dung, PP và HTTCDH môn học…kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học...nêu mối quan hệ giữa các yếu tố
	
	- Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung của môn học hiện hành ở phổ thông.
	

	
	
	- Nêu được các loại chương trình theo cấp học, bậc học theo phạm vi mục tiêu (chương trình GD hay CT môn học)
	
	- Biết vận dụng kiến thức để xây dựng chương trình mà mình trục tiếp giảng dạy
	

	4
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn
	- Nêu được những nội dung cơ bản của một số lý thuyết dạy học hiện đại 
	
	- Biết lựa chọn PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu nội dung và đối tượng HS
	

	
	
	- Nêu được cách phân loại PP, PT  và HTTCDH
	
	- Biết soạn và thực hiện kế hoạch bài học thể hiện các PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu và nội dung
	

	
	
	- Nêu được nguyên tắc lựa chọn PPDH, PT và HTTCDH
	
	- Biết vận hành các loại PTDH đúng quy trình, kỹ thuật và quy trình sư phạm hiệu quả, an toàn
	

	
	
	- Trình bày và phân tích được quy trình sử dụng của mỗi loại PP, PT và HTTCDH

	
	- Biết sử dụng một số phần mềm, công cụ để dạy học, biết tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản
	

	
	
	- Phân tích được các dấu hiện bản chất và gí trị dạy học của mỗi loại PP, PT và THTCDH
	
	- Biết phân tích xà nhận xét về PPDH trong một bài học cụ thể
	

	5
	Năng lực dạy học phân hóa
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học phân hóa, phân biệt DH phân hóa theo đặc điểm tâm lý – nhận thức của HS và DH phân hóa theo thiên hướng năng khiếu sở trường
	
	- Biết sửu dụng kết quả tìm hiểu HS để lựa chọn hình thức, PPDH phù hợp với tùng đối tượng theo đặc điểm nhận thức khác nhau

	

	
	
	- Phân tích dược nội dung chương trình các hình thức tổ chức DH phân hóa
	
	- Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng thái độ nhận thức…của HS
	

	
6
	Năng lực dạy học tích hợp
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học tích hợp, phân tích được xu hướng của dạy học tích hợp
	
	- Biết phân tích nội dung, chương trình của một môn, một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn học
	

	
	
	- Nêu được các PP và hình thức dạy  học tích hợp
	
	- Biết soạn và triển khai kế hoạch dạy học tích hợp một chủ đề, một bài
	

	
	
	- Nêu được yêu cầu, khả năng DH tích hợp của môn học
	
	- Biết đánh giá những nội dung Dh tích hợp
	

	
	
	- Nêu được những điều kiện bảo đảm DH tích hợp
	
	- Biết vận dụng kiến thức về DHTH để nhận xét các chương trình môn học phổ thông hiện hành.
	

	7
	Năng lực thiết kế bài giảng
	- Liệt kê được các bước trong quy trình thiết kế và thực hiện bài giảng

	
	- Biết cách xác định mục tiêu DH cho một môn học, một phần, một chương, một bài học
	

	
	
	- Minh họa được các bước trong thực hiện bài giảng
	
	- Biết cách lựa chọn và tinh giản nội dung DH với mục tiêu cụ thể đề ra
	

	
	
	- Nêu được tầm quan trọng của thiết kế bài giảng
	
	- Biết cách lựa chọn những PPDH, KTDH & HTTCDH tích cực phù hợp với mục tiêu và NDDH.
	

	
8
	Năng lực thực hiện bài giảng
	- Phân tích và xác định được nội dung trọng tâm của bài giảng
	
	- Biết sử dụng những PPDH, KTDH và HTDH phù hợp để kích thích hứng thú người học
	

	
	
	- Phân tích hiệu quả những mục khó trong nội dung bài học
	
	- Bíết cách tích cực hóa hoạt động của người học

	

	
	
	- Phân tích được hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng bài học
	
	- Biết cách dự đoán mức độ hiểu bài của HS

	

	
	
	- Phân tích được độ khó trong từng bài học
	
	- Biết cách thu nhận thông tin phản hồi
	

	
	
	- Phân tích được tầm quan trọng về logic quá trình dạy học
	
	- Biết cách đánh giá học sinh hiệu quả và công bằng
	

	
	
	- Xác định được thời lượng thích hợp cho từng bài học
	
	- Biết cách giao bài về nhà một cách phù hợp cho HS
	

	9
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	- Phân tích được các tiêu chí, chất lượng kết quả học tập môn học

	
	- Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập của HS về một chủ đề nội dung môn học
	

	
	
	- Nêu được ý nghĩa, vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

	
	- Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, biết thiết kế các loại đề tự luận, trắc nghiệm, phối hợp tự luận với trắc nghiệm…
	

	
	
	- Nêu được các loại công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học, nguyên tắc lựa chọn 
	
	- Biết chấm bài, cho điểm ghi nhận xét và công bố kết quả làm bài của HS
	

	
	
	- Nêu và phân tích được các hình thức đánh giá kết quả học tập

	
	- Biết sử dụng một số phần mềm thông dụng để xứ lý kết quả thi, kiểm tra kết quả môn học
	

	
	
	- Trình bày được công cụ của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
	
	- Biết lập bảng trọng số trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học để thiết kế hệ thống công cụ đánh giá.
	

	10
	Năng lực giao tiếp với HS
	- Trình bày và phân tích được ý nghĩa, nguyên tắc và các yêu cầu trong giao tiếp với HS
	
	- Biết tạo bàu không khí thoải mái, tiin tưởng ở HS thể hiện ở sự cởi mở, quan tâm, thân thiện và tôn trọng…HS
	

	
	
	- Nêu và phân tích được những nét cơ bản về văn hóa giao tiếp.
	
	- Biết lắng nghe và làm chủ bản thân trong giáo tiếp với HS
	

	
	
	- Trình bày được kiến thức cơ bản về giao tiếp
	
	- Biết thuyết phục và cảm hóa HS thay đổi niềm tin sai lệch và những hành vi không mong đợi
	

	11
	Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học
	- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, vai trò của tổ chức và quản lý lớp học
	
	- Biết xây dựng bầu không khí lớp học

	

	
	
	- Phân tích được nội dung, chương trình và hình thức quản lý lớp học
	
	- Biết cách tổ chức và quản lý lớp học khoa học và hiệu quả
	

	
	
	- Trình bày được quy trình, tầm quan trọng của việc tổ chức và quản lý lớp học
	
	- Biết phối hợp với HS trong lớp tạo nên thời tiết của lớp học
	

	
	
	- Nêu được các hình thức tổ chức và quản lý lớp học
	
	- Biết giao việc, giao bài cho từng HS, từng nhóm HS mang lại hiệu quả học tập
	


Câu 6: Anh/chị hãy cho biết, anh/ chị đang theo học chuyên ngành gì? 
……………………………………………………………………………
Câu 6.1. Những năng lực nào DH cần phát triển với chuyên ngành anh/chị đang theo học?

	Stt
	Năng lực cần phát triển với sinh viên chuyên ngành

	1
	

	2
	

	3
	

	5
	

	….
	


6.2. Thầy cô đã phát triển NLDH cho anh/chị  bằng cách nào? 
…………………………………………………………………………………………………
6.3. Theo anh/chị trong các hình thức dưới đây hình thức nào là hiệu quả nhất?
	
Hình thức
	Mức độ

	
	Rất hiệu quả
	Hiệu quả
	Bình thường
	Ít hiệu quả
	Không hiệu quả

	- Dạy học vi mô
	
	
	
	
	

	- Dạy học lớp bài
	
	
	
	
	

	- Dạy học theo nhóm
	
	
	
	
	

	- Dạy học theo dự án
	
	
	
	
	

	- Dạy học khám khá
	
	
	
	
	

	- Trải nghiệm thực tế (tự học)
	
	
	
	
	

	- Xem băng đĩa dạy mẫu
	
	
	
	
	

	- Mời GVPT xuống dạy
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


Câu 7: Dạy học vi mô
7.1. Theo anh/chị  DHVM là gì? Anh/chi đã tìm hiểu (đã được học) DHVM dưới những hình thức nào?
...............................................................................................................................................
7.2. Theo anh/chị  DHVM có vai trò như thế nào trong việc PTNLDH cho SVCĐSP?
	Rất quan trọng	
	Quan trọng		
	Bình thường		
	Ít quan trọng		
	Không quan trọng	
5.3 Anh/chị hãy cho biết mức độ thầy cô của anh/chị sử dụng DHVM để phát triển NLDH cho SV?
	Rất thường xuyên	
	Thường xuyên	
	Thỉnh thoảng	
	Ít khi			
	Không bao giờ		
7.4. Thầy cô của anh/chị  thường sử dụng DHVM khi nào? 
...............................................................................................................................................
7.5. Anh/chị hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn khi thầy cô sử dụng hình thức DHVM để phát triển NLDH cho SV?
( Được đánh giá theo 5 mức độ tương ứng, trong đó:
Thuận lợi: 5: rất thuận lợi, 4: thuận lợi, 3: bình thường, 2: ít thuận lợi, 1: không thuận lợi. Khó khăn: 5: rất khó khăn. 4: khó khăn, 3: bình thường, 2: ít khó khăn, 1: không khó khăn)
	Stt 
	Thuận lợi và khó khăn
	Mức độ

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	A.Thuận lợi
	
	
	
	
	

	1
	SV hứng thú, tích cực
	
	
	
	
	

	2
	SV chuẩn bị bài một cách độc lập
	
	
	
	
	

	3
	SV tự tin khẳng định khả năng của mình
	
	
	
	
	

	4
	Nhận xét, tự nhận xét của SV tiến bộ rõ rệt
	
	
	
	
	

	5
	SV lĩnh hội được kinh nghiệm từ thầy, cô – bạn
	
	
	
	
	

	6
	Xử lý tình huống bất ngờ
	
	
	
	
	

	7
	Ứng xử sư phạm, khoa học
	
	
	
	
	

	8
	Phát huy khả năng sáng tạo của SV
	
	
	
	
	

	9
	Rèn nghiệp vụ sư phạm cho SV
	
	
	
	
	

	10
	Phát triển năng lực dạy học
	
	
	
	
	

	11
	GV đánh giá đúng năng lực của từng SV
	
	
	
	
	

	12
	Đánh giá sự tự tin, linh hoạt, sáng tạo của SV
	
	
	
	
	

	13
	Rèn cho SV năng lực dạy học trong các môn học
	
	
	
	
	

	14
	GV nhìn thấy hình ảnh của mình
	
	
	
	
	

	15
	Hình thành cho SV từ những năng lực nhỏ nhất
	
	
	
	
	

	16
	Những thuận lợi khác
	
	
	
	
	

	B. Khó khăn
	
	
	
	
	

	1
	SV còn e ngại, chưa tự tin đứng trước lớp
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được
	
	
	
	
	

	3
	Sinh viên trong một lớp quá đông
	
	
	
	
	

	4 
	Thời gian trên lớp chưa đủ
	
	
	
	
	

	5
	Tốn thời gian đầu tư công sức cho bài giảng
	
	
	
	
	

	6
	Bản thân chưa hứng thú
	
	
	
	
	

	7
	Ảnh hưởng bởi PP dạy học truyền thống
	
	
	
	
	

	8
	Bản thân chưa thực sự thành thạo với PP dạy học mới
	
	
	
	
	

	9
	Chưa coi trọng yếu tố thực hành - hình thành và phát triển NL cho SV
	
	
	
	
	

	10
	SV chưa có ý thức đây là môn trang bị kiến thức “ phải biết” cho tương lai của mình.
	
	
	
	
	

	11
	Còn coi đây là môn phụ không thi tốt nghiệp.
	
	
	
	
	

	12
	SV chưa thích ứng với PPDH tích cực vẫn thích đọc chép kiểu phổ thông.
	
	
	
	
	

	13
	SV chưa thực sự chủ động, tích cực trong quá trình học
	
	
	
	
	

	14
	Còn ngại khi phải lên giảng trước đám đông (lên giảng các SV không nghĩ là quyền lợi mà lại coi là nghĩa vụ).
	
	
	
	
	

	15
	Sự tự nhận xét và nhận xét người khác chưa cao (nhận xét thẳng thắn quá sợ mất lòng).
	
	
	
	
	

	16
	Những khó khăn khác
	
	
	
	
	



7.6. Anh/chị hãy cho biết biểu hiện của bản thân khi GV sử dụng hình thức DHVM để phát triển NLDH cho SV? 
(1= rất hứng thú, 2= hứng thú, 3= bình thường, 4= ít hứng thú, 5= không hứng thú)

	Stt
	Nội dung
	Mức độ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Hăng hái chuẩn bị giáo án bài giảng
	
	
	
	
	

	2
	Tập giảng ở nhà trước khi lên lớp
	
	
	
	
	

	3
	Hợp tác với bạn lên giảng trên lớp
	
	
	
	
	

	4
	Chăm chú lắng nghe bạn giảng
	
	
	
	
	

	5
	Chuẩn bị đồ dùng dạy học một cách tâm huyết
	
	
	
	
	

	6
	Nhận xét một cách tích cực mang tính xây dựng 
	
	
	
	
	

	7
	Chăm chú lắng nghe lời nhận xét của cô và các bạn
	
	
	
	
	

	8
	Học được những cái hay từ những bạn khác
	
	
	
	
	

	9
	Thích được giảng trước lớp thể hiện năng lực của mình
	
	
	
	
	

	10
	Mong muốn được giảng để cô và các bạn góp ý cho mình tốt hơn
	
	
	
	
	

	11
	Cho bản thân có một trải nghiệp trước khi đi thực tập
	
	
	
	
	

	12
	Được sửa tỉ mỉ từng kỹ năng nhỏ nhất ở mức độ thành thục
	
	
	
	
	

	13
	Phát triển năng lực dạy học của bản thân một cách tốt nhất
	
	
	
	
	

	14
	Ý thức, trách nhiệm, yêu nghề nhiều hơn
	
	
	
	
	

	15
	Ý kiến khác
	
	
	
	
	


7.7. Anh/chị có thể mô tả quy trình thực hiện DHVM (thầy cô anh/chị thực hiện) trong việc rèn luyện và phát triển NLDH cho SV? 
................................................................................................................................................ 
7.8. Để có thể sử dụng DHVM trong việc phát triển NLDH cho SV một cách hiệu quả. Theo anh/chị cần có những biện pháp nào?
................................................................................................................................................
7.9.  Anh/ chị hãy chọn một trong những yếu tố sau đây mà anh/ cho cho là ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển NLDH của mình. (bằng cách đánh dấu X)
	Stt 
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Chọn

	
	Yếu tố chủ quan
	

	1
	Tính tích cực, chủ động của SV
	

	2
	Nhu cầu và tâm thế học tập của SV
	

	3
	Hứng thú học tập của SV
	

	4
	Ý chí khắc phục khó khăn trong tập
	

	Yếu tố khách quan

	1
	Năng lực dạy học của GV
	

	2
	Số lượng SV trong một lớp quá đông
	

	3
	Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được
	

	4
	Kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập
	

	5
	BGH chưa quan tâm nhiều đến chất lượng đầu ra của SV
	


	
Câu 8: Để phát triển NLDH cho SV một cách hiệu quả anh/chị có những kiến nghị gì:
+ Kiến nghị với nhà trường
................................................................................................................................................
+ Kiến nghị với GV
................................................................................................................................................
 Thông tin cá nhân
	Giới tính 	Nam 		Nữ 
	Tuổi  …………Chuyên ngành đang theo học..................  Năm thứ…………........
	Trường đang theo học…………………….
	                Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị.!.

PHỤ LỤC SỐ 8
PHIỀU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN 
Để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm, rất mong Qúy Thầy, Cô vui lòng trả lời đầy đủ, chính xác những nội dung trong  phiếu dưới đây. Sự hợp tác nhiệt tình của Quý Thầy, Cô sẽ có giá trị to lớn trong việc hỗ trợ SV phát triển năng lực sư phạm nói chung và NLDH nói riêng.
(Phiếu trưng cầu ý kiến không yêu cầu ghi danh. Mọi thông tin trong phiếu trưng cầu ý kiến hoàn toàn chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học) 
Câu 1: Theo thầy cô phát triển NLDH là gì?
……………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Thầy cô hãy cho biết mức độ cần thiết phải phát triển NLDH
a. Rất cần thiết 			
b. Cần thiết			
c. Bình thường			
d. Ít cần thiết			
e. Không cần thiết		
Câu 3: Để đáp ứng yêu cầu của xã hội, theo thầy cô những năng lực nghề nghiệp  nào cần hình thành cho SVCĐSP? 
(Theo các mức độ sau: 5=rất cần thiết, 4=cần thiết, 3= bình thường, 2=ít cần thiết, 1=không cần thiết)

	Stt 
	Năng lực
	Mức độ

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Năng lực tìm hiểu cá nhân người học
	
	
	
	
	

	2
	Năng lực tìm hiểu tập thể lớp
	
	
	
	
	

	3
	Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường
	
	
	
	
	

	4
	Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội
	
	
	
	
	

	5
	Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học
	
	
	
	
	

	6
	Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp chủ nhiệm
	
	
	
	
	

	7
	Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
	
	
	
	
	

	8
	Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục
	
	
	
	
	

	9
	Năng lực giáo dục học sinh cá biệt
	
	
	
	
	

	10
	Năng lực tư vấn và tham vấn cho HS
	
	
	
	
	

	11
	Năng lực quản lý và sừ dụng hồ sơ giáo dục
	
	
	
	
	

	12
	Kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng
	
	
	
	
	

	13
	Năng lực xây dựng, thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh giá
	
	
	
	
	

	14
	Năng lực phát triển chương trình môn học
	
	
	
	
	

	15
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiên và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.
	
	
	
	
	

	16
	Năng lực dạy học phân hóa
	
	
	
	
	

	17
	Năng lực dạy học tích hợp
	
	
	
	
	

	18
	Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	

	19
	Năng lực thiết kế nài giảng
	
	
	
	
	

	20
	Năng lực tổ chức và thực hiện bài dạy
	
	
	
	
	

	21
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	
	

	22
	Năng lực xây dựng và quản lý hồ sơ dạy học
	
	
	
	
	

	23
	Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
	
	
	
	
	

	24
	Năng lực giáo tiếp trong các mối quan hệ xã hội
	
	
	
	
	

	25
	Năng lực giao tiếp với HS
	
	
	
	
	

	26
	Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục
	
	
	
	
	

	27
	Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá trong giáo dục
	
	
	
	
	

	28
	Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá
	
	
	
	
	

	29
	Năng lực tham gia các hoạt động xã hội
	
	
	
	
	

	30
	Năng lực tố chức các hoạt động xã hội
	
	
	
	
	

	31
	Năng lực tự đánh giá
	
	
	
	
	

	32
	Năng lực tự học suốt đời
	
	
	
	
	

	33
	Năng lực nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	

	34
	Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn
	
	
	
	
	

	35
	Năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
	
	
	
	
	

	36
	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp….
	
	
	
	
	

	37
	Các năng lực khác
	
	
	
	
	


Câu 4: Theo thầy cô những NLDH nào cần phát triển cho SV CĐSP? Vì sao?
.............................................................................................................................................
Câu 5: Thầy cô đánh giá như thế nào về thực trạng NLDH của SV CĐSP hiện nay? (Thầy, cô hãy đánh thứ tự theo mức độ nhận định của thầy, cô…1= yếu, 2= trung bình, 3= khá, 4= tốt, 5= rất tốt)
	Stt
	Năng lực
	Kiến thức
	Mức độ
	Kỹ năng
	Mức độ

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng về đặc điểm đối tựơng người học trong quá trình dạy học
	
	- Biết vận dụng những kiến thức khoa học về Tâm lý học (Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm) để tác động lên từng đối tượng đạt hiệu quả cao
	

	
	
	Nêu được đặc điểm nhận thức của từng HS
	
	Biết lựa chọn các PP thu thập, xử lý thông tin trong việc tìm hiểu cá nhân người học (thể chất, tâm lý, khả năng học tập..)
	

	
	
	Phân tích được các điều kiện, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý HS
	
	Biết được những mong muốn, nhu cầu nguyện vọng về học tập của từng đối tượng HS
	

	
	
	Phân biệt được các đặc điểm đối tượng khác nhau cần có những PPDH khác nhau
	
	Biết được mục độ nhận thức, trí tuệ của tùng đối tượng người học
	

	
	
	Phân tích được những PP tác động giống nhau lên những đối tượng khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
	
	Biết dự đoán hướng phát triển của HS
	

	2
	Năng lực hiểu biết sâu rộng
	Trình bày được hệ thống tri thức các môn học có liên quan đến lĩnh vực trực tiếp giảng dạy
	
	- Biết vận dụng những kiến thức liên môn để giải thích nội dung môn học chuyên ngành sẽ trực tiếp giảng dạy
	

	
	
	- Nêu và phân tích được vai trò bổ trợ của sự hiểu sâu, biết rộng đến những lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội
	
	- Biết tư duy sâu sắc, nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau về cùng một vấn đề giảng dạy

	

	
	
	- Phân tích được sự hiểu biết sâu rộng về những lĩnh vực khác nhau có tác động tích cực đến chuyên môn của mình
	
	- Biết tư duy logic về các sự kiện, hiện tượng và phán đoán được chiều hướng phát triển của nó
	

	
	
	- Phân tích được tầm quan trọng của sự hiểu biết sâu rộng
	
	- Biết cách vận dụng tri thức liên môn để dạy học tích hợp
	

	3
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình
	- Nêu được ý nghĩa, vai trò của chương trình dạy học môn học trong quá trình dạy học

	
	- Biết vận dụng kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học hiện hành mà mình phục trách: cách tiếp cận xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình
	

	
	
	- Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học, mục tiêu, nội dung, PP và HTTCDH môn học…kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học...nêu mối quan hệ giữa các yếu tố
	
	- Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung của môn học hiện hành ở phổ thông.
	

	
	
	- Nêu được các loại chương trình theo cấp học, bậc học theo phạm vi mục tiêu (chương trình GD hay CT môn học)
	
	- Biết vận dụng kiến thức để xây dựng chương trình mà mình trục tiếp giảng dạy
	

	4
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn
	- Nêu được những nội dung cơ bản của một số lý thuyết dạy học hiện đại 
	
	- Biết lựa chọn PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu nội dung và đối tượng HS
	

	
	
	- Nêu được cách phân loại PP, PT  và HTTCDH
	
	- Biết soạn và thực hiện kế hoạch bài học thể hiện các PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu và nội dung
	

	
	
	- Nêu được nguyên tắc lựa chọn PPDH, PT và HTTCDH
	
	- Biết vận hành các loại PTDH đúng quy trình, kỹ thuật và quy trình sư phạm hiệu quả, an toàn
	

	
	
	- Trình bày và phân tích được quy trình sử dụng của mỗi loại PP, PT và HTTCDH

	
	- Biết sử dụng một số phần mềm, công cụ để dạy học, biết tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản
	

	
	
	- Phân tích được các dấu hiện bản chất và gí trị dạy học của mỗi loại PP, PT và THTCDH
	
	- Biết phân tích xà nhận xét về PPDH trong một bài học cụ thể
	

	5
	Năng lực dạy học phân hóa
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học phân hóa, phân biệt DH phân hóa theo đặc điểm tâm lý – nhận thức của HS và DH phân hóa theo thiên hướng năng khiếu sở trường
	
	- Biết sửu dụng kết quả tìm hiểu HS để lựa chọn hình thức, PPDH phù hợp với tùng đối tượng theo đặc điểm nhận thức khác nhau

	

	
	
	- Phân tích dược nội dung chương trình các hình thức tổ chức DH phân hóa
	
	- Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng thái độ nhận thức…của HS
	

	
6
	Năng lực dạy học tích hợp
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học tích hợp, phân tích được xu hướng của dạy học tích hợp
	
	- Biết phân tích nội dung, chương trình của một môn, một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn học
	

	
	
	- Nêu được các PP và hình thức dạy  học tích hợp
	
	- Biết soạn và triển khai kế hoạch dạy học tích hợp một chủ đề, một bài
	

	
	
	- Nêu được yêu cầu, khả năng DH tích hợp của môn học
	
	- Biết đánh giá những nội dung Dh tích hợp
	

	
	
	- Nêu được những điều kiện bảo đảm DH tích hợp
	
	- Biết vận dụng kiến thức về DHTH để nhận xét các chương trình môn học phổ thông hiện hành.
	

	7
	Năng lực thiết kế bài giảng
	- Liệt kê được các bước trong quy trình thiết kế và thực hiện bài giảng

	
	- Biết cách xác định mục tiêu DH cho một môn học, một phần, một chương, một bài học
	

	
	
	- Minh họa được các bước trong thực hiện bài giảng
	
	- Biết cách lựa chọn và tinh giản nội dung DH với mục tiêu cụ thể đề ra
	

	
	
	- Nêu được tầm quan trọng của thiết kế bài giảng
	
	- Biết cách lựa chọn những PPDH, KTDH & HTTCDH tích cực phù hợp với mục tiêu và NDDH.
	

	
8
	Năng lực thực hiện bài giảng
	- Phân tích và xác định được nội dung trọng tâm của bài giảng
	
	- Biết sử dụng những PPDH, KTDH và HTDH phù hợp để kích thích hứng thú người học
	

	
	
	- Phân tích hiệu quả những mục khó trong nội dung bài học
	
	- Bíết cách tích cực hóa hoạt động của người học

	

	
	
	- Phân tích được hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng bài học
	
	- Biết cách dự đoán mức độ hiểu bài của HS

	

	
	
	- Phân tích được độ khó trong từng bài học
	
	- Biết cách thu nhận thông tin phản hồi
	

	
	
	- Phân tích được tầm quan trọng về logic quá trình dạy học
	
	- Biết cách đánh giá học sinh hiệu quả và công bằng
	

	
	
	- Xác định được thời lượng thích hợp cho từng bài học
	
	- Biết cách giao bài về nhà một cách phù hợp cho HS
	

	9
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	- Phân tích được các tiêu chí, chất lượng kết quả học tập môn học

	
	- Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập của HS về một chủ đề nội dung môn học
	

	
	
	- Nêu được ý nghĩa, vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

	
	- Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, biết thiết kế các loại đề tự luận, trắc nghiệm, phối hợp tự luận với trắc nghiệm…
	

	
	
	- Nêu được các loại công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học, nguyên tắc lựa chọn 
	
	- Biết chấm bài, cho điểm ghi nhận xét và công bố kết quả làm bài của HS
	

	
	
	- Nêu và phân tích được các hình thức đánh giá kết quả học tập
	
	- Biết sử dụng một số phần mềm thông dụng để xứ lý kết quả thi, kiểm tra kết quả môn học
	

	
	
	- Trình bày được công cụ của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
	
	- Biết lập bảng trọng số trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học để thiết kế hệ thống công cụ đánh giá.
	

	10
	Năng lực giao tiếp với HS
	- Trình bày và phân tích được ý nghĩa, nguyên tắc và các yêu cầu trong giao tiếp với HS
	
	- Biết tạo bàu không khí thoải mái, tiin tưởng ở HS thể hiện ở sự cởi mở, quan tâm, thân thiện và tôn trọng…HS
	

	
	
	- Nêu và phân tích được những nét cơ bản về văn hóa giao tiếp.
	
	- Biết lắng nghe và làm chủ bản thân trong giáo tiếp với HS
	

	
	
	- Trình bày được kiến thức cơ bản về giao tiếp
	
	- Biết thuyết phục và cảm hóa HS thay đổi niềm tin sai lệch và những hành vi không mong đợi
	

	11
	Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học
	- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, vai trò của tổ chức và quản lý lớp học
	
	- Biết xây dựng bầu không khí lớp học

	

	
	
	- Phân tích được nội dung, chương trình và hình thức quản lý lớp học
	
	- Biết cách tổ chức và quản lý lớp học khoa học và hiệu quả
	

	
	
	- Trình bày được quy trình, tầm quan trọng của việc tổ chức và quản lý lớp học
	
	- Biết phối hợp với HS trong lớp tạo nên thời tiết của lớp học
	

	
	
	- Nêu được các hình thức tổ chức và quản lý lớp học
	
	- Biết giao việc, giao bài cho từng HS, từng nhóm HS mang lại hiệu quả học tập
	


Câu 6: Thầy cô hãy cho biết, thầy cô đang phụ trách giảng dạy môn gì? 
……………………………………………………………………………
Câu 6.1. Những năng lực cần phát triển với SV chuyên ngành thầy cô đào tạo?

	Stt
	Năng lực cần phát triển với sinh viên chuyên ngành

	1
	

	2
	

	3
	

	5
	

	….
	


6.2. Thầy cô đã phát triển NLDH cho sinh viên bằng cách nào? 
………………………………………………………………………………………………
6.3. Trong các hình thức dưới đây hình thức nào là hiệu quả nhất?
	
Hình thức
	Mức độ

	
	Rất hiệu quả
	Hiệu quả
	Bình thường
	Ít hiệu quả
	Không hiệu quả

	- Dạy học vi mô
	
	
	
	
	

	- Dạy học lớp bài
	
	
	
	
	

	- Dạy học theo nhóm
	
	
	
	
	

	- Dạy học theo dự án
	
	
	
	
	

	- Dạy học khám khá
	
	
	
	
	

	- Trải nghiệm thực tế (tự học)
	
	
	
	
	

	- Xem băng đĩa dạy mẫu
	
	
	
	
	

	- Mời GVPT xuống dạy
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


Câu 7: Dạy học vi mô
7.1. Theo thầy cô DHVM là gì? Thầy cô đã tìm hiểu DHVM dưới những hình thức nào?
...............................................................................................................................................
7.2. Theo thầy cô DHVM có vai trò như thế nào trong việc PTNLDH cho SVCĐSP?
	Rất quan trọng	
	Quan trọng		
	Bình thường		
	Ít quan trọng		
	Không quan trọng	
7.3 Thầy cô hãy cho biết mức độ thầy cô sử dụng DHVM để phát triển NLDH cho SV?
	Rất thường xuyên	
	Thường xuyên	
	Thỉnh thoảng	
	Ít khi			
	Không bao giờ		

7.4. Thầy cô thường dùng DHVM khi nào? 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.5. Thầy cô hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng hình thức DHVM để phát triển NLDH cho SV?
 ( Được đánh giá theo 5 mức độ tương ứng, trong đó:  
Thuận lợi: 5: rất thuận lợi, 4: thuận lợi, 3: bình thường, 2: ít thuận lợi, 1: không thuận lợi. Khó khăn: 5: rất khó khăn. 4: khó khăn, 3: bình thường, 2: ít khó khăn, 1: không khó khăn)
	Stt 
	Thuận lợi và khó khăn
	Mức độ

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	A.Thuận lợi
	
	
	
	
	

	1
	SV hứng thú, tích cực
	
	
	
	
	

	2
	SV chuẩn bị bài một cách độc lập
	
	
	
	
	

	3
	SV tự tin khẳng định khả năng của mình
	
	
	
	
	

	4
	Nhận xét, tự nhận xét của SV tiến bộ rõ rệt
	
	
	
	
	

	5
	SV lĩnh hội được kinh nghiệm từ thầy, cô – bạn
	
	
	
	
	

	6
	Xử lý tình huống bất ngờ
	
	
	
	
	

	7
	Ứng xử sư phạm, khoa học
	
	
	
	
	

	8
	Phát huy khả năng sáng tạo của SV
	
	
	
	
	

	9
	Rèn nghiệp vụ sư phạm cho SV
	
	
	
	
	

	10
	Phát triển năng lực dạy học
	
	
	
	
	

	11
	GV đánh giá đúng năng lực của từng SV
	
	
	
	
	

	12
	Đánh giá sự tự tin, linh hoạt, sáng tạo của SV
	
	
	
	
	

	13
	Rèn cho SV năng lực dạy học trong các môn học
	
	
	
	
	

	14
	GV nhìn thấy hình ảnh của mình
	
	
	
	
	

	15
	Hình thành cho SV từ những năng lực nhỏ nhất
	
	
	
	
	

	16
	Những thuận lợi khác
	
	
	
	
	

	B. Khó khăn
	
	
	
	
	

	1
	SV còn e ngại, chưa tự tin đứng trước lớp
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được
	
	
	
	
	

	3
	Sinh viên trong một lớp quá đông
	
	
	
	
	

	4 
	Thời gian trên lớp chưa đủ
	
	
	
	
	

	5
	Tốn thời gian đầu tư công sức cho bài giảng
	
	
	
	
	

	6
	Bản thân chưa hứng thú
	
	
	
	
	

	7
	Ảnh hưởng bởi PP dạy học truyền thống
	
	
	
	
	

	8
	Bản thân chưa thực sự thành thạo với PP dạy học mới
	
	
	
	
	

	9
	Chưa coi trọng yếu tố thực hành - hình thành và phát triển NL cho SV
	
	
	
	
	

	10
	SV chưa có ý thức đây là môn trang bị kiến thức “ phải biết” cho tương lai của mình.
	
	
	
	
	

	11
	Còn coi đây là môn phụ không thi tốt nghiệp.
	
	
	
	
	

	12
	SV chưa thích ứng với PPDH tích cực vẫn thích đọc chép kiểu phổ thông.
	
	
	
	
	

	13
	SV chưa thực sự chủ động, tích cực trong quá trình học
	
	
	
	
	

	14
	Còn ngại khi phải lên giảng trước đám đông (lên giảng các SV không nghĩ là quyền lợi mà lại coi là nghĩa vụ).
	
	
	
	
	

	15
	Sự tự nhận xét và nhận xét người khác chưa cao (nhận xét thẳng thắn quá sợ mất lòng).
	
	
	
	
	

	16
	Những khó khăn khác
	
	
	
	
	


7.6. Thầy cô hãy cho biết biểu hiện của SV khi GV sử dụng hình thức DHVM để phát triển NLDH cho SV? 
(1= rất hứng thú, 2= hứng thú, 3= bình thường, 4= ít hứng thú, 5= không hứng thú)

	Stt
	Nội dung
	Mức độ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Hăng hái chuẩn bị giáo án bài giảng
	
	
	
	
	

	2
	Tập giảng ở nhà trước khi lên lớp
	
	
	
	
	

	3
	Hợp tác với bạn lên giảng trên lớp
	
	
	
	
	

	4
	Chăm chú lắng nghe bạn giảng
	
	
	
	
	

	5
	Chuẩn bị đồ dùng dạy học một cách tâm huyết
	
	
	
	
	

	6
	Nhận xét một cách tích cực mang tính xây dựng 
	
	
	
	
	

	7
	Chăm chú lắng nghe lời nhận xét của cô và các bạn
	
	
	
	
	

	8
	Học được những cái hay từ những bạn khác
	
	
	
	
	

	9
	Thích được giảng trước lớp thể hiện năng lực của mình
	
	
	
	
	

	10
	Mong muốn được giảng để cô và các bạn góp ý cho mình tốt hơn
	
	
	
	
	

	11
	Cho bản thân có một trải nghiệp trước khi đi thực tập
	
	
	
	
	

	12
	Được sửa tỉ mỉ từng kỹ năng nhỏ nhất ở mức độ thành thục
	
	
	
	
	

	13
	Phát triển năng lực dạy học của bản thân một cách tốt nhất
	
	
	
	
	

	14
	Ý thức, trách nhiệm, yêu nghề nhiều hơn
	
	
	
	
	

	15
	Ý kiến khác
	
	
	
	
	



7.7. Thầy cô có thể mô tả quy trình thực hiện DHVM trong rèn luyện và phát triển NLDH cho SV? 
................................................................................................................................................ 
7.8. Để có thể sử dụng DHVM trong việc phát triển NLDH cho SV một cách hiệu quả. Theo thầy cô cần có những biện pháp nào?
.......................................................................................................................................................
7.9: Theo thầy cô yếu tố nào trong những yếu tố sau đây ảnh hưởng đến sự phát triển NLDH của SV (Bằng cách chọn X)
	Stt 
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Chọn

	Yếu tố chủ quan
	

	1
	Tính tích cực, chủ động của SV
	

	2
	Nhu cầu và tâm thế học tập của SV
	

	3
	Hứng thú học tập của SV
	

	4
	Ý chí khắc phục khó khăn trong tập
	

	Yếu tố khách quan

	1
	Năng lực dạy học của GV
	

	2
	Số lượng SV trong một lớp quá đông
	

	3
	Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được
	

	4
	Kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập
	

	5
	BGH chưa quan tâm nhiều đến chất lượng đầu ra của SV
	


	
Câu 8: Để phát triển NLDH cho SV một cách hiệu quả thầy cô có những kiến nghị gì:
+ Kiến nghị với nhà trường
.................................................................................................................................................
+ Kiến nghị với GV
....................................................................................................................................................
+ Kiến nghị với SV
…………………………………………………………………………………………………
 Thông tin cá nhân
	Giới tính 	Nam 		Nữ 
	Tuổi  ………………………………. Thâm niên công tác..................năm
	Đơn vị công tác…………………….
	Chuyên ngành đảm nhiệm………..
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy/cô.!.

PHỤ LỤC SỐ 9
PHIỀU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ 
Để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm, rất mong Qúy Thầy, Cô vui lòng trả lời đầy đủ, chính xác những nội dung trong  phiếu dưới đây. Sự hợp tác nhiệt tình của Quý Thầy, Cô sẽ có giá trị to lớn trong việc hỗ trợ SV phát triển năng lực sư phạm nói chung và NLDH nói riêng.
(Phiếu trưng cầu ý kiến không yêu cầu ghi danh. Mọi thông tin trong phiếu trưng cầu ý kiến hoàn toàn chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học) 
Câu 1: Theo thầy cô phát triển NLDH là gì?
……………………………………………………………………………………………
Câu 2: Thầy cô hãy cho biết mức độ cần thiết phải phát triển NLDH?
a. Rất cần thiết 			
b. Cần thiết			
c. Bình thường			
d. Ít cần thiết			
e. Không cần thiết		
Câu 3: Để đáp ứng yêu cầu của xã hội, theo thầy cô những năng lực nghề nghiệp  nào cần hình thành cho SVCĐSP? 
(Theo các mức độ sau: 5=rất cần thiết, 4=cần thiết, 3= bình thường, 2=ít cần thiết, 1=không cần thiết)

	Stt 
	Năng lực
	Mức độ

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Năng lực tìm hiểu cá nhân người học
	
	
	
	
	

	2
	Năng lực tìm hiểu tập thể lớp
	
	
	
	
	

	3
	Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường
	
	
	
	
	

	4
	Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội
	
	
	
	
	

	5
	Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học
	
	
	
	
	

	6
	Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp chủ nhiệm
	
	
	
	
	

	7
	Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
	
	
	
	
	

	8
	Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục
	
	
	
	
	

	9
	Năng lực giáo dục học sinh cá biệt
	
	
	
	
	

	10
	Năng lực tư vấn và tham vấn cho HS
	
	
	
	
	

	11
	Năng lực quản lý và sừ dụng hồ sơ giáo dục
	
	
	
	
	

	12
	Kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng
	
	
	
	
	

	13
	Năng lực xây dựng, thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh giá
	
	
	
	
	

	14
	Năng lực phát triển chương trình môn học
	
	
	
	
	

	15
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiên và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.
	
	
	
	
	

	16
	Năng lực dạy học phân hóa
	
	
	
	
	

	17
	Năng lực dạy học tích hợp
	
	
	
	
	

	18
	Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	

	19
	Năng lực thiết kế nài giảng
	
	
	
	
	

	20
	Năng lực tổ chức và thực hiện bài dạy
	
	
	
	
	

	21
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	
	

	22
	Năng lực xây dựng và quản lý hồ sơ dạy học
	
	
	
	
	

	23
	Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
	
	
	
	
	

	24
	Năng lực giáo tiếp trong các mối quan hệ xã hội
	
	
	
	
	

	25
	Năng lực giao tiếp với HS
	
	
	
	
	

	26
	Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục
	
	
	
	
	

	27
	Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá trong giáo dục
	
	
	
	
	

	28
	Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá
	
	
	
	
	

	29
	Năng lực tham gia các hoạt động xã hội
	
	
	
	
	

	30
	Năng lực tố chức các hoạt động xã hội
	
	
	
	
	

	31
	Năng lực tự đánh giá
	
	
	
	
	

	32
	Năng lực tự học suốt đời
	
	
	
	
	

	33
	Năng lực nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	

	34
	Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn
	
	
	
	
	

	35
	Năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
	
	
	
	
	

	36
	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp….
	
	
	
	
	

	37
	Các năng lực khác
	
	
	
	
	


Câu 4: Với vai trò là người quản lý trong trường CĐSP, xin thầy cô cho biết những NLDH nào cần phát triển cho SV CĐSP? Vì sao?
...................................................................................................................................................
Câu 5: Với vai trò là người quản lý ở trường CĐSP, thầy cô đánh giá như thế nào về thực trạng NLDH của SV CĐSP hiện nay? (Thầy, cô hãy đánh thứ tự theo mức độ nhận định của thầy, cô…1= yếu, 2= trung bình, 3= khá, 4= tốt, 5= rất tốt)
	Stt
	Năng lực
	Kiến thức
	Mức độ
	Kỹ năng
	Mức độ

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng
	Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng về đặc điểm đối tựơng người học trong quá trình dạy học
	
	- Biết vận dụng những kiến thức khoa học về Tâm lý học (Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm) để tác động lên từng đối tượng đạt hiệu quả cao
	

	
	
	Nêu được đặc điểm nhận thức của từng HS
	
	Biết lựa chọn các PP thu thập, xử lý thông tin trong việc tìm hiểu cá nhân người học (thể chất, tâm lý, khả năng học tập..)
	

	
	
	Phân tích được các điều kiện, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý HS
	
	Biết được những mong muốn, nhu cầu nguyện vọng về học tập của từng đối tượng HS
	

	
	
	Phân biệt được các đặc điểm đối tượng khác nhau cần có những PPDH khác nhau
	
	Biết được mức độ nhận thức, trí tuệ của tùng đối tượng người học
	

	
	
	Phân tích được những PP tác động giống nhau lên những đối tượng khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
	
	Biết dự đoán hướng phát triển của HS
	

	2
	Năng lực hiểu biết sâu rộng
	Trình bày được hệ thống tri thức các môn học có liên quan đến lĩnh vực trực tiếp giảng dạy
	
	- Biết vận dụng những kiến thức liên môn để giải thích nội dung môn học chuyên ngành sẽ trực tiếp giảng dạy
	

	
	
	- Nêu và phân tích được vai trò bổ trợ của sự hiểu sâu, biết rộng đến những lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội
	
	- Biết tư duy sâu sắc, nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau về cùng một vấn đề giảng dạy

	

	
	
	- Phân tích được sự hiểu biết sâu rộng về những lĩnh vực khác nhau có tác động tích cực đến chuyên môn của mình
	
	- Biết tư duy logic về các sự kiện, hiện tượng và phán đoán được chiều hướng phát triển của nó
	

	
	
	- Phân tích được tầm quan trọng của sự hiểu biết sâu rộng
	
	- Biết cách vận dụng tri thức liên môn để dạy học tích hợp
	

	3
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình
	- Nêu được ý nghĩa, vai trò của chương trình dạy học môn học trong quá trình dạy học

	
	- Biết vận dụng kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học hiện hành mà mình phục trách: cách tiếp cận xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình
	

	
	
	- Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học, mục tiêu, nội dung, PP và HTTCDH môn học…kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học...nêu mối quan hệ giữa các yếu tố
	
	- Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung của môn học hiện hành ở phổ thông.
	

	
	
	- Nêu được các loại chương trình theo cấp học, bậc học theo phạm vi mục tiêu (chương trình GD hay CT môn học)
	
	- Biết vận dụng kiến thức để xây dựng chương trình mà mình trục tiếp giảng dạy
	

	4
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn
	- Nêu được những nội dung cơ bản của một số lý thuyết dạy học hiện đại 
	
	- Biết lựa chọn PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu nội dung và đối tượng HS
	

	
	
	- Nêu được cách phân loại PP, PT  và HTTCDH
	
	- Biết soạn và thực hiện kế hoạch bài học thể hiện các PP, PT và THTCDH phù hợp với mục tiêu và nội dung
	

	
	
	- Nêu được nguyên tắc lựa chọn PPDH, PT và HTTCDH
	
	- Biết vận hành các loại PTDH đúng quy trình, kỹ thuật và quy trình sư phạm hiệu quả, an toàn
	

	
	
	- Trình bày và phân tích được quy trình sử dụng của mỗi loại PP, PT và HTTCDH

	
	- Biết sử dụng một số phần mềm, công cụ để dạy học, biết tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản
	

	
	
	- Phân tích được các dấu hiện bản chất và gí trị dạy học của mỗi loại PP, PT và THTCDH
	
	- Biết phân tích xà nhận xét về PPDH trong một bài học cụ thể
	

	5
	Năng lực dạy học phân hóa
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học phân hóa, phân biệt DH phân hóa theo đặc điểm tâm lý – nhận thức của HS và DH phân hóa theo thiên hướng năng khiếu sở trường
	
	- Biết sửu dụng kết quả tìm hiểu HS để lựa chọn hình thức, PPDH phù hợp với tùng đối tượng theo đặc điểm nhận thức khác nhau

	

	
	
	- Phân tích dược nội dung chương trình các hình thức tổ chức DH phân hóa
	
	- Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng thái độ nhận thức…của HS
	

	
6
	Năng lực dạy học tích hợp
	- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học tích hợp, phân tích được xu hướng của dạy học tích hợp
	
	- Biết phân tích nội dung, chương trình của một môn, một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn học
	

	
	
	- Nêu được các PP và hình thức dạy  học tích hợp
	
	- Biết soạn và triển khai kế hoạch dạy học tích hợp một chủ đề, một bài
	

	
	
	- Nêu được yêu cầu, khả năng DH tích hợp của môn học
	
	- Biết đánh giá những nội dung Dh tích hợp
	

	
	
	- Nêu được những điều kiện bảo đảm DH tích hợp
	
	- Biết vận dụng kiến thức về DHTH để nhận xét các chương trình môn học phổ thông hiện hành.
	

	7
	Năng lực thiết kế bài giảng
	- Liệt kê được các bước trong quy trình thiết kế và thực hiện bài giảng
	
	- Biết cách xác định mục tiêu DH cho một môn học, một phần, một chương, một bài học
	

	
	
	- Minh họa được các bước trong thực hiện bài giảng
	
	- Biết cách lựa chọn và tinh giản nội dung DH với mục tiêu cụ thể đề ra
	

	
	
	- Nêu được tầm quan trọng của thiết kế bài giảng
	
	- Biết cách lựa chọn những PPDH, KTDH & HTTCDH tích cực phù hợp với mục tiêu và NDDH.
	

	
8
	Năng lực thực hiện bài giảng
	- Phân tích và xác định được nội dung trọng tâm của bài giảng
	
	- Biết sử dụng những PPDH, KTDH và HTDH phù hợp để kích thích hứng thú người học
	

	
	
	- Phân tích hiệu quả những mục khó trong nội dung bài học
	
	- Bíết cách tích cực hóa hoạt động của người học
	

	
	
	- Phân tích được hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng bài học
	
	- Biết cách dự đoán mức độ hiểu bài của HS

	

	
	
	- Phân tích được độ khó trong từng bài học
	
	- Biết cách thu nhận thông tin phản hồi
	

	
	
	- Phân tích được tầm quan trọng về logic quá trình dạy học
	
	- Biết cách đánh giá học sinh hiệu quả và công bằng
	

	
	
	- Xác định được thời lượng thích hợp cho từng bài học
	
	- Biết cách giao bài về nhà một cách phù hợp cho HS
	

	9
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh
	- Phân tích được các tiêu chí, chất lượng kết quả học tập môn học

	
	- Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập của HS về một chủ đề nội dung môn học
	

	
	
	- Nêu được ý nghĩa, vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

	
	- Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, biết thiết kế các loại đề tự luận, trắc nghiệm, phối hợp tự luận với trắc nghiệm…
	

	
	
	- Nêu được các loại công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học, nguyên tắc lựa chọn 
	
	- Biết chấm bài, cho điểm ghi nhận xét và công bố kết quả làm bài của HS
	

	
	
	- Nêu và phân tích được các hình thức đánh giá kết quả học tập
	
	- Biết sử dụng một số phần mềm thông dụng để xứ lý kết quả thi, kiểm tra kết quả môn học
	

	
	
	- Trình bày được công cụ của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
	
	- Biết lập bảng trọng số trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học để thiết kế hệ thống công cụ đánh giá.
	

	10
	Năng lực giao tiếp với HS
	- Trình bày và phân tích được ý nghĩa, nguyên tắc và các yêu cầu trong giao tiếp với HS
	
	- Biết tạo bàu không khí thoải mái, tiin tưởng ở HS thể hiện ở sự cởi mở, quan tâm, thân thiện và tôn trọng…HS
	

	
	
	- Nêu và phân tích được những nét cơ bản về văn hóa giao tiếp.
	
	- Biết lắng nghe và làm chủ bản thân trong giáo tiếp với HS
	

	
	
	- Trình bày được kiến thức cơ bản về giao tiếp
	
	- Biết thuyết phục và cảm hóa HS thay đổi niềm tin sai lệch và những hành vi không mong đợi
	

	11
	Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học
	- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, vai trò của tổ chức và quản lý lớp học
	
	- Biết xây dựng bầu không khí lớp học

	

	
	
	- Phân tích được nội dung, chương trình và hình thức quản lý lớp học
	
	- Biết cách tổ chức và quản lý lớp học khoa học và hiệu quả
	

	
	
	- Trình bày được quy trình, tầm quan trọng của việc tổ chức và quản lý lớp học
	
	- Biết phối hợp với HS trong lớp tạo nên thời tiết của lớp học
	

	
	
	- Nêu được các hình thức tổ chức và quản lý lớp học
	
	- Biết giao việc, giao bài cho từng HS, từng nhóm HS mang lại hiệu quả học tập
	


Câu 6: Theo kinh nghiệm của thầy cô, trong các hình thức dưới đây hình thức nào là hiệu quả nhất để PTNLDH cho SV CĐSP?
	
Hình thức
	Mức độ

	
	Rất hiệu quả
	Hiệu quả
	Bình thường
	Ít hiệu quả
	Không hiệu quả

	- Dạy học vi mô
	
	
	
	
	

	- Dạy học lớp bài
	
	
	
	
	

	- Dạy học theo nhóm
	
	
	
	
	

	- Dạy học theo dự án
	
	
	
	
	

	- Dạy học khám khá
	
	
	
	
	

	- Trải nghiệm thực tế (tự học)
	
	
	
	
	

	- Xem băng đĩa dạy mẫu
	
	
	
	
	

	- Mời GVPT xuống dạy
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


Câu 7: Dạy học vi mô
7.1. Theo thầy cô DHVM là gì? Thầy cô đã biết đến DHVM dưới những hình thức nào?
...............................................................................................................................................
7.2. Theo thầy cô DHVM có vai trò như thế nào trong việc PTNLDH cho SVCĐSP?
	Rất quan trọng	
	Quan trọng		
	Bình thường		
	Ít quan trọng		
	Không quan trọng	
7.3. Với vai trò là cán bộ quản lý, xin thầy cô hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn 
khi sử dụng hình thức DHVM để phát triển NLDH cho SV?
 ( Được đánh giá theo 5 mức độ tương ứng, trong đó:  
Thuận lợi: 5: rất thuận lợi, 4: thuận lợi, 3: bình thường, 2: ít thuận lợi, 1: không thuận lợi. 
Khó khăn: 5: rất khó khăn. 4: khó khăn, 3: bình thường, 2: ít khó khăn, 1: không khó khăn)
	Stt 
	Thuận lợi và khó khăn
	Mức độ

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	A.Thuận lợi
	
	
	
	
	

	1
	SV hứng thú, tích cực
	
	
	
	
	

	2
	SV chuẩn bị bài một cách độc lập
	
	
	
	
	

	3
	SV tự tin khẳng định khả năng của mình
	
	
	
	
	

	4
	Nhận xét, tự nhận xét của SV tiến bộ rõ rệt
	
	
	
	
	

	5
	SV lĩnh hội được kinh nghiệm từ thầy, cô – bạn
	
	
	
	
	

	6
	Xử lý tình huống bất ngờ
	
	
	
	
	

	7
	Ứng xử sư phạm, khoa học
	
	
	
	
	

	8
	Phát huy khả năng sáng tạo của SV
	
	
	
	
	

	9
	Rèn nghiệp vụ sư phạm cho SV
	
	
	
	
	

	10
	Phát triển năng lực dạy học
	
	
	
	
	

	11
	GV đánh giá đúng năng lực của từng SV
	
	
	
	
	

	12
	Đánh giá sự tự tin, linh hoạt, sáng tạo của SV
	
	
	
	
	

	13
	Rèn cho SV năng lực dạy học trong các môn học
	
	
	
	
	

	14
	GV nhìn thấy hình ảnh của mình
	
	
	
	
	

	15
	Hình thành cho SV từ những năng lực nhỏ nhất
	
	
	
	
	

	16
	Những thuận lợi khác
	
	
	
	
	

	B. Khó khăn
	
	
	
	
	

	1
	SV còn e ngại, chưa tự tin đứng trước lớp
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được
	
	
	
	
	

	3
	Sinh viên trong một lớp quá đông
	
	
	
	
	

	4 
	Thời gian trên lớp chưa đủ
	
	
	
	
	

	5
	Tốn thời gian đầu tư công sức cho bài giảng
	
	
	
	
	

	6
	Bản thân chưa hứng thú
	
	
	
	
	

	7
	Ảnh hưởng bởi PP dạy học truyền thống
	
	
	
	
	

	8
	Bản thân chưa thực sự thành thạo với PP dạy học mới
	
	
	
	
	

	9
	Chưa coi trọng yếu tố thực hành - hình thành và phát triển NL cho SV
	
	
	
	
	

	10
	SV chưa có ý thức đây là môn trang bị kiến thức “ phải biết” cho tương lai của mình.
	
	
	
	
	

	11
	Còn coi đây là môn phụ không thi tốt nghiệp.
	
	
	
	
	

	12
	SV chưa thích ứng với PPDH tích cực vẫn thích đọc chép kiểu phổ thông.
	
	
	
	
	

	13
	SV chưa thực sự chủ động, tích cực trong quá trình học
	
	
	
	
	

	14
	Còn ngại khi phải lên giảng trước đám đông (lên giảng các SV không nghĩ là quyền lợi mà lại coi là nghĩa vụ).
	
	
	
	
	

	15
	Sự tự nhận xét và nhận xét người khác chưa cao (nhận xét thẳng thắn quá sợ mất lòng).
	
	
	
	
	

	16
	Những khó khăn khác
	
	
	
	
	


7.4. Để có thể sử dụng DHVM trong việc phát triển NLDH cho SV nhằm nâng cao chất lượng dạy và học chung của nhà trường. Theo thầy cô cần có những biện pháp nào?
............................................................................................................................................
7.5. Theo thầy cô yếu tố nào trong những yếu tố sau đây ảnh hưởng đến sự phát triển NLDH của SV (Bằng cách chọn X)
	Stt 
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Chọn

	Yếu tố chủ quan
	

	1
	Tính tích cực, chủ động của SV
	

	2
	Nhu cầu và tâm thế học tập của SV
	

	3
	Hứng thú học tập của SV
	

	4
	Ý chí khắc phục khó khăn trong tập
	

	Yếu tố khách quan

	1
	Năng lực dạy học của GV
	

	2
	Số lượng SV trong một lớp quá đông
	

	3
	Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được
	

	4
	Kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập
	

	5
	BGH chưa quan tâm nhiều đến chất lượng đầu ra của SV
	


Câu 8: Để phát triển NLDH cho SV một cách hiệu quả thầy cô có những kiến nghị gì:
+ Kiến nghị với nhà trường
.........................................................................................................................................................
+ Kiến nghị với GV
.........................................................................................................................................................
+ Kiến nghị với SV
……………………………………………………………………………………………………
 Thông tin cá nhân
	Giới tính 	Nam 		Nữ 
	Tuổi:  ………………………………. Thâm niên công tác:..................năm
	Đơn vị công tác:…………………….
	Phòng:........................Khoa:.................................Tổ:............................................
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy/cô.!.

Phục lục số 10
	PHIẾU QUAN SÁT
DÀNH CHO GV GIẢNG DẠY THỰC NGHIỆM 
Năng lực thực hiện bài giảng

	A – Thông tin chung
- SV được đánh giá:…………………………   Lớp………………..................
- GV đánh giá:………………………………..........………………..................
- Bài học:……..........Tiết:……....Phần:………....Mục:……    lớp…………....
- Dạy lần:……………..Ngày:……………Thờigian:…………........Đến:

	B – Đánh giá chi tiết
	
	
	
	
	

	STT
	Các tiêu chí
	Đánh giá

	
	
	RT
 
	Tốt 

	Khá 

	TB

	yếu


	1. Quy trình thực hiện bài giảng

	
	- Ổn định tổ chức lớp
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Kiểm tra bài cũ (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	- Vào bài mới bằng nhiều kỹ thuật
	
	
	
	
	

	 
	 - Nêu mục tiêu bài học
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Giới thiệu cấu trúc bài học
	
	
	
	
	

	 
	 - Thông báo hình thức kiểm tra đánh giá
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Trình bày nội dung học tập và tổ chức các hoạt động học tập
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Củng cố bài
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Ra bài tập và hướng dẫn công tác tự học
	
	
	
	
	

	
	- Tổ chức thông tin phản hồi
	
	
	
	
	

	2. Năng lực kích thích hứng thú người học

	 
	- Biết xây dựng kế hoạch dạy học để đạt được mục tiêu bài học
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Biết sử dụng hoạt động tàu phá băng...
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Biết sử dụng chiến lược tạo động cơ thúc đẩy
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Năng lực ngôn ngữ

	 
	 - Kỹ năng thuyết trình
+ Không học thuộc lòng mà phải hiểu rõ nội dung theo mindmap.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tạo cảm xúc cho chính mình
	
	
	
	
	

	
	+ Mong muốn chia xẻ những kiến thức cho HS
	
	
	
	
	

	
	+ Điều chỉnh giọng nói (luyến láy, trầm bổng, cao thấp)
	
	
	
	
	

	
	+ Ngôn ngữ hình thể, cử chỉ điệu bộ, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ tay.
	
	
	
	
	

	 
	·  Kỹ năng diễn giải
+ Ngôn từ mộc mạc, đơn giản, gần gũi, dễ hiểu...
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tìm những điểm giống, khác, mới cũ so với bài trước
	
	
	
	
	

	
	+ Tìm những minh chứng cụ thể trong thực tế để chứng minh lý thuyết
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng đặt câu hỏi
+ Câu hỏi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt ngôn từ
	
	
	
	
	

	
	+ Câu hỏi được đặt trong mối tương quan với phương pháp trong từng bài dạy
+ Câu hỏi gắn với nội dung bài học, xuất phát từ mục đích yêu cầu của mỗi bài học cụ thể
	
	
	
	
	

	
	+ Câu hỏi đa dạng sử dụng một cách linh hoạt, sinh động phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với mục đích bài dạy
	
	
	
	
	

	
	+ Câu hỏi phù hợp với đối tượng người học
	
	
	
	
	

	
	Kỹ năng sử dụng ngữ điệu của lời nói
+ Xác định rõ ràng mục đích khi nói, nội dung nói, đối tượng nghe
	
	
	
	
	

	
	+ Lời nói bộc lộ được cường độ, tốc độ, nhịp độ phù hợp với ngữ cảnh
	
	
	
	
	

	
	+ Lời nói kết hợp với ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng đọc trước lớp
+ Đọc rõ tiếng, rõ lời và đúng chính tả
	
	
	
	
	

	
	+ Ngữ điệu, cao độ, cường độ, âm lượng, nhịp độ phù hợp
	
	
	
	
	

	 
	 + Ngắt hơi phải đúng với dấu câu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Đọc ngắt hơi đồng thời quan sát lớp
	
	
	
	
	

	3. Năng lực giao tiếp

	 
	 * Biết sử dụng kỹ năng giao tiếp hai chiều
- Kỹ năng lắng nghe
+ Nghe – dùng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt để cổ vũ học sinh
+ Luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nghe
+ Nghe và ghi chép nhanh, đầy đủ lại nội dung
+ Duy trì sự chú ý liên tục trong suốt quá trình nghe
+ Đồng cảm với người nói
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	· Kỹ năng đáp lại
+ Tôn trọng học trò kể cả những ý kiến sai
+ Tóm lại ý một cách chính xác
+ Khuyến khích những câu trả lời đúng
+ Điều chỉnh và động viên câu trả lời chưa đúng, gợi mở để HS trả lời đúng.
- Biết phối hợp các phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 

	4.  Năng lực trình bày bài giảng một cách logic – khoa học

	
	Kỹ năng xác định  nội dung trọng tâm của bài học
+ Biết được kiến thức nào HS đã biết, kiến thức nào HS cần phải học
+ Dẫn dắt từ dễ đến khó, khắc sâu trọng tâm bài học
+ Vận dụng, củng cố để HS hiểu rõ nội dung trọng tâm
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng viết bảng
+ Cầm phấn nghiêng qua phải -  nghiêng và xoay phấn
+ Viết thẳng hàng
+ Viết đẹp, đúng chính tả
+ Trình bày bảng khoa học (bài mới, bài cũ, ví dụ)
+ Viết đúng mẫu chữ (mẫu chữ cái viết thường, mẫu chữ cái viết hoa, mẫu chữ số)
+ Đứng nghiêng sang bên phải
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng xóa bảng
+ Xóa từ phải qua trái
+ Xóa phần viết ví dụ để lại nội dung bài học
	
	
	
	
	

	5. Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập

	 
	- Biết cách nhận xét và đánh giá
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Biết đưa ra và thu nhận thông tin phản hồi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Biết điều chỉnh bản thân và HS từ chính kết quả học tập ấy.
	 
	 
	 
	 
	 

	Chú ý: Nếu trong bài giảng VM, yếu tố nào không xuất hiện trì bỏ trống yếu tố đó trong phiếu quan sát.




PHỤ LỤC SỐ 11
GIÁO ÁN
KỸ NĂNG LÀM QUEN VỚI TRẺ EM LỨA TUỔI TIỂU HỌC
Thời gian: 1 tiết
Địa điểm: Trên lớp
GV giảng dạy: Nguyễn Quỳnh Dung
4. Mục tiêu về kiến thức
- Làm cho SV hiểu rõ những kiến thức để làm quen một cách hiệu quả với học sinh tiểu học.
- Trình bày được  hệ thống tri thức của bài học
- Phân tích được các loại giao tiếp, các phương tiện, hính thức, phong cách giao tiếp… đặc biệt là ý nghĩa giao tiếp
	- Phân tích được mức độ nhận thức của người học
- Phân tích được đặc điểm đối tượng của người học
5. Mục tiêu về kỹ năng
- Có kỹ về giao tiếp, ứng xử để ngay lần đầu tiên học sinh tiêu học đã có thiện cảm với GV.
- Có kỹ năng giới thiệu về bản thân và biết cách khuyến khích các em tự giới thiệu về bản thân mình.
- Biết sử dụng kỹ năng giáo tiếp hai chiều
- Biết phối hợp các phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
6. Mục tiêu về thái độ
- Có giọng nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, tác phong, trang phục mô phạm.
- Tạo môi trường gần gũi, thân thiện với học sinh



		Thời gian
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động của GV
	Phương pháp
	Hoạt động của sinh viên

	5 phút
	Liên quan đến nội dung giao tiếp của thầy và trò là những người thân, những người thân yêu của nhau.  
	- Phát cho SV một bài hát làm quen.
- Cho SV (đóng HS tiểu học hát bài hát làm quen - Bên trái tôi là người tôi thương tôi yêu…) 
	- Hoạt động tập thể
- Phản hồi của từng cá nhân
	SV nghe, cùng hát và nói lên cảm nhận của bản thân mình về bài hát. 

	5 phút 
	Thầy và trò làm quen
	Giới thiệu về bản thân GV
	
	HS giới thiệu về mình

	10 phút
	Phân tích những năng lực cần phát triển
	Làm quen với HS tiểu học không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Làm quen có vai trò định hướng trong giao tiếp sư phạm tiếp theo
	- Cô và trò giới thiệu về bản thân mình
	- Trò giới thiệu về bản thân mình và sở thích của trẻ

	5 phút
	Tổ chức thực hiện
	Câu hỏi: Ấn tượng ban đầu của học sinh về giáo viên có tầm quan trọng như thế nào?
- GV mời SV trả lời
- GV mời SV rút ra nội dung bài học
- GV kết luận
	Câu hỏi nêu vấn đề
Động não + Tia chớp
	SV suy nghĩ nhanh và trả lời nhanh, hết SV này đến SV khác.

SV lần lượt trả lời

	
	- GV cần gây được một ấn tượng ban đầu tốt đẹp với trẻ vì trẻ rất nhạy bén, có thiện cảm hay ác cảm với GV ngay từ lần gặp đầu tiên
	- GV giảng nói
	Thuyết trình
	- SV suy nghĩ nghe và ghi chép và phản hồi.

	7 phút
	Hình thành và phát triển năng lực
	Lớp chia thành 3 nhóm với thời gian 4 phút thảo luận, ghi ý kiến của nhóm mình ra giấy (ý kiến đồng thuận và ý kiến trái chiều) nội dung sau:
- Lần đầu tiên vào lớp người GV cần có nét mặt, giọng nói và thái độ như thế nào?
	Hoạt động nhóm
	- SV thảo luận
+ Từng SV trình bày ý kiến của mình
=> Rút ra ý kiến chung của nhóm, được trình bày ý kiến riêng

	
	- Nét mặt vui tươi
- Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng, tránh quát nạt trẻ
- Thái độ trìu mến, ân cần, tránh không nên trừng mắt hay cau mày tuy nhiên vẫn phải phân biệt được ranh giới giữa thầy và trò.
	- Tóm lại câu trả lời của HS
	Thu thập thông tin phản hồi
	- Suy nghĩ và ghi theo ý hiểu của mình

	7 phút
	
	Các bạn hãy suy nghĩ xem trang phút  phục khi lên lớp có quan trọng không? Theo bạn khi lên lớp trang phục như thế nào là hợp lý nhất? Vẽ trang phục mà bạn thích nhât trong 3 phút?
	SV hoạt động độc lập. (vẽ, mô tả)
	- SV vẽ theo suy nghĩ của mình.

	
	- Ăn mặc tươm tất, gọn gàng, đẹp đẽ nhưng không cầu kỳ, diêm dúa.
	
	
	

	4 phút
	Tổng kết, đánh giá
	Các bạn hãy nêu 3 điều thích, 3 điều không thích, 3 điều cần điều chỉnh.
	Kỹ thuật 3 lần 3
	- SV ghi ra giấy suy nghĩ của mình





PHỤ LỤC SỐ 11
GIÁO ÁN CỦA SVTN CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN
SV thực hiện: Nguyễn Thị Diện
Môn toán: Lớp 5
I. Mục tiêu:
 Kiến thức:  Hiểu rõ cách thực hiện phép cộng số đo thời gian.
 Kỹ năng: Vận dụng giải các bài toán về dố đo thời gian.
 Thái độ: Giáo dục tính chính xác, khoa học, cẩn thận và yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:       + GV:	Bảng phụ, SGK .  + HS:  Vở, SGK.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: 5' Học sinh sửa bài 2,3.
2 Các hoạt động: 25'
	Hoạt động 1(10 phút): Thực hiện phép cộng.
· VD: 2 giờ 15 phút + 3 giờ 14 phút
· GV theo dõi và thu bài làm của từng nhóm. Yêu cầu từng nhóm nêu cách làm (Sau khi kiểm tra bài làm)
· GV chốt lại
· Kết quả có cột đơn vị nào lớn hoặc bằng số quy định là phải đổi ra đơn vị lớn hơn liền trước. 
Hoạt động 2(10 phút): Luyện tập.
	Bài 1: Tính. Dòng 1, 2



	Bài 2:

· GV, HS nhận xét bài làm. (2 phút)
· Bài 3
*Bài 4:
· GV, HS nhận xét bài làm.(2 phút)

	Hoạt động 3: Củng cố.5'
· 1 học sinh cho ví dụ, 1 học sinh tính .
· GV giao bài về nhà
	- Học sinh sửa bài. Nêu cách làm.

Hoạt động nhóm đôi.
Học sinh làm việc nhóm đôi.
· Thực hiện đặt tính cộng.
· Lần lượt các nhóm được yêu cầu trình bày bài làm
· Cả lớp nhận xét
· Lần lượt các nhóm đôi thực hiện
· Cả lớp nhận xét và giải thích kết quả nào Đúng - Sai
 Hoạt động cá nhân.
Bài 1:
· Học sinh đọc đề.
· Học sinh lần lượt làm bài.
· Sửa bài. Thi đua từng cặp.
Bài 2:
· Học sinh đọc đề – Tóm tắt
· Giải – 1 em lên bảng. 
· (HS nhận xét bài làm)
Bài 4:
· Học sinh đọc đề – Tóm tắt
· Giải – 1 em lên bảng sửa bài.
· 2 dãy thi đua ( 4 em/dãy) 
· HS nhận xét bài làm
· HS tiếp thu nhiệm vụ học tập





Giáo án của SV thực nghiệm
SV thực hiện: Vũ Thị Kim Hiền
Khóa: K17CĐSP (SV năm thứ 3)
Thời gian: Tiết 3 ngày 4/ 5/ 2016 
Lớp 5. Môn : Khoa học
TIẾT ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (TT)
	I. Mục tiêu
	Về kiến thức
	- Ôn tập để học sinh hiểu rõ các kiến thức về phần Vật chất và năng lượng
	- Sau khi học song HS phân biệt đúng thế nào là vật chất, thế nào là năng lượng
 	Về kỹ năng
	- HS biết cách quan sát, biết cách làm thí nghiệm.
	- HS biết bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan tới nội dung phần Vật chất và năng lượng.
	Về thái độ
	- Yêu thiên nhiên và  trân trọng các thành tựu khoa học kĩ thuật.
	- Kích thích sự hứng thú để HS yêu thích môn học, say mê nghiên cứu khoa học
	II. Chuẩn bị
	-  GV: Dụng cụ thí nghiệm gồm Pin, bóng đèn, dây dẫn,…
	- HS: Tranh ảnh sưu tầm về việc sử dụng các nguồn năng lượng trong 
sinh hoạt hằng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.
	III. Các hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ:  (5') Ôn tập: vật chất và năng lượng.
Để thay đổi không khí mời các bạn cùng xem Clip sau
(GV đặt câu hỏi HS trả lời)
2. Giới thiệu bài mới: Ôn tập: vật chất và năng lượng (tt).
3. Phát triển các hoạt động: (25')
	Hoạt động 1:  Triển lãm(7’).
· Giáo viên phân công cho các nhóm sưu tầm (hoặc tự vẽ) tranh ảnh/ thí nghiệm và chuẩn bị trình bày về:
· Đánh giá về dựa vào các tiêu chí như: nội dung đầy đủ, phong phú, phản ánh các nội dung đã học,
· Trình bày đẹp, khoa học.
· Thuyết minh rõ, đủ ý, gọn.
· Trả lời được các câu hỏi đặt ra.
  Hoạt động 2: Thuyết trình (10’)
· Giới thiệu sản phẩm hay, sáng tạo.
· Tuyên dương.
Hoạt động 3: Phản hồi (8’)
4. Tổng kết : (3')
· Nhận xét tiết học.
* Nêu lên: 3 điều thích trong tiết học
3 điều không thích, 3 điều cần điều chỉnh
5. Giao bài về nhà
· Xem lại bài và học bài mới tiếu theo ở nhà
· Chuẩn bị:“Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa”.
	
Học sinh tự đặt câu hỏi, mời bạn khác trả lời.


Hoạt động cá nhân, lớp.

· Nhóm 1: Vai trò và việc sử dụng năng lượng của Mặt Trời.
· Nhóm 2: Vai trò và việc sử dụng năng lượng của chất đốt.
· Nhóm 3: Vai trò và việc sử dụng năng lượng của gió và của nước chảy.
· Nhóm 4: Sử dụng điện tiết kiệm và an toàn.
· Nhóm 5: Vẽ sơ đồ và lắp một mạch điện sử dụng pin thắp sáng đèn.
· Các nhóm trình và thuyết minh sản phẩm, các nhóm nhận xét đan xen.



* Học sinh nhận xét tiết học



- HS học bài tại nhà


Giáo án của SV thực nghiệm
SV thực hiện: Vũ Thị Kim Hiền
Khóa: K17CĐSP (SV năm thứ 3)
Thời gian: Tiết 3 ngày 4/ 5/ 2016 
Lớp 5. Môn : Khoa học
TIẾT ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (TT)
	I. Mục tiêu
	Về kiến thức
	- Ôn tập để học sinh hiểu rõ các kiến thức về phần Vật chất và năng lượng
	- Sau khi học song HS phân biệt đúng thế nào là vật chất, thế nào là năng lượng
 	Về kỹ năng
	- HS biết cách quan sát, biết cách làm thí nghiệm.
	- HS biết bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan tới nội dung phần Vật chất và năng lượng.
	Về thái độ
	- Yêu thiên nhiên và  trân trọng các thành tựu khoa học kĩ thuật.
	- Kích thích sự hứng thú để HS yêu thích môn học, say mê nghiên cứu khoa học
	II. Chuẩn bị
	-  GV: Dụng cụ thí nghiệm gồm Pin, bóng đèn, dây dẫn,…
	- HS: Tranh ảnh sưu tầm về việc sử dụng các nguồn năng lượng trong 
sinh hoạt hằng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.
	III. Các hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ:  (5') Ôn tập: vật chất và năng lượng.
Để thay đổi không khí mời các bạn cùng xem Clip sau
(GV đặt câu hỏi HS trả lời)
2. Giới thiệu bài mới: Ôn tập: vật chất và năng lượng (tt).
3. Phát triển các hoạt động: (25')
	Hoạt động 1:  Triển lãm(7’).
· Giáo viên phân công cho các nhóm sưu tầm (hoặc tự vẽ) tranh ảnh/ thí nghiệm và chuẩn bị trình bày về:
· Đánh giá về dựa vào các tiêu chí như: nội dung đầy đủ, phong phú, phản ánh các nội dung đã học,
· Trình bày đẹp, khoa học.
· Thuyết minh rõ, đủ ý, gọn.
· Trả lời được các câu hỏi đặt ra.
  Hoạt động 2: Thuyết trình (10’)
· Giới thiệu sản phẩm hay, sáng tạo.
· Tuyên dương.
Hoạt động 3: Phản hồi (8’)
4. Tổng kết : (3')
· Nhận xét tiết học.
* Nêu lên: 3 điều thích trong tiết học
3 điều không thích, 3 điều cần điều chỉnh
5. Giao bài về nhà
· Xem lại bài và học bài mới tiếu theo ở nhà
· Chuẩn bị:“Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa”.
	
Học sinh tự đặt câu hỏi, mời bạn khác trả lời.


Hoạt động cá nhân, lớp.

· Nhóm 1: Vai trò và việc sử dụng năng lượng của Mặt Trời.
· Nhóm 2: Vai trò và việc sử dụng năng lượng của chất đốt.
· Nhóm 3: Vai trò và việc sử dụng năng lượng của gió và của nước chảy.
· Nhóm 4: Sử dụng điện tiết kiệm và an toàn.
· Nhóm 5: Vẽ sơ đồ và lắp một mạch điện sử dụng pin thắp sáng đèn.
· Các nhóm trình và thuyết minh sản phẩm, các nhóm nhận xét đan xen.



* Học sinh nhận xét tiết học



- HS học bài tại nhà





PHỤC LỤC SỐ 12

	PHIẾU QUAN SÁT
DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC NGHIỆM 
Năng lực thực hiện bài giảng

	A – Thông tin chung
- SV được đánh giá:…………………………   Lớp………………..................
- GV đánh giá:………………………………..........………………..................
- Bài học:……..........Tiết:……....Phần:………....Mục:……    lớp…………....
- Dạy lần:……………..Ngày:……………Thờigian:…………........Đến:

	B – Đánh giá chi tiết
	
	
	
	
	

	STT
	Các tiêu chí
	Đánh giá

	
	
	Rất 
tốt
 
	Tốt 

	Khá 

	TB

	yếu


	1. Quy trình thực hiện bài giảng

	
	- Ổn định tổ chức lớp
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Kiểm tra bài cũ (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	- Vào bài mới bằng nhiều kỹ thuật
	
	
	
	
	

	 
	 - Nêu mục tiêu bài học
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Giới thiệu cấu trúc bài học
	
	
	
	
	

	 
	 - Thông báo hình thức kiểm tra đánh giá
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Trình bày nội dung học tập và tổ chức các hoạt động học tập
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Củng cố bài
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Ra bài tập và hướng dẫn công tác tự học
	
	
	
	
	

	
	- Tổ chức thông tin phản hồi
	
	
	
	
	

	2. Năng lực kích thích hứng thú người học

	 
	- Biết xây dựng kế hoạch dạy học để đạt được mục tiêu bài học
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Biết sử dụng hoạt động tàu phá băng...
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Biết sử dụng chiến lược tạo động cơ thúc đẩy
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Năng lực ngôn ngữ

	 
	 - Kỹ năng thuyết trình
+ Không học thuộc lòng mà phải hiểu rõ nội dung theo mindmap.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tạo cảm xúc cho chính mình
	
	
	
	
	

	
	+ Mong muốn chia xẻ những kiến thức cho HS
	
	
	
	
	

	
	+ Điều chỉnh giọng nói (luyến láy, trầm bổng, cao thấp)
	
	
	
	
	

	
	+ Ngôn ngữ hình thể, cử chỉ điệu bộ, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ tay.
	
	
	
	
	

	 
	·  Kỹ năng diễn giải
+ Ngôn từ mộc mạc, đơn giản, gần gũi, dễ hiểu...
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tìm những điểm giống, khác, mới cũ so với bài trước
	
	
	
	
	

	
	+ Tìm những minh chứng cụ thể trong thực tế để chứng minh lý thuyết
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng đặt câu hỏi
+ Câu hỏi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt ngôn từ
	
	
	
	
	

	
	+ Câu hỏi được đặt trong mối tương quan với phương pháp trong từng bài dạy
+ Câu hỏi gắn với nội dung bài học, xuất phát từ mục đích yêu cầu của mỗi bài học cụ thể
	
	
	
	
	

	
	+ Câu hỏi đa dạng sử dụng một cách linh hoạt, sinh động phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với mục đích bài dạy
	
	
	
	
	

	
	+ Câu hỏi phù hợp với đối tượng người học
	
	
	
	
	

	
	Kỹ năng sử dụng ngữ điệu của lời nói
+ Xác định rõ ràng mục đích khi nói, nội dung nói, đối tượng nghe
	
	
	
	
	

	
	+ Lời nói bộc lộ được cường độ, tốc độ, nhịp độ phù hợp với ngữ cảnh
	
	
	
	
	

	
	+ Lời nói kết hợp với ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng đọc trước lớp
+ Đọc rõ tiếng, rõ lời và đúng chính tả
	
	
	
	
	

	
	+ Ngữ điệu, cao độ, cường độ, âm lượng, nhịp độ phù hợp
	
	
	
	
	

	 
	 + Ngắt hơi phải đúng với dấu câu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Đọc ngắt hơi đồng thời quan sát lớp
	
	
	
	
	

	3. Năng lực giao tiếp

	 
	 * Biết sử dụng kỹ năng giao tiếp hai chiều
- Kỹ năng lắng nghe
+ Nghe – dùng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt để cổ vũ học sinh
+ Luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nghe
+ Nghe và ghi chép nhanh, đầy đủ lại nội dung
+ Duy trì sự chú ý liên tục trong suốt quá trình nghe
+ Đồng cảm với người nói
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	· Kỹ năng đáp lại
+ Tôn trọng học trò kể cả những ý kiến sai
+ Tóm lại ý một cách chính xác
+ Khuyến khích những câu trả lời đúng
+ Điều chỉnh và động viên câu trả lời chưa đúng, gợi mở để HS trả lời đúng.
- Biết phối hợp các phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 

	4.  Năng lực trình bày bài giảng một cách logic – khoa học

	
	Kỹ năng xác định  nội dung trọng tâm của bài học
+ Biết được kiến thức nào HS đã biết, kiến thức nào HS cần phải học
+ Dẫn dắt từ dễ đến khó, khắc sâu trọng tâm bài học
+ Vận dụng, củng cố để HS hiểu rõ nội dung trọng tâm
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng viết bảng
+ Cầm phấn nghiêng qua phải -  nghiêng và xoay phấn
+ Viết thẳng hàng
+ Viết đẹp, đúng chính tả
+ Trình bày bảng khoa học (bài mới, bài cũ, ví dụ)
+ Viết đúng mẫu chữ (mẫu chữ cái viết thường, mẫu chữ cái viết hoa, mẫu chữ số)
+ Đứng nghiêng sang bên phải
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng xóa bảng
+ Xóa từ phải qua trái
+ Xóa phần viết ví dụ để lại nội dung bài học
	
	
	
	
	

	5. Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập

	 
	- Biết cách nhận xét và đánh giá
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Biết đưa ra và thu nhận thông tin phản hồi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Biết điều chỉnh bản thân và HS từ chính kết quả học tập ấy.
	 
	 
	 
	 
	 

	Chú ý: Nếu trong bài giảng VM, yếu tố nào không xuất hiện trì bỏ trống yếu tố đó trong phiếu quan sát.




PHỤ LỤC SỐ 13

	PHIẾU QUAN SÁT TỰ  ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN
DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC NGHIỆM 
Năng lực thực hiện bài giảng

	A – Thông tin chung
- Tên sinh viên:…………………………   Lớp………………..................
- Bài học:……..........Tiết:……....Phần:………....Mục:……    lớp…………....
- Dạy lần:……………..Ngày:……………Thờigian:…………........Đến:

	B – Đánh giá chi tiết
	
	
	
	
	

	STT
	Các tiêu chí
	Đánh giá

	
	
	RT
 
	Tốt 

	Khá 

	TB

	yếu


	1. Quy trình thực hiện bài giảng

	
	- Ổn định tổ chức lớp
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Kiểm tra bài cũ (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	- Vào bài mới bằng nhiều kỹ thuật
	
	
	
	
	

	 
	 - Nêu mục tiêu bài học
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Giới thiệu cấu trúc bài học
	
	
	
	
	

	 
	 - Thông báo hình thức kiểm tra đánh giá
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Trình bày nội dung học tập và tổ chức các hoạt động học tập
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Củng cố bài
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Ra bài tập và hướng dẫn công tác tự học
	
	
	
	
	

	
	- Tổ chức thông tin phản hồi
	
	
	
	
	

	2. Năng lực kích thích hứng thú người học

	 
	- Biết xây dựng kế hoạch dạy học để đạt được mục tiêu bài học
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Biết sử dụng hoạt động tàu phá băng...
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Biết sử dụng chiến lược tạo động cơ thúc đẩy
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Năng lực ngôn ngữ

	 
	 - Kỹ năng thuyết trình
+ Không học thuộc lòng mà phải hiểu rõ nội dung theo mindmap.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tạo cảm xúc cho chính mình
	
	
	
	
	

	
	+ Mong muốn chia xẻ những kiến thức cho HS
	
	
	
	
	

	
	+ Điều chỉnh giọng nói (luyến láy, trầm bổng, cao thấp)
	
	
	
	
	

	
	+ Ngôn ngữ hình thể, cử chỉ điệu bộ, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ tay.
	
	
	
	
	

	 
	·  Kỹ năng diễn giải
+ Ngôn từ mộc mạc, đơn giản, gần gũi, dễ hiểu...
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tìm những điểm giống, khác, mới cũ so với bài trước
	
	
	
	
	

	
	+ Tìm những minh chứng cụ thể trong thực tế để chứng minh lý thuyết
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng đặt câu hỏi
+ Câu hỏi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt ngôn từ
	
	
	
	
	

	
	+ Câu hỏi được đặt trong mối tương quan với phương pháp trong từng bài dạy
+ Câu hỏi gắn với nội dung bài học, xuất phát từ mục đích yêu cầu của mỗi bài học cụ thể
	
	
	
	
	

	
	+ Câu hỏi đa dạng sử dụng một cách linh hoạt, sinh động phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với mục đích bài dạy
	
	
	
	
	

	
	+ Câu hỏi phù hợp với đối tượng người học
	
	
	
	
	

	
	Kỹ năng sử dụng ngữ điệu của lời nói
+ Xác định rõ ràng mục đích khi nói, nội dung nói, đối tượng nghe
	
	
	
	
	

	
	+ Lời nói bộc lộ được cường độ, tốc độ, nhịp độ phù hợp với ngữ cảnh
	
	
	
	
	

	
	+ Lời nói kết hợp với ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng đọc trước lớp
+ Đọc rõ tiếng, rõ lời và đúng chính tả
	
	
	
	
	

	
	+ Ngữ điệu, cao độ, cường độ, âm lượng, nhịp độ phù hợp
	
	
	
	
	

	 
	 + Ngắt hơi phải đúng với dấu câu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Đọc ngắt hơi đồng thời quan sát lớp
	
	
	
	
	

	3. Năng lực giao tiếp

	 
	 * Biết sử dụng kỹ năng giao tiếp hai chiều
- Kỹ năng lắng nghe
+ Nghe – dùng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt để cổ vũ học sinh
+ Luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nghe
+ Nghe và ghi chép nhanh, đầy đủ lại nội dung
+ Duy trì sự chú ý liên tục trong suốt quá trình nghe
+ Đồng cảm với người nói
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	· Kỹ năng đáp lại
+ Tôn trọng học trò kể cả những ý kiến sai
+ Tóm lại ý một cách chính xác
+ Khuyến khích những câu trả lời đúng
+ Điều chỉnh và động viên câu trả lời chưa đúng, gợi mở để HS trả lời đúng.
- Biết phối hợp các phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 

	4.  Năng lực trình bày bài giảng một cách logic – khoa học

	
	Kỹ năng xác định  nội dung trọng tâm của bài học
+ Biết được kiến thức nào HS đã biết, kiến thức nào HS cần phải học
+ Dẫn dắt từ dễ đến khó, khắc sâu trọng tâm bài học
+ Vận dụng, củng cố để HS hiểu rõ nội dung trọng tâm
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng viết bảng
+ Cầm phấn nghiêng qua phải -  nghiêng và xoay phấn
+ Viết thẳng hàng
+ Viết đẹp, đúng chính tả
+ Trình bày bảng khoa học (bài mới, bài cũ, ví dụ)
+ Viết đúng mẫu chữ (mẫu chữ cái viết thường, mẫu chữ cái viết hoa, mẫu chữ số)
+ Đứng nghiêng sang bên phải
	
	
	
	
	

	
	· Kỹ năng xóa bảng
+ Xóa từ phải qua trái
+ Xóa phần viết ví dụ để lại nội dung bài học
	
	
	
	
	

	5. Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập

	 
	- Biết cách nhận xét và đánh giá
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Biết đưa ra và thu nhận thông tin phản hồi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Biết điều chỉnh bản thân và HS từ chính kết quả học tập ấy.
	 
	 
	 
	 
	 



	ĐÁNH GIÁ CHUNG (Sinh viên tự đánh giá) :
1. Những điểm mạnh  

2. Những điểm yếu : 

3.Điểm cần phát huy


PHỤ LỤC SỐ 14
Kiểm định độ tin cậy của thang đo định tính
	Case Processing Summary

	 
	Cases

	 
	Valid
	Missing
	Total

	 
	N
	Percent
	N
	Percent
	N
	Percent

	Diem truoc TN nam III * Diem sau TN nam III
	11
	100.0%
	0
	.0%
	11
	100.0%



	Diem truoc TN nam III * Diem sau TN nam III Crosstabulation

Count 
	 
	Diem sau TN nam III
	Total

	 
	khá
	gioi
	khá

	Diem truoc TN nam III
	yeu
	2
	0
	2

	 
	trung binh
	4
	2
	6

	 
	khá
	0
	3
	3

	Total
	6
	5
	11



	Directional Measures

	 
	 
	Value
	Asymp. Std. Error(a)
	Approx. T(b)
	Approx. Sig.

	Nominal by Nominal
	Uncertainty Coefficient
	Symmetric
	.406
	.116
	2.911
	.023(c)

	 
	 
	Diem truoc TN nam III Dependent
	.344
	.086
	2.911
	.023(c)

	 
	 
	Diem sau TN nam III Dependent
	.496
	.171
	2.911
	.023(c)


a  Not assuming the null hypothesis.
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c  Likelihood ratio chi-square probability.

PHỤ LỤC SỐ 15
Câu hỏi phỏng vấn giảng viên và SV sau thực nghiệm

1. Bạn tự đánh giá về NLDH của mình sau khi thực nghiệm tập giảng dưới hình thức DHVM?”
2. Điều bạn hứng thú nhất sau khi được tập giảng dưới hình thức dạy học vi mô là gì?
3. Các bạn nhận thấy bản thân mình có những thay đổi về NLDH như thế nào sau thực nghiệm sư phạm?
4. “Thưa cô! Cô có đánh giá như thế nào về NLDH của SV sau TN”?
5. “Điều gì làm cô hứng thú nhất khi sử dụng hình thức DHVM?

PHỤ LỤC SỐ 16
BIÊN BẢN PHỎNG VẤN
1. Phỏng vấn chuyên gia Đỗ Thị Nga
2. Thời gian: 02/05/ 2016.
3. Địa điểm: Văn phòng khoa Tâm lý – Giáo dục trường đại học Thủ dầu I
	Với chuyên gia Đỗ Thị Nga phó trưởng khoa Sư phạm, tổ trưởng bộ môn Tâm lý – Giáo dục trường đại học Thủ Dầu I chúng tôi phỏng vấn với câu hỏi: “Điều gì làm cô hứng thú nhất khi sử dụng hình thức DHVM để phát triển NLDH cho SV? Theo cô làm thế nào để phát triển NLDH một cách tốt nhất cho SV?”. “ Điều làm tôi hứng thú nhất đó là sự chuẩn bị bài hăng say và hứng thú của SV đặc biệt là tính sáng tạo của SV trong quá trình tập giảng đặc biệt là thấy lại được bản thân trước đây cũng lóng ngóng, vụng về trong lần lên giảng đầu tiên nhưng điều mà tôi thật sự hứng thú đó là NLDH của SV tiến bộ từng ngày theo từng lần tập giảng và soạn lại giáo án”.
	2. Phỏng vấn chuyên gia Vũ Thị Lan Anh
Thời gian: 03/05/ 2016. 
Địa điểm: Văn phòng tổ TL – GD trường CĐSP Bình Phước
Với cô Vũ Thị Lan Anh tổ trưởng tổ Tâm lý – Giáo dục trường CĐSP Bình Phước, là người tham gia đánh giá một số tiết dạy của SV cả trước và sau TN, chúng tôi có xin ý kiến của cô về vấn đề như sau: “Thưa cô! Cô có đánh giá như thế nào về NLDH của SV sau TN”. Cô trả lời: “Hình thức DHVM là một hình thức DH hiệu quả để tập giảng, rút ngắn thời gian thực tập của SV, nếu có đủ thời gian và số lượng SV phù hợp thì đây là một hình thức DH rất phù hợp để phát triển NLDH cho SV. Sau khi được dự 2 tiết trước TN và sau 2 tiết sau TN của cùng một SV tôi có nhận xét như sau: NLTKGB của SV tốt hơn trước, NLTHBG của SV tốt hơn rất nhiều, các kỹ năng, thao tác khi đứng trên bục giảng của SV trở nên ổn định và thành thục hơn. Đây là một hình thức hiệu quả để phát triển NLDH cho SV”.
	Chúng tôi có trao đổi với cô Vũ Thị Lan Anh tổ trưởng tổ Tâm lý – Giáo dục cô cho biết “Vẫn biết DHVM có thể phát triển rất tốt NLDH cho SV nhưng chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình giảng dạy như lớp quá đông SV, thời lượng thì có hạn, không phải phòng nào cơ sở vật chất cũng đáp ứng được để DHVM….Cho dù vậy chúng tôi vẫn khắc phục những khó khăn và rèn cho SV những kỹ năng giảng dạy thông qua DHVM. Vì những khó khăn và hạn chế nhất định về thời lượng, cơ sở vật chất và sự hiểu biết tường tận về DHVM chính vì vậy mà chúng tôi chưa phát huy hết vai trò của DHVM đối với sự phát triển NLDH của SV thông qua hoạt động RLNVSP”.
	Phỏng vấn GV Nguyễn Quỳnh Dung
Thời gian: 04/05/ 2016. 
Địa điểm: Phòng GV trường CĐSP Bình Phước
 “GV Nguyễn Quỳnh Dung: Mỗi SV có hứng thú, nhu cầu và sở trường khác nhau, có những em sẽ phát triển NLDH hiệu quả ở hình thức DH này, có những em lại phát triển hiệu quả ở những hình thức DH khác. Chính vì vậy trong quá trình DH để phát triển NLDH của các em chúng tôi đã sử dụng rất nhiều cách khác nhau: Xem băng đĩa mẫu, mời GVPT lên dạy mẫu, DHVM”… 
	Phỏng vấn thầy Phạm văn Thuận
Thời gian: 04/05/ 2016. 
Địa điểm: Văn phòng khoa Tự nhiên trường CĐSP Bình Phước
	Thầy Phạm Văn Thuận (trưởng khoa tự nhiên) thì cho rằng: Hiệu quả nhất là cho SV tự mình trải nghiệm “tự mình tập giảng” bằng cách hướng dẫn tập giảng với hình thức DHVM
	Phỏng vấn GV Cô Trần Thị Thu Thủy
Thời gian: 04/05/ 2016. 
Địa điểm: Phòng GV trường CĐSP Bình Phước
	Phỏng vấn GV Cô Trần Thị Thu Thủy (giáo viên giỏi toàn quốc năm 2014 – 2015) cho rằng “ SV trong một lớp quá đông chính vì vậy thời gian trên lớp không đủ rèn cho tất cả mọi SV mà bản thân SV lại không chủ động và tích cực học tập, ý thức trang bị hành trang cho bản thân chưa cao, có những em lại cho rằng sau này “nghề dạy nghề” tính ỷ lại của các em còn cao, sự đầu tư của các em vào bài giảng chưa nhiều…đó là một số những khó khăn khi chúng tôi sử dụng DHVM để phát triển NLDH cho SV. 
	Phỏng vấn sinh viên
Thời gian: 05/05/ 2016. 
Địa điểm: Giảng đường trường CĐSP Bình Phước
	Để hiểu rõ về tính tích cực và sự thay đổi của SV sau thực nghiệm chúng tôi có phỏng vấn SV tên Như K18 tiểu học B: “Điều bạn hứng thú nhất sau khi được tập giảng dưới hình thức dạy học vi mô là gì? Bạn mong muốn điều gì với môn học RLNVSP năm III?” SV Như trả lời: “Thật may mắn từ năm II em đã được học và được tập giảng dưới hình thức DHVM. Điều em hứng thú nhất là khi em đi thực tập em đứng trên bục giảng em rất tự tin, lớp học sinh động… em được thầy cô khen là em có NLDH. Em có NLTKBG khá và NLTHBG cũng khá tốt và em được học trò rất yêu mến đó là điều em cảm thấy hứng thú nhất. Em mong muốn năm III ở bộ môn RLNVSPTX em lại tiếp tục được học hình thức DH này vì em thấy nó rất hữu ích cho NLDH của chúng em và cũng như nghề nghiệp tương lai sau này”.
“Bạn tự đánh giá về NLDH của mình sau khi thực nghiệm tập giảng dưới hình thức DHVM?” SV Nguyễn Thị Diện năm III lớp Tiểu học trả lời: “Em tự nhận thấy đây là những tiết học rất hữu ích cho nghề nghiệp của em sau này, em không tự nhìn và tự sửa những điểm thiếu sót và không phù hợp, chưa mô phạm nhưng được xem lại trên máy chiếu, được thầy cô, bạn bè nhận xét, góp ý, điều chỉnh và bản thân em cũng mong sửa chữa, em tự nhận thấy NLDH của em tiến bộ hơn nhiều”.


NL thiết kế của SV năm II trước TN	Giỏi	Khá	Trung Bình	Yếu	0	18.2	54.5	27.3	NL thiết kế của SV năm II sau TN	Giỏi	Khá	Trung Bình	Yếu	27.3	54.5	18.2	0	NL thiết kê của SV năm III trước TN	Giỏi	Khá	Trung Bình	Yếu	0	18.2	54.5	27.3	NL thiết kế của SV năm III sau thực nghiệm	Giỏi	Khá	Trung Bình	Yếu	36.4	63.6	0	0	Trước TN	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	0	2	6	3	0	Sau TN	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	3	6	2	0	0	



Trước TN	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	0	2	6	3	0	Sau TN	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	4	7	0	0	0	



T TN II	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	0	1	6	4	0	S TNII	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	3	6	2	0	0	T TN III	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	0	2	5	4	S TN III	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	5	6	0	0	
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